
Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10
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1 1 Hà Thị Sợi Chủ hộ 20/02/1989 241025771 TDP 1 2 2     750.000                1.500.000 

2 2 Trần Hà Gia Bảo Con 01/12/2007 TDP 1

3 1 Lƣơng Thanh Chủ hộ 20/10/1964 240260107 TDP 1 5 5     750.000                3.750.000 

4 2 Lƣơng Trung Thiện Con 14/02/1986 241427294 TDP 1

5 3 Lƣơng Tri Ân Con 20/05/1988 241376371 TDP 1

6 4 Lƣơng Chí Vỹ Cháu 03/11/2007 TDP 1

7 5 Lƣơng Anh Đại Cháu 16/09/2011 TDP 1

8 1 Trƣơng Thị Chinh Chủ hộ 20/12/1966 240392604 TDP 1 3 3     750.000                2.250.000 

9 2 Nguyễn Thị Hà Phƣơng Con 19/03/1993 241253533 TDP 1

10 3 Trƣơng Thị Mến Con 18/04/1999 241724581 TDP 1

11 1 Đỗ Thị Bảy Chủ hộ 15/05/1950 241253462 TDP 1 2 2     750.000                1.500.000 

12 2 Tôn Thất Thịnh Cháu 19/09/1996 241513159 TDP 1

13 1 Bùi Kiên Trung Chủ hộ 10/10/1977 240570398 TDP 1 4 4     750.000                3.000.000 

14 2 Bùi Khánh Đoan Con 30/08/2003 TDP 1

15 3 Bùi Đăng Khoa Con 03/05/2008 TDP 1

16 4 Bùi Đăng Khôi Con 27/08/2011 TDP 1
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17 1 Nguyễn Thị Hân Chủ hộ 10/02/1942 240034370 TDP 1 2 2     750.000                1.500.000 

18 2 Đoàn Xuân Tráng Con 02/05/1968 240304147 TDP 1

19 1 Ngô Thị Kim Xuyến Chủ hộ 10/02/1949 241912378 TDP 1 3 3     750.000                2.250.000 

20 2 Lê Quốc Tấn Con 10/02/1975 241446124 TDP 1

21 3 Lê Quốc Song Con 23/02/1983 241253634 TDP 1

22 1 Nguyễn Văn Dƣơng Chủ hộ 10/07/1987 240967485 TDP 1 6 6     750.000                4.500.000 

23 2 Nguyễn Thị Thúy An Vợ 01/05/1992 205854071 TDP 1

24 3 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Mẹ 16/08/1963 240067488 TDP 1

25 4 Nguyễn Văn Khôi Con 19/02/2009 TDP 1

26 5 Nguyễn Nguyễn Bảo Trâm Con 10/10/2011 TDP 1

27 6 Nguyễn Bảo Trân Trân Con 25/09/2015 TDP 1

28 9 1 Phạm Thị Nhiều Chủ hộ 22/02/1954 240051554 TDP 1 1 1     750.000                   750.000 

29 1 Dƣơng Bá Hùng Chủ hộ 01/01/1968 241253467 TDP 1 6 4     750.000                3.000.000 BTXH

30 2 Phan Thị Mai Mẹ 01/01/1931 TDP 1 BTXH

31 3 Hoàng Thị Thùy Dung Vợ 01/01/1973 241880380 TDP 1

32 4 Dƣơng Hoàng Ánh Nhi Con 02/02/2000 241880381 TDP 1

33 5 Dƣơng Hoàng Mạnh Con 13/09/2003 TDP 1

34 6 Dƣơng Ngọc Thiện Cháu 10/07/2004 TDP 1

35 1 Đào Thị Thê Chủ hộ 11/10/1926 240051584 TDP 1 2 1     750.000                   750.000 BTXH

36 2 Cao Thị Rê Con 10/11/1954 TDP 1

37 1 Nguyễn Thắng Chủ hộ 10/12/1944 240051687 TDP 1 6 5     750.000                3.750.000 BTXH

38 2 Cao Thị Xê Vợ 10/11/1952 240051653 TDP 1

39 3 Nguyễn Văn Tài Con 20/10/1988 241223984 TDP 1

40 4 Đào Thị Kiều Xuân Con 25/01/1989 241743860 TDP 1

41 5 Nguyễn Khánh Toàn Cháu 14/07/2007 TDP 1

42 6 Nguyễn Thị Mỹ Dung Cháu 25/03/2013 TDP 1
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43 1 Nguyễn Dũng Chủ hộ 25/02/1954 240014282 TDP 2 3 2     750.000                1.500.000 BTXH

44 2 Mai Thị Hạnh Vợ 01/01/1957 240356320 TDP 2 

45 3 Nguyễn Văn Mỹ Con 02/02/1992 241253556 TDP 2

46 1 Nguyễn Xuân Ly Chủ hộ 08/03/1967 241275471 TDP 2 5 4     750.000                3.000.000 
Chết trƣớc 

T4
47 2 Đặng Thị Thu Hà Vợ 09/05/1970 241275137 TDP 2

48 3 Nguyễn Đức Huy Con 20/09/1996 241511174 TDP 2

49 4 Nguyễn Thị Ngọc Hân Con 08/02/1997 241603428 TDP 2

50 5 Nguyễn Đức Thành Con 12/04/2000 241842028 TDP 2

51 1 Nguyễn Thị Liễu Chủ hộ 1937 240066579 TDP 3 6 4     750.000                3.000.000 BTXH

52 2 Đoàn Văn Cƣờng Con 1976 TDP 3 BTXH

53 3 Đoàn Thị Thắm Con 10/11/1977 240514467 TDP 3

54 4 Châu Văn Tiến Con 1976 TDP 3

55 5 Châu Thị Vân Cháu 14/05/2001 241963296 TDP 3

56 6 Châu Ngọc Vƣơng Cháu 15/04/2004 TDP 3

57 1 Nguyễn Kế Chánh Chủ hộ 11/06/1971 211385840 TDP 3 5 5     750.000                3.750.000 

58 2 Lâm Thị Mai Vợ 20/04/1974 211447901 TDP 3

59 3 Nguyễn Kế Trực Con 15/07/2001 215593032 TDP 3

60 4 Nguyễn Kế Trung Con 15/08/2004 TDP 3

61 5 Nguyễn Kế Toàn Con 14/05/2006 TDP 3

62 1 Nguyễn Thị Hà Chủ hộ 01/07/1957 240067503 TDP 3 2 2     750.000 1.500.000              

63 2 Trịnh Thanh Bình Con 18/09/1982 TDP 3

64 1 Bùi Quốc Việt Chủ hộ 25/05/1985 240900416 TDP 3 3 3     750.000 2.250.000              

65 2 Lộc Thị Phƣơng Vợ 22/09/1988 241159822 TDP 3

66 3 Bùi Quốc Cƣờng Con 11/11/2008 TDP 3

67 1 Huỳnh Ngọc Khánh Chủ hộ 16/12/1970 240390714 TDP 3 6 5     750.000 3.750.000              BTXH

68 2 Dƣơng Thị Hạnh Vợ 10/01/1974 240442852 TDP 3
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69 3 Huỳnh Xuân Hùng Con 21/06/1993 TDP 3

70 4 Huỳnh Xuân Dũng Con 25/01/1995 241513654 TDP 3

71 5 Huỳnh Thị Hồng Vân Con 15/03/2000 241843014 TDP 3

72 6 Huỳnh Xuân Hiền Con 03/01/2006 TDP 3

73 1 Nguyễn Thị Thắm Chủ hộ 1983 240633727 TDP 3 4 3     750.000 2.250.000              BTXH

74 2 Nguyễn Tấn Con 16/01/2004 TDP 3

75 3 Nguyễn Quốc Cƣờng Con 28/03/2013 TDP 3

76 4 Nguyễn Thanh Tâm Con 04/08/2019 TDP 3

77 1 Nguyễn Vinh Nguyên Chủ hộ 10/12/1968 240288458 TDP 3 3     750.000 BTXH

78 2 Nguyễn Thị Thảo My Con 22/10/2003 TDP 3 BTXH

79 3 Phan Thị Chƣơng Mẹ 01/01/1927 241336597 TDP 3 BTXH

80 1 Bùi Thị Lệ Chủ hộ 01/01/1966 240304116 TDP 3 4 4     750.000 3.000.000              

81 2 Bùi Thị Đến Chị 25/10/1957 240066296 TDP 3

82 3 Nguyễn Văn Lực Con 20/10/1999 241942573 TDP 3

83 4 Nguyễn Văn Cƣờng Con 12/01/2001 TDP 3

84 23 1 Ngô Thị Bé Chủ hộ 1948 240666626 TDP 3 1 1     750.000                   750.000 

85 1 Bùi Thị Bẻo Chủ hộ 01/01/1950 241723648 TDP 3 2     750.000 BTXH

86 2 Bùi Thị Đƣơng Em 01/01/1952 241723647 TDP 3 BTXH

87 25 1 Bùi Tạo Chủ hộ 01/01/1948 241723649 TDP 3 1     750.000 BTXH

88 26 1 Châu Thị Thu Chủ hộ 10/09/1948 240066466 TDP 3 1     750.000 BTXH

89 27 1 Trần Thị Nguyệt Chủ hộ 04/07/1948 240444011 TDP 3 1     750.000 BTXH

90 1 Trần Thị Tâm Chủ hộ 10/11/1958 TDP 3 2 2     750.000 1.500.000              

91 2 Trần Minh Hải Con 15/08/1988 241843468 TDP 3

92 1 Nguyễn Ngọc Anh Chủ hộ 10/09/1962 240390636 TDP 3 6 5     750.000 3.750.000              BTXH

93 2 Trần Thị Phúc Vợ 20/06/1969 240390844 TDP 3

94 3 Nguyễn Thị Dung Con 17/10/1996 241601199 TDP 3
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95 4 Nguyễn Văn Đài Con 09/06/1999 241778425 TDP 3

96 5 Nguyễn Thị Trúc Ly Con 07/05/2003 TDP 3

97 6 Nguyễn Thị Quỳnh Nhƣ Con 02/05/2008 TDP 3

98 1 Nguyễn Thị Cũng Chủ hộ 10/10/1983 240767367 TDP 3 4 4     750.000 3.000.000              

99 2 Trần Văn Minh Chồng 05/05/1978 205581774 TDP 3

100 3 Trần Nguyễn Văn Lợi Con 12/10/2008 TDP 3

101 4 Trần Nguyễn Thanh Trúc Con 03/08/2011 TDP 3

102 1 Nguyễn Anh Hùng Chủ hộ 17/11/1973 241513855 TDP 3 5 5     750.000 3.750.000              

103 2 Hoàng Thị Bình Vợ 07/07/1975 240514320 TDP 3

104 3 Nguyễn Văn Hiền Con 22/06/1997 241720704 TDP 3

105 4 Nguyễn Văn Hậu Con 24/06/1999 241779813 TDP 3

106 5 Nguyễn Văn Hiếu Con 23/01/2002 241913573 TDP 3

107 1 Nguyễn Sự Chủ hộ 04/03/1947 241336212 TDP 3A 4 3     750.000                2.250.000 

108 2 Lê Thị Thái Vợ 01/01/1949 200446306 TDP 3A BTXH

109 3 Nguyễn Văn Đặng Con 04/08/1975 241252301 TDP 3A

110 4 Nguyễn Ái Nhi Cháu 23/12/2005 TDP 3A 

111 1 Phạm Thị Kim Linh Chủ hộ 11/05/1973 240473679 TDP 3A 2 2     750.000                1.500.000 

112 2 Lê Thị Thu Hằng Con 10/10/2001 241942760 TDP 3A 

113 1 Nguyễn Thị Ái Giang Chủ hộ 01/08/1985 240820000 TDP 3A 3 2     750.000                1.500.000 BTXH

114 2 Mai Nhƣ Ý Con 20/02/2008 TDP 3A 

115 3 Mai Trúc Nhƣ Con 18/10/2012 TDP 3A

116 1 Huỳnh Thị Châu Chủ hộ 1935 240066846 TDP 3A 5 4     750.000                3.000.000 BTXH

117 2 Mai Anh Tuấn Con 20/12/1978 240758618 TDP 3A

118 3 Phạm Thị Sự Con 05/10/1981 241777681 TDP 3A 

119 4 Mai Hoàng Quý Cháu 04/03/2009 TDP 3A

120 5 Mai Hoàng Quốc Cháu 05/11/2006 TDP 3A 
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121 1 Huỳnh Sinh Chủ hộ 10/04/1962 240066716 TDP 3A 5 5     750.000                3.750.000 

122 2 Nguyễn Thị Liễu Vợ 01/01/1969 241028993 TDP 3A 

123 3 Huỳnh Thị Kim Quyên Con 03/11/1997 241776460 TDP 3A

124 4 Huỳnh Văn Phiên Con 26/12/2000 TDP 3A 

125 5 Từ Ánh Hồng Diễm Con 29/10/2009 TDP 3A

126 1 Đoàn Ngọc Thuận Chủ hộ 02/01/1979 240570761 TDP 3A 4 3     750.000                2.250.000 BTXH

127 2 Trần Thị Phƣợng Vợ 15/07/1985 240844975 TDP 3A

128 3 Đoàn Ngọc Phát Con 16/07/2010 TDP 3A 

129 4 Đoàn Ngọc Hoàng Con 25/02/2012 TDP 3A

130 1 Dƣơng Thị Nha Chủ hộ 20/10/1959 240236079 TDP 3A 3 3     750.000                2.250.000 

131 2 Trần Văn Thuận Con 20/09/1987 241074400 TDP 3A

132 3 Trần Văn Trung Con 11/07/1995 241803769 TDP 3A 

133 1 Phạm Thị Đa Chủ hộ 1962 240066024 TDP 3A 2 1     750.000                   750.000 
Chết trƣớc 

T4
134 2 Huỳnh Văn Viên Con 25/03/1986 241037251 TDP 3A 

135 1 Phạm Thị Cúc Chủ hộ 01/01/1956 240066027 TDP 3A 2 2     750.000                1.500.000 

136 2 Nguyễn Văn Tùng Con 27/03/1986 248767748 TDP 3A 

137 1 Trịnh Thị Hiếu Chủ hộ 10/12/1987 241322440 TDP 3A 2 1     750.000                   750.000 BTXH

138 2 Trịnh Thảo Vy Con 12/03/2012 TDP 3A 

139 1 Bùi Văn Định Chủ hộ 12/02/1934 241416127 TDP 3A 2     750.000 BTXH

140 2 Trần Thị Chiến Vợ 17/03/1936 241416128 TDP 3A BTXH

141 1 Mai Văn Liên Chủ hộ 30/05/1950 240066877 TDP 3A 4 4     750.000                3.000.000 

142 2 Trần Thị Tịnh Vợ 20/07/1951 240066844 TDP 3A 

143 3 Mai Văn Trung Hiếu Con 06/11/1997 241721979 TDP 3A

144 4 Trần Thị Gia Tuệ Cháu 17/09/2013 TDP 3A 

145 1 Đoàn Ngọc Tứ Chủ hộ 01/01/1945 241336231 TDP 3A 2 2     750.000                1.500.000 

146 2 Đoàn Thị Hữu Vợ 01/01/1946 TDP 3A 
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147 1 Trần Thị Diễm Chủ hộ 25/09/1979 240570491 TDP 3A 3 3     750.000                2.250.000 

148 2 Lê Tấn Hiệp Con 14/03/2002 TDP 3A 

149 3 Trần Nguyễn Ngọc Quyên Con 19/05/2008 TDP 3A

150 1 Phạm Thị Bích Chủ hộ 01/01/1952 240066182 TDP 4 7 6     750.000                4.500.000 

151 2 Nguyễn Thị Xuân Con 10/05/1979 240570196 TDP 4 

152 3 Nguyễn Thị Hoa Con 1986 TDP 4 BTXH

153 4 Nguyễn Tấn Triệu Cháu 21/11/2011 TDP 4

154 5 Nguyễn Thị Thu Huyền Cháu 09/01/2004 TDP 4

155 6 Nguyễn Thế Triều Cháu 26/01/2011 TDP 4

156 7 Nguyễn Ngọc Trâm Cháu 24/03/2016 TDP 4

157 1 Võ Phƣớc Nam Chủ hộ 10/11/1956 240205695 TDP 4 4 4     750.000                3.000.000 

158 2 Lê Thị Vân Vợ 05/07/1959 TDP 4

159 3 Võ Phƣớc Thành Con 15/03/1978 240570550 TDP 4

160 4 Võ Phƣớc Công Con 1981 240633855 TDP 4

161 1 Lê Thị Nhƣ Chủ hộ 06/01/1934 240066110 TDP 4 3 2     750.000                1.500.000 BTXH

162 2 Phạm Quang Thuận Con 17/07/1976 240570327 TDP 4

163 3 Phạm Quang Đức Cháu 15/11/2006 TDP 4

164 1 Bùi Văn Đức Chủ hộ 01/01/1953 240066805 TDP 4 2 2     750.000                1.500.000 

165 2 Nguyễn Thị Mai Vợ 10/03/1955 240066817 TDP 4

166 1 Nguyễn Thành Chủ hộ 1967 240351888 TDP 4 3 2     750.000                1.500.000 

167 2 Đoàn Thị Điểu Mẹ 1933 240051968 TDP 4 BTXH

168 3 Nguyễn Công Việt Cháu 12/11/2003 TDP 4

169 1 Bùi Thị Kim Dung Chủ hộ 30/05/1963 241035674 TDP 4 4 4     750.000                3.000.000 

170 2 Bùi Quang Tuấn Con 20/10/1990 241034458 TDP 4

171 3
Nguyễn Hoàng Vân 

Khanh
Cháu 17/08/2010 TDP 4

172 4 Bùi Thị Cƣời Mẹ 1944 241604918 TDP 4
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173 1 Lê Thị Chanh Chủ hộ 04/10/1966 200791285 TDP 4 4 4     750.000                3.000.000 

174 2 Nguyễn Thị Thuỷ Con 15/08/1991 TDP 4

175 3 Nguyễn Thị My Con 06/09/1995 241368622 TDP 4

176 4 Nguyễn Thị Diễm Con 02/05/1998 241777357 TDP 4

177 53 1 Nguyễn Thị Cúc Chủ hộ 03/05/1941 240066195 TDP 4 1 1     750.000                   750.000 

178 1 Nguyễn Thị Bốn Chủ hộ 18/08/1942 240066302 TDP 4 5 3     750.000                2.250.000 

179 2 Nguyễn Thị Ba Khác 05/05/1963 210593389 TDP 4

180 3 Đinh Trung Nghĩa Cháu 29/06/1992 241253596 TDP 4

181 4 Đinh Hoài Nhơn Cháu 27/04/1991 241253596 TDP 4 BTXH

182 5 Đinh Hoài Ân Cháu 01/04/1995 241600148 TDP 4 BTXH

183 55 1 Lê Thị Xạ Chủ hộ 01/01/1944 240066404 TDP 4 1 1     750.000                   750.000 

184 1 Nguyễn Hợi Chủ hộ 10/01/1958 240051940 TDP 4 2 1     750.000                   750.000 BTXH

185 2 Bùi Thị Xuyên Vợ 1963 240066258 TDP 4

186 1 Võ Danh Chủ hộ 20/10/1939 240051862 TDP 4 2 1     750.000                   750.000 BTXH

187 2 Huỳnh Thị Thuần Vợ 02/10/1950 240066134 TDP 4

188 1 Trƣơng Công Chủ hộ 13/05/1950 240205698 TDP 4 2 2     750.000                1.500.000 

189 2 Cao Thị Liên Vợ 20/05/1954 240066392 TDP 4

190 59 1 Phạm Trấp Chủ hộ 06/03/1932 241514087 TDP 4 1     750.000 BTXH

191 1 Đặng Thị Hiến Chủ hộ 1934 240066148 TDP 4 2 1     750.000                   750.000 BTXH

192 2 Nguyễn Thị Tuyết Mai Con 02/10/1994 241604580 TDP 4

193 61 1 Trƣơng Văn Hòa Chủ hộ 20/06/1962 240415033 TDP 4 1     750.000 BTXH

194 1 Nguyễn Văn Hóa Chủ hộ 27/07/1957 240034411 TDP 4 2 1     750.000                   750.000 
Chết trƣớc 

T4
195 2 Lê Thị Mật Vợ 11/11/1961 240067468 TDP 4

196 1 Trần Xuân Thành Chủ hộ 10/07/1984 240761977 TDP 4 3 2     750.000                1.500.000 BTXH

197 2 Lê Thị Kiều Anh Vợ 16/06/1987 240910478 TDP 4

198 3 Trần Lê Tuấn Anh Con 16/05/2008 TDP 4
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199 1 Nguyễn Thị Thủy Chủ hộ 10/10/1983 240767730 TDP 4 5 5     750.000                3.750.000 

200 2 Trần Văn Hải Chồng 10/10/1978 220975860 TDP 4

201 3 Trần Thị Yến Nhi Con 27/12/2007 TDP 4

202 4 Trần Văn Minh Quân Con 30/04/2010 TDP 4

203 5 Trần Văn Anh Quốc Con 31/07/2016 TDP 4

204 1 Trần Thị Phê Chủ hộ 29/06/1978 241904791 TDP 5 4 4     750.000                3.000.000 

205 2 Văn Hữu Phi Con 18/10/2000 TDP 5 

206 3 Văn Hữu Hiệp Con 03/11/2008 TDP 5

207 4 Văn Hữu Kiếm Con 15/07/2010 TDP 5

208 1 Trần Nhƣ Kim Chủ hộ 23/09/1965 TDP 5 4 4     750.000                3.000.000 

209 2 Phạm Thị Thuý Vợ 17/10/1965 150802953 TDP 5

210 3 Trần Thị Nhƣ Hiền Con 19/10/1998 241645305 TDP 5

211 4 Trần Nhƣ Vinh Con 21/12/2000 241880637 TDP 5

212 1 Trần Thị Hợi Chủ hộ 20/10/1957 241843812 TDP 5 6 5     750.000                3.750.000 

213 2 Nguyễn Đình Thành Chồng 20/10/1952 TDP 5

214 3 Trần Thị Thu Trâm Con 21/03/1994 241603712 TDP 5 BTXH

215 4 Trần Thị Tƣờng Vy Cháu 17/12/2014 TDP 5

216 5 Trần Bảo Huy Cháu 14/06/2016 TDP 5

217 6 Trần Bảo Chƣơng Cháu 1/1/2019 TDP 5

218 1 Lê Thị Tin Chủ hộ 01/01/1964 215391090 TDP 5 2 2     750.000                1.500.000 

219 2 Trà Thị Mỹ Thoa Con 19/08/1999 215489850 TDP 5

220 1 Phạm Thị Mỹ Trang Chủ hộ 30/11/1982 240767319 TDP 5 3 3     750.000                2.250.000 

221 2 Võ Đình Quang Con 07/04/2004 TDP 5

222 3 Võ Thị Bảo Minh Con 22/12/2007 TDP 5

223 1 Hoàng Văn Thọ Chủ hộ 12/09/1979 241328079 TDP 5 6 4     750.000                3.000.000 

224 2 Hoàng Thị Minh Vợ 18/06/1981 241328078 TDP 5
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225 3 Ngân Thị Rân Mẹ 03/07/1948 241843124 TDP 5

226 4 Hoàng Huy Hoàng Con 13/05/2011 TDP 5

227 5 Hoàng Thị Ánh Con 10/03/2000 TDP 5 BTXH

228 6 Hoàng Văn Dƣơng Con 12/09/2002 TDP 5 BTXH

229 71 1 Nguyễn Thị Ly Chủ hộ 01/01/1947 241600366 TDP 5 1 1     750.000                   750.000 

230 1 Đỗ Minh Hoàng Chủ hộ 02/09/1963 241010465 TDP 5 5 5     750.000                3.750.000 

231 2 Trần Thị Lũy Vợ 02/02/1965 241074544 TDP 5

232 3 Đỗ Minh Phong Con 04/08/1983 240767887 TDP 5

233 4 Đỗ Minh Thành Con 12/07/1988 241074153 TDP 5

234 5 Đỗ Minh Ánh Cháu 25/01/2014 TDP 5

235 1 Phạm Thị Thảo Chủ hộ 20/12/1982 240570080 TDP 5 6 6     750.000                4.500.000 

236 2 Huỳnh Ty Chồng 12/02/1983 241882028 TDP 5

237 3 Trần Thị Thu Hiền Con 28/11/2003 TDP 5

238 4 Trần Công Hiếu Con 08/01/2007 TDP 5

239 5 Huỳnh Nhƣ Quỳnh Con 08/05/2015 TDP 5

240 6 Huỳnh Văn Qúy Con 07/07/2017 TDP 5

241 1 Nguyễn Văn Hoàng Chủ hộ 12/12/1975 241305586 TDP 5 3 3     750.000                2.250.000 

242 2 Nguyễn Hoàng Sâm Con 02/10/2009 TDP 5

243 3 Nguyễn Hoàng Trọng Con 13/02/2012 TDP 5

244 1 Trần Văn Đoan Chủ hộ 06/08/1950 241305517 TDP 5 5 5     750.000                3.750.000 

245 2 Phạm Thị Kim Lan Vợ 15/07/1959 241310433 TDP 5

246 3 Trần Phạm Hiếu Con 17/08/1995 241602291 TDP 5

247 4 Nông Trƣờng Vũ Cháu 18/09/2006 TDP 5

248 5 Lê Thiện Nhân Cháu 14/07/2009 TDP 5

249 1 Trần Văn Toàn Chủ hộ 28/08/1983 205106332 TDP 5 5 5     750.000                3.750.000 

250 2 Huỳnh Thị Nữ Minh Trang Vợ 24/04/1987 205423486 TDP 5
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251 3 Trần Huỳnh Gia Huy Con 22/07/2008 TDP 5

252 4 Trần Huỳnh Bích Hoàng Con 17/12/2011 TDP 5

253 5 Trần Huỳnh Thanh Lan Con 19/12/2017 TDP 5

254 1 Nguyễn Thành Chủ hộ 20/07/1976 206378463 TDP 5 3 3     750.000                2.250.000 

255 2 Nguyễn Thị Yến Nhi Con 30/10/2004 TDP 5

256 3 Nguyễn Thị Yến Ly Con 23/03/2006 TDP 5

257 1 Nông Văn Tạ Chủ hộ 06/10/1984 241054482 TDP 5 4 4     750.000                3.000.000 

258 2 Nông Văn Quỳnh Con 26/08/2004 TDP 5

259 3 Nông Văn Cƣờng Con 25/10/2005 TDP 5

260 4 Nông Thị Mai Con 15/07/2009 TDP 5

261 1 Trần Duy Hiển Chủ hộ 28/02/1973 241064857 TDP 6 4 4     750.000                3.000.000 

262 2 Nguyễn Thị Yến Vợ 20/11/1982 240735510 TDP 6 

263 3 Trần Thái Bảo Con 16/03/2003 TDP 6

264 4 Trần Thị Diệu Linh Con 30/12/2006 TDP 6

265 1 Dƣơng Thị Hoài Chủ hộ 15/11/1986 240767735 TDP 6 5 5     750.000                3.750.000 

266 2 Nguyễn Văn Cƣờng Chồng 05/11/1981 241868414 TDP 6

267 3 Mai Thanh Phú Em 29/07/2000 TDP 6

268 4 Nguyễn Bảo Lộc Con 02/01/2013 TDP 6

269 5 Nguyễn Thị Bảo Trâm Con 27/06/2014 TDP 6

270 1 Nguyễn Phong Việt Chủ hộ 15/10/1980 240610948 TDP 6 6 6     750.000                4.500.000 

271 2 Văn Thị Hạnh Vợ 04/02/1981 241604209 TDP 6

272 3 Nguyễn Thảo Nhi Con 05/09/2004 TDP 6

273 4 Nguyễn Thảo Trâm Con 31/07/2006 TDP 6

274 5 Nguyễn Phong Duy Con 19/09/2012 TDP 6

275 6 Nguyễn Hà Vy Con 22/09/2016 TDP 6

276 1 Trần Thị Tuế Chủ hộ 05/10/1964 240939987 TDP 6 2 2     750.000                1.500.000 
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277 2 Chu Đức Toàn Con 04/04/1991 241352225 TDP 6

278 1 Nguyễn Thị Châu Chủ hộ 20/01/1971 241074999 TDP 6 3 2     750.000                1.500.000 

279 2 Nguyễn Thị Phƣợng Mẹ 1937 TDP 6 BTXH

280 3 Đỗ Thị Quỳnh Con 01/06/2002 241912204 TDP 6

281 1 Đậu Thị Na Chủ hộ 20/08/1985 241323276 TDP 6 4 3     750.000                2.250.000 BTXH

282 2 Trần Trọng Nghĩa Con 15/02/2007 TDP 6

283 3 Trần Gia Phúc Con 08/10/2008 TDP 6

284 4 Trần Phúc An Con 09/06/2011 TDP 6

285 1 Nguyễn Thị Yên Chủ hộ 21/12/1984 240735495 TDP 6 3 3     750.000                2.250.000 

286 2 Trần Tiến Đạt Con 22/05/2008 TDP 6

287 3 Phạm Gia Tấn Phát Con 16/06/2015 TDP 6

288 1 Nguyễn Thị Öt Chủ hộ 01/01/1964 240243773 TDP 7 5 5     750.000                3.750.000 

289 2 Nguyễn Duy Phong Con 27/02/1983 241006825 TDP 7 

290 3 Vy Thị Hồng Con 16/12/1985 186326506 TDP 7

291 4 Nguyễn Xuân Ngọc Con 01/01/1984 TDP 7

292 5 Nguyễn Kiến Minh Cháu 30/09/2014 TDP 7

293 1 Phạm Thị Thỷ Chủ hộ 01/01/1974 240765682 TDP 7 5 5     750.000                3.750.000 

294 2 Nguyễn Văn Mỹ Con 03/10/1994 241645896 TDP 7

295 3 Nguyễn Thị Lệ Con 03/05/1999 241881977 TDP 7

296 4 Phạm Nguyễn Hƣơng Giang Cháu 27/01/2012 TDP 7

297 5 Phạm Nguyễn Trƣờng Sơn Cháu 23/12/2015 TDP 7

298 1 Nguyễn Thị Thu Thùy Chủ hộ 28/02/1990 241062943 TDP 7 3 3     750.000                2.250.000 

299 2 Nguyễn Tín Con 22/09/2010 TDP 7

300 3 Nguyễn Thị Bích Nhi Con 27/11/2012 TDP 7

301 1 Trần Phiên Chủ hộ 01/10/1960 240051784 TDP 7 4 4     750.000                3.000.000 

302 2 Nguyễn Thị Hƣờng Vợ 10/09/1966 240392673 TDP 7
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303 3 Trần Văn Phúc Con 05/07/1992 241321231 TDP 7

304 4 Trần Văn Lƣu Con 13/06/2000 241843875 TDP 7

305 1 Vũ Thị Tâm Chủ hộ 12/09/1982 TDP 7 4 4     750.000                3.000.000 

306 2 Vƣơng Uyên Duẩn Chồng 10/10/1983 TDP 7

307 3 Trịnh Đình Phong Hậu Con 30/09/2007 TDP 7

308 4 Vƣơng Gia Phúc Con 08/02/2011 TDP 7

309 1 Nguyễn Văn Bính Chủ hộ 12/03/1974 182190859 TDP 7 4 4     750.000                3.000.000 

310 2 Lê Thị Huyền Vợ 22/12/1980 241921325 TDP 7

311 3 Nguyễn Thị Nguyệt Con 29/08/1999 241880302 TDP 7

312 4 Nguyễn Văn Đức Con 20/09/2001 241882789 TDP 7

313 1 Trần Thị Hồng Chủ hộ 15/10/1967 240322176 TDP 7 4 4     750.000                3.000.000 

314 2 Nguyễn Văn Thái Chồng 1975 240767513 TDP 7

315 3 Nguyễn Văn Tuấn Con 08/08/2002 TDP 7

316 4 Nguyễn Văn Tú Con 09/04/2004 TDP 7

317 1 Nguyễn Văn Bình Chủ hộ 20/02/1988 241074527 TDP 7 3 3     750.000                2.250.000 

318 2 Hồ Thị Vui Vợ 20/10/1990 241229359 TDP 7

319 3 Nguyễn Thị Phƣơng Vy Con 05/02/2015 TDP 7

320 94 1 Nguyễn Thị Kế Chủ hộ 04/04/1953 180608619 TDP 7 1     750.000 BTXH

321 1 Phạm Thị Hoa Chủ hộ 27/07/1968 240767356 TDP 7 2 2     750.000                1.500.000 

322 2 Nguyễn Thị Huyền Con 20/06/1988 241074587 TDP 7

323 96 1 Nguyễn Thị Nhiên Chủ hộ 10/10/1947 170912713 TDP 7 1     750.000 BTXH

324 97 1 Phạm Thị Vƣợng Chủ hộ 06/12/1960 TDP 8 1 1     750.000                   750.000 

325 1 Bùi Thị Thu Chủ hộ 01/01/1948 240189229 TDP 8 2 2     750.000                1.500.000 

326 2 Hoàng Thị Phƣơng Cháu 20/01/1998 241776826 TDP 8

327 99 1 Phạm Văn Sang 01/05/1937 173836065 TDP 8 1 1     750.000                   750.000 

328 1 Nguyễn Xuân Dần Chủ hộ 10/08/1958 240387975 TDP 8 3 3     750.000                2.250.000 
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329 2 Nguyễn Thị Hai Vợ 10/06/1956 241456577 TDP 8

330 3 Nguyễn Xuân Cƣờng Con 07/11/1990 241330765 TDP 8

331 1 Nguyễn Thanh Thành Chủ hộ 06/06/1987 241368961 TDP 8 4 4     750.000                3.000.000 

332 2 Nguyễn Thị Hồng Vợ 01/01/1985 241881379 TDP 8

333 3 Nguyễn Thanh Tân Con 13/04/2008 TDP 8

334 4 Nguyễn Thanh Ngọc Con 20/04/2014 TDP 8

335 1 Hoàng Duy Trí Chủ hộ 1960 240288315 TDP 8 3 3     750.000                2.250.000 

336 2 Lê Thị Lào Vợ 15/08/1964 241445123 TDP 8

337 3 Hoàng Lê Khôi Con 02/08/2001 241778166 TDP 8

338 1 Hoàng Thị Thoa Chủ hộ 02/05/1991 241074766 TDP 8 3 3     750.000                2.250.000 

339 2 Ngô Hoàng Thế Anh Con 04/07/2012 TDP 8

340 3 Ngô Hoàng Nhã Trân Con 02/08/2015 TDP 8

341 1 Lê Rào Chủ hộ 07/04/1951 241547500 TDP 8 2 2     750.000                1.500.000 

342 2 Hồ Thị Bƣu Vợ 10/03/1950 241647499 TDP 8

343 1 Lê Thị Nam Chủ hộ 10/06/1967 171669864 TDP 8 2 2     750.000                1.500.000 

344 2 Lê Thị Lộc Con 01/01/2004 TDP 8

345 1 Văn Đức Thảnh Chủ hộ 02/01/1956 241115602 TDP 8 8 5     750.000                3.750.000 

346 2 Lê Thị Phinh Vợ 22/06/1959 241604406 TDP 8

347 3 Văn Đức Kiên Con 28/04/1985 240767465 TDP 8

348 4 Văn Đức Quyết Con 02/06/1994 241416384 TDP 8

349 5 Văn Thùy Anh Cháu 09/11/2015 TDP 8

350 6 Văn Thị Lân Con 09/01/1983 240767424 TDP 8 BTXH

351 7 Văn Thị Nơ Con 21/01/1988 241114985 TDP 8 BTXH

352 8 Văn Đức Thịnh Con 20/04/1990 241114984 TDP 8 BTXH

II XÃ QUẢNG TIẾN

353 1 Nguyễn Hữu Đông Chủ hộ 08/02/1987 241077076 Tiến Thành 6 6     750.000                4.500.000 
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354 2 Nguyễn Thị kim Hiếu Vợ 28/06/1993 241843972 Tiến Thành

355 3 Nguyễn Thị Ánh Dƣơng Con 20/04/2011 Tiến Thành

356 4 Nguyễn Hữu Du Con 7/30/2013 Tiến Thành

357 5 Nguyễn Thị Kim Dung Con 19/5/2017 Tiến Thành

358 6 Nguyễn Thị kim Tuyến Con 16/4/2019 Tiến Thành

359 1 Nguyễn Thị Thanh Chủ hộ 01/01/1940 240304446 Tiến Thành 7 5     750.000                3.750.000 BTXH

360 2 Nguyễn Thị Quỳnh Cháu 17/01/2001 Tiến Thành BTXH

361 3 Nguyễn Thị Mai Cháu 22/03/2002 Tiến Thành

362 4 Nguyễn Xuân Thành Cháu 12/07/2004 Tiến Thành

363 5 Đỗ THị Ánh Con 16/12/1987 Tiến Thành

364 6 Nguyễn Thị Tƣờng Vy Cháu 21/7/2016 Tiến Thành

365 7 Nguyễn Xuân Trƣờng Cháu 14/12/2017 Tiến Thành

366 3 1 Dƣơng Thị Cúc 01/01/1949 240205572 Tiến Đạt 1 1     750.000                   750.000 

367 1 Trịnh Thị Tới Chủ hộ 20/10/1985 240771114 Tiến Đạt 4 4     750.000                3.000.000 

368 2 Trần Vƣơng Phát Con 25/12/2009 Tiến Đạt 

369 3 Trần Thị  Hoài Diễm Con 31/07/2003 Tiến Đạt 

370 4 Trần  Thị Nhƣ Quỳnh Con 10/06/2005 Tiến Đạt 

371 1 Nguyễn Ngọc long Chủ hộ 12/09/1974 Tiến Đạt 4 3     750.000                2.250.000 

372 2 Nguyễn Minh Hoàng Con 11/05/1999 Tiến Đạt 

373 3 Nguyễn Minh Phi Con 22/07/2001 Tiến Đạt 

374 4 Trƣơng Thị Luận Vợ 1/11971 Tiến Đạt BTXH

375 6 1 Nguyễn Thị Thu Nguyệt Chủ hộ 1/5/1942 240067 Tiến Cƣờng 1 1     750.000                   750.000 

376 1 Thi Thị Xuân Chủ hộ 01/01/1948 240067412 Tiến Cƣờng 2 2     750.000                1.500.000 

377 2 Đinh Văn Dũng Con 10/07/1973 Tiến Cƣờng 

378 8 1 Trần Liệu Chủ hộ 05/01/1946 240067386 Tiến Cƣờng 1 1     750.000                   750.000 

379 1 Lƣơng Vinh Chủ hộ 10/05/1941 240567529 Tiến Cƣờng 4 4     750.000                3.000.000 
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380 2 Lƣơng Thị Hòa Con 03/06/1980 240570093 Tiến Cƣờng 

381 3 Lƣơng Minh hải Con 16/08/1987 241002453 Tiến Cƣờng 

382 4 Phạm Ngọc Thảo Ly Cháu 03/07/2009 Tiến Cƣờng 

383 1 Nguyễn Thị Thành Chủ hộ 01/01/1952 240066348 Tiến Thịnh 2 1     750.000                   750.000 

384 2 Nguyễn Thị Trí Chị 1/1/1950 Tiến Thịnh BTXH

385 1 Nguyễn Đức Vinh Chủ hộ 16/12/1983 240769285 Tiến Thịnh 5 5     750.000                3.750.000 

386 2 Hồ Thị Phƣợng Vợ 01/01/1982 240769569 Tiến Thịnh 

387 3 Nguyễn Thị Hằng Con 18/04/2007 Tiến Thịnh 

388 4 Nguyễn Đức Viễn Con 30/09/2010 Tiến Thịnh 

389 5 Nguyễn THị NGọc Diệp Con 23/1/2015 Tiến Thịnh 

390 1 Nguyễn Văn Chung Chủ hộ 17/04/1977 240514170 Tiến Thịnh 4 4     750.000                3.000.000 

391 2 Hồ Thị Hạnh Vợ 22/04/1982 212230063 Tiến Thịnh 

392 3 Nguyễn Văn Trƣờng Con 22/02/2003 241943753 Tiến Thịnh 

393 4 Nguyễn Văn An Con 06/01/2009 Tiến Thịnh 

394 1 Lê Tấn Thành Chủ hộ 2/05/1966 240288544 Tiến Thịnh 8 8     750.000                6.000.000 

395 2 Lê Thị Dạ Lý Con 28/09/1995 241455769 Tiến Thịnh 

396 3 Phan Thị Mơ Vợ 13/08/1972 241254986 Tiến Thịnh 

397 4 Lê Thị Lý Tƣởng Con 04/11/1998 241807594 Tiến Thịnh 

398 5 Lê Thị Na Uy Con 08/06/2000 241864850 Tiến Thịnh 

399 6 Lê Tấn Quyền Con 26/01/2004 Tiến Thịnh 

400 7 Lê Tấn Quý Con 16/02/2012 Tiến Thịnh 

401 8 Lê Thị Nhƣ Quỳnh Cháu 18/06/2012 Tiến Thịnh 

402 14 1 Nguyễn Thị Mai Chủ hộ 1/1.1948 Tiến Thịnh 1               -   BTXH

403 15 1 NGuyễn THị Hợi Chủ hộ 1/1/1946 Tiến Thịnh 1               -   BTXH

404 1 Lê Hai Chủ hộ 01/01/1955 240021150 Tiến phú 3 3     750.000                2.250.000 

405 2 Lê Thị Ba Em 01/01/1957 240051112 Tiến phú 
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406 3 Lê Bản Cháu 20/12/1993 241601959 Tiến phú 

407 1 Lê THị Phong Chủ hộ 1/1/1933 Tiến phú 7 6     750.000                4.500.000 BTXH

408 2 Võ Thị Thu Con 11/11/1969 240304068 Tiến phú 

409 3 Lê Văn Dũng Con 1/1/1968 241882513 Tiến phú 

410 4 Lê Văn Minh Cháu 29/12/1997 241720033 Tiến phú 

411 5 Lê Văn Hải Cháu 08/02/2003 241964734 Tiến phú 

412 6 Trần Thị Thúy Cháu 19/07/1989 Tiến phú 

413 7 Nguyễn Trần Gia Hân Cháu 3/8/2014 Tiến phú 

414 18 1 Lê Tấn Hùng Chủ hộ 1/1/1974 Tiến phú 1 1     750.000                   750.000 

415 19 1 TRần Thị Tƣ Chủ hộ 1/1/1946 Tiến phú 1               -   BTXH

416 1 Trần Văn Trọng Chủ hộ 01/01/1966 2409000517 Tiến Phát 4 4     750.000                3.000.000 

417 2 Nguyễn Thị Bình Vợ 10/2/1971 240390547 Tiến Phát 

418 3 Hoàng Trần Minh Quân Cháu 31/8/2012 Tiến Phát 

419 4 Trần Văn Thịnh Con 18/02/1994 Tiến Phát 

420 1 Cao Văn Thƣợng Chủ hộ 15/3/1978 205258138 Tiến Phát 4 4     750.000                3.000.000 

421 2 Nguyễn Thị việt Vợ 14/3/1978 205836364 Tiến Phát 

422 3 Cao Văn kỳ Con 4/11/2000 Tiến Phát 

423 4 Cao Nguyễn Ái Nhi Con 29/92017 Tiến Phát 

III XÃ EA KIẾT

424 1 Trần Thị Tƣ Chủ hộ  1955  240763042 Thôn 1 6 6 750.000   4.500.000              

425 2 Trịnh Xuân Thành Con 1972  241239161 Thôn 1 

426 3 Nguyễn Thị Ngọc Con 1978 Thôn 1

427 4 Trịnh Quang Đạt Cháu 2004 Thôn 1

428 5 Trịnh Thị Kim Chi Cháu 2007 Thôn 1

429 6 Trịnh Thị Quỳnh Trâm Cháu 2008 Thôn 1

430 1 Trần Thị Xuân Chủ hộ 1957 240763126 Thôn 1 2 1 750.000   750.000                 BTXH
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431 2 Nguyễn Thị Thủy Con 1993 241429557 Thôn 1

432 1 Đinh Văn Thắng Chủ hộ 1978 241842237 Thôn 1 7 7 750.000   5.250.000              

433 2 Mai Thị Giòn Vợ 1982 241842062 Thôn 1

434 3 Đinh Văn Toàn Con 2002 241942075 Thôn 1

435 4 Đinh Thị Diễm Hƣơng Con 2003 Thôn 1

436 5 Đinh Thị Thu Thảo Con 2010 Thôn 1

437 6 Đinh Đức Thiện Con 2016 Thôn 1

438 7 Đinh Đức Huy Con 2019 Thôn 1

439 1 Nguyễn Thị Lan Chủ hộ 1930 241496793 Thôn 1 2 1 750.000   750.000                 

440 2 Nguyễn Thị Thùy Con 1975 Thôn 1 BTXH

441 1 Võ Thị Lan Chủ hộ 1976 241512619 Thôn 1 4 3 750.000   2.250.000              BTXH

442 2 Trần Võ Kim Ngân Con 2004 Thôn 1

443 3 Trần Võ Duy Mậu Con 2008 Thôn 1

444 4 Trần Võ Mạnh Tiến Con 2013 Thôn 1

445 1 Nguyễn Triệu Phú Chủ hộ 1976 380860069 Thôn 1 5 5 750.000   3.750.000              

446 2 Nguyễn Hồng Luyến Vợ 1974 241964106 Thôn 1

447 3 Nguyễn Hồng Gấm Con 2005 Thôn 1

448 4 Nguyễn Thanh Tuyền Con 2007 Thôn 1

449 5 Nguyễn Hồng Phúc Con 2015 Thôn 1

450 1 Nguyễn Thị Khai Chủ hộ 1940 241779709 Thôn 2 2 1 750.000   750.000                 BTXH

451 2 Lê Thị Hiên Con 1966 241600502 Thôn 2 

452 1 Trần Thị Thảo Chủ hộ 1978 241514306 Thôn 2 2 1 750.000   750.000                 BTXH

453 2 Trần Thị Nguyên Con 2007 Thôn 2

454 1 Lê Thị Diệp Chủ hộ 1982 241239477 Thôn 2 5 5 750.000   3.750.000              

455 2 Lê Thị Oanh Mẹ 1954 241513788 Thôn 2

456 3 Hoàng Anh Thanh Tiến Con 2001 Thôn 2
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457 4 Hoàng Thi Hà Dƣơng Con 2005 Thôn 2

458 5 Hoàng Thị Mai Anh Con 2010 Thôn 2

459 1 Trịnh Thị Thanh Chủ hộ 1962 241273470 Thôn 2 6 6 750.000   4.500.000              

460 2 Trần Đức Hà Con 1989 241142825 Thôn 2

461 3 Trần Đức Huy Con 1998 241603258 Thôn 2

462 4 Lý Thị Thu Con 1994 250917569 Thôn 2

463 5 Trần Đức Hòag Cháu 2009 Thôn 2

464 6 Trần Đức Khánh Cháu 2014 Thôn 2

465 1 Bùi Thị Hanh Chủ hộ 1955 Thôn 2 2 2 750.000   1.500.000              

466 2 Nguyễn Hoàng Lƣơng Cháu 2014 Thôn 2

467 1 Đỗ Thị Hạnh Chủ hộ 1980 241882920 Thôn 2 4 3 750.000   2.250.000              BTXH

468 2 Đỗ Xuân Cƣờng Cha 1940 240248334 Thôn 2

469 3 Lê Thị Mong Mẹ 1951 241239531 Thôn 2

470 4 Huỳnh Thị Yến Ngọc Con 2012 241922532 Thôn 2

471 1 Thái Đăng Bảy Chủ hộ 1974 241337193 Thôn 2 5 5 750.000   3.750.000              

472 2 Nguyễn Thị Hạnh Vợ 1982 241337468 Thôn 2

473 3 Thái Thị Thanh Hằng Con 2005 Thôn 2

474 4 Thái Đăng Đạt Con 2013 Thôn 2

475 5 Thái Thị Nhƣ Quỳnh Con 2019 Thôn 2

476 1 Trần Thị Tƣơng Chủ hộ 1986 241514193 Thôn 2 4 4 750.000   3.000.000              

477 2 Nguyễn Phi Hoàng Chồng 1985 Thôn 2

478 3 Nguyễn Ngọc Ánh Con 2007 Thôn 2

479 4 Nguyễn Ngọc Sáng Con 2009 Thôn 2

480 1 Nguyễn Văn Luận Chủ hộ 1981 240573553 Thôn 2 5 5 750.000   3.750.000              

481 2 Bùi Thị Loan Vợ 1985 240760109 Thôn 2

482 3 Nguyễn Thị Thanh Thủy Con 2003 Thôn 2
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483 4 Nguyễn Thị Thu Hà Con 2005 Thôn 2

484 5 Nguyễn Hoàng Việt Anh Con 2008 Thôn 2

485 1 Nguyễn Thị Nhung Chủ hộ 1978 241270457 Thôn 5 4 3 750.000   2.250.000              BTXH

486 2 Nguyễn Xuân Đạt Con 1998 Thôn 5

487 3 Nguyễn Thị Thanh Tâm Con 2003 241912833 Thôn 5

488 4 Nguyễn Thanh Hoài Linh Con 2012 Thôn 5

489 1 Trần Thị Lý Chủ hộ 1965 241514404 Thôn 5 2 2 750.000   1.500.000              

490 2 Phan Hải Đàn Con 1997 241604114 Thôn 5

491 1 Nguyễn Thị Thảo Chủ hộ 1992 241239344 Thôn 5 3 2 750.000   1.500.000              BTXH

492 2 Dƣơng Thùy Vy Con 2011 Thôn 5

493 3 Dƣơng Văn Giáp Con 2012 Thôn 5

494 1 Nguyễn Văn Huệ Chủ hộ 1975 241038616 Thôn 5 5 5 750.000   3.750.000              

495 2 Ngô Thị Huệ Vợ 1978 241600407 Thôn 5

496 3 Nguyễn Thị Huyền Con 2001 241913240 Thôn 5

497 4 Nguyễn Thị Huyền Trang Con 2003 241913282 Thôn 5

498 5 Nguyễn Văn Khao Con 2006 Thôn 5

499 1 Trần Văn Liệu Chủ hộ 1965 240511414 Thôn 5 3 2 750.000   1.500.000              BTXH

500 2 Nguyễn Thị Sum Vợ 1967 241239614 Thôn 5

501 3 Trần Cao Nguyên Con 1994 241513614 Thôn 5

502 1 Trần Đức Thuận Chủ hộ 1992 241239329 Thôn 5 3 3 750.000   2.250.000              

503 2 Hồ Thị Nguyệt Vợ 1992 241511457 Thôn 5

504 3 Trần Phƣơng Trang Con 2017 Thôn 5

505 1 Nguyễn Đình Lập Chủ hộ 1948 240639279 Thôn 6 2 1 750.000   750.000                 BTXH

506 2 Võ Thị Nhỏ Vợ 1952 240763119 Thôn 6

507 1 Trần Quốc Thải Chủ hộ 1977 240763195 Thôn 6 6 5 750.000   3.750.000              

508 2 Nguyễn Thị Hiệp Vợ 1986 241354822 Thôn 6
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509 3 Trần Quốc Toản Con 2007 Thôn 6 BTXH

510 4 Trần Thị Tuyết Trinh Con 2009 Thôn 6

511 5 Trần Nguyễn Thanh Thúy Con 2012 Thôn 6

512 6 Trần Quốc Phong Con 2019 Thôn 6

513 1 Nguyễn Thị Hƣờng Chủ hộ 1975 241602260 Thôn 6 9 9 750.000   6.750.000              

514 2 Hoàng Văn Cƣờng Chồng 1966 Thôn 6

515 3 Hoàng Thị Huyền Trang Con 2006 Thôn 6

516 4 Hoàng Long Nhật Con 2008 Thôn 6

517 5 Hoàng Thị Mỹ Lệ Con 2009 Thôn 6

518 6 Hoàng Anh Quân Con 2010 Thôn 6

519 7 Nguyễn Văn Nguyên Con 2012 Thôn 6

520 8 Nguyễn Văn Đạt Con 2014 Thôn 6

521 9 Nguyễn Văn Duy Con 2016 Thôn 6

522 1 Võ Thị Loan Chủ hộ 1972 241720641 Thôn 6 2 1 750.000   750.000                 BTXH

523 2 Hồ Thị Kiều Con 2006 Thôn 6

524 1 Phan Văn Diệu Chủ hộ 1977 241064060 Thôn 6 5 5 750.000   3.750.000              

525 2 Trần Thị Ngọc Vợ 1980 241063786 Thôn 6

526 3 Phan Thị Oanh Con 2009 Thôn 6

527 4 Phan Văn Đạt Con 2011 Thôn 6

528 5 Trần Thị Liễu Mẹ 1956 Thôn 6

529 1 Nguyễn Văn Dƣơng Chủ hộ 1975 183265064 Thôn 6 8 8 750.000   6.000.000              

530 2 Phan Thị Lệ Vợ 1975 241943635 Thôn 6

531 3 Nguyễn Thị Lâm Con 2000 241881316 Thôn 6

532 4 Nguyễn Minh Quân Con 2006 Thôn 6

533 5 Nguyễn Thị Linh Con 2008 Thôn 6

534 6 Nguyễn Minh Phong Con 2012 Thôn 6
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535 7 Nguyễn Minh Đại Con 2019 Thôn 6

536 8 Võ Thị Cúc Mẹ 1949 Thôn 6

537 1 Trần Văn Thắng Chủ hộ 1975 241942505 Thôn 6 7 7 750.000   5.250.000              

538 2 Lê Thị Phƣợng Vợ 1983 241942506 Thôn 6

539 3 Trần Thị Huyền Trang Con 2002 Thôn 6

540 4 Trần Thị Ngọc Hà Con 2004 Thôn 6

541 5 Trần Thị Ngọc Linh Con 2009 Thôn 6

542 6 Trần Văn Thăng Long Con 2016 Thôn 6

543 7 Nguyễn Thị Nam Mẹ 1946 Thôn 6

544 1 Triệu Văn Chẹ Chủ hộ 1984 241072323 Thôn 6 5 5 750.000   3.750.000              

545 2 Trần Thị Vinh Vợ 1977 241777696 Thôn 6

546 3 Triệu Thị Linh Con 2008 Thôn 6

547 4 Triệu Văn Đạt Con 2011 Thôn 6

548 5 Triệu Văn Mạnh Con 2018 Thôn 6

549 30 1 Trịnh Thị Lan Chủ hộ 1956 241064203 Thôn 6 1 1 750.000   750.000                 

550 1 Phan Thị Hoa Chủ hộ 1989 241064246 Thôn 7 3 2 750.000   1.500.000              BTXH

551 2 Nguyễn Phƣơng Thảo Ly Con 2011 Thôn 7 

552 3 Nguyễn Phan Thiên An Con 2016 Thôn 7

553 1 Hoàng Văn Chính Chủ hộ 1978 241907441 Thôn 7 4 4 750.000   3.000.000              

554 2 Hoàng Thị Lanh Vợ 1985 241907440 Thôn 7

555 3 Hoàng Thị Thu Trang Con 2009 Thôn 7

556 4 Hoàng Văn Hải Con 2011 Thôn 7

557 1 Nguyễn Thị Hạnh Chủ hộ 1971 183794339 Thôn 7 2 1 750.000   750.000                 BTXH

558 2 Nguyễn Thị Kim Anh Con 2003 Thôn 7

559 1 Phạm Văn Phong Chủ hộ 1967 Thôn 7 4 3 750.000   2.250.000              

560 2 Nguyễn Thị Hồng Vợ 1973 Thôn 7
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561 3 Phạm Bá Vƣợng Con 1998 Thôn 7 BTXH

562 4 Phạm Thị Thanh Bình Con 1999 Thôn 7

563 1 Phạm Văn Chuyên Chủ hộ 1989 241047919 Thôn 7 4 4 750.000   3.000.000              

564 2 Phan Thị Lê Vợ 1982 241600545 Thôn 7

565 3 Phạm Phan Huy Hoàng Con 2009 Thôn 7

566 4 Phạm Phan Hồng Hà Con 2011 Thôn 7

567 1 Lữ Văn Đồng Chủ hộ 1977 241912840 Thôn 7 4 4 750.000   3.000.000              

568 2 Nguyễn Thị Á Vợ 1976 241912839 Thôn 7

569 3 Lữ Thị Phƣơng Con 2007 Thôn 7

570 4 Lữ Thanh Nam Con 2010 Thôn 7

571 1 Phan Thị Thảo Chủ hộ 1992 241239516 Thôn 7 2 1 750.000   750.000                 BTXH

572 2 Đinh Thị Trà Giang Con 2013 Thôn 7

573 1 Nguyễn Thị Loan Chủ hộ 1978 241173902 Thôn 7 5 5 750.000   3.750.000              

574 2 Trần Văn Quyền Con 2003 Thôn 7

575 3 Trần Văn Chiến Con 2012 Thôn 7

576 4 Nguyễn Phạm Công Phong Con 2016 Thôn 7

577 5 Phan Văn Mạnh Con 2018 Thôn 7

578 1 Trần Thị Thu Thủy Chủ hộ 1973 241337313 Thôn 7 4 4 750.000   3.000.000              

579 2 Trần Tiến Đạt Con 2003 Thôn 7

580 3 Trần Thị Cẩm Tú Con 2007 Thôn 7

581 4 Trần Thị Thùy Linh Con 2009 Thôn 7

582 1 Trần Đình Xuân Chủ hộ 1986 240929135 Thôn 7 2 1 750.000   750.000                 BTXH

583 2 Lê Chí Mạnh Con 2008 Thôn 7

584 1 Võ Thị Lam Chủ hộ 1935 241443338 Thôn 8 3 2 750.000   1.500.000              BTXH

585 2 Nguyễn Minh Trung Cháu 1999 241880703 Thôn 8

586 3 Nguyễn Văn Dũng Cháu 2001 241976991 Thôn 8
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587 1 Thái Đình Quý Chủ hộ 1953 241776691 Thôn 8 4 4 750.000   3.000.000              

588 2 Trần Thị Hảo Vợ 1955 240639248 Thôn 8

589 3 Thái Đình Ninh Con 240747964 Thôn 8

590 4 Thái Đình Long Cháu 2012 Thôn 8

591 1 Trần Duy Khánh Chủ hộ 1991 241064652 Thôn 8 4 4 750.000   3.000.000              

592 2 Phạm Thị Hải Vợ 1993 241336918 Thôn 8

593 3 Trần Duy Anh Con 2015 Thôn 8

594 4 Trần Duy Kiên Con 2018 Thôn 8

595 1 Vũ Thị Lƣơng Chủ hộ 1975 241239299 Thôn 9 3 2 750.000   1.500.000              BTXH

596 2 Nguyễn Thị Minh Tâm Con 2000 241881657 Thôn 9 

597 3 Nguyễn Thành Chung Con 2004 Thôn 9

598 1 Nguyễn Xuân Nguyên Chủ hộ 1990 241864518 Thôn 9 4 4 750.000   3.000.000              

599 2 Đinh Thị Nguyệt Vợ 1995 231041388 Thôn 9

600 3 Nguyễn Tuệ Nhi Con 2016 Thôn 9

601 4 Lê Thị Nhung Mẹ 1963 Thôn 9

602 1 Nguyễn Quốc Thịnh Chủ hộ 1978 241964256 Thôn 9 4 4 750.000   3.000.000              

603 2 Nguyễn Thị Hiền Vợ 1986 240747951 Thôn 9

604 3 Nguyễn Minh Hòa Con 2016 Thôn 9

605 4 Nguyễn Quốc Hậu Con 2018 Thôn 9

606 1 Nguyễn Thị Minh Chủ hộ 1944 183263764 Thôn 9 4 4 750.000   3.000.000              

607 2 Nguyễn Đức Thuận Con 1977 Thôn 9

608 3 Lành Thị Ngọc Con 1990 241913253 Thôn 9

609 4 Nguyễn Hoàng Lan Cháu 2013 Thôn 9

610 1 Châu Thanh Nhật Chủ hộ 1990 241064483 Thôn 9 4 4 750.000   3.000.000              

611 2 Dƣơng Thị Phƣơng Vợ 1990 Thôn 9

612 3 Châu Băng Nhạn Con 2015 Thôn 9
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613 4 Châu Khải Phong Con 2018 Thôn 9

614 49 1 Trần Thị Năm Chủ hộ 1947 241602811 Thôn 10 1 1 750.000   750.000                 

615 1 Nguyễn Thị Cúc Chủ hộ 1945 241064051 Thôn 10 2 2 750.000   1.500.000              

616 2 Trần Lê Văn Duẩn Cháu 2008 Thôn 10

617 1 Bùi Thị Hoàn Chủ hộ 1966 241335633 Thôn 10 3 2 750.000   1.500.000              

618 2 Lê Văn Thùy Chồng 1958 Thôn 10 BTXH

619 3 Trần Nguyễn Hoài Nhƣ Cháu 2011 Thôn 10

620 1 Nguyễn Văn Sinh Chủ hộ 1933 240260653 Thôn 10 4 4 750.000   3.000.000              

621 2 Nguyễn Thị Lan Vợ 1955 170996890 Thôn 10

622 3 Nguyễn Thị Oanh Con 1985 Thôn 10

623 4 Nguyễn Thị Hằng Con 1999 Thôn 10

624 1 Trần Tăng Chủ hộ 1948 241778790 Thôn 10 2 2 750.000   1.500.000              

625 2 Trần Văn Thành Con 241510613 Thôn 10

626 1 Lê Văn Thƣơng Chủ hộ 1983 241034268 Thôn 11 6 6 750.000   4.500.000              

627 2 Trần Thị Hiền Vợ 1983 240897512 Thôn 11 

628 3 Chu Thị Tản Mẹ 1953 241600677 Thôn 11

629 4 Lê Đức Thuận Con 2008 Thôn 11

630 5 Lê Trần Thanh Thủy Con 2012 Thôn 11

631 6 Lê Đức Quân Con 2014 Thôn 11

632 1 Phan Thị Duyên Chủ hộ 1982 240763014 Thôn 11 4 4 750.000   3.000.000              

633 2 Phan Thị Ngọc Con 2003 Thôn 11

634 3 Phan Thị Linh Con 2005 Thôn 11

635 4 Phan Trần Hà Anh Con 2014 Thôn 11

636 1 Võ Nam Tiến Chủ hộ 1970 240458780 Thôn 11 6 6 750.000   4.500.000              

637 2 Nguyễn Thị Hƣơng Vợ 1974 241480151 Thôn 11

638 3 Võ Nhật Nam Con 2001 Thôn 11
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639 4 Võ Ngọc Kỳ Thƣ Con 2002 241989434 Thôn 11

640 5 Võ Nhật Kỳ Phong Con 2005 Thôn 11

641 6 Võ Nhật Kỳ Anh Con 2012 Thôn 11

642 1 Vũ Thị Tuyết Chủ hộ 1976 241426292 Thôn 11 5 4 750.000   3.000.000              BTXH

643 2 Hồ Văn Đức Con 1999 241779922 Thôn 11

644 3 Hồ Văn Tài Con 2003 241964842 Thôn 11

645 4 Hồ Văn Đạt Con 2008 Thôn 11

646 5 Hồ Trung Hiếu Con 2016 Thôn 11

647 1 Bạch Hồng Nhâm Chủ hộ 1975 Thôn 11 6 6 750.000   4.500.000              

648 2 Nguyễn Thị Lệ Vợ 1978 241722598 Thôn 11

649 3 Bạch Thị Trang Con 2000 241724722 Thôn 11

650 4 Bạch Hồng Long Con 2004 241998706 Thôn 11

651 5 Bạch Hồng Quân Con 2009 Thôn 11

652 6 Bạch Thị Huyền Con 2002 241882469 Thôn 11

653 1 Hồ Bá Việt Chủ hộ 1990 241064586 Thôn 11 4 4 750.000   3.000.000              

654 2 Nguyễn Thị Kiều Diễm Vợ 1996 264439784 Thôn 11

655 3 Hồ Thị Nhã Uyên Con 2012 Thôn 11

656 4 Hồ Thị Huyền Trang Con 2014 Thôn 11

657 1 Trần Thị Yến Chủ hộ 1975 183868733 Thôn 11 5 4 750.000   3.000.000              BTXH

658 2 Trần Thị Thúy Con 1997 241860815 Thôn 11

659 3 Trần Thị Mỹ Con 2000 241860814 Thôn 11

660 4 Trần Văn Đức Con 2004 Thôn 11

661 5 Trần Vân Anh Con 2011 Thôn 11

662 1 Trần Thị Tâm Chủ hộ 1942 241081919 Thôn 14 4 4 750.000   3.000.000              

663 2 Nguyễn Đình Thập Con 1984 241056515 Thôn 14

664 3 Nguyễn Anh Vy Cháu 2012 Thôn 14
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665 4 Nguyễn ĐÌnh Phi Long Cháu 2016 Thôn 14

666 1 Phan Văn Phú Chủ hộ 1981 240763073 Thôn 14 3 3 750.000   2.250.000              

667 2 Phan Văn Linh Con 2006 Thôn 14

668 3 Phan Thị Ngọc Ánh Con 2012 Thôn 14

669 1 Phan Đế Thiêm Chủ hộ 1977 240639352 Thôn 14 6 6 750.000   4.500.000              

670 2 Nguyễn Thị Tám Vợ 1981 241239194 Thôn 14

671 3 Phan Thị Thanh Thanh Con 2000 Thôn 14

672 4 Phan Thị Thanh Hoa Con 2002 Thôn 14

673 5 Phan Thị Nhƣ Tuyết Con 2005 Thôn 14

674 6 Phan Đức Dƣơng Con 2008 Thôn 14

675 1 Bùi Quốc Hệ Chủ hộ 1966 241186252 Thôn 14 3 3 750.000   2.250.000              

676 2 Nguyễn Thị Hà Vợ 1968 241186251 Thôn 14

677 3 Bùi Quốc Đức Con 2000 Thôn 14

678 1 Nguyễn Thị Hợi Chủ hộ 1971 241239724 Thôn 14 5 5 750.000   3.750.000              

679 2 Trần Văn Châu Chồng 1972 183929599 Thôn 14

680 3 Trần Thị Bút Con 1997 Thôn 14

681 4 Trần Văn Nhật Con 1999 Thôn 14

682 5 Trần Văn Pháp Con 2002 Thôn 14

683 1 Y Djet Mlô Chủ hộ 1969 240358498 Buôn Ya Wăm A 6 6 750.000   4.500.000              

684 2 H Rem Êcăm Vợ 1980 Buôn Ya Wăm A 

685 3 Y Thoan Êcăm Con 1999 Buôn Ya Wăm A 

686 4 H Lê Êcăm Con 2001 Buôn Ya Wăm A 

687 5 Y Drek Êcăm Con 2005 Buôn Ya Wăm A 

688 6 Y Ten Êcăm Con 2017 Buôn Ya Wăm A 

689 1 Y Sin Êban Chủ hộ 1992 241721507 Buôn Ya Wăm A 3 3 750.000   2.250.000              

690 2 H Gỗc Êya Vợ 1991 Buôn Ya Wăm A 
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691 3 H Hoan Êya Con 2015 Buôn Ya Wăm A 

692 1 Y Păt Byă Chủ hộ 1972 241064239 Buôn Ya Wăm A 5 5 750.000   3.750.000              

693 2 H Muôn Niê Vợ 1976 241064240 Buôn Ya Wăm A 

694 3 Y Sang Niê Con 2005 Buôn Ya Wăm A 

695 4 Y Đƣk Niê Con 2008 Buôn Ya Wăm A 

696 5 Y Quân Niê Con 2010 Buôn Ya Wăm A 

697 1 H Niêm Ksiu Chủ hộ 1970 240390169 Buôn Ya Wăm B 6 6 750.000   4.500.000              

698 2 H Nhen Ksiu Con 1995 241446973 Buôn Ya Wăm B 

699 3 Y Khôn Ksiu Con 2000 241724917 Buôn Ya Wăm B 

700 4 Y Sôn Ksiu Con 2005 Buôn Ya Wăm B 

701 5 H Điệp Ksiu Con 2011 Buôn Ya Wăm B 

702 6 H Sa Mi Ksiu Cháu 2014 Buôn Ya Wăm B 

703 1 H Biăp Ksiu Chủ hộ 1983 240639257 Buôn Ya Wăm B 3 3 750.000   2.250.000              

704 2 Y Kiên Ksiu Con 2006 Buôn Ya Wăm B 

705 3 Y Thái Ksiu Con 2009 Buôn Ya Wăm B 

706 1 Y Sê Mlô Chủ hộ 1991 241307296 Buôn Ya Wăm B 4 4 750.000   3.000.000              

707 2 H MNông Niê Vợ 1991 241239551 Buôn Ya Wăm B 

708 3 Y Don Niê Con 2012 Buôn Ya Wăm B 

709 4 Y Vẹt Niê Con 2017 Buôn Ya Wăm B 

710 1 Y Săm Ksơ Chủ hộ 1941 Buôn Ya Wăm B 6 4 750.000   3.000.000              

711 2 H Nhai Niê Vợ 1948 Buôn Ya Wăm B 

712 3 H Chuột Niê Con 1973 Buôn Ya Wăm B BTXH

713 4 H Hƣơng Niê Con 1985 Buôn Ya Wăm B BTXH

714 5 Y Duân Niê Cháu 2006 Buôn Ya Wăm B 

715 6 Y Thuân Niê Cháu 2014 Buôn Ya Wăm B 

716 1 H Yiӗt Ksiu Chủ hộ 1986 Buôn Ya Wăm B 4 4 750.000   3.000.000              
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717 2 Y Dân Ksiu Con 2010 Buôn Ya Wăm B 

718 3 H Mat Ksiu Con 2012 Buôn Ya Wăm B 

719 4 H Me Ksiu Con 2012 Buôn Ya Wăm B 

720 1 Y Čhông Êban Chủ hộ 1973 240419190 Buôn Ya Wăm B 6 6 750.000   4.500.000              

721 2 H Blêč Niê Vợ 1966 240390166 Buôn Ya Wăm B 

722 3 H Yiơr Niê Con 1997 241843555 Buôn Ya Wăm B 

723 4 H Xuân Niê Con 2000 Buôn Ya Wăm B 

724 5 Y Bom Niê Con 2002 Buôn Ya Wăm B 

725 6 Y Sơm Niê Con 2006 Buôn Ya Wăm B 

726 1 Y Suyêch Mlô Chủ hộ 1960 240263150 Buôn Ya Wăm B 5 5 750.000   3.750.000              

727 2 H Riu Êban Vợ 1961 240072359 Buôn Ya Wăm B 

728 3 H Nhé Êban Con 1995 241869507 Buôn Ya Wăm B 

729 4 H Lang Êban Con 1997 Buôn Ya Wăm B 

730 5 Y Duy Êban Con 2000 Buôn Ya Wăm B 

731 1 H Tuyết Niê Chủ hộ 1989 241233450 Buôn Ya Wăm B 3 3 750.000   2.250.000              

732 2 Y Linh Bkrông Chồng 1986 241233443 Buôn Ya Wăm B 

733 3 Y Pol Niê Con 2006 Buôn Ya Wăm B 

734 1 Y Ruăh HĐơk Chủ hộ 1980 241513331 Buôn Ya Wăm B 5 5 750.000   3.750.000              

735 2 H Mil Niê Vợ 1986 240771993 Buôn Ya Wăm B 

736 3 H Si Na Niê Con 2003 Buôn Ya Wăm B 

737 4 H Si Ne Niê Con 2005 Buôn Ya Wăm B 

738 5 Y Dong Niê Con 2013 Buôn Ya Wăm B 

739 1 Y Thuyên Niê Chủ hộ 1985 241239704 Buôn Ya Wăm B 4 4 750.000   3.000.000              

740 2 H Nghiệp Ksiu Vợ 1990 241239312 Buôn Ya Wăm B 

741 3 Y Him Ksiu Con 2012 Buôn Ya Wăm B 

742 4 H Bích Ksiu Con 2017 Buôn Ya Wăm B 
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743 1 Hoàng Văn Giang Chủ hộ 1994 Buôn H'Mông 3 3 750.000   2.250.000              

744 2 Mai Thị Thính Vợ 1993 Buôn H'Mông 

745 3 Hoàng Anh Kiệt Con 2013 Buôn H'Mông 

746 1 Cử Seo Sình Chủ hộ 1988 Buôn H'Mông 7 7 750.000   5.250.000              

747 2 Thào Thị Sua Vợ 1989 Buôn H'Mông 

748 3 Cử Seo Kiến Con 2004 Buôn H'Mông 

749 4 Cử Văn Thế Con 2006 Buôn H'Mông 

750 5 Cử Thi Dề Con 2007 Buôn H'Mông 

751 6 Cử Seo Đông Con 2016 Buôn H'Mông 

752 7 Cử Seo Lý Con 2017\ Buôn H'Mông 

753 1 Lò Văn Cƣờng Chủ hộ 1984 Buôn H'Mông 7 7 750.000   5.250.000              

754 2 Vàng Thị Xó Vợ 1984 Buôn H'Mông 

755 3 Lò Văn Nghĩa Con 2004 Buôn H'Mông 

756 4 Lò Thị Sinh Con 2007 Buôn H'Mông 

757 5 Lò Văn Tự Con 2010 Buôn H'Mông 

758 6 Lò Văn Tin Con 2013 Buôn H'Mông 

759 7 Lò Thị Yến Nhi Con 2017 Buôn H'Mông 

760 1 Lù Đức Chính Chủ hộ 1979 Buôn H'Mông 6 6 750.000   4.500.000              

761 2 Thào Thị Thanh Vợ 1988 Buôn H'Mông 

762 3 Lù Thị Thanh Xuân Con 2005 Buôn H'Mông 

763 4 Lù Đình Trọng Con 2007 Buôn H'Mông 

764 5 Lù Thị Thanh Si Con 2012 Buôn H'Mông 

765 6 Lù Đình Cƣơng Con 2013 Buôn H'Mông 

766 1 Cù Seo Lồng Chủ hộ 1982 Buôn H'Mông 5 5 750.000   3.750.000              

767 2 Tráng Thị Lèn Vợ 1991 Buôn H'Mông 

768 3 Cù Xuân Nam Con 2006 Buôn H'Mông 
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769 4 Cù Thị Giang Con 2011 Buôn H'Mông 

770 5 Cù Minh Quang Con 2008 Buôn H'Mông 

771 1 Đào Văn Anh Chủ hộ 1995 Buôn H'Mông 5 5 750.000   3.750.000              

772 2 Cù Thị Xanh Vợ 1999 Buôn H'Mông 

773 3 Đào Thị Duyên Con 2014 Buôn H'Mông 

774 4 Đào Thị Liên Con 2016 Buôn H'Mông 

775 5 Đào Thị Thúy Trang Con 2018 Buôn H'Mông 

776 1 Hoàng Văn Dơ Chủ hộ 1985 Buôn H'Mông 7 7 750.000   5.250.000              

777 2 Giàng Thị Mai Vợ 1993 Buôn H'Mông 

778 3 Hoàng Thị Thúy Con 2009 Buôn H'Mông 

779 4 Hoàng Văn Hồng Con 2011 Buôn H'Mông 

780 5 Và Mí Vƣ Con 2010 Buôn H'Mông 

781 6 Và Mí Linh Con 2011 Buôn H'Mông 

782 7 Hoàng Thị Vân Con 2016 Buôn H'Mông 

783 1 Mạ Văn CHúng Chủ hộ 1989 Buôn H'Mông 4 4 750.000   3.000.000              

784 2 Mạ Thị Phƣợng Con 2007 Buôn H'Mông 

785 3 Mạ Văn Đức Con 2008 Buôn H'Mông 

786 4 Ma Văn Đạt Con 2015 Buôn H'Mông 

787 1 Hoàng Văn Sình Chủ hộ 1978 Buôn H'Mông 5 5 750.000   3.750.000              

788 2 Hoàng Thị Sầu Vợ 1990 Buôn H'Mông 

789 3 Hoàng Đại Phi Con 2009 Buôn H'Mông 

790 4 Hoàng Kim Cƣơng Con 2012 Buôn H'Mông 

791 5 Hoàng Thiên Du Con 2015 Buôn H'Mông 

792 1 Thào Seo Lầu Chủ hộ 1962 Buôn H'Mông 8 8 750.000   6.000.000              

793 2 Lò Thị Phụng Vợ 1965 Buôn H'Mông 

794 3 Thào Seo Páo Con 1996 Buôn H'Mông 
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795 4 Thào Thị Trƣ Con 2007 Buôn H'Mông 

796 5 Giàng Thị Sông Con 1995 Buôn H'Mông 

797 6 Thào Seo Phự Cháu 2014 Buôn H'Mông 

798 7 Thào Thị Di Cháu 2017 Buôn H'Mông 

799 8 Thào Thị Hoa Cháu 2018 Buôn H'Mông 

800 1 Đào Văn Phong Chủ hộ 1993 Buôn H'Mông 5 5 750.000   3.750.000              

801 2 Thào Thị Cu Vợ 1993 Buôn H'Mông 

802 3 Đào Thị Giếng Con 2013 Buôn H'Mông 

803 4 Đào Văn Dán Con 2014 Buôn H'Mông 

804 5 Đào Thị Dung Con 2016 Buôn H'Mông 

805 1 Lù Văn Sơn Chủ hộ 1983 Buôn H'Mông 7 7 750.000   5.250.000              

806 2 Hoàng Thị Dung Vợ 1996 Buôn H'Mông 

807 3 Lù Văn Duy Con 2011 Buôn H'Mông 

808 4 Lù Thị Tuyết Con 2012 Buôn H'Mông 

809 5 Lù Văn Vạn Con 2019 Buôn H'Mông 

810 6 Lù Seo Sử Cha 1936 Buôn H'Mông 

811 7 Vàng Thị Bia Mẹ 1939+ Buôn H'Mông 

812 1 Dƣơng Thị Liên Chủ hộ 1975 Buôn H'Mông 2 2 750.000   1.500.000              

813 2 Dƣơng Công Biệt Con 2009 Buôn H'Mông 

814 1 Sùng Thìn Minh Chủ hộ 1991 Buôn H'Mông 5 5 750.000   3.750.000              

815 2 Hoàng Thị Dúa Vợ 1998 Buôn H'Mông 

816 3 Sùng Seo Dính Con 2013 Buôn H'Mông 

817 4 Sùng Thị Hiền Con 2015 Buôn H'Mông 

818 5 Sùng Seo Khanh Con 2016 Buôn H'Mông 

819 1 Sùng A Dình Chủ hộ 1973 Buôn H'Mông 5 5 750.000   3.750.000              

820 2 Giàng Thị Vắng Vợ 1987 Buôn H'Mông 
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821 3 Sùng Thị Bầu Con 2007 Buôn H'Mông 

822 4 Sùng Thị Máy Con 2009 Buôn H'Mông 

823 5 Sùng Thị Lá Con 2012 Buôn H'Mông 

824 1 Giàng A Kếnh Chủ hộ 1979 Buôn H'Mông 6 6 750.000   4.500.000              

825 2 Thào Thị Say Vợ 1980 Buôn H'Mông 

826 3 Giàng A Vƣơng Con 2002 Buôn H'Mông 

827 4 Giàng Thị Phƣơng Con 2007 Buôn H'Mông 

828 5 Giàng Thị Ly Con 2013 Buôn H'Mông 

829 6 Giàng Thị Nghệ Con 2015 Buôn H'Mông 

830 1 Hoàng Văn Thành Chủ hộ 1985 Buôn H'Mông 6 6 750.000   4.500.000              

831 2 Nông Thị Mỵ Vợ 1988 Buôn H'Mông 

832 3 Hoàng Văn Trƣờng Con 2006 Buôn H'Mông 

833 4 Hoàng Văn Sơn Con 2008 Buôn H'Mông 

834 5 Hoàng Minh Khang Con 2013 Buôn H'Mông 

835 6 Hoàng Anh Đức Con 2017 Buôn H'Mông 

836 1 Lý A Chua Chủ hộ 1996 Buôn H'Mông 4 4 750.000   3.000.000              

837 2 Thào Thị Cợ Vợ 1997 Buôn H'Mông 

838 3 Lý A Phong Con 2012 Buôn H'Mông 

839 4 Lý Thị Ký Con 2014 Buôn H'Mông 

840 1 Sùng A Páo Chủ hộ 1977 Buôn H'Mông 4 4 750.000   3.000.000              

841 2 Đào Thị Sía Vợ 1983 Buôn H'Mông 

842 3 Sùng Thanh Thủy Con 2010 Buôn H'Mông 

843 4 Sùng Bảo Kim Con 2016 Buôn H'Mông 

844 1 Hoàng Văn Nhậu Chủ hộ 1968 Buôn H'Mông 5 5 750.000   3.750.000              

845 2 Lý Thị Lầu Vợ 1968 Buôn H'Mông 

846 3 Hoàng Văn Xinh Con 1998 Buôn H'Mông 
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847 4 Hoàng Văn Thuyền Con 2005 Buôn H'Mông 

848 5 Hoàng Thị Minh Con 2011 Buôn H'Mông 

849 1 Hoàng Văn Tịnh Chủ hộ 1982 Buôn H'Mông 6 6 750.000   4.500.000              

850 2 Lý Thị Chợ Vợ 1983 Buôn H'Mông 

851 3 Hoàng Thị Dƣơng Con 2003 Buôn H'Mông 

852 4 Hoàng Thị Si Con 2010 Buôn H'Mông 

853 5 Hoàng Thị Di Con 2012 Buôn H'Mông 

854 6 Hoàng Thị Kia Con 2014 Buôn H'Mông 

855 1 Lò A Luân Chủ hộ 1994 Buôn H'Mông 5 5 750.000   3.750.000              

856 2 Cù Thị Chinh Vợ 1996 Buôn H'Mông 

857 3 Lò A Quý Con 2014 Buôn H'Mông 

858 4 Lò Thị Yến Con 2015 Buôn H'Mông 

859 5 Lò A Súa Cha 1966 Buôn H'Mông 

860 1 Đào Văn Sì Chủ hộ 1991 Buôn H'Mông 4 4 750.000   3.000.000              

861 2 Sùng Thị Vinh Vợ 1994 Buôn H'Mông 

862 3 Đào Thị Phƣợng Con 2013 Buôn H'Mông 

863 4 Đào Thị Lan Con 2014 Buôn H'Mông 

864 1 Phàn Văn Quân Chủ hộ 1988 Buôn H'Mông 5 5 750.000   3.750.000              

865 2 Hầu Thị Dúa Vợ 1988 Buôn H'Mông 

866 3 Phàn Văn Lý Con 2006 Buôn H'Mông 

867 4 Phàn Thị Phƣơng Con 2011 Buôn H'Mông 

868 5 Phàn Thị Hoa Con 2009 Buôn H'Mông 

869 1 Hoàng Văn Hùng Chủ hộ 1992 Buôn H'Mông 4 4 750.000   3.000.000              

870 2 Sùng Thị Mỵ Vợ 1996 Buôn H'Mông 

871 3 Hoàng Văn Thành Con 2015 Buôn H'Mông 

872 4 Hoàng Văn Thiên Con 2018 Buôn H'Mông 
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873 1 Đào Văn Thắng Chủ hộ 1995 Buôn H'Mông 3 3 750.000   2.250.000              

874 2 Lầu Thị Xía Vợ 2001 Buôn H'Mông 

875 3 Đào Thị Khánh Ly Con 2018 Buôn H'Mông 

876 1 Hoàng Văn Nam Chủ hộ 1990 Buôn H'Mông 7 7 750.000   5.250.000              

877 2 Giàng Thị Dế Vợ 2001 Buôn H'Mông 

878 3 Hoàng Thị Hƣơng Con 2010 Buôn H'Mông 

879 4 Hoàng Thị Mai Linh Con 2013 Buôn H'Mông 

880 5 Hoàng Thị Ngọc Ánh Con 2014 Buôn H'Mông 

881 6 Hoàng Văn Minh Con 2017 Buôn H'Mông 

882 7 Hoàng Thị Hồng Nhƣ Con 2019 Buôn H'Mông 

883 1 Cù Seo Thành Chủ hộ 1977 Buôn H'Mông 5 5 750.000   3.750.000              

884 2 Hầu Thị Mỵ Vợ 1978 Buôn H'Mông 

885 3 Cù Seo Tiên Con 2007 Buôn H'Mông 

886 4 Cù Seo Ngọc Con 2010 Buôn H'Mông 

887 5 Cù Seo Trăng Con 2019 Buôn H'Mông 

888 1 Giàng A Dình Chủ hộ 1933 Buôn H'Mông 7 6 750.000   4.500.000              BTXH

889 2 Giàng Thị Mai Vợ 1948 Buôn H'Mông 

890 3 Giàng A Dua Con 1988 Buôn H'Mông 

891 4 Phan Thị Chảo Con 1987 Buôn H'Mông 

892 5 Giàng Thị Thuốc Cháu 2006 Buôn H'Mông 

893 6 Giàng Thị Hoa Cháu 2007 Buôn H'Mông 

894 7 Giàng Văn Tánh Cháu 2009 Buôn H'Mông 

895 1 Sùng Hòa Mầm Chủ hộ 1991 Buôn H'Mông 6 6 750.000   4.500.000              

896 2 Lù Thị Súa Vợ 1992 Buôn H'Mông 

897 3 Sùng Thị Dƣơng Con 2008 Buôn H'Mông 

898 4 Sùng A Tâm Con 2010 Buôn H'Mông 
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899 5 Sùng Thị Nhƣ Con 2012 Buôn H'Mông 

900 6 Sùng A Cƣờng Con 2014 Buôn H'Mông 

901 1 Lù Văn Hòa Chủ hộ 1953 Buôn H'Mông 5 5 750.000   3.750.000              

902 2 Sùng Thị Dế Vợ 1958 Buôn H'Mông 

903 3 Lù Văn Tƣờng Con 1994 Buôn H'Mông 

904 4 Thào Thị Hồng Con 2002 Buôn H'Mông 

905 5 Lù Văn Minh Cháu 2019 Buôn H'Mông 

906 1 Lù Seo Lùng Chủ hộ 1967 Buôn H'Mông 6 6 750.000   4.500.000              

907 2 Giàng Thị Đáng Vợ 1983 Buôn H'Mông 

908 3 Lù Thị Chi Con 2007 Buôn H'Mông 

909 4 Lù Văn Quân Con 2005 Buôn H'Mông 

910 5 Lù Thị Dề Con 2008 Buôn H'Mông 

911 6 Lù Văn Tuấn Con 2012 Buôn H'Mông 

912 1 Hạng Seo Dính Chủ hộ 1985 Buôn H'Mông 5 5 750.000   3.750.000              

913 2 Lù Thị Nú Vợ 1990 Buôn H'Mông 

914 3 Hạng Minh Phù Con 2009 Buôn H'Mông 

915 4 Hạng Minh Sanh Con 2012 Buôn H'Mông 

916 5 Hạng Hồng Thuyền Con 2014 Buôn H'Mông 

917 1 Sùng A Quả Chủ hộ 1984 Buôn H'Mông 4 4 750.000   3.000.000              

918 2 Trƣơng Thị Sài Vợ 1994 Buôn H'Mông 

919 3 Sùng Thị Linh Con 2014 Buôn H'Mông 

920 4 Sùng Thị Hƣơng Con 2016 Buôn H'Mông 

921 1 Giàng Thị Trắng Chủ hộ 1953 Buôn H'Mông 2 2 750.000   1.500.000              

922 2 Sùng A Dơ Con 2003 Buôn H'Mông 

923 1 Hoàng Văn Lòng Chủ hộ 1986 Buôn H'Mông 8 8 750.000   6.000.000              

924 2 Hoàng Thị Ly Vợ 1986 Buôn H'Mông 
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925 3 Hoàng Văn Anh Con 2003 Buôn H'Mông 

926 4 Hoàng Thị Xuân Con 2005 Buôn H'Mông 

927 5 Hoàng Văn Hải Con 2009 Buôn H'Mông 

928 6 Hoàng Văn Vinh Con 2010 Buôn H'Mông 

929 7 Hoàng Thị Lan Con 2014 Buôn H'Mông 

930 8 Hoàng Thị Ánh Con 2018 Buôn H'Mông 

931 1 Hoàng Văn Dinh Chủ hộ 1983 Buôn H'Mông 6 6 750.000   4.500.000              

932 2 Sùng Thị Súa Vợ 1984 Buôn H'Mông 

933 3 Hoàng Văn Thành Con 2005 Buôn H'Mông 

934 4 Hoàng Thị Mai Con 2008 Buôn H'Mông 

935 5 Hoàng Thị Yến Con 2010 Buôn H'Mông 

936 6 Hoàng Thị Nai Con 2006 Buôn H'Mông 

937 1 Giàng Thị Hoa Chủ hộ 1978 Buôn H'Mông 5 5 750.000   3.750.000              

938 2 Lò Thị Dí Con 2007 Buôn H'Mông 

939 3 Lò Thị Hƣơng Con 2008 Buôn H'Mông 

940 4 Lò Văn Thế Con 2009 Buôn H'Mông 

941 5 Lò Thị Mi Con 2014 Buôn H'Mông 

942 1 Sùng A Gàng Chủ hộ 1946 Buôn H'Mông 2 2 750.000   1.500.000              

943 2 Giàng Thị Dia Vợ 1946 Buôn H'Mông 

944 1 Giàng A Súa Chủ hộ 1986 Buôn H'Mông 3 3 750.000   2.250.000              

945 2 Sùng Thị Pá Vợ 1995 Buôn H'Mông 

946 3 Giàng A Tiến Con 2013 Buôn H'Mông 

947 1 Ngô Văn Sinh Chủ hộ 1986 Buôn H'Mông 6 6 750.000   4.500.000              

948 2 Hầu Thị Dí Vợ 1986 Buôn H'Mông 

949 3 Ngô Thị Mai Con 2011 Buôn H'Mông 

950 4 Ngô Thị Vƣơng Con 2007 Buôn H'Mông 
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951 5 Ngô Văn Vinh Con 2009 Buôn H'Mông 

952 6 Ngô Văn Chi Con 2015 Buôn H'Mông 

953 1 Sùng A Vàng Chủ hộ 1996 Buôn H'Mông 4 4 750.000   3.000.000              

954 2 Sùng Thị Hạng Vợ 1994 Buôn H'Mông 

955 3 Sùng Thị Trang Con 2015 Buôn H'Mông 

956 4 Sùng Minh Pàng Con 2016 Buôn H'Mông 

957 1 Dƣơng Danh Pá Chủ hộ 1987 Buôn H'Mông 5 5 750.000   3.750.000              

958 2 Lý Thị Tùng Vợ 1986 Buôn H'Mông 

959 3 Dƣơng Đức Mạnh Con 2007 Buôn H'Mông 

960 4 Dƣơng Ngọc Trình Con 2009 Buôn H'Mông 

961 5 Dƣơng Thị Ngọc Linh Con 2019 Buôn H'Mông 

962 122 1 Đặng Thị Lục Chủ hộ 1935 Thôn 8 1 BTXH

963 123 1 Nguyễn Thị Khởi Chủ hộ 1947 Thôn 9 1 BTXH

964 1 Lê Nhƣ Ý Chủ hộ 1935 Thôn 9 2 BTXH

965 2 Ngô Thị Lan Vợ 1939 Thôn 9 BTXH

IV XÃ CƢ MGAR

966 1 NguyễnVăn Sơn Chủ hộ 1984 241843899 Thôn 1 4 4 750.000   3.000.000              

967 2 Nguyễn Thị Qúi Vợ 1986 186599009 Thôn 1 

968 3 Nguyễn Thị Liên Con 2010 Thôn 1

969 4 Nguyễn Văn Hoàng Con 2015 Thôn 1

970 1 Lƣơng Hùng Minh Chủ hộ 1945 không có Thôn 1 4 3 750.000   2.250.000              BTXH

971 2 Thủy Thị Lệ Vợ 1946 240333714 Thôn 1

972 3 Lƣơng Thị Loan Con 1993 241346803 Thôn 1

973 4 Lƣơng Duy Hƣng Con 2014 Thôn 1

974 1 Nguyễn Nhật Chúng Chủ hộ 1982 240766808 Thôn 1 4 4 750.000   3.000.000              

975 2 Nguyễn Thị Hiền Vợ 1984 240766903 Thôn 1
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976 3 Nguyễn Nhật Linh Con 2007 Thôn 1

977 4 Nguyễn Trọng Sang Con 2017 Thôn 1

978 1 Vũ Ngọc Binh Chủ hộ 1961 241512250 Thôn 1 2 2 750.000   1.500.000              

979 2 Dƣơng Thị Thoa Vợ 1959 241805605 Thôn 1

980 1 Hà Văn Thức Chủ hộ 1989 241057411 Thôn 2 4 4 750.000   3.000.000              

981 2 Phan Thị Nhình Vợ 1990 241092920 Thôn 2 

982 3 Hà Thị Thu Nhi Con 2011 Thôn 2

983 4 Hà Thị Thùy Trang Con 2018 Thôn 2

984 1 Võ Thị Mỹ Kiều Chủ hộ 1992 241359305 Thôn 2 -           BTXH

985 2 Hồ Thị Thùy An Con 2012 Thôn 2 3 2 750.000   1.500.000              

986 3 Hồ Thị Thùy Chi Con 2017 Thôn 2

987 1 Phan Thị Huệ Chủ hộ 1992 241255177 Thôn 2 -           BTXH

988 2 Nguyễn Quốc Nhật Con 2014 Thôn 2 3 2 750.000   1.500.000              

989 3 Nguyễn Quốc Anh Con 2016 Thôn 2

990 8 1 Hoàng Công Chất Chủ hộ 1974 Thôn 2 1 BTXH

991 1 Hà Văn Hành Chủ hộ 1992 241255465 Thôn 2 5 5 750.000   3.750.000              

992 2 Nguyễn Thị Lan Vợ 1989 241264387 Thôn 2

993 3 Hà Thị Hoa Con 2009 Thôn 2

994 4 Hà Anh Tuấn Con 2012 Thôn 2

995 5 Hà Anh Tú Con 2018 Thôn 2

996 10 1 Nông Thị Duyên Chủ hộ 1958 241255268 Thôn 2 1 1 750.000   750.000                 

997 1 Bế Văn Toàn Chủ hộ 1985 Thôn 3 5 5 750.000   3.750.000              

998 2 La Thị Hạnh Vợ 1982 240766982 Thôn 3 

999 3 Lý Thị Nguyên Mẹ 1957 241647208 Thôn 3

1000 4 Bế Thị Lan Anh Con 2018 241033161 Thôn 3

1001 5 Bế Duy Văn Con 2014 Thôn 3
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1002 1 Nông Thị Bƣớm Chủ hộ 1957 240975726 Thôn 3 5 5 750.000   3.750.000              

1003 2 Thẩm Văn Luyện Con 1988 241054990 Thôn 3

1004 3 Phan Thị Khánh Con 1992 241610967 Thôn 3

1005 4 Thẩm Xuân Mai Cháu 2010 Thôn 3

1006 5 Thẩm Kim Ngân Cháu 2010 Thôn 3

1007 1 Phan Thái Huấn Chủ hộ 1983 240767001 Thôn 3 5 5 750.000   3.750.000              

1008 2 Đinh Thị Lành Vợ 1989 241064434 Thôn 3

1009 3 Phan Thái Quốc Huy Con 2008 Thôn 3

1010 4 Phan Thị Thanh Huyền Con 2003 Thôn 3

1011 5 Phan Thị Bảo Quyên Con 2015 Thôn 3

1012 14 1 Trƣơng Thị Kỳ Chủ hộ 1945 180160553 Thôn 4 1 1 750.000   750.000                 

1013 1 Trần Ngọc Tài Chủ hộ 1990 225444987 Thôn 4 4 4 750.000   3.000.000              

1014 2 H Uôm Mlô Vợ 1996 241648599 Thôn 4

1015 3 Trần Ngọc Tứ Mlô Con 2015 Thôn 4

1016 4 Trần Thị Ngọc Trâm Mlô Con 2019 Thôn 4

1017 1 Phan Trọng Ƣớc Chủ hộ 1960 240395145 Thôn 4 4 4 750.000   3.000.000              

1018 2 Nguyễn Thị Hải Vợ 1979 241913065 Thôn 4

1019 3 Phan Trọng Hiếu Con 2014 Thôn 4

1020 4 Phan Thị Kim Thảo Con 2015 Thôn 4

1021 1 Hà Văn Du Chủ hộ 1983 240737075 Thôn 5 4 4 750.000   3.000.000              

1022 2 Trƣơng Thị Dung Vợ 1984 240929359 Thôn 5

1023 3 Hà Nhã Uyên Con 2012 Thôn 5

1024 4 Hà An Nhiên Con 2013 Thôn 5

1025 1 Long Văn Hiến Chủ hộ 1982 240766987 Thôn 5 4 4 750.000   3.000.000              

1026 2 Mông Thị Tâm Vợ 1984 241140136 Thôn 5

1027 3 Long Thị Ngọc Ánh Con 2004 Thôn 5
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1028 4 Long Mạnh Hùng Con 2010 Thôn 5

1029 1 Nguyễn Hữu Mạnh Chủ hộ 1975 Thôn 6 8 8 750.000   6.000.000              

1030 2 Trần Thị Lƣu Vợ 1977 241512662 Thôn 6 

1031 3 Nguyễn Thị Huyền Con 1997 241255527 Thôn 6

1032 4 Nguyễn Thị Ly Con 1999 241720851 Thôn 6

1033 5 Nguyễn Hữu Đức Trí Con 2002 241724452 Thôn 6

1034 6 Nguyễn Thị Thành Nhân Con 2004 241882067 Thôn 6

1035 7 Nguyễn Hữu Đức Tiến Con 2010 Thôn 6

1036 8 Nguyễn Cẩm Tú Con 2019 241240348 Thôn 6

1037 1 Ngô Thị Lành Chủ hộ 1970 241942736 Thôn 6 4 3 750.000   2.250.000              BTXH

1038 2 Ngô Thị Tƣơi Con 2001 Thôn 6

1039 3 Nông Thị Thƣơng Con 2004 Thôn 6

1040 4 Nông Thị Huế Con 2008 Thôn 6

1041 1 Hà Văn Hính Chủ hộ 1982 241067632 Thôn 6 5 5 750.000   3.750.000              

1042 2 Hoàng Thị Nèn Vợ 1979 241067638 Thôn 6

1043 3 Hà Văn Thành Con 2002 Thôn 6

1044 4 Hà Thị phƣơng Uyên Con 2006 Thôn 6

1045 5 Hoàng Thị Hạt Mẹ 1961 Thôn 6

1046 1 Bế Thị Hƣờng Chủ hộ 1991 241255403 Thôn 7 3 2 750.000   1.500.000              BTXH

1047 2 Nông Thị ánh Điệp Con 2014 Thôn 7 

1048 3 Nông Thị Ánh Đào Con 2016 Thôn 7

1049 1 Nông Thị Thắm Chủ hộ 1994 241365893 Thôn 7 3 2 750.000   1.500.000              BTXH

1050 2 Thiếm Su Su Con 2014 Thôn 7

1051 3 Thiếm Minh Quân Con 2015 Thôn 7

1052 1 Triệu Văn Đồng Chủ hộ 1996 241512084 Thôn 7 2 2 750.000   1.500.000              

1053 2  Triệu Văn Bằng Em 1998 241913135 Thôn 7
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1054 1 Nông Thị On Chủ hộ 1967 240937579 Thôn 7 4 4 750.000   3.000.000              

1055 2 Sầm Văn Cảnh Con 1999 241776543 Thôn 7

1056 3 Sầm Thị Lâm Con 2001 Thôn 7

1057 4 Sầm Thị Linh Con 2003 Thôn 7

1058 26 1 Triệu Thị Chu Chủ hộ 1951 241882892 Thôn 7 1 -           BTXH

1059 1 Triệu Văn Nghĩa Chủ hộ 1986 241227266 Thôn 7 4 4 750.000   3.000.000              

1060 2 Nông Thị Béo Vợ 1990 Thôn 7

1061 3 Triệu Hoàng Thiên Lý Con 2013 Thôn 7

1062 4 Triệu Hoàng Thiên Hà Con 2018 Thôn 7

1063 1 Triệu Văn Hƣớng Chủ hộ 1976 240641030 Thôn 7 4 4 750.000   3.000.000              

1064 2 Lê Thị Nga Vợ 1979 211238816 Thôn 7

1065 3 Triệu Thị Trà My Con 2002 Thôn 7

1066 4 Triệu Thị Mỹ Uân Con 2005 Thôn 7

1067 1 Y Re Niê Chủ hộ 1980 Buôn Dhung 4 4 750.000   3.000.000              

1068 2 H Krok Kbuôr Vợ 1986 240573056 Buôn Dhung

1069 3 H Bƣi Kbuôr Con 2005 241067840 Buôn Dhung

1070 4 Y Jêm Kbuôr Con 2014 Buôn Dhung

1071 1 H Dak Niê Chủ hộ 20/06/1981 241218622 Buôn Dhung 2 2 750.000   1.500.000              

1072 2 H Thao Niê Con 06/10/2002 241218622 Buôn Dhung

1073 1 Y Kunh Êban Chủ hộ 1986 240918908 Buôn Dhung 4 4 750.000   3.000.000              

1074 2 H Mlăng Niê Vợ 1982 240767031 Buôn Dhung

1075 3 Y Long Niê Con 2010 Buôn Dhung

1076 4 H Hạ Niê Con 2012 Buôn Dhung

1077 1 Y Măc Niê Chủ hộ 1978 240572964 Buôn Dhung 5 5 750.000   3.750.000              

1078 2 H Man Kbuôr Vợ 1980 240572947 Buôn Dhung

1079 3 H Thich Kbuôr Con 2007 Buôn Dhung
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1080 4 Y Su Su Kbuôr Con 2002 Buôn Dhung

1081 5 Y Chinh Kbuôr Con 1990 240072950 Buôn Dhung

1082 1 Y Dlo Niê Chủ hộ 1962 240072950 Buôn Dhung 2 2 750.000   1.500.000              

1083 2 Y Duê Kbuôr Cháu 2010 Buôn Dhung

1084 1 H Điu Niê Chủ hộ 1955 Buôn Dhung 4 4 750.000   3.000.000              

1085 2 H Drông Niê Con 1995 Buôn Dhung

1086 3 Y Hai Ayun Con 1988 Buôn Dhung

1087 4 H Zin Niê Cháu 2014 Buôn Dhung

1088 1 Y Thuốt Kbuôr Chủ hộ 1988 241030958 Buôn Dhung 5 5 750.000   3.750.000              

1089 2 H Mur Niê Vợ 1991 241068133 Buôn Dhung

1090 3 Y Som Niê Con 2009 Buôn Dhung

1091 4 Y Mac Niê Con 2011 Buôn Dhung

1092 5 Y Cƣơng Niê Con 2015 Buôn Dhung

1093 1 H Wel Niê Chủ hộ 1964 240205665 Buôn Dhung 5 5 750.000   3.750.000              

1094 2 Y Nũn Kbuôr chồng 1957 240352111 Buôn Dhung

1095 3 Y Dek Niê Con 1987 241056639 Buôn Dhung

1096 4 H Win Niê Con 1988 Buôn Dhung

1097 5 H Min Niê Con 1990 Buôn Dhung

1098 1 Y Thƣc Hwing Chủ hộ 1995 241601512 Buôn Dhung 3 3 750.000   2.250.000              

1099 2 H Điêm Niê Vợ 1995 241600512 Buôn Dhung

1100 3 H Wa Ra Niê Con 2014 Buôn Dhung

1101 1 Y Thiêm Niê Cieo Chủ hộ 1984 Buôn Dhung 5 5 750.000   3.750.000              

1102 2 H Ngim Kbuôr Vợ 1984 240969237 Buôn Dhung

1103 3 Y Yân Kbuôr Con 2002 240969539 Buôn Dhung

1104 4 H Yup Kbuôr Con 2005 Buôn Dhung

1105 5 Y Zet Kbuôr Con 2009 Buôn Dhung
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1106 1 Y Cuyêt Alio Chủ hộ 1993 241383564 Buôn Dhung 3 3 750.000   2.250.000              

1107 2 H Buk Kbuôr Vợ 1992 241255231 Buôn Dhung

1108 3 H Hoa Kbuôr Con 2012 Buôn Dhung

1109 1 Y Săo Niê Chủ hộ 1990 241067534 Buôn Dhung 3 3 750.000   2.250.000              

1110 2 H Djuk Kbuôr Vợ 1993 241386826 Buôn Dhung

1111 3 H Tuyên Kbuôr Con 2010 Buôn Dhung

1112 1 Nguyễn Thị Mạo Chủ hộ 1937 Buôn Dhung 2 1 750.000   750.000                 

1113 2 Phan Quốc Toản Con 1967 Buôn Dhung -           BTXH

1114 1 Y Dleh Niê Chủ hộ 1993 Buôn Trăp 5 5 750.000   3.750.000              

1115 2 H Nic Mlô Vợ 1996 241419146 Buôn Trăp 

1116 3 H Tƣơi Mlô Con 2011 241602846 Buôn Trăp 

1117 4 H Wui Mlô Con 2013 Buôn Trăp 

1118 5 Y Sang Mlô Con 2015 Buôn Trăp 

1119 1 Y Loan Kpơr Chủ hộ 1972 240358582 Buôn Trăp 5 5 750.000   3.750.000              

1120 2 H loen Byă Vợ 1978 240508905 Buôn Trăp 

1121 3 Y Đuer Byă Con 2001 Buôn Trăp 

1122 4 Y Sa Vy Byă Con 2010 Buôn Trăp 

1123 5 H Sa Ri Byă Con 2013 Buôn Trăp 

1124 1 Y Riam Ayun Chủ hộ 1964 241777244 Buôn Trăp 8 8 750.000   6.000.000              

1125 2 H Dân Niê Con 1999 Buôn Trăp 

1126 3 Y Tuấn Niê Con 2001 Buôn Trăp 

1127 4 Y Dăn Niê Con 2003 Buôn Trăp 

1128 5 Y Dâng Niê Con 2005 Buôn Trăp 

1129 6 H Ngự Niê Con 2009 Buôn Trăp 

1130 7 Y Drang Niê Con 2003 Buôn Trăp 

1131 8 H Phôn Niê Con 2011 Buôn Trăp 
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1132 1 H Mat Bya Chủ hộ 1987 241066980 Buôn Trăp 5 5 750.000   3.750.000              

1133 2 H Tria Bya Mẹ 1942 240072364 Buôn Trăp 

1134 3 Y Tháng Bya Con 2006 Buôn Trăp 

1135 4 Y Phƣớc Bya Con 2009 Buôn Trăp 

1136 5 H Liệu Bya Con 2013 Buôn Trăp 

1137 1 H Bên Mlô Chủ hộ 1972 240479453 Buôn Trăp 6 6 750.000   4.500.000              

1138 2 H Bliăp Mlô Mẹ 1953 240072378 Buôn Trăp 

1139 3 Y Mach Mlô Con 1995 Buôn Trăp 

1140 4 H Kiên Mlô Con 2001 Buôn Trăp 

1141 5 H Ngul Mlô Con 2004 Buôn Trăp 

1142 6 H Dễc Mlô Con 2010 Buôn Trăp 

1143 1 H Nơn Niê Chủ hộ 1970 Buôn Bling -           

1144 2 Y Noai Niê Con 2010 Buôn Bling 2 1 750.000   750.000                 BTXH

1145 1 H Băn Ayun Chủ hộ 1987 241067667 Buôn Bling -           BTXH

1146 2 Y Buyt Ayun Con 2005 Buôn Bling 4 3 750.000   2.250.000              

1147 3 Y Vit Ayun Con 2012 Buôn Bling 

1148 4 H Iêm Ayun Con 2014 Buôn Bling 

1149 1 Y Sôl Kbuôr Chủ hộ 1990 241171669 Buôn Bling 3 3 750.000   2.250.000              

1150 2 H Yoôm Kbuôr Vợ 1994 241346893 Buôn Bling 

1151 3 H Bê Ra Kbuôr Con 2012 Buôn Bling 

1152 1 Y Iêm Kbuôr Chủ hộ 1996 241611403 Buôn Bling 4 4 750.000   3.000.000              

1153 2 H Yiăk Niê Vợ 2000 241882020 Buôn Bling 

1154 3 H Lê Na Niê Con 2017 Buôn Bling 

1155 4 H Yu Na Niê Con 2020 Buôn Bling 

1156 1 Nguyễn Thị Luận Chủ hộ 1961 241882772 Buôn Bling 2 2 750.000   1.500.000              

1157 2 Trần Thị Mui Con 2004 Buôn Bling 
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1158 1 Phạm Ngọc Lễ Chủ hộ 1946 240034895 Buôn Bling 8 8 750.000   6.000.000              

1159 2 Đạng Thị Hạnh Vợ 1952 240205886 Buôn Bling 

1160 3 Phạm Ngọc Hoa Con 1990 Buôn Bling 

1161 4 Phạm Ngọc Tuấn Con 1986 241058895 Buôn Bling 

1162 5 Nguyễn Thị Tuyết Hồng Cháu 2006 Buôn Bling 

1163 6 Nguyễn Phạm Tuyết Mai Cháu 2004 Buôn Bling 

1164 7 Phạm Tuấn Anh Cháu 2005 Buôn Bling 

1165 8 Phạm Thị Mỹ Lệ Cháu 2012 Buôn Bling 

1166 1 H Tăk Niê Chủ hộ 1987 241601090 Buôn Huk B 3 2 750.000   1.500.000              BTXH

1167 2 H An Niê Con 2005 Buôn Huk B 

1168 3 Y Drai Niê Con 2008 Buôn Huk B 

1169 1 H Nip Niê Chủ hộ 1985 241601173 Buôn Huk B 3 3 750.000   2.250.000              

1170 2 H Ny Niê Con 2009 Buôn Huk B 

1171 3 Y Bƣ Ayun chồng 1981 Buôn Huk B 

1172 1 H Noat Niê Chủ hộ 1995 241604884 Buôn Huk B 4 3 750.000   2.250.000              BTXH

1173 2 Y Khôl Niê Con 2013 Buôn Huk B 

1174 3 Y Sôm Niê Con 2014 Buôn Huk B 

1175 4 Y Khal Niê Con 2016 Buôn Huk B 

1176 211 H Yuăn Niê Chủ hộ 1985 241882916 Buôn Huk B 3 3 750.000   2.250.000              

1177 212 Y Krên Bkrông chồng 1991 Buôn Huk B 

1178 213 H Nhi Nê Con 2018 Buôn Huk B 

1179 1 Đinh Thị Thế Châu Chủ hộ 1991 241285568 Buôn Huk B -           BTXH

1180 2 Nguyễn Thị Thảo Vy Con 2014 Buôn Huk B 3 2 750.000   1.500.000              

1181 3 Nguyễn Thị Trúc Ly Con 2016 Buôn Huk B 

1182 1 Võ Thanh Hóa Chủ hộ 1969 241989550 Buôn Huk B 5 5 750.000   3.750.000              

1183 2 Nguyễn Thị Huệ Vợ 1975 240882642 Buôn Huk B 
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1184 3 Võ Thanh Thái Con 1995 241912101 Buôn Huk B 

1185 4 Võ Thị Thu Trang Con 2016 Buôn Huk B 

1186 5 Võ ThanhNguyên Con 2004 Buôn Huk B 

1187 1 Lê Văn A Chủ hộ 1966 240912404 Buôn Huk B 3 2 750.000   1.500.000              

1188 2 LÊ Thị Vân Vợ 1968 241312753 Buôn Huk B -           BTXH

1189 3 Lê Lệ Huyền Vy Con 2002 Buôn Huk B 

1190 1 Phan Viễn Chủ hộ 1951 241721884 Buôn Huk B 3 2 750.000   1.500.000              

1191 2 Trịnh Thị Lƣợng Vợ 1953 241721883 Buôn Huk B 

1192 3 Phan Thanh Dũng Con 1983 Buôn Huk B -           BTXH

1193 1 Y Tƣn Ayun Chủ hộ 1982 241367482 Buôn Huk B 5 5 750.000   3.750.000              

1194 2 H Puêc Niê Vợ 1992 241255299 Buôn Huk B 

1195 3 H Tăng Niê Con 2009 Buôn Huk B 

1196 4 Y Thuột Niê Con 2018 Buôn Huk B 

1197 5 H Ngeh Niê Mẹ 1945 Buôn Huk B 

1198 1 Y Ku Lir Niê Chủ hộ 1993 241338940 Buôn Huk B 4 4 750.000   3.000.000              

1199 2 H Ngun Mlô Vợ 1989 241067674 Buôn Huk B 

1200 3 Y Chun Mlô Con 2012 Buôn Huk B 

1201 4 Y Chan Mlô Con 2014 Buôn Huk B 

1202 1 Y Kuk Êban Chủ hộ 1989 241809200 Buôn Huk B 3 3 750.000   2.250.000              

1203 2 H Bƣu Kbuôr Vợ 1999 241844418 Buôn Huk B 

1204 3 H Ngang Kbuôr Con 2015 Buôn Huk B 

1205 1 Y Soet Mlô Chủ hộ 1988 241067537 Buôn Huk A 3 2 750.000   1.500.000              BTXH

1206 2 H Ly Tha Ayun Vợ 2010 Buôn Huk A 

1207 3 Y Ly Thap Ayun Con 2019 Buôn Huk A 

1208 1 Y Thăn Ayun Chủ hộ 1988 241140961 Buôn Huk A 3 3 750.000   2.250.000              

1209 2 H Het Niê Vợ 1992 241255285 Buôn Huk A 
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1210 3 Y Hil Niê Con 2012 Buôn Huk A 

1211 1 Y Õn Niê Chủ hộ 1992 241255252 Buôn Huk A 5 5 750.000   3.750.000              

1212 2 H Rai Niê Vợ 1996 241648638 Buôn Huk A 

1213 3 H Kuinh Niê Con 2010 Buôn Huk A 

1214 4 H Kuyn Niê Con 2006 Buôn Huk A 

1215 5 H Quýt Niê Con 2018 Buôn Huk A 

1216 1 H Yăi Ayun Chủ hộ 1942 240072713 Buôn Huk A 3 3 750.000   2.250.000              

1217 2 H Wer Ayun Con 1961 240392776 Buôn Huk A 

1218 3 H Ngak Ayun Con 1969 240415132 Buôn Huk A 

1219 1 Y Long Niê Chủ hộ 1972 240272940 Buôn Huk A 5 5 750.000   3.750.000              

1220 2 H Nga Niê Vợ 1980 241215453 Buôn Huk A 

1221 3 Y Điêl Niê Con 1999 Buôn Huk A 

1222 4 H Lang Niê Con 2005 Buôn Huk A 

1223 5 H Sean Niê Con 2014 Buôn Huk A 

1224 1 Y Wăn Niê Chủ hộ 1963 240641044 Buôn Huk A 5 4 750.000   3.000.000              

1225 2 H Rem Niê Vợ 1970 Buôn Huk A 

1226 3 Y Yi Niê Con 2000 242007862 Buôn Huk A 

1227 4 H Dƣng Niê Con 2006 Buôn Huk A 

1228 5 H Dleh Niê Con 2009 Buôn Huk A -           BTXH

1229 1 Y Teo Êban Chủ hộ 1997 241776174 Buôn Huk A 4 4 750.000   3.000.000              

1230 2 H Luân Êban Vợ 1996 241580818 Buôn Huk A 

1231 3 H Nhiêt Niê Con 2016 Buôn Huk A 

1232 4 Y Wen Ti Niê Con 2019 Buôn Huk A 

1233 1 Y Ka Mol Niê Chủ hộ 1987 241215232 Buôn Huk A 4 4 750.000   3.000.000              

1234 2 H Rin Niê Vợ 1985 240767233 Buôn Huk A 

1235 3 Y Sâm Niê Con 2005 Buôn Huk A 
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1236 4 H Nhung Niê Con 2012 Buôn Huk A 

1237 1 H Bim Niê Chủ hộ 1957 240072672 Buôn Huk A 2 2 750.000   1.500.000              

1238 2 H Nƣc Niê Con 1976 240508608 Buôn Huk A 

1239 1 Y Ngaih Ayun Chủ hộ 1990 241255262 Buôn Huk A 5 5 750.000   3.750.000              

1240 2 H Neerr Niê Vợ 1993 241255482 Buôn Huk A 

1241 3 H Nhuên Niê Con 2010 Buôn Huk A 

1242 4 Y Pháp Niê Con 2013 Buôn Huk A 

1243 5 Y Thọ Niê Con 2016 Buôn Huk A 

1244 1 Y Sáo Niê Chủ hộ 1996 241752600 Buôn Huk A 3 3 750.000   2.250.000              

1245 2 H Pram Niê Vợ 1996 241843575 Buôn Huk A 

1246 3 H Phan Niê Con 2014 Buôn Huk A 

1247 1 H Nơt Niê Chủ hộ 1981 240641056 Buôn Kna B -           BTXH

1248 2 Y Hiêm Niê Con 2006 Buôn Kna B 2 1 750.000   750.000                 

1249 1 Y Phap Niê Chủ hộ 1946 240072520 Buôn Kna B 7 7 750.000   5.250.000              

1250 2 H Le Êban Vợ 1946 240072521 Buôn Kna B 

1251 3 H Bliêm Êban Con 1985 241067659 Buôn Kna B 

1252 4 H Tuyên Êban Cháu 2006 Buôn Kna B 

1253 5 H Xuyên Êban Cháu 2008 Buôn Kna B 

1254 6 Y Luyên Êban Cháu 2012 Buôn Kna B 

1255 7 Y Kiệt Êban Cháu 2014 Buôn Kna B 

1256 1 H Em Niê Chủ hộ 1966 241843817 Buôn Kna B 4 4 750.000   3.000.000              

1257 2 Y Tha Niê Con 1993 241346692 Buôn Kna B 

1258 3 H Guin Niê Con 1994 241869213 Buôn Kna B 

1259 4 H Quên Niê Con 2002 Buôn Kna B 

1260 1 H Gim Êban Chủ hộ 1981 240641008 Buôn Kna B 2 2 750.000   1.500.000              

1261 2 H Nuk Êban Con 2012 Buôn Kna B 
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1262 1 H Um Niê Chủ hộ 1936 240072658 Buôn Kna B 4 3 750.000   2.250.000              BTXH

1263 2 H Ngiăk Niê Con 1986 241068072 Buôn Kna B 

1264 3 H Im Niê Cháu 2018 Buôn Kna B 

1265 4 H Pin Niê Cháu 2014 Buôn Kna B 

1266 80 1 H Yuăn Niê Chủ hộ 1949 240072416 Buôn Kna B 1 1 750.000   750.000                 

1267 1 Y Dhăi Êban Chủ hộ 1982 Buôn Kna B 3 3 750.000   2.250.000              

1268 2 H Dion Niê Vợ 1984 Buôn Kna B 

1269 3 H Phin Niê Con 2000 Buôn Kna B 

1270 1 Y Djuih Niê Chủ hộ 1989 241154966 Buôn Kna B 3 3 750.000   2.250.000              

1271 2 H Nip Ayun Vợ 1992 241255255 Buôn Kna B 

1272 3 H Thu Ayun Con 2012 Buôn Kna B 

1273 1 Y Gaih Mlô Chủ hộ 1994 241601993 Buôn Kna B 4 4 750.000   3.000.000              

1274 2 H Den Niê Vợ 1988 241255617 Buôn Kna B 

1275 3 H ƣn Niê Con 2013 Buôn Kna B 

1276 4 H Khuôn Niê Con 2016 Buôn Kna B 

1277 1 H Po Niê Chủ hộ 1976 240508565 Buôn Kna B 2 2 750.000   1.500.000              

1278 2 Y Hung Niê Con 1998 Buôn Kna B 

1279 1 Y Sơn Êban Chủ hộ 1958 240034593 Buôn Kna B 6 6 750.000   4.500.000              

1280 2 H Um Niê Vợ 1960 240072442 Buôn Kna B 

1281 3 H Tit Niê Con 1994 241346676 Buôn Kna B 

1282 4 Y Minh Niê Con 1995 Buôn Kna B 

1283 5 H Dim Niê Cháu 2016 Buôn Kna B 

1284 6 Y Mô Thoang Niê Cháu 2018 Buôn Kna B 

1285 1 Y Đăm Mlô Chủ hộ 1994 241648825 Buôn Kna A 3 3 750.000   2.250.000              

1286 2 H Yuel Êban Vợ 1994 241346807 Buôn Kna A 

1287 3 Y Khai Êban Con 2015 Buôn Kna A 
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1288 1 Đinh Trí Chủ hộ 1969 Buôn Kna A 5 5 750.000   3.750.000              

1289 2 H Yuôi Êban Vợ 1970 240352031 Buôn Kna A 

1290 3 Y Thuê Êban Con 1999 241839482 Buôn Kna A 

1291 4 Y Bhem Êban Con 1999 241881209 Buôn Kna A 

1292 5 Y Jem Êban Con 1997 241803692 Buôn Kna A 

1293 1 Y Sôl Mlô Chủ hộ 1992 241255542 Buôn Kna A 4 4 750.000   3.000.000              

1294 2 H hoa Êban Vợ 1993 241346609 Buôn Kna A 

1295 3 Y Phin Êban Con 2011 Buôn Kna A 

1296 4 Y Phân Êban Con Buôn Kna A 

1297 1 Y Blu Niê Chủ hộ 1958 240072488 Buôn Kna A 4 4 750.000   3.000.000              

1298 2 H Nghê Êban Vợ 1958 Buôn Kna A 

1299 3 H Nơng Êban Con 1976 Buôn Kna A 

1300 4 H Sân Êban Con 1986 Buôn Kna A 

1301 1 H Lƣơng Adrơng Chủ hộ 1982 240640965 Buôn Kna A -           BTXH

1302 2 H Hà My Adrơng Con 2004 Buôn Kna A 4 3 750.000   2.250.000              

1303 3 Ha Ny Adrơng Con 2014 Buôn Kna A 

1304 4 Y Thuyên Adr ơng Con 2015 Buôn Kna A 

1305 1 Y Geng Adrơng Chủ hộ 1968 240290885 Buôn Kna A 6 6 750.000   4.500.000              

1306 2 H Bliêt Êba Vợ 1969 Buôn Kna A 

1307 3 H den Êban Con 1996 Buôn Kna A 

1308 4 Y Siêng Êban Con 1999 Buôn Kna A 

1309 5 H Ha Êba Con 2002 Buôn Kna A 

1310 6 H Hƣơc Êban Con 2008 Buôn Kna A 

1311 1 Y Re Niê Chủ hộ 1956 240072761 Buôn Kna A 5 5 750.000   3.750.000              

1312 2 H Ngôn Êban Vợ 1967 Buôn Kna A 

1313 3 H Yang Êban Con 1989 Buôn Kna A 
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1314 4 Y He Êban Con 2004 Buôn Kna A 

1315 5 Y Se Êban Con 2007 Buôn Kna A 

1316 1 H Bri Êban Chủ hộ 1946 Buôn Kna A 2 2 750.000   1.500.000              

1317 2 H Brai Niê Cháu 1998 Buôn Kna A 

1318 1 H Đieng Êban Chủ hộ 1983 240841038 Buôn Kna A 4 4 750.000   3.000.000              

1319 2 H Brat Êban Mẹ 1933 240072588 Buôn Kna A 

1320 3 Y Suôn Êban Anh 1979 240641035 Buôn Kna A 

1321 4 Y Su Chin Êban Con 2008 Buôn Kna A 

1322 1 Y Dlil Niê Chủ hộ 1989 Buôn Kna A 4 4 750.000   3.000.000              

1323 2 H Ngoan Êban Vợ 1990 Buôn Kna A 

1324 3 H Wil Êban Con 2011 Buôn Kna A 

1325 4 Y Phi Lip Êban Con 2013 Buôn Kna A 

1326 1 H Riăp Adrơng Chủ hộ 1947 240072405 Buôn Kna A 5 5 750.000   3.750.000              

1327 2 H But Adrơng Con 1993 241255508 Buôn Kna A 

1328 3 Y Sich Êban Con 1990 241068112 Buôn Kna A 

1329 4 H Sô in Adrơng Cháu 2010 Buôn Kna A 

1330 5 Y Bhung Adrơng Cháu 2013 Buôn Kna A 

1331 1 Y Vi Êban Chủ hộ 1989 241067917 Buôn Kna A 4 4 750.000   3.000.000              

1332 2 H Nuăn Adrơng Vợ 1986 241067945 Buôn Kna A 

1333 3 Y Na Din Adrơng Con 2006 Buôn Kna A 

1334 4 Y Je Dim Adrơng Con 2012 Buôn Kna A 

1335 1 Y Siêm Ayun Chủ hộ 1986 Buôn Kna A 4 4 750.000   3.000.000              

1336 2 H Ngơi Ểban Vợ 1988 Buôn Kna A 

1337 3 Y sang Êban Con 2007 Buôn Kna A 

1338 4 Y Sam Êban Con 2014 Buôn Kna A 

1339 1 H Đa Niê Chủ hộ 1954 240072618 Buôn Kna A 4 4 750.000   3.000.000              
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1340 2 H Brê Mlô chồng 1968 Buôn Kna A 

1341 3 Y Kruôt Niê Con 1988 Buôn Kna A 

1342 4 H Mui Niê Con 1996 Buôn Kna A 

1343 1 Y Ber Niê Chủ hộ 1969 240767104 Buôn Kna A 5 5 750.000   3.750.000              

1344 2 H Nuaih Êban Vợ 1974 Buôn Kna A 

1345 3 H Rô Xi Êban Con 1999 Buôn Kna A 

1346 4 Y Danh Êban Con 2010 Buôn Kna A 

1347 5 H Hân Êban Con 2013 Buôn Kna A 

1348 1 Y Lâm Niê Chủ hộ 1993 241649277 Buôn Kna A 3 3 750.000   2.250.000              

1349 2 H Thuy Êban Vợ 1993 241647847 Buôn Kna A 

1350 3 H Ni Rian Êban Con 2011 Buôn Kna A 

1351 1 Y Tuân Niê Chủ hộ 1988 Buôn Kna A 4 4 750.000   3.000.000              

1352 2 H Lich Êban Vợ 1985 241186956 Buôn Kna A 

1353 3 H Hanh Êban Con 2008 Buôn Kna A 

1354 4 Y Mak Êban Con 2011 Buôn Kna A 

1355 1 Y Xuât Êban Chủ hộ 1993 Buôn Kna A 4 4 750.000   3.000.000              

1356 2 H Gua Adrơng Vợ 1990 Buôn Kna A 

1357 3 Y Trƣơt Adrơng Con 2010 Buôn Kna A 

1358 4 H Nƣơt Adrơng Con 2014 Buôn Kna A 

1359 1 H Nen Êban Chủ hộ 1995 Buôn Kna A 2 2 750.000   1.500.000              

1360 2 H Du Ra Êban Con 2013 Buôn Kna A 

1361 105 Hoàng Thị Thời Chủ hộ 1960 Buôn Bling 1 750.000   
Chết trƣớc 

T4
V XÃ EA KPAM

1362 1 Trần Thị Hiển Chủ hộ 15/5/1986 241291320 Thôn 1 2 2 750.000   1.500.000              

1363 2 Phạm Trần Anh Duy Con 28/06/2011 Thôn 1 

1364 1 Lê Thị Huệ Chủ hộ 1/1/1963 241648533 Thôn 1 3 3 750.000   2.250.000              
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1365 2 Phùng Văn Thành Con 24/8/2002 241913771 Thôn 1

1366 3 Phùng Thị Hoa Con 7/7/2004 241943217 Thôn 1

1367 1 Trần Văn Bắc Chủ hộ 11/10/1976 240511004 Thôn 2 5 4 750.000   3.000.000              

1368 2 Hồ Thị Niệm Vợ 17/7/1975 241236013 Thôn 2 

1369 3 Trần Văn Thái Con 9/4/1999 241720531 Thôn 2

1370 4 Trần Thanh Bình Con 15/12/2000 241842555 Thôn 2

1371 5 Trần Bình Dƣơng Con 29/8/2010 Thôn 2 BTXH

1372 4 1 Lê Tự Do Chủ hộ 20/12/1952 240734069 Thôn 2 1 1 750.000   750.000                 

1373 1 Nguyễn Xuân Tiến Chủ hộ 30/10/1973 241482510 Thôn 2 5 4 750.000   3.000.000              BTXH

1374 2 Lê Thị Oanh Vợ 17/6/1979 240748922 Thôn 2

1375 3 Nguyễn Thị Xuân Uyên Con 4/9/1999 241843861 Thôn 2

1376 4 Nguyễn Thị Tố Nguyệt Con 22/3/2001 Thôn 2

1377 5 Nguyễn Xuân Hƣng Con 26/7/2010 Thôn 2

1378 6 1 Trần Thị Thử Chủ hộ 20/11/1959 240508961 Thôn 2 1 750.000   BTXH

1379 1 Hoàng Thị Lục Chủ hộ 12/7/1958 241882781 Thôn 3 2 1 250.000   250.000                 Chết T4

1380 2 Nguyễn Ngọc Lam Con 12/5/2001 Thôn 3 BTXH

1381 1 Trần Đình Liệu Chủ hộ 5/8/1942 241798743 Thôn 3 2 2 750.000   1.500.000              

1382 2 Lê Thị Thanh Vợ 20/6/1950 241649908 Thôn 3

1383 1 H Thuyên Niê Chủ hộ 11/10/1990 241512852 Buôn Bling 7 7 750.000   5.250.000              

1384 2 Y Chƣơng Hwing chồng 12/7/1987 241074069 Buôn Bling

1385 3 Y Sân Niê Con 24/3/2009 Buôn Bling

1386 4 Y Kha Niê Con 18/2/2011 Buôn Bling

1387 5 H Lệ Niê Con 21/9/2015 Buôn Bling

1388 6 Y Đô Niê Con 8/11/2019 Buôn Bling

1389 7 Y Năm Niê Em 26/9/1994 Buôn Bling

1390 1 H Duyên Niê Kdăm Chủ hộ 15/10/1965 241070587 Buôn Bling 7 7 750.000   5.250.000              
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1391 2 Y Hà  Êban chồng 10/10/1960 Buôn Bling

1392 3 H Nga Niê Kdăm Con 27/7/1986 241070586 Buôn Bling

1393 4 Y Buăt Niê Con 18/8/1983 240640556 Buôn Bling

1394 5 H MaRi Niê Kdăm Cháu 11/12/2001 Buôn Bling

1395 6 Y Quý Niê Kdăm Cháu 25/11/2006 Buôn Bling

1396 7 H RôLi Niê Kdăm Cháu 3/2/2009 Buôn Bling

1397 1 Bùi Đình Sơn Chủ hộ 20/7/1982 241388893 Thôn 6 5 5 750.000   3.750.000              

1398 2 Cù Thị Liên Vợ 10/2/1980 Thôn 6

1399 3 Bùi Đình Mạnh Con 24/3/2009 Thôn 6

1400 4 Bùi Thị Quỳnh Con 21/7/2012 Thôn 6

1401 5 Bùi Đình Đạt Con 16/11/2015 Thôn 6

1402 1 Phan Thị Lành Chủ hộ 10/10/1989 241097784 Thôn 6 3 1 750.000   750.000                 

1403 2 Trần Hữu Thực chồng 7/11/1983 Thôn 6 BTXH

1404 3 Trần Thị Phƣơng Vy Con 24/05/2013 Thôn 6 BTXH

1405 1 Nguyễn Thị Thủy Chủ hộ 1/1/1964 241302706 Thôn 6 2 2 750.000   1.500.000              

1406 2 Nguyễn Công Dũng Con 4/1/2000 241964401 Thôn 6

1407 1 Cao Xuân Hƣơng Chủ hộ 20/10/1974 241803091 Thôn 7 4 4 750.000   3.000.000              

1408 2 Nguyễn Thị Liên Vợ 11/10/1978 241803092 Thôn 7 

1409 3 Cao Xuân Tuấn Con 27/7/2005 Thôn 7

1410 4 Cao Thị Nhƣ Phƣơng Con 27/5/2007 Thôn 7

1411 1 Nguyễn Đình Quốc Chủ hộ 25/7/1980 183431568 Thôn 7 4 4 750.000   3.000.000              

1412 2 Ma Thị Phƣợng Vợ 29/10/1983 70765600 Thôn 7

1413 3 Nguyễn Đình Quân Con 9/9/2007 Thôn 7

1414 4 Nguyễn Mai Anh Con 30/6/2014 Thôn 7

1415 1 Lê Văn Hùng Chủ hộ 23/8/1980 241842554 Thôn 7 4 4 750.000   3.000.000              

1416 2 Nguyễn Thị Miến Vợ 5/12/1977 241842553 Thôn 7
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1417 3 Lê Thùy Trang Con 8/11/2009 Thôn 7

1418 4 Lê Thị Thúy Vi Con 26/3/2014 Thôn 7

1419 1 Lê Thị Thủy Hằng Chủ hộ 11/2/1974 241942417 Thôn 8 5 5 750.000   3.750.000              

1420 2 Cao Việt Anh Con 28/11/1994 Thôn 8 

1421 3 Cao Thị Ngọc Ngà Con 25/8/1996 Thôn 8

1422 4 Hoàng Thu Hằng Con 20/8/1996 Thôn 8

1423 5 Cao Ngọc Linh Đang Con 2/9/2017 Thôn 8

1424 1 Lê Tiến Liêm Chủ hộ 1/1/1952 241513932 Thôn 8 2 2 750.000   1.500.000              

1425 2 Lê Thị Sáu Vợ 1/1/1954 241880233 Thôn 8

1426 1 Võ Xuân Quảng Chủ hộ 10/7/1985 240767592 Thôn 8 6 6 750.000   4.500.000              

1427 2 Lê Thị Nhung Vợ 25/5/1994 240903792 Thôn 8

1428 3 Lê Thị Trà Mi Con 22/3/2003 Thôn 8

1429 4 Võ Thành Nhân Con 3/4/2012 Thôn 8

1430 5 Võ Thành Nghĩa Con 23/7/2014 Thôn 8

1431 6 Nguyễn Thị Hoàn Hảo Em 14/4/1999 Thôn 8

1432 1 Trần Văn Đức Chủ hộ 1944 241514133 Thôn 8 2 2 750.000   1.500.000              

1433 2 Nguyễn Thị Nhiệm Vợ 1/1/1950 241514132 Thôn 8

1434 1 Nguyễn Thị Lan Chủ hộ 1/3/1991 241253303 Thôn 8 4 4 750.000   3.000.000              

1435 2 Nguyễn Minh Tuấn chồng 19/1/1980 241799369 Thôn 8

1436 3 Nguyễn Minh Đối Con 23/12/2009 Thôn 8

1437 4 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Con 24/9/2011 Thôn 8

1438 1 Lê Thanh Chủ hộ 28/2/1999 241882471 Thôn Tân Lập 4 2 750.000   1.500.000              

1439 2 Lê Trung Nam Cha 1973 Thôn Tân Lập BTXH

1440 3 Lê Hồng Việt Khác 20/11/1978 241445017 Thôn Tân Lập BTXH

1441 4 Lê Thị Thanh Hƣơng Chị 10/7/1995 241513316 Thôn Tân Lập 

1442 1 Lƣu Văn Tƣờng Chủ hộ 4/1/1956 240031898 Thôn Tân Lập 2 2 750.000   1.500.000              
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1443 2 Hoàng Thị A Vợ 1958 240496593 Thôn Tân Lập 

1444 1 Nguyễn Xuân Sơn Chủ hộ 14/7/1970 240479009 Thôn Tân Lập 3 3 750.000   2.250.000              

1445 2 Nguyễn Thị Vinh Vợ 20/2/1979 241064479 Thôn Tân Lập 

1446 3 Nguyễn Xuân Anh Con 5/3/2010 Thôn Tân Lập 

VI XÃ CUÔR ĐĂNG

1447 1 H' Nŏk Êban Chủ hộ 1944 240102310 Buôn Cuôr Dăng B 6 6 750.000   4.500.000              

1448 2 H' Gễ Êban Con 1967 241000082 Buôn Cuôr Dăng B

1449 3 H' Nguôm Êban Con 1990 241389499 Buôn Cuôr Dăng B

1450 4 Y-yuôm Êban Con 1995 Buôn Cuôr Dăng B

1451 5 Y- Ƣơng Êban Con 2005 Buôn Cuôr Dăng B

1452 6 H' Phƣơn Con 2008 Buôn Cuôr Dăng B

1453 1 H' Duil Êban Chủ hộ 1987 241076995 Buôn Cuôr Dăng B 3 3 750.000   2.250.000              

1454 2 Y- Bhiăng Ayun Con 2002 Buôn Cuôr Dăng B

1455 3 Y' Do Bin Êban Con 2007 Buôn Cuôr Dăng B

1456 1 Y- Lŭn Niê Chủ hộ 1989 241076463 Buôn Cuôr Dăng B 4 4 750.000   3.000.000              

1457 2 H' Ngim Êban Vợ 1989 241350870 Buôn Cuôr Dăng B

1458 3 Y- Kuen Ayun Con 2011 Buôn Cuôr Dăng B

1459 4 H' Tâm Êban Con 3013 Buôn Cuôr Dăng B

1460 1 Y- Phon Ayun Chủ hộ 1983 240899697 Buôn Cuôr Dăng B 5 5 750.000   3.750.000              

1461 2 H' Thoaĭ Niê Vợ 1986 241076306 Buôn Cuôr Dăng B

1462 3 Y- Suôm Niê Con 2006 Buôn Cuôr Dăng B

1463 4 H' Da Niê Con 2008 Buôn Cuôr Dăng B

1464 5 H' Dao Niê Con 2013 Buôn Cuôr Dăng B

1465 1 Y- Áo Êban Chủ hộ 1992 241339405 Buôn Cuôr Dăng B 4 4 750.000   3.000.000              

1466 2 H' Wai Niê Trei Vợ 1988 241374232 Buôn Cuôr Dăng B

1467 3 H' Ly Ân Niê trei Con 2011 Buôn Cuôr Dăng B
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1468 4 H'Zo Bin Niê trei Con 2015 Buôn Cuôr Dăng B

1469 1 Y- Hă Êban Chủ hộ 1983 240641988 Buôn Cuôr Dăng B 4 4 750.000   3.000.000              

1470 2 H' Ngơn Niê Vợ 1981 240644116 Buôn Cuôr Dăng B

1471 3 H' Nhi Niê Con 2004 Buôn Cuôr Dăng B

1472 4 Y- Duyn Niê Con 2011 Buôn Cuôr Dăng B

1473 1 Y-Ngoan Knul Chủ hộ 1978 240644314 Buôn Kroa C 4 4 750.000   3.000.000              

1474 2 H' Joan Niê Vợ 1977 240518023 Buôn Kroa C

1475 3 H' Luih Niê Con 2001 Buôn Kroa C

1476 4 Y- Vũ Niê Con 2005 Buôn Kroa C

1477 1 Y- Sƣ Niê Chủ hộ 1974 240477974 Buôn Kroa C 7 7 750.000   5.250.000              

1478 2 Y- San Êban Con 2000 Buôn Kroa C

1479 3 Y- Sâm Êban Con 2002 Buôn Kroa C

1480 4 Y- Sân Êban Con 2005 Buôn Kroa C

1481 5 Y- Suôh Êban Con 2008 Buôn Kroa C

1482 6 H' Bat Êban Con 2011 Buôn Kroa C

1483 7 Y- Sim Êban Con 1998 Buôn Kroa C

1484 1 Y- Sem triêk Chủ hộ 1975 Buôn Kroa C 10 10 750.000   7.500.000              

1485 2  H' Ger Niê Vợ 1975 Buôn Kroa C

1486 3 H' Di Niê Con 1997 Buôn Kroa C

1487 4 H' Nhi Niê Con 1998 Buôn Kroa C

1488 5 Y- Quân Niê Con 2002 Buôn Kroa C

1489 6 Y- Quyêt Niê Con 2004 Buôn Kroa C

1490 7 Y-No En Niê Con 2007 Buôn Kroa C

1491 8 H' Tet Niê Con 2015 Buôn Kroa C

1492 9 H' Quai Niê Con 2009 Buôn Kroa C

1493 10 H' Nha Niê Con 2017 Buôn Kroa C
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1494 1 H' Ngeng Niê Chủ hộ 1948 240122360 Buôn Kroa C 3 3 750.000   2.250.000              

1495 2 H' Kŭi Niê Cháu 2008 Buôn Kroa C

1496 3 H' Zin Ra Niê Cháu 2015 Buôn Kroa C

1497 1 Y-Knul Nguyệt Chủ hộ 1974 241046445 Buôn Kroa C 6 6 750.000   4.500.000              

1498 2 Đỗ Văn Thánh  Chồng 1975 Buôn Kroa C

1499 3 Đỗ Văn phù knul Con 1995 Buôn Kroa C

1500 4 Đỗ T.Ng Phƣơng Knul Con 1997 Buôn Kroa C

1501 5 Đỗ T.Ng.Phụng Knul Con 1999 Buôn Kroa C

1502 6 Y- Thằng Knul Cháu 2016 Buôn Kroa C

1503 1 H' Nơm Êban Chủ hộ 1950 240122603 Buôn Kroa C 10 10 750.000   7.500.000              

1504 2 Y-Čă Êban Con 1970 240415513 Buôn Kroa C

1505 3 H' Knong Niê Con 1971 Buôn Kroa C

1506 4 Y- Lơp Niê Cháu 1993 241804144 Buôn Kroa C

1507 5 Y- Đƣơng Niê Cháu 1996 241867240 Buôn Kroa C

1508 6 Y- U Niê Cháu 2000 Buôn Kroa C

1509 7 H' Lăng Niê Cháu 2002 Buôn Kroa C

1510 8 H' Boai Niê Cháu 2007 Buôn Kroa C

1511 9 Y- Tâm Êban Cháu 2009 Buôn Kroa C

1512 10 H' Boăi Niê Cháu 2011 Buôn Kroa C

1513 1 Y- Thạch Niê Chủ hộ 1986 240880281 Buôn Kroa C 4 4 750.000   3.000.000              

1514 2 H' Ñanh Êban Vợ 1980 240575200 Buôn Kroa C

1515 3 H' Giao Niê Con 2007 Buôn Kroa C

1516 4 H' Diêm Êban Con 2012 Buôn Kroa C

1517 1 Y- Juh Niê Chủ hộ 1969 Buôn Kroa C 11 11 750.000   8.250.000              

1518 2 H' Griêk Êban Vợ 1969 Buôn Kroa C

1519 3 H' BRô Êban Con 1997 Buôn Kroa C
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1520 4 H Niên Êban Con 1999 Buôn Kroa C

1521 5 H Nuang Êban Con 2000 Buôn Kroa C

1522 6 H' Mac ÊBan Con 2005 Buôn Kroa C

1523 7 Y- Dhăm Êban Con 2006 Buôn Kroa C

1524 8 Y- Yan  Êban Con 2008 Buôn Kroa C

1525 9 Y- Čan Êban Con 2010 Buôn Kroa C

1526 10 H' Čăn Êban Con 2012 Buôn Kroa C

1527 11 Y- Clil Êban Cháu 2012 Buôn Kroa C

1528 1 Y- Thƣng Êñuôl Chủ hộ 1989 241483247 Buôn Kroa C 4 4 750.000   3.000.000              

1529 2 H' Sơ Li Niê Vợ 1992 241361107 Buôn Kroa C

1530 3 Y- Đông Niê Con 2015 Buôn Kroa C

1531 4 Y- Đức Niê Con 2016 Buôn Kroa C

1532 1 Y- Ky Mlô Chủ hộ 1995 241609309 Buôn Kroa C 3 3 750.000   2.250.000              

1533 2 H' Wĭ Niê Vợ 1994 241449469 Buôn Kroa C

1534 3 H' Su Rin Niê Con 2014 Buôn Kroa C

1535 1 Y- Đa Wit Nie Chủ hộ 1991 241397062 Buôn Kroa C 3 3 750.000   2.250.000              

1536 2 H' nô Ra Niê Vợ 1996 240645636 Buôn Kroa C

1537 3 Y- Su Bin Niê Con 2017 Buôn Kroa C

1538 1 H' Yan Êban Chủ hộ 1989 Buôn Kroa C 3 3 750.000   2.250.000              

1539 2 Trần Văn Châu Chồng 1988 Buôn Kroa C

1540 3 H'Zu Ra Êban Con 2014 Buôn Kroa C

1541 1 Y- Biêng Êban Chủ hộ 1960 Buôn Kroa B 13 13 750.000   9.750.000              

1542 2 H' Răm Byă Vợ 1963 Buôn Kroa B 

1543 3 H' Nga Byă Con 1984 241949564 Buôn Kroa B 

1544 4 Y- Om Byă Con 1990 241949590 Buôn Kroa B 

1545 5 H' Nguyễn Byă Con 1993 Buôn Kroa B 
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1546 6 H' Ruễn Byă Con 1996 241949565 Buôn Kroa B 

1547 7 Y- Druin Byă Con 1999 241947239 Buôn Kroa B 

1548 8 Y- Thuận Byă Con 2001 Buôn Kroa B 

1549 9 Y- Măng Byă Con 2006 Buôn Kroa B 

1550 10 H' Thu Byă Con 2012 Buôn Kroa B 

1551 11 H' Xem Byă Con 2014 Buôn Kroa B 

1552 12 Y- Yô Min Byă Con 2014 Buôn Kroa B 

1553 13 Y- Tar Byă Con 2017 Buôn Kroa B 

1554 1 Y- Čƣk Adrơng Chủ hộ 1984 241076653 Buôn Kroa B 5 5 750.000   3.750.000              

1555 2 H' Nem Êban Vợ 1989 241076652 Buôn Kroa B 

1556 3 H' Pha Lê Êban Con 2010 Buôn Kroa B 

1557 4 Y-Khiêt Êban Con 2015 Buôn Kroa B 

1558 5 Y- Ngôi Êban Con 2012 Buôn Kroa B 

1559 1 Võ Quy Chủ hộ 1934 240669116 Buôn Kroa B 6 6 750.000   4.500.000              

1560 2 Lê Thị Quyết Vợ 1934 Buôn Kroa B 

1561 3 Võ T. Quỳnh Ngân Con 1995 241514824 Buôn Kroa B 

1562 4 Lê Thi phƣợng Con 1976 240669328 Buôn Kroa B 

1563 5 Võ Cừ Con 1965 Buôn Kroa B 

1564 6 Võ Nhƣ Thinh Cháu 2000 Buôn Kroa B 

1565 1 Y- Hăk Êban Chủ hộ 1988 241369542 Buôn Kroa B 4 4 750.000   3.000.000              

1566 2 H' Lƣơng Byă Vợ 1983 240777506 Buôn Kroa B 

1567 3 H' Phiên Byă Con 2010 Buôn Kroa B 

1568 4 H' Pham Byă Con 2016 Buôn Kroa B 

1569 1 Y- Prăm Adrơng Chủ hộ 1976 240655059 Buôn Kroa B 4 4 750.000   3.000.000              

1570 2 H' Yun Êban Vợ 1977 240575356 Buôn Kroa B 

1571 3 Y- Bƣơk Êban Con 2004 Buôn Kroa B 
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1572 4 H' Kin Êban Con 2013 Buôn Kroa B 

1573 1 Y- Lỡ Êban Chủ hộ 1951 240122604 Buôn Kroa B 4 4 750.000   3.000.000              

1574 2 H' Brek Adrơng Vợ 1957 240122606 Buôn Kroa B 

1575 3 Y- Rai Adrơng Con 1998 241842558 Buôn Kroa B 

1576 4 Y- Roa  Adrơng Con 1998 241842557 Buôn Kroa B 

1577 25 1 H' Ren Byă Chủ hộ 1947 240122419 Buôn Kroa B 1 1 750.000   750.000                 

1578 26 1 H' Wĭn Êban Chủ hộ 1941 240122506 Buôn Kroa B 1 1 750.000   750.000                 

1579 1 H' Yan Êban Chủ hộ 1969 Buôn Kroa B 6 6 750.000   4.500.000              

1580 2 Y- An Eeban Con 1997 Buôn Kroa B 

1581 3 Y- Pong Êban Con 1999 Buôn Kroa B 

1582 4 Y- Teo Êban Con 2012 Buôn Kroa B 

1583 5 Y- Buk Êban Con 2004 Buôn Kroa B 

1584 6 H' Čip Êban Con 2009 Buôn Kroa B 

1585 1 H' Blik Êban Chủ hộ 1979 240575399 Buôn Kroa B 5 5 750.000   3.750.000              

1586 2 Y- Phai Êban Con 2003 Buôn Kroa B 

1587 3 Y- Guih Êban Con 2005 Buôn Kroa B 

1588 Y Ty Êban Con 2010 Buôn Kroa B 

1589 4 H' Gai Êban Con 2010 Buôn Kroa B 

1590 1 Y- Linh Mlô Chủ hộ 1981 240785998 Buôn Kroa B 4 4 750.000   3.000.000              

1591 2 H' Tơ lu Kbuôr Vợ 1990 241174283 Buôn Kroa B 

1592 3 Y- Teo Kbuôr Con 2008 Buôn Kroa B 

1593 4 Y- Phân Kbuôr Con 2010 Buôn Kroa B 

1594 1 Y- Thơ Ktla Chủ hộ 1986 240776774 Buôn Kroa B 4 4 750.000   3.000.000              

1595 1 H' Anh Adrơng Vợ 1989 241229665 Buôn Kroa B 

1596 2 Y- Pach Adrơng Con 2009 Buôn Kroa B 

1597 4 H' Ri Ta Adrơng Con 2015 Buôn Kroa B 
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1598 1 Y- Thih Byă Chủ hộ 1980 240641973 Buôn Kroa B 4 4 750.000   3.000.000              

1599 2 H' Bli Adrơng Vợ 1969 240302790 Buôn Kroa B 

1600 3 Y- Dĭa Adrơng Con 2003 Buôn Kroa B 

1601 4 H' Wơ Adrơng Con 2000 Buôn Kroa B 

1602 1 Y- Quân Niê Chủ hộ 1983 240671438 Buôn Kroa B 4 4 750.000   3.000.000              

1603 2 H' Moăt Êban Vợ 1979 240777442 Buôn Kroa B 

1604 3 H' Thảo Êban Con 2012 Buôn Kroa B 

1605 4 Y- Quang Êban Con 2018 Buôn Kroa B 

1606 1 Y- Thăo Êban Con 1983 240777471 Buôn Kroa B 4 4 750.000   3.000.000              

1607 2 H' Đrữ Adrơng Vợ 1997 241790929 Buôn Kroa B 

1608 3 H' Nea Adrơng Con 2015 Buôn Kroa B 

1609 4 H' Thơi Adrơng Con 2017 Buôn Kroa B 

1610 1 Y- Taih Ayun Chủ hộ 1992 241113383 Buôn Kroa B 5 5 750.000   3.750.000              

1611 2 H' Bloanh Êban Vợ 1988 Buôn Kroa B 

1612 3 H' Chi Êban Con 2006 Buôn Kroa B 

1613 4 H' Di Gi Ta Êban Con 2008 Buôn Kroa B 

1614 5 Y- Gia Bao Êban Con 2018 Buôn Kroa B 

1615 1 Y- Đoang Ayun Chủ hộ 1952 240516109 Buôn Koh Neh 8 8 750.000   6.000.000              

1616 2 H' Brai Niê Vợ 1957 240102454 Buôn Koh Neh

1617 3 H'Jih Niê Con 1995 Buôn Koh Neh

1618 4 H' Niê Niê Con 1996 Buôn Koh Neh

1619 5 Y-Brŭt Niê Cháu 2013 Buôn Koh Neh

1620 6 Y- Sin Niê Cháu 2014 Buôn Koh Neh

1621 7 H' Lêu Niê Cháu 2017 Buôn Koh Neh

1622 8 Y- Ruăn Niê Cháu 2018 Buôn Koh Neh

1623 1 Lê Hồng Mến Chủ hộ 1978 240777569 Buôn Koh Neh 3 3 750.000   2.250.000              
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1624 2 nguyễn Trọng Hân Con 2000 241882402 Buôn Koh Neh

1625 3 Nguyễn T.Quỳnh Nhi Con 2006 Buôn Koh Neh

1626 1 Nguyễn Thị Hà Chủ hộ 1980 240776874 Buôn Koh Neh 3 3 750.000   2.250.000              

1627 2 Lê Tiến phát Con 2007 Buôn Koh Neh

1628 3 Lê Tiến Đạt Con 2010 Buôn Koh Neh

1629 1 Trƣơng Quốc Bình Chủ hộ 1970 241058081 Buôn Koh Neh 3 3 750.000   2.250.000              

1630 2 Phan Thị Phƣơng Vợ 1977 241804192 Buôn Koh Neh

1631 3 Trƣơng Q. Thành Long Con 2010 Buôn Koh Neh

1632 1 Trần Thị Thu Chủ hộ 1980 241482442 Buôn Koh Neh 5 5 750.000   3.750.000              

1633 2 Trần Thị Thùy Con 2003 Buôn Koh Neh

1634 3 Nguyễn thị Thảo Con 1999 241779175 Buôn Koh Neh

1635 4 Nguyễn T. Tiểu Uyên Con 2004 Buôn Koh Neh

1636 5 Nguyễn Thị Tiểu Đan Con 2012 Buôn Koh Neh

1637 1 Y- Zuin Ayun Chủ hộ 1988 241474717 Buôn Cuôr Dăng A 5 5 750.000   3.750.000              

1638 2 H' Đuel Niê Vợ 1988 241076533 Buôn Cuôr Dăng A

1639 3 H' Nhiêm Niê Con 2007 Buôn Cuôr Dăng A

1640 4 Y- Ze la Niê Con 2009 Buôn Cuôr Dăng A

1641 5 H' Ri Sa Niê Con 2011 Buôn Cuôr Dăng A

1642 1 Y- Ner Niê Chủ hộ 1970 240641847 Buôn Cuôr Dăng A 9 9 750.000   6.750.000              

1643 2 H' Wel Ayun Vợ 1970 240392043 Buôn Cuôr Dăng A

1644 3 Y- Phĭng Auyn Con 1993 241677610 Buôn Cuôr Dăng A

1645 4 H' Kƣơng Ayun Con 1996 241677652 Buôn Cuôr Dăng A

1646 5 Y- Kang Ayun Con 1998 241809665 Buôn Cuôr Dăng A

1647 6 Y- Kông Ayun Con 2000 241923962 Buôn Cuôr Dăng A

1648 7 Y- Wat Ayun Con 2005 Buôn Cuôr Dăng A

1649 8 Y- Quan Ayun Cháu 2014 Buôn Cuôr Dăng A
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trợ (Ďồng)
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Số TT

1650 9 H' Dƣơng Ayun Cháu 2016 Buôn Cuôr Dăng A

1651 1 Y- Wiñ Niê Chủ hộ 1988 241510673 Buôn Cuôr Dăng A 6 6 750.000   4.500.000              

1652 2 H' Lơng Niê Vợ 1977 Buôn Cuôr Dăng A

1653 3 Y- Đat Niê Con 2008 Buôn Cuôr Dăng A

1654 4 H' Nhat Niê Con 2011 Buôn Cuôr Dăng A

1655 5 H' ngat Niê Con 2013 Buôn Cuôr Dăng A

1656 6 Y- Kao Niê Con 2015 Buôn Cuôr Dăng A

1657 1 H Nhiêp Nie Chủ hộ 1986 241248535 Buôn Cuôr Dăng A 4 4 750.000   3.000.000              

1658 2 Y- In Niê Chồng 1990 241104987 Buôn Cuôr Dăng A

1659 3 Y- Triên Niê Con 2017 Buôn Cuôr Dăng A

1660 4 Y- Ro Ni Niê Con 2009 Buôn Cuôr Dăng A

1661 1 H' nguôt Niê Chủ hộ 1966 240255321 Buôn Cuôr Dăng A 8 8 750.000   6.000.000              

1662 2 H' Suết Niê Con 1987 Buôn Cuôr Dăng A

1663 3 H' Bƣơm Niê Con 2007 Buôn Cuôr Dăng A

1664 4 H' Pŭn Niê Con 1999 Buôn Cuôr Dăng A

1665 5 H' Lô Niê Con 2002 Buôn Cuôr Dăng A

1666 6 H'Ru Niê Con 2003 Buôn Cuôr Dăng A

1667 7 H' Mĕo Niê Con 2005 Buôn Cuôr Dăng A

1668 8 H' Tuil Niê Con 2006 Buôn Cuôr Dăng A

1669 1  Dỗ Niê Chủ hộ 1978 240575414 Buôn Cuôr Dăng A 2 2 750.000   1.500.000              

1670 2 Y- Đat Niê Con 2007 Buôn Cuôr Dăng A

1671 1 Y-Quên Ayun Chủ hộ 1980 240644242 Buôn Cuôr Dăng A 4 4 750.000   3.000.000              

1672 2 H' Đŏk Niê Vợ 1981 240641963 Buôn Cuôr Dăng A

1673 3 H' Dhêr Niê Con 2007 Buôn Cuôr Dăng A

1674 4 Y- Qua Niê Con 2015 Buôn Cuôr Dăng A

1675 1 Y- Bañ Ayun Chủ hộ 1956 240104505 Buôn Cuôr Dăng A 2 2 750.000   1.500.000              
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1676 2 H' Jâo Ayun Vợ 1952 241838223 Buôn Cuôr Dăng A

1677 1 Y- Triệu Niê Chủ hộ 1991 241264785 Buôn Aring 3 3 750.000   2.250.000              

1678 2 H' Guen Ayun Vợ 1989 241275524 Buôn Aring

1679 3 H' Thao Ayun Con 2012 Buôn Aring

1680 1 Y- Drao Niê Chủ hộ 1987 241075889 Buôn Aring 4 4 750.000   3.000.000              

1681 2 H' Luem Ayun Vợ 1990 241446050 Buôn Aring

1682 3 H' Si Yông Ayun Con 2011 Buôn Aring

1683 4 H' Sia Ayun Con 2016 Buôn Aring

1684 1 Y- Đƣơn Niê Chủ hộ 1987 241075548 Buôn Aring 5 5 750.000   3.750.000              

1685 2 H' Lai Êban Vợ 1974 240477811 Buôn Aring

1686 3 H' Tŭ Ban Con 2009 Buôn Aring

1687 4 Y- Zo Nat Êban Con 2011 Buôn Aring

1688 5 Y- Nik Êban Con 2016 Buôn Aring

1689 1 Y- Gƣt Ktla Chủ hộ 1990 241313662 Buôn Aring 3 3 750.000   2.250.000              

1690 2 H' Bê Ayun Vợ 1992 241429279 Buôn Aring

1691 3 H' Su Mi Ayun Con 2012 Buôn Aring

1692 1 Y- Niêng Niê Chủ hộ 1987 241065789 Buôn Aring 4 4 750.000   3.000.000              

1693 2 H' Mi Byă Vợ 1993 Buôn Aring

1694 2 Y- Wian Byă Con 2012 Buôn Aring

1695 4 H' Ka Na Vi Byă Con 2015 Buôn Aring

1696 1 Y- lăng Byă Chủ hộ 1942 240117678 Buôn Aring 8 8 750.000   6.000.000              

1697 2 H' Biâo Niê Vợ 1949 240117680 Buôn Aring

1698 3 H Juin Niê Con 1989 241070476 Buôn Aring

1699 4 H' Chuyên Niê Con 1995 241446033 Buôn Aring

1700 5 H' Dang Niê Con 2011 Buôn Aring

1701 6 H' Jual Niê Con 1992 Buôn Aring
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trợ (Ďồng)
Ghi chú
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1702 7  Y- Lƣơng Niê Cháu 2016 Buôn Aring

1703 8 Y- Thai Niê Cháu 2016 Buôn Aring

1704 1 Y-Mĭn Kriêng Chủ hộ 1966 Buôn Aring 7 7 750.000   5.250.000              

1705 2 Y-Soăi Kriêng Con 1989 Buôn Aring

1706 3 Y- Djuer Kriêng Con 1989 241076581 Buôn Aring

1707 4 H' Yên Kriêng Con 1990 Buôn Aring

1708 5 Y- Zil Kriêng Cháu 2009 Buôn Aring

1709 6 Y- khê Ly kriêng Cháu 2002 Buôn Aring

1710 7 Y- Pem Kriêng Cháu 2011 Buôn Aring

1711 1 Y- Rung Niê Chủ hộ 1969 Buôn Aring 9 9 750.000   6.750.000              

1712 2 H' Ngôl Ayun Vợ 1977 241719780 Buôn Aring

1713 3 H' Wƣơn Ayun Con 2005 Buôn Aring

1714 4 Y- Sƣơn Ayun Con 1997 241842331 Buôn Aring

1715 5 Y- Bƣk Ayun Con 2000 Buôn Aring

1716 6 Y- Thân Ayun Con 2003 Buôn Aring

1717 7 Y- Tinh Ayun Con 2008 Buôn Aring

1718 8 Y- Sin Ayun Con 2011 Buôn Aring

1719 9 H' Cân Ayun Con 2006 Buôn Aring

1720 1 H' Phơng Kriêng Chủ hộ 1959 240177758 Buôn Aring 3 3 750.000   2.250.000              

1721 2 Y- Liñ kriêng Con 1994 241898537 Buôn Aring

1722 3 H' nguôn Kriêng Cháu 2017 Buôn Aring

1723 1 Y- Sêñ Ayun Chủ hộ 1974 240575267 Buôn Aring 9 9 750.000   6.750.000              

1724 2 H' Wơñ Vợ 1976 240644260 Buôn Aring

1725 3 H' Luin Niê Con 1996 241513740 Buôn Aring

1726 4 Y- Kŭk Niê Con 1998 241779982 Buôn Aring

1727 5 H' Bao Niê Con 2000 241865264 Buôn Aring
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1728 6 Y- Nhuyn Niê Cháu 2012 Buôn Aring

1729 7 H' Nhac Niê Cháu 2017 Buôn Aring

1730 8 Y-Zô Nat HWing Anh 1993 Buôn Aring

1731 9 Y- Sa Ayun Anh 1996 Buôn Aring

1732 1 Y- Suôm Kriêng Chủ hộ 1951 240117682 Buôn Aring 5 5 750.000   3.750.000              

1733 2 H' Đoan Ayun Vợ 1951 240117683 Buôn Aring

1734 3 Y- Blen Ayun Con 1982 Buôn Aring

1735 4 H' Ñƣơng Ayun Con 1987 241076590 Buôn Aring

1736 5 Y-Trăng Ayun Con 1992 241601432 Buôn Aring

1737 1 Y- Lim Niê Chủ hộ 1980 241348926 Buôn Aring 4 4 750.000   3.000.000              

1738 2 H' Djuăn Êban Vợ 1977 240518107 Buôn Aring

1739 3 H' Truc Êban Con 2010 Buôn Aring

1740 4 Y- Dự Êban  Con 2013 Buôn Aring

1741 1 Y- Djuên Ayun Chủ hộ 1989 240992604 Buôn Aring 4 4 750.000   3.000.000              

1742 2 H' Ngân Niê Vợ 1979 240518014 Buôn Aring

1743 3 H' Thiên Niê Con 2007 Buôn Aring

1744 4 H' Hiền Niê Con 2009 Buôn Aring

1745 1 Y- Prut Niê Chủ hộ 1987 Buôn Aring 4 4 750.000   3.000.000              

1746 2 H' Ñim Ayun Vợ 1984 240777477 Buôn Aring

1747 3 Y-Yam Ayun Con 2005 Buôn Aring

1748 4 H' Mƣa Ayun Con 2007 Buôn Aring

1749 1 Y- Jiêm Niê Chủ hộ 1982 240777479 Buôn Aring 4 4 750.000   3.000.000              

1750 2 H' Dăi Nie Vợ 1989 241252210 Buôn Aring

1751 3 H' Bƣơm Niê Con 2008 Buôn Aring

1752 4 Y- Tiêt Niê Con 2010 Buôn Aring

1753 1 Y-Čuê Êban Chủ hộ 1946 240117861 Buôn Aring 4 4 750.000   3.000.000              
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1754 2 H' Brâo Kriêng Vợ 1944 240117910 Buôn Aring

1755 3 H' Khep Kriêng Con 1996 241795173 Buôn Aring

1756 4 Y- Thƣơng Kriêng Con 2013 Buôn Aring

1757 1 Y- Khen Niê Chủ hộ 1986 241512858 Buôn Aring 4 4 750.000   3.000.000              

1758 2 H' On Ayun Vợ 1990 241076693 Buôn Aring

1759 3 Y- Triêu Niê Con 2009 Buôn Aring

1760 4 Y- Trăk Niê Con 2014 Buôn Aring

1761 1 Y- Nghi Niê Chủ hộ 1991 241264532 Buôn Aring 6 6 750.000   4.500.000              

1762 2 H' Uên Ayun Vợ 1986 241076660 Buôn Aring

1763 3 H' Djuin Ayun Con 2008 Buôn Aring

1764 4 Y- Sôp Ayun Con 2008 Buôn Aring

1765 5 Y-Sap Ayun Con 2009 Buôn Aring

1766 6 Y- Sơp Ayun Con 2014 Buôn Aring

1767 1 Y- Kuêt Êban Chủ hộ 1989 241153753 Buôn Aring 4 4 750.000   3.000.000              

1768 2 H' Rao Ayun Vợ 1994 241514714 Buôn Aring

1769 3 Y Kut Ayun Con 2016 Buôn Aring

1770 4 H' Na Hi Ayun Con 2014 Buôn Aring

1771 1 Y- Mân Êban Chủ hộ 1989 241288433 Buôn Aring 3 3 750.000   2.250.000              

1772 2 H 'Răm Kriêng Vợ 1980 240644084 Buôn Aring

1773 3 Y- Minh Kriêng Con 2015 Buôn Aring

1774 1 Y- Khiỡ Niê Chủ hộ 1988 Buôn Aring 4 4 750.000   3.000.000              

1775 3 H' Dit Êban Vợ 1984 241076575 Buôn Aring

1776 3 Y-Wũ Êban Con 2005 Buôn Aring

1777 4 Y- Win Êban Con 2013 Buôn Aring

1778 1 Y- Tri Niê Chủ hộ 1993 241648029 Buôn Aring 3 3 750.000   2.250.000              

1779 2 H' Liu Kriêng Vợ 1993 241648026 Buôn Aring

63

64

65

66

67

68

69

69



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ  

(chủ hộ; 

vợ, chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

Ďƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

Ďồng

Tổng kinh phí hỗ 

trợ (Ďồng)
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1780 3 H' Trim Kriêng Con 2016 Buôn Aring

VII XÃ QUẢNG HIỆP

1781 1 Lê Thị Hảo Chủ hộ 1936 200094483 Hiệp Nhất 2 1 750.000   750.000                 
Chết trƣớc 

T4
1782 2 Võ Thị Thành Con 1967 240391439 Hiệp Nhất 

1783 1 Nguyễn Văn Thành Chủ hộ 1954 240219980 Hiệp Nhất 5 4 750.000   3.000.000              BTXH

1784 2 Bùi Thị Kim Dung Vợ 1956 240093376 Hiệp Nhất 

1785 3 Nguyễn Đức Đạt Con 1986 241006526 Hiệp Nhất 

1786 4 Nguyễn Đức Hải Đăng Cháu 2017 Hiệp Nhất 

1787 5 Đồng Chi Lê Con 1988 285702517 Hiệp Nhất 

1788 1 Lê Tấn Nga Chủ hộ 1931 240463790 Hiệp Nhất 2 1 750.000   750.000                 BTXH

1789 2 Lê Thị Thôi Vợ 1943 240132791 Hiệp Nhất 

1790 4 1 Phạm Thị Chén Chủ hộ 1931 200410265 Hiệp Nhất 1 -           BTXH

1791 1 Nguyễn Thị Lan Chủ hộ 1965 240264120 Hiệp Nhất 2 2 750.000   1.500.000              

1792 2 Nguyễn Thị Cát Phƣợng Con 2000 241844898 Hiệp Nhất 

1793 6 1 Trần Thị Hồng Chủ hộ 1922 Hiệp Nhất 1 -           BTXH

1794 1 Phạm Ngọc Quý Chủ hộ 1985 240766072 Hiệp Nhất 6 6 750.000   4.500.000              

1795 2 Bùi Thị Hoa Vợ 1986 240850950 Hiệp Nhất 

1796 3 Phạm Bùi Vân Anh Con 2006 Hiệp Nhất 

1797 4 Phạm Bùi Ánh Lập Con 2008 Hiệp Nhất 

1798 5 Phạm Bùi Tuyết Mai Con 2013 Hiệp Nhất 

1799 6 Phạm Bùi Thanh Trúc Con 2019 Hiệp Nhất 

1800 1 Nguyễn Đức Sáng Chủ hộ 1980 240569411 Hiệp Nhất 4 4 750.000   3.000.000              

1801 2 Bùi Thị Diên Vợ 1982 113350009 Hiệp Nhất 

1802 3 Nguyễn Đức Hoàng Quân Con 2008 Hiệp Nhất 

1803 4 Nguyễn Thanh Ngân Con 2010 Hiệp Nhất 

1804 1 Lê Tự Đƣợc Chủ hộ 1934 240263991 Hiệp Nhất 6 4 750.000   3.000.000              BTXH
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1805 2 Hà Thị Dần Vợ 1938 241641813 Hiệp Nhất BTXH

1806 3 Hà Thị Bích Thủy Con 1982 240639121 Hiệp Nhất 

1807 4 Lê Tự Bổn Con 1977 240636927 Hiệp Nhất 

1808 5 Lê Thị Thanh Trúc Cháu 2009 Hiệp Nhất 

1809 6 Lê Thị Thanh Tuyền Cháu 2006 Hiệp Nhất 

1810 1 Chu Thị Luyên Chủ hộ 1986 240840585 Hiệp Nhất 5 4 750.000   3.000.000              

1811 2 Phạm Xuân Điều Chồng 1983 241777578 Hiệp Nhất 

1812 3 Phạm Xuân Quốc Việt Con 2012 Hiệp Nhất BTXH

1813 4 Phạm Xuân Gia An Con 2015 Hiệp Nhất 

1814 5 Phạm Quỳnh Anh Con 2017 Hiệp Nhất 

1815 1 Hồ Ngọc Đa Chủ hộ 1942 240264001 Hiệp Nhất 2 2 750.000   1.500.000              

1816 2 Phan Thị Hiệp Vợ 1946 241776695 Hiệp Nhất 

1817 1 Hà Minh Hùng Chủ hộ 1988 241066361 Hiệp Nhất 4 4 750.000   3.000.000              

1818 2 Trịnh Bảo Ngọc Vợ 1990 241066776 Hiệp Nhất 

1819 3 Hà Nhƣ Quỳnh Con 2014 Hiệp Nhất 

1820 4 Hà Diễm My Con 2015 Hiệp Nhất 

1821 1 Võ Tài Chủ hộ 1979 240572624 Hiệp Nhất 6 6 750.000   4.500.000              

1822 2 Lê Thị Liên Vợ 1980 241066371 Hiệp Nhất 

1823 3 Võ Sơn Con 2002 241882785 Hiệp Nhất 

1824 4 Võ Tuấn Con 2004 241943453 Hiệp Nhất 

1825 5 Võ Ngọc Con 2006 Hiệp Nhất 

1826 6 Võ Thị Hồng Con 2008 Hiệp Nhất 

1827 14 1 Nguyễn Thị Phƣớc Chủ hộ 1948 240246259 Hiệp Nhất 1 1 750.000   750.000                 

1828 1 Hoàng Văn Em Chủ hộ 1946 240263960 Hiệp Bình 2 2 750.000   1.500.000              

1829 2 Đoàn Thị Đông Vợ 1950 240288041 Hiệp Bình

1830 16 1 Trần Văn Trì Chủ hộ 1932 Hiệp Bình 1 -           BTXH
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1831 1 Nguyễn Văn Thịnh Chủ hộ 1939 240264045 Hiệp Bình 3 2 750.000   1.500.000              BTXH

1832 2 Võ Thị Huế Vợ 1944 241907037 Hiệp Bình

1833 3 Tống Thanh Tú Cháu 2002 Hiệp Bình

1834 1 Võ Thị Xuân Chủ hộ 1958 241602437 Hiệp Bình 4 4 750.000   3.000.000              

1835 2 Nguyễn Thị Hồng Thƣơng Con 1992 Hiệp Bình

1836 3 Nguyễn Huy Cừ Con 1994 241446380 Hiệp Bình

1837 4 Nguyễn Gia Bảo Cháu 2013 Hiệp Bình

1838 1 Ngô Xuân Hiếu Chủ hộ 1965 241399582 Hiệp Bình 6 6 750.000   4.500.000              

1839 2 Trần Thị Kim Anh Vợ 1967 240264228 Hiệp Bình

1840 3 Ngô Xuân Quỳnh Con 1995 241794647 Hiệp Bình

1841 4 Ngô Xuân Diệu Con 1997 241685122 Hiệp Bình

1842 5 Ngô Xuân Huyền Con 1999 241685122 Hiệp Bình

1843 6 Ngô Xuân Mai Con 2007 Hiệp Bình

1844 1 Nguyễn Văn Hội Chủ hộ 1972 241180474 Hiệp Bình 3 2 750.000   1.500.000              

1845 2 Nguyễn Thị Phƣợng Vợ 1985 240922550 Hiệp Bình

1846 3 Nguyễn Thái Sơn Con 2014 Hiệp Bình BTXH

1847 1 Nguyễn Đức Vinh Chủ hộ 1981 240671077 Hiệp Bình 3 2 750.000   1.500.000              

1848 2 Nguyễn Thị Thùy Vợ 1983 240878561 Hiệp Bình BTXH

1849 3 Nguyễn Minh Khang Con 2014 Hiệp Bình

1850 1 Trƣơng Thị Dung Chủ hộ 1963 190494293 Hiệp Thắng 2 2 750.000   1.500.000              

1851 2 Trƣơng Ngọc Cƣờng Con 1997 241777421 Hiệp Thắng

1852 1 Nông Thị Ray Chủ hộ 1956 241255105 Hiệp Thắng 3 3 750.000   2.250.000              

1853 2 Nông Thị Phƣợng Con 1979 Hiệp Thắng

1854 3 Nông Văn Truyền Con 1983 241255106 Hiệp Thắng

1855 1 Nguyễn Văn Quang Chủ hộ 1955 241779648 Hiệp Thắng 4 4 750.000   3.000.000              

1856 2 Quảng Thị Nam Vợ 1966 241255168 Hiệp Thắng
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1857 3 Nguyễn Thị Kim Cƣơng Con 1997 241796913 Hiệp Thắng

1858 4 Nguyễn Thái Học Con 2000 241806848 Hiệp Thắng

1859 25 1 Phạm Thị Thƣ Chủ hộ 1958 241842707 Hiệp Thắng 1 -           BTXH

1860 26 1 Tạ Thị Liên Chủ hộ 1939 200140473 Hiệp Thịnh 1 -           BTXH

1861 1 Nguyễn Thị Tập Chủ hộ 1929 240073993 Hiệp Thịnh 2 1 750.000   750.000                 BTXH

1862 2 Vũ Văn Đƣờng Cháu 1995 241600123 Hiệp Thịnh

1863 28 1 Đặng Thị Thủy Chủ hộ 1968 240288011 Hiệp Thịnh 1 1 750.000   750.000                 

1864 1 Nguyễn Thị Ngoan Chủ hộ 1979 241319896 Hiệp Thịnh 3 2 750.000   1.500.000              BTXH

1865 2 Phùng Bá Tâm Chồng 1972 241843533 Hiệp Thịnh

1866 3 Phùng Nguyễn Tƣờng Vy Con 2015 Hiệp Thịnh

1867 30 1 Phan Anh Chủ hộ 1964 240263824 Hiệp Thịnh 1 -           BTXH

1868 31 1 Huỳnh Thị Nam Chủ hộ 1959 Hiệp Thịnh 1 -           BTXH

1869 1 Phạm Thị Khai Chủ hộ 1947 240263862 Hiệp Thịnh 2 2 750.000   1.500.000              

1870 2 Hồ Thị Mỹ Châu Con 1982 241604055 Hiệp Thịnh

1871 33 1 Lƣơng Thị Lan Chủ hộ 1941 241647877 Hiệp Thịnh 1 1 750.000   750.000                 

1872 1 Nguyễn Văn Đủ Chủ hộ 1955 241942545 Hiệp Thịnh 2 2 750.000   1.500.000              

1873 2 Nguyễn Thị Minh Vợ 1961 241942546 Hiệp Thịnh

1874 1 Lôi Thị Mai Chủ hộ 1986 241247719 Hiệp Hƣng 4 3 750.000   2.250.000              BTXH

1875 2 Nông Thị Kim Liên Con 2006 Hiệp Hƣng

1876 3 Nông Huy Hoàng Con 2008 Hiệp Hƣng

1877 4 Lôi Thị Trà My Con 2015 Hiệp Hƣng

1878 1 Đinh Thị Bình Chủ hộ 1976 241329856 Hiệp Hƣng 3 2 750.000   1.500.000              BTXH

1879 2 Phan Thị Hai Mẹ 1942 Hiệp Hƣng

1880 3 Phạm Thị Thắm Con 2005 Hiệp Hƣng

1881 1 Phạm Văn Pháp Chủ hộ 1989 241066355 Hiệp Hƣng 3 2 750.000   1.500.000              

1882 2 Hồ Thị Thƣơng Vợ 1992 241317921 Hiệp Hƣng BTXH
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1883 3 Phạm Hồ Khánh Nhƣ Con 2011 Hiệp Hƣng

1884 1 Nguyễn Tấn Sỹ Chủ hộ 1979 240572678 Hiệp Hƣng 4 3 750.000   2.250.000              BTXH

1885 2 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Vợ 1981 240613464 Hiệp Hƣng

1886 3 Nguyễn Thị Thanh Ngân Con 2002 241943511 Hiệp Hƣng

1887 4 Nguyễn Tấn Đạt Con 2008 Hiệp Hƣng

1888 1 Nguyễn Thị Kim Hoa Chủ hộ 1962 2410418937 Hiệp Hƣng 2 2 750.000   1.500.000              

1889 2 Nguyễn Thị Bảo Trúc Con 2009 Hiệp Hƣng

1890 1 Cao Thị A Chủ hộ 1956 241066735 Hiệp Hƣng 2 1 750.000   750.000                 BTXH

1891 2 Cao Văn Cảnh Con 1990 241066528 Hiệp Hƣng

1892 1 Lê Tƣởng Chủ hộ 1977 241346018 Hiệp Hƣng 4 4 750.000   3.000.000              

1893 2 Trần Thị Liền Vợ 1978 Hiệp Hƣng

1894 3 Lê Thị Nhƣ Ý Con 2001 241942372 Hiệp Hƣng

1895 4 Lê Thị Nhƣ Yến Con 2003 241942917 Hiệp Hƣng

1896 1 Vi Văn Phùng Chủ hộ 1959 241066699 Hiệp Hƣng 4 4 750.000   3.000.000              

1897 2 Mã Ánh Tuyết Vợ 1963 241066700 Hiệp Hƣng

1898 3 Vi Trọng Trƣờng Con 1990 Hiệp Hƣng

1899 4 Vi Thị Thanh Chuyền Con 1998 241775505 Hiệp Hƣng

1900 1 Trần Ân Chủ hộ 1980 240766097 Hiệp Hƣng 2 1 750.000   750.000                 BTXH

1901 2 Trần Thị Kiều Vy Con 2010 Hiệp Hƣng

1902 1 Trần Giảng Chủ hộ 1963 Hiệp Hƣng 2 2 750.000   1.500.000              

1903 2 Trần Thị Thu Con 1995 241432647 Hiệp Hƣng

1904 1 Trần Đình Sinh Chủ hộ 1977 194118862 Hiệp Hƣng 5 5 750.000   3.750.000              

1905 2 Trần Thị Xuân Mừng Vợ 1980 025186043 Hiệp Hƣng

1906 3 Trần Đình Phúc Con 2006 Hiệp Hƣng

1907 4 Trần Thị Hoàng Mỹ Con 2010 Hiệp Hƣng

1908 5 Trần Ngọc Hƣng Con 2012 Hiệp Hƣng
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1909 1 Nguyễn Bá Chuyển Chủ hộ 1981 045107847 Hiệp Hƣng 3 3 750.000   2.250.000              

1910 2 Nguyễn Bá Chung Con 2001 Hiệp Hƣng

1911 3 Nguyễn Bá Huy Con 2004 Hiệp Hƣng

1912 1 Tô Đức Khơm Chủ hộ 1952 241513676 Hiệp Hƣng 6 6 750.000   4.500.000              

1913 2 Vũ Thị Nga Vợ 1954 160786173 Hiệp Hƣng

1914 3 Tô Đức Cƣờng Con 1979 241602796 Hiệp Hƣng

1915 4 Nguyễn Thị Thủy Con 1979 241648689 Hiệp Hƣng

1916 5 Tô Đức Chiều Cháu 2003 241942499 Hiệp Hƣng

1917 6 Tô Đức Chính Cháu 2007 Hiệp Hƣng

1918 1 Đinh Thị Huyền Chủ hộ 1970 241066893 Hiệp Thành 4 4 750.000   3.000.000              

1919 2 Nông Văn Thành Con 1997 241779790 Hiệp Thành

1920 3 Nông Văn Công Con 2000 241777265 Hiệp Thành

1921 4 Nông Trƣờng Sơn Con 2003 241943854 Hiệp Thành

1922 1 Nông Văn Tôn Chủ hộ 1978 240630109 Hiệp Thành 6 6 750.000   4.500.000              

1923 2 Hoàng Thị Nghiệp Vợ 1978 Hiệp Thành

1924 3 Tô Thị Ban Mẹ 1943 Hiệp Thành

1925 4 Nông Thị Xuân Con 2008 Hiệp Thành

1926 5 Nông Văn Dũng Con 2009 Hiệp Thành

1927 6 Nông Văn Thụ Con 2011 Hiệp Thành

1928 1 Hoàng Văn Tuấn Chủ hộ 1975 240606254 Hiệp Thành 7 7 750.000   5.250.000              

1929 2 Hoàng Thị Thao Vợ 1976 241777896 Hiệp Thành

1930 3 Hoàng Thị Nga Con 2005 Hiệp Thành

1931 4 Hoàng Thị Bích Thảo Con 2006 Hiệp Thành

1932 5 Hoàng Trung Nguyên Con 2010 Hiệp Thành

1933 6 Nông Thị Tơ Mẹ 1940 240606197 Hiệp Thành

1934 7 Hoàng Thị Yến Con 2012 Hiệp Thành
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1935 1 Phùng Văn Cƣờng Chủ hộ 1990 241344899 Hiệp Thành 5 5 750.000   3.750.000              

1936 2 Đinh Thị Nga Vợ 1990 241476166 Hiệp Thành

1937 3 Phùng Thị Thùy Trang Con 2007 Hiệp Thành

1938 4 Phùng Thị Tƣờng Vy Con 2013 Hiệp Thành

1939 5 Phùng Hƣng Con 2016 Hiệp Thành

1940 1 Nông Văn Công Chủ hộ 1986 241066719 Hiệp Thành 5 4 750.000   3.000.000              

1941 2 La Thị Long Vợ 1985 241387217 Hiệp Thành

1942 3 Nông Văn Lâm Con 2010 Hiệp Thành

1943 4 Nông Văn Thành Con 2012 Hiệp Thành BTXH

1944 5 Nông Thị Vân Con 2014 Hiệp Thành

1945 53 1 Vũ Thị Na Vợ 1954 Hiệp Thành 1 1 750.000   750.000                 

1946 1 Hồ Minh Huệ Chủ hộ 1987 240928810 Hiệp Thành 7 7 750.000   5.250.000              

1947 2 Lý Thị Sinh Vợ 1989 241344931 Hiệp Thành

1948 3 Hồ Sinh Phúc Con 2008 Hiệp Thành

1949 4 Hồ Thanh Phƣợng Con 2010 Hiệp Thành

1950 5 Hồ Thị Thanh Hồng Con 2012 Hiệp Thành

1951 6 Hồ Sìu Mềnh Cha 1939 Hiệp Thành

1952 7 Chíu Nhì Múi Mẹ 1941 Hiệp Thành

1953 1 Hoàng Văn Cam Chủ hộ 1950 241346244 Hiệp Thành 6 6 750.000   4.500.000              

1954 2 Lôi Thị Mòi Vợ 1949 241346245 Hiệp Thành

1955 3 Hoàng Văn Niền Con 1989 241510690 Hiệp Thành

1956 4 Hứa Thị Ảnh Con 1990 241248209 Hiệp Thành

1957 5 Hoàng Thị Kim Thanh Cháu 2012 Hiệp Thành

1958 6 Hoàng Văn Anh Cháu 2014 Hiệp Thành

1959 1 Đàm Văn Thi Chủ hộ 1966 241006791 Hiệp Thành 6 5 750.000   3.750.000              

1960 2 Chu Thị Cốc Vợ 1966 241006792 Hiệp Thành
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1961 3 Đàm Văn Quyền Con 1992 241346035 Hiệp Thành

1962 4 Đàm Thị Duyên Con 1994 Hiệp Thành BTXH

1963 5 Tô Thị Mây Con 1992 241505909 Hiệp Thành

1964 6 Đàm Văn Phát Cháu 2014 Hiệp Thành

1965 1 Hồ A Chiểng Chủ hộ 1966 241066814 Hiệp Thành 2 2 750.000   1.500.000              

1966 2 Hồ Sinh Bảo Con 2000 241860864 Hiệp Thành

1967 1 Hứa Văn Chiều Chủ hộ 1991 241989653 Hiệp Thành 3 3 750.000   2.250.000              

1968 2 H'Milan A yũn Vợ 1999 241784691 Hiệp Thành

1969 3 Hứa Văn Thúy Con 2017 Hiệp Thành

1970 1 Nông Văn Đảng Chủ hộ 1984 241346123 Hiệp Thành 4 4 750.000   3.000.000              

1971 2 Lý Thị Mục Vợ 1983 240767048 Hiệp Thành

1972 3 Nông Trọng Đức Con 2005 Hiệp Thành

1973 4 Nông Thị Anh Thƣ Con 2016 Hiệp Thành

1974 1 Dƣơng Thị Mài Chủ hộ 1992 241233013 Hiệp Thành 3 3 750.000   2.250.000              

1975 2 Phạm Tấn Phát Chồng 1990 321370288 Hiệp Thành

1976 3 Lý Thị Đỗ Quyên Con 2013 Hiệp Thành

1977 1 Lê Đức Thuận Trung Chủ hộ 1992 241367182 Hiệp Thành 3 3 750.000   2.250.000              

1978 2 Nguyễn Thị Phƣợng Vợ 1987 211873920 Hiệp Thành

1979 3 Lê Đức Phú Con 2018 Hiệp Thành

1980 62 1 Nông Thị Rỉnh Chủ hộ 1955 241912032 Hiệp Thành 1 1 750.000   750.000                 

1981 1 Mai Văn Phƣợng Chủ hộ 1957 240937730 Hiệp Tiến 3 3 750.000   2.250.000              

1982 2 Phan Thị Chƣơng Vợ 1958 241912110 Hiệp Tiến

1983 3 Mai Thị Hồng Nga Con 1995 241512245 Hiệp Tiến

1984 1 Nguyễn Thị Rƣợu Chủ hộ 1945 240352206 Hiệp Tiến 2 2 750.000   1.500.000              

1985 2 Phan Thị Bảy Con 1971 240352205 Hiệp Tiến

1986 65 1 Lê Thị Khanh Chủ hộ 1937 Hiệp Tiến 1 1 750.000   750.000                 
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1987 1 Nguyễn Văn Mƣời Chủ hộ 1975 241921181 Hiệp Tiến 4 4 750.000   3.000.000              

1988 2 Trần Thị Nhàn Vợ 1979 241924304 Hiệp Tiến

1989 3 Nguyễn Thị Mỹ Thuận Con 2002 241921182 Hiệp Tiến

1990 4 Nguyễn Thị Trân Châu Con 2011 Hiệp Tiến

1991 1 Bùi Thị Vân Chủ hộ 1947 241006792 Hiệp Tiến 2 1 750.000   750.000                 BTXH

1992 2 Phạm Hữu Tình Cháu 2008 Hiệp Tiến

1993 1 Lô Thị Châm Chủ hộ 1974 241066419 Hiệp Tiến 2 1 750.000   750.000                 BTXH

1994 2 Lô Đức Con 2006 Hiệp Tiến

1995 1 Bàn Văn Phƣớc Chủ hộ 1989 241171590 Hiệp Hòa 3 3 750.000   2.250.000              

1996 2 Lý Thị Ngọc Nhi Vợ 1990 241065039 Hiệp Hòa

1997 3 Bàn Văn Kiệt Con 2011 Hiệp Hòa

1998 1 Hứa Văn Hữu Chủ hộ 1982 241248679 Hiệp Hòa 5 5 750.000   3.750.000              

1999 2 Phạm Thị Tuyên Vợ 1982 Hiệp Hòa

2000 3 Hứa Văn Dũng Con 2009 Hiệp Hòa

2001 4 Hứa Văn Núi Con 2010 Hiệp Hòa

2002 5 Hứa Văn Lý Con 2014 Hiệp Hòa

2003 1 Đinh Văn Quang Chủ hộ 1966 241227348 Hiệp Hòa 3 3 750.000   2.250.000              

2004 2 Bùi Thị Cảnh Vợ 1969 241276934 Hiệp Hòa

2005 3 Đinh Trọng Phúc Con 2000 241779839 Hiệp Hòa

2006 1 Trƣơng Thị Kim Chủ hộ 1947 Hiệp Hòa 2 2 750.000   1.500.000              

2007 2 Hứa Thị Phƣợng Cháu 1997 241722943 Hiệp Hòa

2008 1 Vũ Thị Xuyến Chủ hộ 1979 241723975 Hiệp Hòa 5 5 750.000   3.750.000              

2009 2 Nguyễn Văn An Chồng 1976 Hiệp Hòa

2010 3 Nguyễn Thị Thùy Trang Con 2008 Hiệp Hòa

2011 4 Nguyễn Văn Phú Con 2013 Hiệp Hòa

2012 5 Nguyễn Văn Quý Con 2015 Hiệp Hòa
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2013 1 La Ái Căn Chủ hộ 1952 241513322 Hiệp Hòa 3 3 750.000   2.250.000              

2014 2 Đàm Thị Uyên Vợ 1955 240766205 Hiệp Hòa

2015 3 La Thị Nha Con 1998 24172164 Hiệp Hòa

2016 1 Nguyễn Xuân Thi Chủ hộ 1961 240766128 Hiệp Hòa 3 3 750.000   2.250.000              

2017 2 Nguyễn Quốc Thịnh Con 1994 241482512 Hiệp Hòa

2018 3 Nguyễn Thị Lệ Thu Con 1996 241446970 Hiệp Hòa

2019 1 Phan Văn Thạch Chủ hộ 1991 241368026 Hiệp Hòa 2 1 750.000   750.000                 

2020 2 Nguyễn Thị Hƣơng Mẹ 1955 Hiệp Hòa Chết trƣớc T4

2021 1 Phan Đức Hải Chủ hộ 1985 240766650 Hiệp Hòa 5 5 750.000   3.750.000              

2022 2 Vũ Thị Ánh Vợ 1988 241106078 Hiệp Hòa

2023 3 Phan Đức Anh Vỹ Con 2009 Hiệp Hòa

2024 4 Phan Thị Thùy Nhiên Con 2012 Hiệp Hòa

2025 5 Lê Thị Hồng Mẹ 1958 240375338 Hiệp Hòa

2026 1 Phạm Tâm Hiền Chủ hộ 1979 240634885 Hiệp Hòa 4 3 750.000   2.250.000              

2027 2 Phạm Tâm Thảo Em 1984 240759381 Hiệp Hòa BTXH

2028 3 Phạm Vũ Song Thƣơng Cháu 2014 Hiệp Hòa

2029 4 Phạm Vũ Chí Thiện Cháu 2019 Hiệp Hòa

2030 1 Nguyễn Tuấn Thanh Chủ hộ 1960 241053299 Hiệp Đoàn 5 5 750.000   3.750.000              

2031 2 Nguyễn Thị Thu Vợ 1966 241053300 Hiệp Đoàn

2032 3 Nguyễn Đỗ Đặng Trần Phúc Tiến Con 2005 Hiệp Đoàn

2033 4 Nguyễn Đỗ Đặng Trần Quý PhƣơngCon 2007 Hiệp Đoàn

2034 5 Nguyễn Thị Quý Ngân Con 2000 Hiệp Đoàn

2035 1 Bàn Mùi Liều Chủ hộ 1979 241360506 Hiệp Đoàn 2 2 750.000   1.500.000              

2036 2 Bàn Mùi Thiềm Con 2008 Hiệp Đoàn

2037 1 Trƣơng Thị Phan Chủ hộ 1950 Hiệp Đoàn 2 2 750.000   1.500.000              

2038 2 Nguyễn Ngọc Do Con 1979 Hiệp Đoàn
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2039 1 Triệu Tòn Dảu Chủ hộ 1962 241346147 Hiệp Đoàn 8 6 750.000   4.500.000              

2040 2 Triệu Văn Tiến Con 1993 241250773 Hiệp Đoàn

2041 3 Triệu Mùi Lai Con 2005 Hiệp Đoàn BTXH

2042 4 Triệu Mùi Phẩy Con 2007 Hiệp Đoàn BTXH

2043 5 Triệu Thị Chàn Vợ 1968 Hiệp Đoàn

2044 6 Triệu Nhật Tân Cháu 2013 Hiệp Đoàn

2045 7 Triệu Thị Minh Nguyệt Cháu 2015 Hiệp Đoàn

2046 8 Triệu Mùi Dần Con 1998 Hiệp Đoàn

2047 1 Nguyễn Thị Hƣơng Chủ hộ 1967 241323063 Hiệp Đoàn 2 2 750.000   1.500.000              

2048 2 Lý Thị Liễu Con 1999 Hiệp Đoàn

2049 1 Bùi Công Vinh Chủ hộ 1961 241255038 Hiệp Đoàn 2 2 750.000   1.500.000              

2050 2 Bùi Công Tùng Con 2006 Hiệp Đoàn

2051 1 Lò Văn Thêm Chủ hộ 1979 241547856 Hiệp Đoàn 5 5 750.000   3.750.000              

2052 2 Sằm Mùi Mƣỡng Vợ 1986 241066080 Hiệp Đoàn

2053 3 Lò Quý Phúc Con 2009 Hiệp Đoàn

2054 4 Lò Sằm Mỹ Quyên Con 2013 Hiệp Đoàn

2055 5 Sằm Lò Văn Lộc Con 2014 Hiệp Đoàn

2056 1 Phùng Hùng Dũng Chủ hộ 1988 241066142 Hiệp Đoàn 4 4 750.000   3.000.000              

2057 2 Tải Thị Gái Vợ 1988 Hiệp Đoàn

2058 3 Phùng Hà Giang Con 2016 Hiệp Đoàn

2059 4 Phùng Hải Doan Con 2009 Hiệp Đoàn

2060 1 Nguyễn Công Định Chủ hộ 1989 173074251 Hiệp Đoàn 5 5 750.000   3.750.000              

2061 2 Trần Thị Đào Vợ 1987 186324958 Hiệp Đoàn

2062 3 Nguyễn Công Nhật Con 2013 Hiệp Đoàn

2063 4 Nguyễn Công Phong Con 2015 Hiệp Đoàn

2064 5 Nguyễn Công Thái Bình Con 2017 Hiệp Đoàn
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2065 1 Đinh Thị Thu Chủ hộ 1987 241066041 Hiệp Đoàn 4 4 750.000   3.000.000              

2066 2 Trƣơng Công Quang Vợ 1987 240929110 Hiệp Đoàn

2067 3 Trƣơng Công Long Con 2012 Hiệp Đoàn

2068 4 Trƣơng Thị Thục Lam Con 2017 Hiệp Đoàn

2069 1 Nguyễn Văn Sang Chủ hộ 1986 241066232 Hiệp Đoàn 5 5 750.000   3.750.000              

2070 2 Trần Thị Bông Vợ 1987 205393803 Hiệp Đoàn

2071 3 Nguyễn Đình Long Con 2010 Hiệp Đoàn

2072 4 Nguyễn Đức Thiên Con 2012 Hiệp Đoàn

2073 5 Nguyễn Thành Duy Con 2017 Hiệp Đoàn

2074 1 Triệu Mùi Coi Chủ hộ 1990 241066151 Hiệp Đoàn 4 4 750.000   3.000.000              

2075 2 Bàn Phúc An Chồng 1987 241843986 Hiệp Đoàn

2076 3 Triệu Văn Thắng Con 2010 Hiệp Đoàn

2077 4 Triệu Thị Thu Con 2016 Hiệp Đoàn

2078 1 Lê Thị Quế Chủ hộ 1944 241307406 Hiệp Đoàn 2 2 750.000   1.500.000              

2079 2 Phạm Ngọc Mƣời Con 1988 241250497 Hiệp Đoàn

2080 1 Nguyễn Hữu Tâm Chủ hộ 1970 240976451 Hiệp Đoàn 3 3 750.000   2.250.000              

2081 2 Trịnh Thị Hoa Vợ 1970 240976452 Hiệp Đoàn

2082 3 Nguyễn Thị Nguyên Con 2003 Hiệp Đoàn

2083 1 Nông Văn Hảo Chủ hộ 1960 241844005 Hiệp Đoàn 3 3 750.000   2.250.000              

2084 2 Hoàng Thị Nhiều Vợ 1978 Hiệp Đoàn

2085 3 Nông Văn Thƣơng Con 2016 Hiệp Đoàn

2086 1 Nguyễn Văn Nhàn Chủ hộ 1983 240639178 Hiệp Đoàn 5 5 750.000   3.750.000              

2087 2 Phạm Quang Thị Phƣơng Thủy Vợ 1989 241777830 Hiệp Đoàn

2088 3 Nguyễn Văn Tuấn Quy Con 2009 Hiệp Đoàn

2089 4 Nguyễn Văn Tuấn Phong Con 2016 Hiệp Đoàn

2090 5 Trần Thị Hợi Bà 1948 240639895 Hiệp Đoàn
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2091 1 Ngô Thị Thủy Tiên Chủ hộ 1990 285343221 Hiệp Đoàn 4 4 750.000   3.000.000              

2092 2 Hoàng Trọng Luân Chồng 1988 241938073 Hiệp Đoàn

2093 3 Nguyễn Thị Phƣơng Anh Con 2013 Hiệp Đoàn

2094 4 Ngô Thị Vân Anh Con 2010 Hiệp Đoàn

2095 1 Nguyễn Trung Hợi Chủ hộ 1984 186599574 Hiệp Đoàn 5 5 750.000   3.750.000              

2096 2 Nguyễn Thị Hòe Vợ 1989 186282298 Hiệp Đoàn

2097 3 Nguyễn Hƣơng Trà Con 2012 Hiệp Đoàn

2098 4 Nguyễn Thị Hà Giang Con 2015 Hiệp Đoàn

2099 5 Nguyễn Trƣờng Hà Sơn Con 2015 Hiệp Đoàn

2100 1 Triệu Mùi Còi Chủ hộ 1992 241240933 Hiệp Đoàn 3 3 750.000   2.250.000              

2101 2 Triệu Thị Vân Con 2009 Hiệp Đoàn

2102 3 Triệu Thị Ngọc Mai Con 2014 Hiệp Đoàn

2103 1 Sằm Lòng Chòi Chủ hộ 1961 241066079 Hiệp Đoàn 2 2 750.000   1.500.000              

2104 2 Hoàng Thị Khé Vợ 1960 241721690 Hiệp Đoàn

2105 1 Ngô Đình Doãn Chủ hộ 1982 241011342 Hiệp Đoàn 9 8 750.000   6.000.000              

2106 2 Nguyễn Thị Tuyên Vợ 1985 241381264 Hiệp Đoàn

2107 3 Ngô Xuân Dƣơng Con 2005 Hiệp Đoàn

2108 4 Ngô Minh Quân Con 2007 Hiệp Đoàn

2109 5 Ngô Thị Ngọc Nhi Con 2009 Hiệp Đoàn

2110 6 Ngô Đình Nhật Anh Con 2012 Hiệp Đoàn

2111 7 Hoàng Thị Hải Yến Con 2011 Hiệp Đoàn BTXH

2112 8 Ngô Thị Phƣợng Vy Con 2017 Hiệp Đoàn

2113 9 Ngô Thị Nhƣ Quỳnh Con 2019 Hiệp Đoàn

2114 1 Triệu Mùi Sao Chủ hộ 1978 241066122 Hiệp Đoàn 4 4 750.000   3.000.000              

2115 2 Triệu Mùi Pham Con 2003 Hiệp Đoàn

2116 3 Triệu Văn Phú Con 1999 Hiệp Đoàn
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2117 4 Triệu Thị Hoa Đào Con 2013 Hiệp Đoàn

2118 1 Triệu Trồng Xênh Chủ hộ 1966 241066149 Hiệp Đoàn 6 6 750.000   4.500.000              

2119 2 Bàn Mùi Nhất Vợ 1972 241066150 Hiệp Đoàn

2120 3 Triệu Mùi Nghim Con 1991 241513630 Hiệp Đoàn

2121 4 Triệu Văn Quyên Con 1992 241250508 Hiệp Đoàn

2122 5 Triệu Đức Khánh Cháu 2009 Hiệp Đoàn

2123 6 Triệu Thị Thu Hà Con 2015 Hiệp Đoàn

2124 1 Hoàng Văn Lâm Con 1985 241143748 Hiệp Kết 2 2 750.000   1.500.000              

2125 2 Nông Thị Khón Vợ 1956 Hiệp Kết

2126 1 Bàn Văn Nhì (A) Chủ hộ 1960 241143493 Hiệp Kết 7 7 750.000   5.250.000              

2127 2 Bàn Mùi Sinh Vợ 1964 241142206 Hiệp Kết

2128 3 Bàn Tòn Pu Con 1987 241141604 Hiệp Kết

2129 4 Bàn Văn Thắng Con 1996 241514897 Hiệp Kết

2130 5 Bàn Mùi Phẫy Con 1999 241775880 Hiệp Kết

2131 6 Bàn Văn Hồng Con 2001 241882578 Hiệp Kết

2132 7 Bàn Thị Thùy Trang Cháu 2016 Hiệp Kết

2133 1 Triệu Phủ Tình Chủ hộ 1958 080190725 Hiệp Kết 8 8 750.000   6.000.000              

2134 2 Triệu Mùi Liêu Vợ 1957 080572487 Hiệp Kết

2135 3 Triệu Mùi Nai Con 1979 Hiệp Kết

2136 4 Triệu Tòn Dùng Cháu 2001 241964312 Hiệp Kết

2137 5 Triệu Tòn Và Cháu 2002 241964278 Hiệp Kết

2138 6 Bàn Mùi Nghim Mẹ 1926 Hiệp Kết

2139 7 Triệu Thị Ngọc Hoa Cháu 2013 Hiệp Kết

2140 8 Triệu Thị Ngọc Hồng Cháu 2014 Hiệp Kết

2141 1 Lê Xuân Hiền Chủ hộ 1984 241068357 Hiệp Kết 4 4 750.000   3.000.000              

2142 2 Nguyễn Thị Kiều Vợ 1990 241170207 Hiệp Kết
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2143 3 Lê Thị Hằng Con 2010 Hiệp Kết

2144 4 Lê Thị Ngọc Hà Con 2013 Hiệp Kết

2145 1 Phùng Văn Viện Chủ hộ 1961 241397683 Hiệp Kết 5 5 750.000   3.750.000              

2146 2 Đặng Thị Thủy Vợ 1963 241882039 Hiệp Kết

2147 3 Phùng Tiến Dũng Con 1989 241399090 Hiệp Kết

2148 4 Phùng Tiến Tịnh Con 1993 241399089 Hiệp Kết

2149 5 Hoàng Thị Xuân Con 1977 187803811 Hiệp Kết

2150 1 Triệu Thị Lan Chủ hộ 1984 241802319 Hiệp Kết 3 2 750.000   1.500.000              

2151 2 Triệu Thanh Sơn Chồng 1985 240766519 Hiệp Kết BTXH

2152 3 Triệu Ngọc Vƣợng Con 2005 Hiệp Kết

2153 1 Chìu Quý Trình Chủ hộ 1988 241510958 Hiệp Kết 4 4 750.000   3.000.000              

2154 2 Triệu A Múi Vợ 1985 240850246 Hiệp Kết

2155 3 Chìu Công Nguyên Con 2012 Hiệp Kết

2156 4 Chìu Thị Quỳnh Con 2014 Hiệp Kết

2157 109 1 Trần Văn Báu Chủ hộ 1934 Hiệp Đạt 1 -           BTXH

2158 1 Nguyễn Văn Cờ Chủ hộ 1981 241514819 Hiệp Đạt 4 4 750.000   3.000.000              

2159 2 Đàm Thị Bính Vợ 1979 Hiệp Đạt

2160 3 Nguyễn Văn Thiên Con 2009 Hiệp Đạt

2161 4 Nguyễn Thị Thúy Con 2013 Hiệp Đạt

2162 1 Phan Văn Đông Chủ hộ 1979 241081987 Hiệp Đạt 4 4 750.000   3.000.000              

2163 2 Nguyễn Thị Thơm Vợ 1978 241913650 Hiệp Đạt

2164 3 Phan Thị Hồng Con 2009 Hiệp Đạt

2165 4 Phan Văn Cƣờng Con 2012 Hiệp Đạt

2166 1 Nguyễn Thị Hoa Chủ hộ 1958 241721404 Hiệp Đạt 2 2 750.000   1.500.000              

2167 2 Huỳnh Thanh Sơn Con 1992 241482150 Hiệp Đạt

2168 1 Lê Thị Tứ Chủ hộ 1973 241346935 Hiệp Đạt 2 2 750.000   1.500.000              
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2169 2 Lê Trung Đức Con 2001 241843945 Hiệp Đạt

2170 1 Nguyễn Quang Ánh Chủ hộ 1979 186505639 Hiệp Đạt 4 4 750.000   3.000.000              

2171 2 Bùi Thị Hƣờng Vợ 1981 241686016 Hiệp Đạt

2172 3 Nguyễn Quang Anh Con 2006 Hiệp Đạt

2173 4 Nguyễn Thị Thu Hằng Con 2009 Hiệp Đạt

2174 1 Nông Thị Thời Chủ hộ 1985 241721399 Hiệp Đạt 5 3 750.000   2.250.000              BTXH

2175 2 Nông Thị Hoài Thƣơng Con 2006 Hiệp Đạt

2176 3 Nông Thị Thƣơng Hoài Con 2008 Hiệp Đạt

2177 4 Nông Tiến Đạt Con 2017 Hiệp Đạt

2178 5 Khổng Thị Cải Mẹ 1935 Hiệp Đạt BTXH

2179 1 Trƣơng Thanh Xuân Chủ hộ 1987 241072409 Hiệp Đạt 5 5 750.000   3.750.000              

2180 2 Nguyễn Thị Quý Vợ 1984 241370513 Hiệp Đạt

2181 3 Trƣơng Thị Khánh Linh Con 2011 Hiệp Đạt

2182 4 Trƣơng Mỹ Lệ Con 2015 Hiệp Đạt

2183 5 Trƣơng Gia Bảo Con 2016 Hiệp Đạt

2184 1 Đinh Tấn Thông Chủ hộ 1978 225539074 Hiệp Đạt 5 5 750.000   3.750.000              

2185 2 Lý Thị Ngoan Vợ 1988 241066515 Hiệp Đạt

2186 3 Đinh Mạnh Đức Con 2016 Hiệp Đạt

2187 4 Đinh Quốc Khánh Con 2019 Hiệp Đạt

2188 5 Huỳnh Thị Duân Mẹ 1949 220252773 Hiệp Đạt

2189 1 Nguyễn Quang Lƣu Chủ hộ 1980 240639115 Hiệp Đạt 6 6 750.000   4.500.000              

2190 2 Võ Thị Vinh Vợ 1979 241514160 Hiệp Đạt

2191 3 Nguyễn Thị Kim Anh Con 1999 241753390 Hiệp Đạt

2192 4 Nguyễn Thị Ngọc Lan Con 2001 241881009 Hiệp Đạt

2193 5 Nguyễn Quang Bảo Con 2007 Hiệp Đạt

2194 6 Nguyễn Thị Bảo Thi Con 2012 Hiệp Đạt
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2195 1 Nguyễn Siêng Chủ hộ 1942 240766180 Hiệp Lợi 2 2 750.000   1.500.000              

2196 2 Trần Thị Hòa Vợ 1950 241482441 Hiệp Lợi

2197 1 Lê Thị Hƣờng Chủ hộ 1959 241946343 Hiệp Lợi 4 4 750.000   3.000.000              

2198 2 Nguyễn Văn Thái Chồng 1948 240839040 Hiệp Lợi

2199 3 Nguyễn Văn Lợi Con 1989 241066516 Hiệp Lợi

2200 4 Nguyễn Văn Luận Con 1997 240839040 Hiệp Lợi

2201 1 Con Đia Chủ hộ 1934 240096555 Hiệp Lợi 4 3 750.000   2.250.000              BTXH

2202 2 Mó Thái Con 1980 Hiệp Lợi

2203 3 Mó Mừng Ai Yƣn Cháu 1994 241512902 Hiệp Lợi

2204 4 Ai Mai Cƣ Yƣn Cháu 2007 Hiệp Lợi

2205 1 Dƣơng Thị Fing Lài Chủ hộ 1956 241250860 Hiệp Lợi 3 3 750.000   2.250.000              

2206 2 Mó Xa Ling Con 1987 241673268 Hiệp Lợi

2207 3 Mó Bốn Cháu 2000 241912508 Hiệp Lợi

2208 1 Ai LồH Chủ hộ 1981 241235866 Hiệp Lợi 6 6 750.000   4.500.000              

2209 2 Hồ Thị Son Vợ 1995 191868106 Hiệp Lợi

2210 3 Ai Nhƣng Cƣ Yƣn Con 2003 Hiệp Lợi

2211 4 Ai Nhƣ Ca Yƣn Con 2004 Hiệp Lợi

2212 5 Hồ Thị Nhi Con 2015 Hiệp Lợi

2213 6 Hồ Văn Nhanh Con 2018 Hiệp Lợi

2214 1 Ai Thảo Rlu Chủ hộ 1973 241078772 Hiệp Lợi 7 7 750.000   5.250.000              

2215 2 Mun Ta Vƣớc Vợ 1974 241250863 Hiệp Lợi

2216 3 Ai Huynh Rlu Con 1996 241512998 Hiệp Lợi

2217 4 Mó Hạnh Khác 1997 241512220 Hiệp Lợi

2218 5 Mó Hƣa Con 2001 241881813 Hiệp Lợi

2219 6 Mó Hứa Con 2003 241964323 Hiệp Lợi

2220 7 Ai Bui Rlu Cháu 2014 Hiệp Lợi
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2221 1 Mun Trai Chủ hộ 1957 240096562 Hiệp Lợi 4 4 750.000   3.000.000              

2222 2 Mó Thiếc Con 1986 241356349 Hiệp Lợi

2223 3 Ai Trọng Rlu Cháu 2004 Hiệp Lợi

2224 4 Mó TRúc Cháu 2010 Hiệp Lợi

2225 1 Ai ThiR Chủ hộ 1982 241647122 Hiệp Lợi 4 4 750.000   3.000.000              

2226 2 Mó Him Vợ 1995 241484424 Hiệp Lợi

2227 3 Ai Vé Con 2014 Hiệp Lợi

2228 4 Ai Vƣơn A YVA Con 2017 Hiệp Lợi

2229 1 Phan Thị Đài Trang Chủ hộ 1982 240728221 Hiệp Lợi 2 2 750.000   1.500.000              

2230 2 Đỗ Anh Thƣ Cháu 2012 Hiệp Lợi

VIII XÃ EA TAR

2231 1 Đinh Anh Dũng Chủ hộ 1982 240763468 Thôn 1 3 3     750.000                2.250.000 

2232 2 Đinh Thị Hà Nhƣ Con 2009 Thôn 1

2233 3 Đinh Nữ Bảo Trâm Con 2012 Thôn 1

2234 1 Trần Thị Chinh Chủ hộ 1982 241862545 Thôn 1 6 6     750.000                4.500.000 

2235 2 Bùi Văn Chiến Chồng 1980 151519110 Thôn 1

2236 3 Bùi Văn Khải Con 2001 Thôn 1

2237 4 Bùi Văn Hoàng Con 2005 Thôn 1

2238 5 Bùi Hoàng Bảo Long Con 2012 Thôn 1

2239 6 Trần Thị Nhung Em 1984 240763534 Thôn 1

2240 3 1 Trần Thị Mão Chủ hộ 1951 Thôn 2 1     750.000 BTXH

2241 4 1 Nguyễn Thị Nhị Chủ hộ 1951 Thôn 2 1     750.000 BTXH

2242 1 Đỗ Thị Hoàn Chủ hộ 1966 240763477 Thôn 2 4 4     750.000                3.000.000 

2243 2 Nguyễn Hữu Quyền Chồng 1966 240354015 Thôn 2

2244 3 Nguyễn Hữu Sang Con 1994 241611699 Thôn 2

2245 4 Nguyễn Thị Hồng Ngân Con 2000 241775466 Thôn 2
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2246 1 Trần Tiến Hiền Chủ hộ 1970 240390456 Thôn 2 5 4     750.000                3.000.000 

2247 2 Hoàng Thị Hoa Vợ 1971 Thôn 2 BTXH

2248 3 Trần Tiến Huấn Con 1989 241069080 Thôn 2

2249 4 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Con 1993 241286728 Thôn 2

2250 5 Trần Nguyễn Anh Thƣ Cháu 2012 Thôn 2

2251 7 1 Đặng Văn Tuyến Chủ hộ 1980 Thôn 3 1     750.000 BTXH

2252 8 1 Trần Thị Thêu Chủ hộ 1959 Thôn 3 1     750.000 BTXH

2253 9 1 Nguyễn Thị Nơ Chủ hộ 1940 Thôn 3 1     750.000 BTXH

2254 1 Nguyễn Nhƣ Da Chủ hộ 1963 240356010 Thôn 3 3 3     750.000                2.250.000 

2255 2 Nguyễn Nhƣ Bách Con 1992 Thôn 3

2256 3 Nguyễn Nhƣ Bính Con 1996 Thôn 3

2257 1 Đỗ Thị Thêm Chủ hộ 1964 241345980 Thôn 3 2 2     750.000                1.500.000 

2258 2 Nguyễn Thị Thủy Con 1995 241989221 Thôn 3

2259 1 Thái Văn Tuấn Chủ hộ 1986 240532196 Thôn 3 4 4     750.000                3.000.000 

2260 2 Phạm Thị Hà Vợ 1986 194220769 Thôn 3

2261 3 Thái Phạm Trúc Phƣơng Con 2012 Thôn 3

2262 4 Thái Hoàng Gia Bảo Con 2015 Thôn 3

2263 13 1 Phạm Văn Tƣơi Chủ hộ 1948 241912311 Thôn 3 1 1     750.000                   750.000 

2264 14 1 Trần Thị Thụy Chủ hộ 1958 241513337 Thôn 3 1 1     750.000                   750.000 

2265 15 1 Trần Thị The Chủ hộ 1948 241337913 Thôn 3 1 1     750.000                   750.000 

2266 16 1 Nguyễn Thị Lạp Chủ hộ 1946 240161698 Thôn 4 1 1     750.000                   750.000 

2267 1 Đàm Văn Dung Chủ hộ 1959 241651583 Thôn 4 2 2     750.000                1.500.000 

2268 2 Đàm Thị Thảo Con 2000 241844733 Thôn 4

2269 18 1 Ngô Thị Sa Chủ hộ 1948 240937170 Thôn 4 1 1     750.000                   750.000 

2270 1 Nguyễn Thị Đỗ Chủ hộ 1958 240161398 Thôn 4 2 2     750.000                1.500.000 

2271 2 Nguyễn Khắc Cƣờng Con 1988 Thôn 4
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2272 1 Đàm Thị Son Chủ hộ 1952 240161362 Thôn 4 4 4     750.000                3.000.000 

2273 2 Cao Thị Minh Hiền Con 2011 Thôn 4

2274 3 Cao Văn Tiến Con 1987 Thôn 4

2275 4 Cao Phạm Thành Công Cháu 2013 Thôn 4

2276 1 Đỗ Hoàng Linh Chủ hộ 1989 Thôn 4 3 3     750.000                2.250.000 

2277 2 Đỗ Minh Quân Con 2008 Thôn 4

2278 3 Đỗ Thế Minh Con 2010 Thôn 4

2279 1 Đinh Xuân Lòng Chủ hộ 1950 241069133 Thôn 5 4 3     750.000                2.250.000 

2280 2 Đinh Thị Bao Vợ 1952 241069134 Thôn 5 BTXH

2281 3 Đinh Trọng Huyến Con 1982 241047551 Thôn 5

2282 4 Đinh Thị Thúy Hiền Cháu 2002 Thôn 5

2283 1 Nguyễn Duy Tuấn Chủ hộ 1949 240288628 Thôn 5 2 2     750.000                1.500.000 

2284 2 Bùi Thị Nga Vợ 1950 240390423 Thôn 5

2285 1 Đinh Xuân Tâm Chủ hộ 1979 241512404 Thôn 5 5 5     750.000                3.750.000 

2286 2 Đào Thị Nguyên Vợ 1985 241881063 Thôn 5

2287 3 Đinh Nam Khánh Con 2007 Thôn 5

2288 4 Đinh Thị Yến Phƣơng Con 2008 Thôn 5

2289 5 Đinh Hoàng Điệp Con 2014 Thôn 5

2290 25 1 Phạm Thị Vi Chủ hộ 1964 170897374 Thôn 5 1 1     750.000                   750.000 

2291 1 Đặng Văn Kim Chủ hộ 1964 100428060 Buôn Ea Tar 6 5     750.000                3.750.000 

2292 2 Trịnh Mãn Múi Vợ 1962 241601549 Buôn Ea Tar

2293 3 Đặng Dảu Long Con 1989 Buôn Ea Tar

2294 4 Đặng Dảu Hồng Con 1996 Buôn Ea Tar BTXH

2295 5 Đặng Phúc Long Con 2007 Buôn Ea Tar

2296 6 Triệu Thị Tƣ Con 1994 Buôn Ea Tar

2297 1 Lý Văn Dủ Chủ hộ 1979 240517154 Buôn Ea Tar 3 3     750.000                2.250.000 
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2298 2 Lý Thị Thúy Vy Con 2008 Buôn Ea Tar

2299 3 Lý Thúy Ngân Con 2011 Buôn Ea Tar

2300 1 Linh Dƣ Chòi Chủ hộ 1979 240639888 Buôn Ea Tar 4 4     750.000                3.000.000 

2301 2 Đặng Thị Lan Vợ 1988 241337115 Buôn Ea Tar

2302 2 Linh Thị Dƣơng Con 2004 Buôn Ea Tar

2303 4 Linh Dƣ Tuấn Con 2007 Buôn Ea Tar

2304 29 1 H Lum Êban Chủ hộ 1961 Buôn Ea Tar 1     750.000 BTXH

2305 1 Y Bluên Hwing Chủ hộ 1989 241142162 Buôn Drai Sí 3 3     750.000                2.250.000 

2306 2 H Nơ Niê Vợ 1993 241249066 Buôn Drai Sí

2307 3 Y Kha Niê Con 2013 Buôn Drai Sí

2308 1 Lƣu Đình Thọ Chủ hộ 1960 Buôn Drai Sí 4 3     750.000                2.250.000 

2309 2 Phan Thị Tịnh Vợ 1971 Buôn Drai Sí BTXH

2310 3 Lƣu Đức Thuân Con 1996 Buôn Drai Sí

2311 4 Lƣu Đình Trình Con 2003 Buôn Drai Sí

2312 1 H Non Niê Chủ hộ 1997 241913043 Buôn Drai Sí 3 3     750.000                2.250.000 

2313 2 H Nêch Niê Em 1999 241913044 Buôn Drai Sí

2314 3 H Nhƣợc Niê Con 2018 Buôn Drai Sí

2315 1 Y Sap Niê Chủ hộ 1992 241239985 Buôn Drai Sí 4 4     750.000                3.000.000 

2316 2 H Linh Kbuôr Vợ 1990 241779923 Buôn Drai Sí

2317 3 Y Khang Kbuôr Con 2013 Buôn Drai Sí

2318 4 Y Khuân Kbuôr Con 2018 Buôn Drai Sí

2319 1 Y Tín Niê Chủ hộ 1968 240304797 Buôn Drai Sí 7 7     750.000                5.250.000 

2320 2 H Hoan Êban Vợ 1971 240448028 Buôn Drai Sí

2321 3 Y Ngil Êban Con 1991 241069456 Buôn Drai Sí

2322 4 Y Tuyl Êban Con 1993 241449285 Buôn Drai Sí

2323 5 Y Bảy Êban Con 1998 241842899 Buôn Drai Sí
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2324 6 Y Phôi Êban Con 2004 Buôn Drai Sí

2325 7 H Phƣơng Di Êban Con 2012 Buôn Drai Sí

2326 35 1 H Bhet Mlô Chủ hộ 1940 Buôn Drai Sí 1 1     750.000                   750.000 

2327 1 Y Sai Niê Chủ hộ 1930 Buôn Drai Sí 6 5     750.000                3.750.000 BTXH

2328 2 H Drao Kbuôr Con 1970 Buôn Drai Sí

2329 3 Y Suân Kbuôr Con 1992 Buôn Drai Sí

2330 4 H Trim Kbuôr Cháu 2005 Buôn Drai Sí

2331 5 H Duyên Kbuôr Cháu 2005 Buôn Drai Sí

2332 6 Y Ben Kbuôr Cháu 2007 Buôn Drai Sí

2333 1 H Pi Kbuôr Chủ hộ 1958 240191720 Buôn Drai Sí 2 2     750.000                1.500.000 

2334 2 Y Kvin Kbuôr Cháu 2013 Buôn Drai Sí

2335 1 Y Sim Mlô Chủ hộ 1993 241239895 Buôn Drai Sí 4 4     750.000                3.000.000 

2336 2 H Siêr Niê Vợ 1990 241069415 Buôn Drai Sí

2337 3 Y Truyền Niê Con 2009 Buôn Drai Sí

2338 4 Y Trâm Niê Con 2013 Buôn Drai Sí

2339 1 H Đôi Êban Chủ hộ 1992 241645467 Buôn Drai Sí 4 4     750.000                3.000.000 

2340 2 Y Duên Niê Chồng 1994 241604282 Buôn Drai Sí

2341 3 Y Khôi Êban Con 2013 Buôn Drai Sí

2342 4 Y Khiêt Êban Con 2016 Buôn Drai Sí

2343 1 Y Thin Niê Chủ hộ 1981 241262309 Buôn Tơng Liă 3 3     750.000                2.250.000 

2344 2 H Ngon Niê Con 2004 Buôn Tơng Liă

2345 3 H Nhai Niê Con 2011 Buôn Tơng Liă

2346 1 H Nuăt Niê Chủ hộ 1988 241069957 Buôn Tơng Liă 5 5     750.000                3.750.000 

2347 2 H Du My Niê Con 2009 Buôn Tơng Liă

2348 3 H Hân Niê Con 2011 Buôn Tơng Liă

2349 4 H Hƣơn Niê Con 2013 Buôn Tơng Liă
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2350 5 Y Na Kbuor chồng 1987 Buôn Tơng Liă

2351 1 Y Nông Mjao Chủ hộ 1964 240479659 Buôn Tơng Liă 4 4     750.000                3.000.000 

2352 2 Y Chik Niê Con 1991 Buôn Tơng Liă

2353 3 H Ruôi Niê Con 1994 241722474 Buôn Tơng Liă

2354 4 H Tek Niê Con 1995 241722473 Buôn Tơng Liă

2355 1 Y Linh Bkrông Chủ hộ 1980 240589351 Buôn Tơng Liă 4 4     750.000                3.000.000 

2356 2 H Jih Kbuôr Vợ 1986 241069261 Buôn Tơng Liă

2357 3 H Thảo Kbuôr Con 2008 Buôn Tơng Liă

2358 4 Y Nguyên Kbuôr Con 2011 Buôn Tơng Liă

2359 1 Y Nuên Mjâo Chủ hộ 1993 Buôn Tơng Liă 3 3     750.000                2.250.000 

2360 2 H Blƣng Niê Vợ 1985 Buôn Tơng Liă

2361 3 Y Khôi Niê Con 2012 Buôn Tơng Liă

2362 1 Y Thil Êban Chủ hộ 1988 241364337 Buôn Tơng Liă 4 4     750.000                3.000.000 

2363 2 H Lanh Ayun Vợ 1991 241069462 Buôn Tơng Liă

2364 3 Y Sun Ayun Con 2010 Buôn Tơng Liă

2365 1 Y Boy Ayun Con 2015 Buôn Tơng Liă

2366 1 Y Nghiệp Mlô Chủ hộ 1988 241601990 Buôn Tơng Liă 5 5     750.000                3.750.000 

2367 2 H Veng Hwing Vợ 1990 241069556 Buôn Tơng Liă

2368 3 Y Swin Hwing Con 2007 Buôn Tơng Liă

2369 4 Y Zen Ny Hwing Con 2018 Buôn Tơng Liă

2370 5 H Chŭ Hwing Mẹ 1946 240191872 Buôn Tơng Liă

2371 1 Nguyễn Thị Thủy Mỹ Chủ hộ 1998 241724783 Buôn Tơng Liă 2 2     750.000                1.500.000 

2372 2 Bùi Tấn Thông Em 2002 241943239 Buôn Tơng Liă

2373 1 H Su Mjâo Chủ hộ 1986 241389276 Buôn Tơng Liă 3 3     750.000                2.250.000 

2374 2 Y Thất Niê Chồng 1985 241078835 Buôn Tơng Liă

2375 3 H Bích Hữu Mjao Con 2014 Buôn Tơng Liă
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2376 1 Trần Thị Hoa Chủ hộ 1958 240395933 Buôn Tơng Liă 2 2     750.000                1.500.000 

2377 2 Trần Quốc Huy Con 1982 240980532 Buôn Tơng Liă

2378 1 H Bơl Niê Chủ hộ 1993 241647997 Buôn Tơng Liă 4 3     750.000                2.250.000 

2379 2 Y Vep Niê Em 1991 Buôn Tơng Liă BTXH

2380 3 H Ngek Niê Em 1997 Buôn Tơng Liă

2381 4 Y Blôk Niê Em 2000 241912282 Buôn Tơng Liă

2382 1 Y Tập Mjâo Chủ hộ 1995 241602908 Buôn Tơng Liă 5 5     750.000                3.750.000 

2383 2 H Mlen Mlô Vợ 1995 241513632 Buôn Tơng Liă

2384 3 Y Chơng Mlô Con 2012 Buôn Tơng Liă

2385 4 H Djhuê Mlô Mẹ 1945 240191937 Buôn Tơng Liă

2386 5 Y Miăng Mlô Anh 1981 Buôn Tơng Liă

2387 1 H Mthi Ayun Chủ hộ 1972 241514391 Buôn Ea Kiêng 2 2     750.000                1.500.000 

2388 2 H Điệp Ayun Con 2013 Buôn Ea Kiêng

2389 1 Y Đơn Kbuôr Chủ hộ 1982 240639769 Buôn Ea Kiêng 6 6     750.000                4.500.000 

2390 2 H Não Ksơr Vợ 1984 241233354 Buôn Ea Kiêng

2391 3 Y Sƣ Ksơr Con 2005 Buôn Ea Kiêng

2392 4 H Suên Ksơr Con 2011 Buôn Ea Kiêng

2393 5 Y Tùng Ksơr Con 2013 Buôn Ea Kiêng

2394 6 H Nhung Ksơr Con 2018 Buôn Ea Kiêng

2395 1 Y Nu Niê Chủ hộ 1980 241233851 Buôn Ea Kiêng 6 6     750.000                4.500.000 

2396 2 H Bƣp Hwing Vợ 1982 241233852 Buôn Ea Kiêng

2397 3 H Bin Hwing Con 1999 241822547 Buôn Ea Kiêng

2398 4 Y Sơ Rết Hwing Con 2001 241913729 Buôn Ea Kiêng

2399 5 Y Hân Hwing Con 2008 Buôn Ea Kiêng

2400 6 Y Ha Ni Hwing Con 2013 Buôn Ea Kiêng

2401 1 Y Blun Hwing Chủ hộ 1988 241482495 Buôn Ea Kiêng 6 6     750.000                4.500.000 
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2402 2 H Triên Niê Vợ 1995 241721037 Buôn Ea Kiêng

2403 3 H Vân Niê Con 2014 Buôn Ea Kiêng

2404 4 Y Vững Niê Con 2017 Buôn Ea Kiêng

2405 5 H Sali Niê Con 2016 Buôn Ea Kiêng

2406 6 Y Lơng Niê Anh 1993 Buôn Ea Kiêng

2407 1 Nguyễn Đức Cảnh Chủ hộ 1968 241073353 Buôn Ea Kiêng 5 5     750.000                3.750.000 

2408 2 Nguyễn Thị Ngƣ Vợ 1975 241073354 Buôn Ea Kiêng

2409 3 Nguyễn Thanh An Con 1996 241514947 Buôn Ea Kiêng

2410 4 Nguyễn Thanh Uyên Con 2000 241842481 Buôn Ea Kiêng

2411 5 Nguyễn Thanh Phƣơng Con 2010 Buôn Ea Kiêng

2412 1 Y Đhang Hwing Chủ hộ 1994 241343427 Buôn Ea Kiêng 4 3     750.000                2.250.000 

2413 2 H Yen Niê Vợ 1996 241863646 Buôn Ea Kiêng

2414 3 Y Riven Niê Con 2017 Buôn Ea Kiêng BTXH

2415 4 H RôTi Niê Con 2015 Buôn Ea Kiêng

2416 1 Trần Xuân Việt Chủ hộ 1965 240946958 Buôn Ea Kiêng 3 3     750.000                2.250.000 

2417 2 Nguyễn Thị Loan Vợ 1966
0261660011

54
Buôn Ea Kiêng

2418 3 Trần Văn Hùng Con 1998 241649497 Buôn Ea Kiêng

2419 1 H Yai Niê Chủ hộ 1945 Buôn Mlăng 3 1     750.000                   750.000 

2420 H Điêt Niê Con 2009 Buôn Mlăng BTXH

2421 H Si Ma Niê Con 2017 Buôn Mlăng BTXH

2422 1 Nguyễn Văn Quân Chủ hộ 1989 Buôn Mlăng 4 4     750.000                3.000.000 

2423 2 Nguyễn Thị Mến Vợ 1994 Buôn Mlăng

2424 3 Nguyễn Vũ Gia Bảo Con 2016 Buôn Mlăng

2425 4 Nguyễn Vũ Gia Huy Con 2018 Buôn Mlăng

2426 1 H Lăng Kbuôr Chủ hộ 1995 241510688 Buôn Mlăng 3 3     750.000                2.250.000 

2427 Y Kuăn Niê Chồng 1994 Buôn Mlăng
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2428 3 H Lan Kbuôr Con 2004 Buôn Mlăng

2429 1 Đinh Thị Mừng Chủ hộ 1973 Buôn Mlăng 3 3     750.000                2.250.000 

2430 2 Bùi Thị Vân Anh Con 2000 Buôn Mlăng

2431 3 Bùi Mạnh Quân Con 2008 Buôn Mlăng

2432 1 Y Nung Ayun Chủ hộ 1981 241512486 Buôn Mlăng 4 4     750.000                3.000.000 

2433 2 H Dƣ Kbuôr Vợ 1980 240639829 Buôn Mlăng

2434 3 H Yoet Kbuôr Con 2004 Buôn Mlăng

2435 4 Y Thoại Kbuôr Con 2010 Buôn Mlăng

2436 1 Y Mới Kbuôr Chủ hộ 1986 241869253 Buôn Mlăng 4 4     750.000                3.000.000 

2437 2 H Niên Niê Vợ 1976 240639742 Buôn Mlăng

2438 3 Y Liêr Niê Con 2007 Buôn Mlăng

2439 4 Y Hai Niê Con 2009 Buôn Mlăng

2440 1 H Voáp Hwing Chủ hộ 1995 241723982 Buôn Mlăng 3 3     750.000                2.250.000 

2441 2 Y Du Mlô Chồng 1993 241446375 Buôn Mlăng

2442 3 Y Pênh Hwing Con 2000 Buôn Mlăng

2443 1 H Lêch Niê Chủ hộ 1981 241512484 Buôn Mlăng 5 5     750.000                3.750.000 

2444 2 Y Cuyên Alio Chồng 1993 241682205 Buôn Mlăng

2445 3 H Kim Niê Con 2005 Buôn Mlăng

2446 4 Y Kang Niê Con 2008 Buôn Mlăng

2447 5 Y  Niêng Niê Con 2015 Buôn Mlăng

2448 1 Y Khên Adrơng Chủ hộ 1947 Buôn Mlăng 2 2     750.000                1.500.000 

2449 2 H Nê Kbuôr Vợ 1947 Buôn Mlăng

2450 1 H  Kă Niê Chủ hộ 1980 Buôn Mlăng 5 5     750.000                3.750.000 

2451 2 Y Si Môn Niê Chồng 1998 Buôn Mlăng

2452 3 Y Phƣớc Niê Con 2001 Buôn Mlăng

2453 4 H Hoa Niê Con 2006 Buôn Mlăng
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2454 5 Y Hang Niê Con 2012 Buôn Mlăng

2455 1 Y Yăm Kbuôr Chủ hộ 1952 240197038 Buôn KĎoh 10 10     750.000                7.500.000 

2456 2 H Lỡ Mlô Vợ 1963 240113776 Buôn KĎoh

2457 3 H Linh Mlô Con 1982 241069209 Buôn KĎoh

2458 4 H Đit Mlô Con 1993 Buôn KĎoh

2459 5 Y Toang Mlô Con 2000 241844017 Buôn KĎoh

2460 6 Y Rit Mlô Con 2002 Buôn KĎoh

2461 7 Y Sang Mlô Con 2004 Buôn KĎoh

2462 8 H Mit Mlô Cháu 2012 Buôn KĎoh

2463 9 H Ming Mlô Con 1978 Buôn KĎoh

2464 10 Y Ring Mlô Con 2002 Buôn KĎoh

2465 1 Y Mrim Niê Chủ hộ 1934 240197039 Buôn KĎoh 3 2     750.000                1.500.000 BTXH

2466 2 H Prơng Kbuôr Vợ 1948 240177985 Buôn KĎoh

2467 3 H Liếp Kbuôr Con 1993 241239829 Buôn KĎoh

2468 1 Y Boan KĎoh Chủ hộ 1968 240276164 Buôn KĎoh 2 2     750.000                1.500.000 

2469 2 H Dliu Kbuôr Vợ 1949 240197008 Buôn KĎoh

2470 1 Y Lhiơt Kbuôr Chủ hộ 1966 240270161 Buôn KĎoh 5 5     750.000                3.750.000 

2471 2 H Miên KĎoh Vợ 1970 240333802 Buôn KĎoh

2472 3 Y Ngin Kbuôr Con 1995 Buôn KĎoh

2473 4 Y Nguyên KĎoh Con 2004 Buôn KĎoh

2474 5 H Juin KĎoh Con 2011 Buôn KĎoh

2475 1 H Ngoăn Kbuôr Chủ hộ 1987 241069354 Buôn KĎoh 3 3     750.000                2.250.000 

2476 2 Y Hia Kbuôr Con 2012 Buôn KĎoh

2477 3 Y Hem Kbuôr Con 2018 Buôn KĎoh

2478 1 H Phƣơng Niê Chủ hộ 1991 241239828 Buôn KĎoh 4 4     750.000                3.000.000 

2479 2 Y Drởi Êban Chồng 1984 240942964 Buôn KĎoh
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2480 3 H Na Ly Niê Con 2016 Buôn KĎoh

2481 4 H Tram Niê Con 2018 Buôn KĎoh

2482 1 H Bluih KĎoh Chủ hộ 1960 240225955 Buôn KĎoh 4 4     750.000                3.000.000 

2483 2 Y Tƣơng KĎoh Chồng 1993 241989349 Buôn KĎoh

2484 3 H Hỗ KĎoh Con 1995 241989348 Buôn KĎoh

2485 4 Y Niêm KĎoh Con 1995 241989347 Buôn KĎoh

2486 1 H Đun Kbuôr Chủ hộ 1981 240738710 Buôn KĎoh 4 4     750.000                3.000.000 

2487 2 H Đuê Kbuôr Chị 1964 Buôn KĎoh

2488 3 Y Tin Kbuôr Con 2006 Buôn KĎoh

2489 4 H Câm Kbuôr Con 2018 Buôn KĎoh

2490 1 Y Pil KĎoh Chủ hộ 1991 241069116 Buôn KĎoh 4 4     750.000                3.000.000 

2491 2 H Ka Ly Bkrông Vợ 1995 241567672 Buôn KĎoh

2492 3 Y Woal Bkrông Con 2011 Buôn KĎoh

2493 4 Y Phia BKrông Con 2018 Buôn KĎoh

2494 1 H Dlang KĎoh Chủ hộ 1968 240372017 Buôn KĎoh 7 7     750.000                5.250.000 

2495 2 Y Juh KĎoh Con 1993 Buôn KĎoh

2496 3 H La KĎoh Con 1997 241943756 Buôn KĎoh

2497 4 H Hdiết KĎoh Con 1999 Buôn KĎoh

2498 5 Y Thing KĎoh Con 2003 Buôn KĎoh

2499 6 H Thiêm KĎoh Con 2015 Buôn KĎoh

2500 7 H Wia KĎoh Cháu 2018 Buôn KĎoh

2501 1 Y Hai KĎoh Chủ hộ 1990 241239848 Buôn KĎoh 4 4     750.000                3.000.000 

2502 2 H Nan Kbuôr Vợ 1989 241069211 Buôn KĎoh

2503 3 H Yoet Kbuôr Con 2010 Buôn KĎoh

2504 4 Y Đăng Kbuôr Con 2013 Buôn KĎoh

2505 1 H  Luăm Niê Chủ hộ 1972 240424411 Buôn KĎoh 5 5     750.000                3.750.000 
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2506 2 H Lueh KĎoh Con 1997 241861953 Buôn KĎoh

2507 3 Y Thua KĎoh Con 2001 Buôn KĎoh

2508 4 H Lệ KĎoh Con 2003 241964719 Buôn KĎoh

2509 5 H Nhƣợc KĎoh Cháu 2017 Buôn KĎoh

IX XÃ EA HDING

2510 1 Đinh Thanh Duy Chủ hộ 31/01/1981 Thôn 1 4 4     750.000                3.000.000 

2511 2 Đinh Thị Hồng Lan Vợ 10/5/1982 Thôn 1

2512 3 Đinh Quang Long Con 31/01/2007 Thôn 1

2513 4 Đinh Ngọc Ánh Con 23/07/2013 Thôn 1

2514 1 Đoàn Thị Phần Chủ hộ 1/1/1973 Thôn 1 2 2     750.000                1.500.000 

2515 2 Phùng Văn Quốc Con 4/9/2000 Thôn 1

2516 1 Trần Thị Liệu Chủ hộ 10/8/1964 Thôn 1 2 2     750.000                1.500.000 

2517 2 Nguyễn Thị Xuân Hƣơng Con 27/08/1997 Thôn 1

2518 1 Phạm Quang Doanh Chủ hộ 1/7/1981 Thôn 1 3 3     750.000                2.250.000 

2519 2 Phạm Trần Quang Phát Con 28/05/2005 Thôn 1

2520 3 Phạm Trần Diệu Hiền Con 29/06/2007 Thôn 1

2521 1 Đinh Văn Thanh Chủ hộ 25/07/1980 Thôn 1 5 5     750.000                3.750.000 

2522 2 Nguyễn Thị Vân Vợ 17/09/1982 Thôn 1

2523 3 Đinh Thị Thùy Nga Con 18/07/2005 Thôn 1

2524 4 Đinh Quang Nam Con 25/06/2007 Thôn 1

2525 5 Đinh Xuân Bắc Con 30/07/2016 Thôn 1

2526 1 Nguyễn Thị Kim Loan Chủ hộ 1/1/1968 Buôn Êa Sang 7 4     750.000                3.000.000 

2527 2 Trần Thị Vy Con 18/07/1990 Buôn Êa Sang Không Ďủ ĐK

2528 3 Trần Thị Vui Con 4/5/1992 Buôn Êa Sang Không Ďủ ĐK

2529 4 Trần Minh Mừng Con 22/09/1994 Buôn Êa Sang

2530 5 Trần Thị Minh Qúa Con 16/07/1999 Buôn Êa Sang Không Ďủ ĐK
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2531 6 Trƣơng Hoàng Thùy Trang Cháu 28/07/2003 Buôn Êa Sang

2532 7 Nguyễn Thị Yến Nhi Cháu 6/3/2009 Buôn Êa Sang

2533 1 Y Bhiăck Mlô Chủ hộ 16/01/1959 Buôn Êa Sang 7 7     750.000                5.250.000 

2534 2 H El Kbuôr Vợ 1972 Buôn Êa Sang

2535 3 Y Ke Dam Kbuôr Con 25/07/1998 Buôn Êa Sang

2536 4 H Nem Kbuôr Con 19/10/1998 Buôn Êa Sang

2537 5 Y Kuet Kbuôr Con 13/04/2003 Buôn Êa Sang

2538 6 Y Náp Niê Con 10/7/1997 Buôn Êa Sang

2539 7 H Đê Kbuôr Con 6/9/2006 Buôn Êa Sang

2540 1 H Suăn Mlô Chủ hộ 1/1/1934 Buôn Êa Sang 2 1     750.000                   750.000 BTXH

2541 2 Y Phi Lê Môn Niê Con 6/12/1992 Buôn Êa Sang

2542 1 H Buă Niê Chủ hộ 1/1/1940 Buôn Êa Sang 4 3     750.000                2.250.000 BTXH

2543 2 H Tun Niê Con 1/1/1968 Buôn Êa Sang

2544 3 Y Soanh Niê Con 1/1/1996 Buôn Êa Sang

2545 4 Y Thiên Niê Con 1/1/2003 Buôn Êa Sang

2546 1 H Cung Mlô Chủ hộ 1/1/1989 Buôn Êa Sang 4 4     750.000                3.000.000 

2547 2 H Hăo Mlô Con 1/5/2008 Buôn Êa Sang

2548 3 Y Sái Mlô Con 16/12/2009 Buôn Êa Sang

2549 4 Y Niu Mlô Con 8/8/2014 Buôn Êa Sang

2550 1 H Djan Niê Chủ hộ 1/1/1982 Buôn Êa Sang 5 5     750.000                3.750.000 

2551 2 Y Wut Niê Con 27/07/2000 Buôn Êa Sang

2552 3 Y Ep Niê Con 7/5/2003 Buôn Êa Sang

2553 4 Y Sƣ Kang Niê Con 17/12/2010 Buôn Êa Sang

2554 5 H Zu Ny Niê Con 7/3/2014 Buôn Êa Sang

2555 1 H Djuan Niê Chủ hộ 8/3/1995 Buôn Êa Sang 4 4     750.000                3.000.000 

2556 2 H Da Ni Niê Em 20/01/2005 Buôn Êa Sang
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2557 3 Y Seng Niê Chồng 1/2/1990 Buôn Êa Sang

2558 4 H Hà Niê Con 21/05/2013 Buôn Êa Sang

2559 1 H Bem Niê Chủ hộ 27/02/1997 Buôn Êa Sang 5 5     750.000                3.750.000 

2560 2 H Nhiêm Niê Chị 20/02/1995 Buôn Êa Sang

2561 3 Y Yung Niê Em 3/1/1999 Buôn Êa Sang

2562 4 H Đa Ni Niê Em 29/09/2001 Buôn Êa Sang

2563 5 H Đa Ni Niê Con 12/2/2013 Buôn Êa Sang

2564 1 Đồng Ngọc Thành Chủ hộ 1967 Buôn Tar 6 4     750.000                3.000.000 

2565 2 Thái Thị Lý Vợ 1968 Buôn Tar

2566 3 Đồng Thị Oanh Con 6/6/1992 Buôn Tar

2567 4 Đồng Ngọc Hùng Con 7/2/1995 Buôn Tar BTXH

2568 5 Đồng Ngọc Hoài Con 9/6/1998 Buôn Tar BTXH

2569 6 Đồng Thị Phƣơng Buôn Tar

2570 1 H Dok Êban Chủ hộ 1983 Buôn Tar 5 5     750.000                3.750.000 

2571 2 Y Siêm Êban Con 3/7/2000 Buôn Tar

2572 3 Y Dleh Êban Con 9/4/2005 Buôn Tar

2573 4 H Nap Êban Con 26/11/2006 Buôn Tar

2574 5 H Hiếu Êban Con 2/1/2009 Buôn Tar

2575 1 H Diêm Mlô Chủ hộ 19/09/1988 Buôn Tar 5 5     750.000                3.750.000 

2576 2 Y Lực BYă Chồng 12/6/1986 Buôn Tar

2577 3 Y Chuyên Mlô Con 23/03/2007 Buôn Tar

2578 4 Y Tuyên Mlô Con 17/09/2008 Buôn Tar

2579 5 Y Rô Bi Mlô Con 1/11/2004 Buôn Tar

2580 1 Y Truyên Niê Chủ hộ 1984 Buôn Tar 4 4     750.000                3.000.000 

2581 2 H Pê Kbuôr Vợ 1987 Buôn Tar

2582 3 H An Na Kbuôr Con 2009 Buôn Tar
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2583 4 H Juan Kbuôr Con 8/6/2013 Buôn Tar

2584 1 Y Lƣt Byă Chủ hộ 4/10/1982 Buôn Tar 6 6     750.000                4.500.000 

2585 2 H Buyn Niê Kdăm Vợ 6/4/1983 Buôn Tar

2586 3 Y Đuế Niê Kdăm Con 28/05/2000 Buôn Tar

2587 4 Y Wit Niê Kdăm Con 25/05/2005 Buôn Tar

2588 5 Y Lan Niê Kdăm Con 15/10/2007 Buôn Tar

2589 6 H Hoa Niê Kdăm Con 2/10/2009 Buôn Tar

2590 1 H Hoem Kbuôr Chủ hộ 2/4/1991 Buôn Tar 5 5     750.000                3.750.000 

2591 2 Y Jen Ni Kbuôr Con 18/10/2009 Buôn Tar

2592 3 Y Jô Ni Kbuôr Con 16/06/2011 Buôn Tar

2593 4 H Ji Vi Kbuôr Con 13/02/2015 Buôn Tar

2594 5 Y Sôl Byă Chồng 10/10/1992 Buôn Tar

2595 1 H Pơng Êban Chủ hộ 1943 Buôn Tar 8 8     750.000                6.000.000 

2596 2 H Buôn Êban Con 1989 Buôn Tar

2597 3 H Sap Êban Cháu 1/11/2000 Buôn Tar

2598 4 Y Wăc Êban Cháu 1/10/2003 Buôn Tar

2599 5 H Miăt Êban Con 1981 Buôn Tar

2600 6 Y Mur Mlô Con 1989 Buôn Tar

2601 7 H Aó Êban Con 26/05/2016 Buôn Tar

2602 8 H Mƣi Êban Cháu 25/02/2018 Buôn Tar

2603 1 Đồng Văn Quế Chủ hộ 9/9/1948 Buôn Tar 6 6     750.000                4.500.000 

2604 2 Phạm Thị Mý Vợ 1951 Buôn Tar

2605 3 Đồng Thị Hiên Con 15/08/1991 Buôn Tar

2606 4 Trần Minh Quang Cháu 9/10/2001 Buôn Tar

2607 5 Trần Ngọc An Cháu 5/3/2016 Buôn Tar

2608 6 Trần Diệu Huyền Cháu 15/02/2019 Buôn Tar
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2609 1 H Nơm Niê Chủ hộ 4/12/1989 Buôn Tar 3 3     750.000                2.250.000 

2610 2 Y Zôn Ni Niê Con 12/2/2008 Buôn Tar

2611 3 H Thu Niê Con 7/3/2011 Buôn Tar

2612 1 Nguyễn Thị Kim Yến Chủ hộ 20/12/1990 Buôn Tar 3 2     750.000                1.500.000 BTXH

2613 2 Lê Văn Nguyên Con 21/12/2008 Buôn Tar

2614 3 Lê Văn Hiếu Con 10/5/2011 Buôn Tar

2615 1 H Loang Niê Chủ hộ 1/3/1985 Buôn Êa Sang B 3 3     750.000                2.250.000 

2616 2 H Đô Na Niê Con 26/09/2010 Buôn Êa Sang B

2617 3 Y Wới Niê Con 23/12/2015 Buôn Êa Sang B

2618 1 Y Ngăn Niê Chủ hộ 1/1/1974 Buôn Êa Sang B 7 7     750.000                5.250.000 

2619 2 H Piat Êban Vợ 10/7/1977 Buôn Êa Sang B

2620 3 H Liu Êban Con 4/9/1995 Buôn Êa Sang B

2621 4 Y Tinh Êban Con 4/1/1997 Buôn Êa Sang B

2622 5 H Bun Êban Con 1/2/2007 Buôn Êa Sang B

2623 6 H Na Na Êban Cháu 2/7/2012 Buôn Êa Sang B

2624 7 Y Võ Byă Con 1994 Buôn Êa Sang B

2625 1 Y Lô Niê Chủ hộ 28/01/1994 Buôn Êa Sang B 4 4     750.000                3.000.000 

2626 2 H Nhƣ Ênuôl Vợ 30/10/1998 Buôn Êa Sang B

2627 3 H Mil Ênuôl Con 10/9/2014 Buôn Êa Sang B

2628 4 Y Ngiá Ênuôl Con 2/1/2017 Buôn Êa Sang B

2629 1 H Anh Niê Chủ hộ 10/6/1977 Buôn Êa Sang B 2 2     750.000                1.500.000 

2630 2 Y Mang Niê Con 6/6/2006 Buôn Êa Sang B

2631 1 H Rup Niê Chủ hộ 1/1/1983 Buôn Êa Sang B 3 3     750.000                2.250.000 

2632 2 Y Da Niê Con 27/01/2000 Buôn Êa Sang B

2633 3 H Zin Zin Niê Con 18/07/2010 Buôn Êa Sang B

2634 1 Y Suăt KĎoh Chủ hộ 1/1/1992 Buôn Êa Sang B 4 4     750.000                3.000.000 
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2635 2 H Nguin Mlô Vợ 9/12/1994 Buôn Êa Sang B

2636 3 Y Đa Ri Mlô Con 6/9/2012 Buôn Êa Sang B

2637 4 H Ha Ry Mlô Con 29/07/2019 Buôn Êa Sang B

2638 1 Lƣơng Đức Quân Chủ hộ 20/02/1985 Buôn Êa Sang B 5 5     750.000                3.750.000 

2639 2 Nguyễn Thị Anh Vợ 4/2/1987 Buôn Êa Sang B

2640 3 Lƣơng Nam Khánh Con 12/3/2006 Buôn Êa Sang B

2641 4 Lƣơng Gia Huy Con 23/08/2007 Buôn Êa Sang B

2642 5 Lƣơng Duy Mạnh Con 15/12/2014 Buôn Êa Sang B

2643 1 Trƣơng Việt Cƣờng Chủ hộ 10/3/1991 Buôn Êa Sang B 3 3     750.000                2.250.000 

2644 2 Nguyễn Thị Nga Vợ 12/5/1992 Buôn Êa Sang B

2645 3 Trƣơng Bảo Quốc Con 9/11/2012 Buôn Êa Sang B

2646 1 Lê Văn Cƣờng Chủ hộ 9/8/1983 Buôn Êa Sang B 4 3     750.000                2.250.000 BTXH

2647 2 Nguyễn Thị Huế Vợ 2/1/1984 Buôn Êa Sang B

2648 3 Lê Thị Huyền Trang Con 15/02/2004 Buôn Êa Sang B

2649 4 Lê Thị Ngọc Huyền Con 30/04/2010 Buôn Êa Sang B

2650 1 Nguyễn Thị Lại Chủ hộ 1/1/1927 Buôn Êa Sang B 5 4     750.000                3.000.000 BTXH

2651 2 Nguyễn Sơn Con 1/1/1968 Buôn Êa Sang B

2652 3 Nguyễn Văn Quyền Cháu 27/03/1994 Buôn Êa Sang B

2653 4 Phạm Thị Kim Tuyến Con 27/07/1971 Buôn Êa Sang B

2654 5 Nguyễn Thị Thƣơng Cháu 11/12/2009 Buôn Êa Sang B

2655 1 H Alƣt Mlô Chủ hộ 24/04/1994 Buôn Êa Sang B 4 4     750.000                3.000.000 

2656 2 Y Trí Mlô Con 25/05/2011 Buôn Êa Sang B

2657 3 H Sai Wi Mlô Con 2013 Buôn Êa Sang B

2658 4 Y Hoàng Mlô Con 6/1/2019 Buôn Êa Sang B

2659 1 Y Blong Niê Chủ hộ 1976 Buôn Êa Sang B 5 5     750.000                3.750.000 

2660 2 H Wiên Mlô Vợ 1973 Buôn Êa Sang B
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2661 3 H Đon Mlô Con 2004 Buôn Êa Sang B

2662 4 H Dơn Mlô Con 30/11/2008 Buôn Êa Sang B

2663 5 Y Sum Mlô Con 26/11/2012 Buôn Êa Sang B

2664 1 Y Đôi Mlô Chủ hộ 18/09/1995 Buôn Êa Sang B 3 3     750.000                2.250.000 

2665 2 H Hoài Niê Vợ 16/12/1998 Buôn Êa Sang B

2666 3 Y Ju Đi Niê Con 19/10/2012 Buôn Êa Sang B

2667 1 Y Nhun Adrơng  Chủ hộ 16/11/1991 Buôn Êa Sang B 4 4     750.000                3.000.000 

2668 2 H Hoạch Mlô Vợ 14/08/1997 Buôn Êa Sang B

2669 3 H Ra Ân Mlô Con 13/07/2014 Buôn Êa Sang B

2670 4 H Ra Vi Mlô Con 1/9/2017 Buôn Êa Sang B

2671 1 Trần Thị Mùi Chủ hộ 19/04/1959 Buôn Êa Sang B 2 2     750.000                1.500.000 

2672 2 Lê Thị Quỳnh Con 9/4/1995 Buôn Êa Sang B

2673 1 H Nan Mlô Chủ hộ 1/1/1971 Buôn Jok 7 7     750.000                5.250.000 

2674 2 H Le Mlô Con 23/12/2000 Buôn Jok 

2675 3 Y Nit Mlô Con 17/11/2000 Buôn Jok 

2676 4 Y Thân Mlô Con 17/02/2003 Buôn Jok 

2677 5 Y Thoăi Mlô Con 19/06/2005 Buôn Jok 

2678 6 Y Rối Mlô Con 22/04/2008 Buôn Jok 

2679 7 H Trăc Mlô Con 29/06/2009 Buôn Jok 

2680 1 R Mah H Đuin Chủ hộ 1/1/1991 Buôn Jok 2 2     750.000                1.500.000 

2681 2 R Mah Thơm Con 18/11/2011 Buôn Jok 

2682 1 Nguyễn Thị Ngần Chủ hộ 1/1/1985 Buôn Jok 3 3     750.000                2.250.000 

2683 2 Nguyễn Văn Luận Con 12/7/2013 Buôn Jok 

2684 3 Nguyễn Thị Nhƣ Huyền Con 10/12/2018 Buôn Jok 

2685 1 H Chƣc Mlô Chủ hộ 15/04/1978 Buôn Jok 6 6     750.000                4.500.000 

2686 2 H Băng Mlô Con 15/01/1994 Buôn Jok 
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2687 3 Y Thoet Mlô Con 24/07/2001 Buôn Jok 

2688 4 H Nhoét Mlô Con 5/7/2004 Buôn Jok 

2689 5 H Moét Mlô Con 7/2/2010 Buôn Jok 

2690 6 Y Thiêt Mlô Con 20/10/2011 Buôn Jok 

2691 1 Y Blă Ayun Chủ hộ 7/3/1983 Buôn Jok 4 4     750.000                3.000.000 

2692 2 H Long Niê Vợ 8/3/1987 Buôn Jok 

2693 3 Y Vũ Niê Con 10/12/2007 Buôn Jok 

2694 4 Y Ngứa Niê Con 21/03/2014 Buôn Jok 

2695 1 Lƣu Thị Chiển Chủ hộ 15/01/1947 Buôn Jok 3 3     750.000                2.250.000 

2696 2 Nguyễn Xuân Dũng Cháu 13/08/2006 Buôn Jok 

2697 3 Nguyễn Xuân Bốn Con 10/10/1984 Buôn Jok 

2698 1 R Mah H Nhuin Chủ hộ 1/1/1984 Buôn Jok 6 6     750.000                4.500.000 

2699 2 R Mah Thƣơng Con 25/07/2002 Buôn Jok 

2700 3 R Mah Cƣơng Con 25/04/2004 Buôn Jok 

2701 4 R Mah H Đa Ni Con 25/05/2010 Buôn Jok 

2702 5 R Mah H Đa Ly Con 8/11/2011 Buôn Jok 

2703 6 R Mah H Phƣơng Con 19/10/2015 Buôn Jok 

2704 1 Rah Lan Chăm Chủ hộ 1/1/1977 Buôn Jok 6 6     750.000                4.500.000 

2705 2 R Mah H Guăt Vợ 1/1/1980 Buôn Jok 

2706 3 R Mah Ven Con 2/3/1998 Buôn Jok 

2707 4 R Mah H Roăn Con 2/5/2001 Buôn Jok 

2708 5 R Mah H Juh Con 2/3/2003 Buôn Jok 

2709 6 R Mah Kim Con 10/2/2005 Buôn Jok 

2710 1 Y Biêng Niê Chủ hộ 1/1/1933 Buôn Jok 2 1     750.000                   750.000 BTXH

2711 2 H Đang Mlô Vợ 1/1/1941 Buôn Jok 

2712 1 H Bruăt Niê Chủ hộ 1/1/1964 Buôn Jok 2 2     750.000                1.500.000 
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2713 2 Y Wiu Niê Con 1/1/1987 Buôn Jok 

2714 1 K Pă Wăt Chủ hộ 15/05/1979 Buôn Jok 5 5     750.000                3.750.000 

2715 2 R Mah H Ky Vợ 1/1/1984 Buôn Jok 

2716 3 R Mah H Năm Con 14/04/2004 Buôn Jok 

2717 4 R Mah H Bam Con 8/4/2006 Buôn Jok 

2718 5 R Mah Vui Con 26/01/2012 Buôn Jok 

2719 1 H Măi Niê Chủ hộ 27/03/1973 Buôn Jok 2 1     750.000                   750.000 

2720 2 Y Han Niê Con 27/02/2005 Buôn Jok BTXH

2721 1 H The Niê Chủ hộ 1/1/1938 Buôn Jok 2     750.000 BTXH

2722 2 H Bum Niê Con 1/1/1975 Buôn Jok BTXH

2723 52 1 Trịnh Văn Hồng Chủ hộ 14/05/1961 Buôn Jok 1 1     750.000                   750.000 

2724 1 H Num KĎoh Chủ hộ 1/1/1975 Buôn Trăp 5 4     750.000                3.000.000 BTXH

2725 2 H Mlang KĎoh Con 26/01/2000 Buôn Trăp

2726 3 H Bik KĎoh Con 15/03/2006 Buôn Trăp

2727 4 H Jin KĎoh Con 26/08/2011 Buôn Trăp

2728 5 Y Choan KĎoh Con 9/7/2014 Buôn Trăp

2729 1 H Blăm Kbuôr Chủ hộ 1/1/1978 Buôn Trăp 4 4     750.000                3.000.000 

2730 2 H Bƣu Kbuôr Con 28/03/1999 Buôn Trăp

2731 3 Nguyễn Tấn Đạt Kbuôr Con 24/02/2015 Buôn Trăp

2732 4 Y Trung Kbuôr Con 5/11/2013 Buôn Trăp

2733 1 Y Tứk Niê Chủ hộ 2/1/1996 Buôn Trăp 3 3     750.000                2.250.000 

2734 2 H Răm Ayun Vợ 26/07/1999 Buôn Trăp

2735 3 Y Suê Ayun Con 11/10/2015 Buôn Trăp

2736 1 H Nơm Niê Chủ hộ 4/12/1989 Buôn Trăp 3 3     750.000                2.250.000 

2737 2 Y Zôn Ni Niê Con 12/2/2008 Buôn Trăp

2738 3 H Thu Niê Con 7/3/2011 Buôn Trăp
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2739 1 H Noi Niê Chủ hộ 29/04/1997 Buôn Trăp 4 4     750.000                3.000.000 

2740 2 Y Ban Ktla Chồng 15/07/1994 Buôn Trăp

2741 3 Y Dƣng Niê Con 5/10/2014 Buôn Trăp

2742 4 H Dƣc Niê Con 7/10/2015 Buôn Trăp

2743 1 H Yăk Kbuôr Chủ hộ 1/1/1950 Buôn Trăp 2 1     750.000                   750.000 

2744 2 Y Kơ Kbuôr Con 1/1/1986 Buôn Trăp BTXH

2745 1 Y Truyên Mlô Chủ hộ 1/1/1990 Buôn Trăp 4 4     750.000                3.000.000 

2746 2 H Guên Kbuôr Vợ 1/1/1997 Buôn Trăp

2747 3 H Sƣa Kbuôr Con 26/07/2005 Buôn Trăp

2748 4 Y Ju Rin Kbuôr Con 23/11/2012 Buôn Trăp

2749 1 H Hoanh Mlô Chủ hộ 10/5/1998 Buôn Trăp 4 4     750.000                3.000.000 

2750 2 Y Mi Nô Niê Chồng 2/10/1992 Buôn Trăp

2751 3 H Ngiên Mlô Con 13/02/ Buôn Trăp

2752 4 Y Dăn Mlô Con 12/6/2016 Buôn Trăp

2753 1 H Ring Niê Chủ hộ 23/05/1977 Buôn Trăp 5 5     750.000                3.750.000 

2754 2 Y Chu Niê Con 2/8/1998 Buôn Trăp

2755 3 Y Trƣa Niê Con 13/02/2000 Buôn Trăp

2756 4 Y Hoàng Niê Con 21/12/2004 Buôn Trăp

2757 5 Y Si Niê Con 28/10/2015 Buôn Trăp

2758 1 H Nghiêm Niê Chủ hộ 1/1/1958 Buôn Trăp 4 4     750.000                3.000.000 

2759 2 H Mao Niê Con 1/1/1990 Buôn Trăp

2760 3 Y Mƣơi Niê Con 10/10/1997 Buôn Trăp

2761 4 Y Sách Niê Con 10/3/2019 Buôn Trăp

2762 1 H Nguôn Mlô Chủ hộ 19/10/1961 Buôn Trăp 6 6     750.000                4.500.000 

2763 2 H Riang Mlô Con 19/09/1991 Buôn Trăp

2764 3 Y Teo Niê Con 20/10/1993 Buôn Trăp
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2765 4 Y Sa Ki Mlô Cháu 15/12/2010 Buôn Trăp

2766 5 H Nhap Mlô Cháu 20/02/2014 Buôn Trăp

2767 6 H Nhƣ Mlô Cháu 19/05/2018 Buôn Trăp

2768 1 H Yuôl Kbuôr Chủ hộ 2/3/1994 Buôn Trăp 4 4     750.000                3.000.000 

2769 2 Y Kin Kbuôr Con 25/02/2014 Buôn Trăp

2770 3 Y Kun Kbuôr Con 16/07/2017 Buôn Trăp

2771 4 H Phiên Kbuôr Con 30/04/2019 Buôn Trăp

2772 1 H Ngơt KĎoh Chủ hộ 1/1/1944 Buôn Trăp 5 5     750.000                3.750.000 

2773 2 H Er KĎoh Con 1/1/1979 Buôn Trăp

2774 3 Y Soại KĎoh Cháu 22/08/2000 Buôn Trăp

2775 4 Y Dleh KĎoh Cháu 12/5/2008 Buôn Trăp

2776 5 Y Chen KĎoh Cháu 30/03/2012 Buôn Trăp

2777 1 Trần Văn Tuấn Chủ hộ 10/2/1978 Buôn Trăp 5 5     750.000                3.750.000 

2778 2 Trần Thị Hƣờng Vợ 4/9/1979 Buôn Trăp

2779 3 Trần Thị Mai Con 4/8/2003 Buôn Trăp

2780 4 Trần Văn Thiện Con 30/05/2005 Buôn Trăp

2781 5 Trần Thị Thảo Con 26/01/2007 Buôn Trăp

2782 1 H Lo Êban Chủ hộ 8/8/1988 Buôn Trăp 5 5     750.000                3.750.000 

2783 2 H Lui Êban Con 19/06/2005 Buôn Trăp

2784 3 H Jiêng Êban Con 22/07/2008 Buôn Trăp

2785 4 Y Nhor Niê Chồng 1/1/1983 Buôn Trăp

2786 5 H Ma Ya Êban Con 22/01/2014 Buôn Trăp

2787 1 Y Wơ Adrơng Chủ hộ 10/12/1989 Buôn Trăp 3 3     750.000                2.250.000 

2788 2 H Nuim Êban Vợ 3/3/1998 Buôn Trăp

2789 3 H Phai Êban Con 13/10/2016 Buôn Trăp

2790 1 Y Ơ BYă Chủ hộ 15/05/1967 Buôn Trăp 6 6     750.000                4.500.000 
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2791 2 H Bliăp Mlô Vợ 1/1/1970 Buôn Trăp

2792 3 H Brăng Mlô Con 20/08/1993 Buôn Trăp

2793 4 Y Ceo Mlô Con 8/9/1996 Buôn Trăp

2794 5 Y Dia Mlô Cháu 2015 Buôn Trăp

2795 6 H Hăng Mlô Con 20/05/1999 Buôn Trăp

2796 1 Y Hăm Niê Chủ hộ 1/2/1991 Buôn Trăp 3 3     750.000                2.250.000 

2797 2 H Wƣơn Mlô Vợ 24/04/1993 Buôn Trăp

2798 3 Y Khăm Mlô Con 25/11/2012 Buôn Trăp

2799 1 H Run Êban Chủ hộ 1/1/1943 Buôn Trăp 5 4     750.000                3.000.000 

2800 2 H Năm Êban Con 12/7/1978 Buôn Trăp

2801 3 H Jƣ Êban Con 1/1/1981 Buôn Trăp BTXH

2802 4 H Minh Êban Cháu 11/4/2002 Buôn Trăp

2803 5 Y Nhiên Êban Cháu 6/2/2011 Buôn Trăp

2804 1 H Ngơn Mlô Chủ hộ 1/1/1956 Buôn Trăp 5 5     750.000                3.750.000 

2805 2 H Môl Mlô Con 1/5/1994 Buôn Trăp

2806 3 Sơn Ngọc Hộp Con 1/1/1984 Buôn Trăp

2807 4 Trần Mlô Tiểu Tuệ Cháu 11/8/2013 Buôn Trăp

2808 5 Y Khây Mlô Cháu 27/06/2015 Buôn Trăp

2809 1 Y Nik Mlô Chủ hộ 4/7/1994 Buôn Trăp 4 4     750.000                3.000.000 

2810 2 H Nei Êban Vợ 30/10/1995 Buôn Trăp

2811 3 H Tra Êban Con 28/08/2012 Buôn Trăp

2812 4 H Ju Na Êban Con 3/10/2015 Buôn Trăp

2813 1 H Lol Niê Chủ hộ 6/10/1970 Buôn Trăp 6 6     750.000                4.500.000 

2814 2 H Ner Niê Con 2/11/1996 Buôn Trăp

2815 3 Y Hong Niê Con 7/4/1998 Buôn Trăp

2816 4 Y Nôn Niê Cháu 4/1/2015 Buôn Trăp
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2817 5 Y Thế Niê Cháu 30/10/2016 Buôn Trăp

2818 6 Y Hùng Niê Cháu 8/9/2018 Buôn Trăp

2819 1 H Choi Mlô Chủ hộ 4/4/1986 Buôn Trăp 3 3     750.000                2.250.000 

2820 2 Y Duyên Niê Chồng 11/7/1994 Buôn Trăp

2821 3 Y Kec Phi Mlô Con 19/11/2015 Buôn Trăp

2822 1 Y Nhet Kbuôr Chủ hộ 5/7/1993 Buôn Trăp 4 4     750.000                3.000.000 

2823 2 H Joen Niê Vợ 20/12/1992 Buôn Trăp

2824 3 Y Sy Kô Niê Con 12/1/2012 Buôn Trăp

2825 4 Y Si Nô Niê Con 26/12/2013 Buôn Trăp

2826 1 Nguyễn Văn Sang Chủ hộ 1/10/1990 Buôn Trăp 5 5     750.000                3.750.000 

2827 2 Nguyễn Thị Qúy Vợ 10/5/1996 Buôn Trăp

2828 3 Nguyễn Minh Mạnh Con 10/3/2014 Buôn Trăp

2829 4 Nguyễn Thị Kiều Oanh Con 15/01/2016 Buôn Trăp

2830 5 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Con 9/6/2018 Buôn Trăp

2831 1 Y Sol Mlô Chủ hộ 3/6/1982 Buôn Trăp 4 4     750.000                3.000.000 

2832 2 H Nƣt Niê Vợ 27/03/1991 Buôn Trăp

2833 3 H Mem Niê Con 7/1/2012 Buôn Trăp

2834 4 Y Khen Mi Niê Con 4/8/2019 Buôn Trăp

2835 1 Cao Xuân Ƣớc Chủ hộ 23/08/1984 Buôn Trăp 4 4     750.000                3.000.000 

2836 2 Đinh Thị Tâm Vợ 10/9/1983 Buôn Trăp

2837 3 Cao Thị Nhƣ Quỳnh Con 21/11/2006 Buôn Trăp

2838 4 Cao Thái Sơn Con 7/10/2012 Buôn Trăp

2839 1 H Wƣ Êban Chủ hộ 23/03/1994 Buôn Trăp 7 7     750.000                5.250.000 

2840 2 Y Soăi Êban Em 5/9/1998 Buôn Trăp

2841 3 H Liam Êban Bà 1/1/1923 Buôn Trăp

2842 4 Y Sin Êban Con 25/09/2012 Buôn Trăp
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2843 5 H Lụa Êban Con 9/9/2016 Buôn Trăp

2844 6 H Thin Êban Con 27/07/2018 Buôn Trăp

2845 7 Y Ngông Niê Con 8/1/1991 Buôn Trăp

2846 1 Y Nƣ Niê Chủ hộ 1/1/1969 Buôn Trăp 4 4     750.000                3.000.000 

2847 2 H Ơng Mlô Vợ 1/1/1968 Buôn Trăp

2848 3 Y Ruơ Mlô Con 25/11/1997 Buôn Trăp

2849 4 Y Nhol Mlô Con 17/12/2000 Buôn Trăp

2850 1 Y Dhông Kbuôr Chủ hộ 15/05/1985 Buôn Trăp 6 6     750.000                4.500.000 

2851 2 H Yiâu Niê Vợ 8/11/1990 Buôn Trăp

2852 3 Y Trân Niê Con 5/5/2008 Buôn Trăp

2853 4 Y Trƣ Niê Con 10/5/2015 Buôn Trăp

2854 5 Y Kong Niê Con 11/5/2017 Buôn Trăp

2855 6 H Dlan Niê Con 5/5/2008 Buôn Trăp

2856 1 H Đênh Mlô Chủ hộ 1/1/1980 Buôn Trăp 7 7     750.000                5.250.000 

2857 2 H Kiên Mlô Con 7/10/1999 Buôn Trăp

2858 3 H Yến Mlô Con 7/5/2003 Buôn Trăp

2859 4 Y Rĩ Niê Chồng 1/1/1981 Buôn Trăp

2860 5 H Mai Mlô Con 23/09/2008 Buôn Trăp

2861 6 Y Anh Mlô Con 2/9/2016 Buôn Trăp

2862 7 Y Thƣơng Mlô Con 2/9/2016 Buôn Trăp

2863 1 Y Phô Byă Chủ hộ 15/06/1989 Buôn Trăp 4 4     750.000                3.000.000 

2864 2 H Djuin Niê Vợ 1/1/1992 Buôn Trăp

2865 3 Y Giang Niê Con 22/11/2010 Buôn Trăp

2866 4 H Ja My Niê Con 8/7/2018 Buôn Trăp

2867 1 Y Hƣn Niê Chủ hộ 1/1/1984 Buôn Trăp 4 4     750.000                3.000.000 

2868 2 H Nơm Kbuôr Vợ 1/1/1986 Buôn Trăp

80

81

82

83

84

85
111



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ  

(chủ hộ; 

vợ, chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

Ďƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

Ďồng

Tổng kinh phí hỗ 

trợ (Ďồng)
Ghi chú

Số TT

2869 3 H Đa Lin Kbuôr Con 17/05/2007 Buôn Trăp

2870 4 H Sing Kbuôr Con 18/12/2017 Buôn Trăp

2871 1 H Li La Niê Chủ hộ 24/07/1993 Buôn Trăp 5 5     750.000                3.750.000 

2872 2 Y Nuim Êban Chồng 3/3/1998 Buôn Trăp

2873 3 H Usin Niê Con 9/11/2009 Buôn Trăp

2874 4 Y Yu In Niê Con 28/10/2013 Buôn Trăp

2875 5 H Li Lê Niê Con 20/03/2017 Buôn Trăp

2876 1 H Mlăi Mlô Chủ hộ 1/1/1982 Buôn Trăp 2 2     750.000                1.500.000 

2877 2 Y Quin Mlô Con 27/10/2007 Buôn Trăp

2878 1 H Phan Niê Chủ hộ 28/08/1998 Buôn Trăp 4 4     750.000                3.000.000 

2879 2 Y Thuyên Mlô Chồng 1/7/1997 Buôn Trăp

2880 3 Y Xuyên Niê Con 16/01/2015 Buôn Trăp

2881 4 Y Xƣơn Niê Con 28/07/2018 Buôn Trăp

2882 1 A Thân Chủ hộ 30/05/1974 Buôn Hring 11 11     750.000                8.250.000 

2883 2 H Khiêm Vợ 27/12/1977 Buôn Hring

2884 3 A Hin Con 1/2/1996 Buôn Hring

2885 4 A Hải Con 2/1/1998 Buôn Hring

2886 5 A Han Con 24/12/2000 Buôn Hring

2887 6 H Thi Con 6/3/2004 Buôn Hring

2888 7 A Hấu Con 25/12/2007 Buôn Hring

2889 8 A Hữu Con 23/08/2010 Buôn Hring

2890 9 A Hoai Con 9/10/2012 Buôn Hring

2891 10 A Hảo Con 3/8/2014 Buôn Hring

2892 11 H Thảo Con 2/4/2017 Buôn Hring

2893 1 A Quân Chủ hộ 15/08/1982 Buôn Hring 8 8     750.000                6.000.000 

2894 2 Ngân Vợ 30/02/1986 Buôn Hring
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2895 3 H Nga Con 14/08/2008 Buôn Hring

2896 4 A Cƣờng Con 11/2/2010 Buôn Hring

2897 5 A Huy Con 5/1/2012 Buôn Hring

2898 6 H Nghi Con 10/12/2013 Buôn Hring

2899 7 A Định Con 8/2/2016 Buôn Hring

2900 8 A Nô EL Con 5/1/2018 Buôn Hring

2901 1 A Khinh Chủ hộ 12/12/1982 Buôn Hring 7 7     750.000                5.250.000 

2902 2 Phân Vợ 3/3/1986 Buôn Hring

2903 3 H Chu Ni Con 20/12/2006 Buôn Hring

2904 4 A Khiên Con 12/3/2009 Buôn Hring

2905 5 H Ngăm Con 1/9/2012 Buôn Hring

2906 6 H Nhớ Con 3/2/2015 Buôn Hring

2907 7 A Sáng Con 3/9/2017 Buôn Hring

2908 1 H Khiên Chủ hộ 15/06/1990 Buôn Hring 6 6     750.000                4.500.000 

2909 2 Xi Mong Trong Chồng 24/07/1994 Buôn Hring

2910 3 A Tinh Con 31/07/2010 Buôn Hring

2911 4 A Trạm Con 28/10/2013 Buôn Hring

2912 5 A Quỳnh Tran Con 13/05/2017 Buôn Hring

2913 6 A Khuyết Con 9/5/2019 Buôn Hring

2914 1 A Gram Chủ hộ 15/09/1988 Buôn Hring 6 6     750.000                4.500.000 

2915 2 H Sách Vợ 7/3/1993 Buôn Hring

2916 3 A Gruinh Con 26/02/2012 Buôn Hring

2917 4 A Duyệt Con 17/11/2013 Buôn Hring

2918 5 A Guân Con 15/09/2015 Buôn Hring

2919 6 A Quyên Con 20/05/2018 Buôn Hring

2920 1 A Hen Chủ hộ 8/9/1984 Buôn Hring 4 4     750.000                3.000.000 
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2921 2 H Oen Vợ 17/05/1995 Buôn Hring

2922 3 H Uên Con 25/12/2016 Buôn Hring

2923 4 H Huyên Con 21/01/2019 Buôn Hring

2924 1 Phit Chủ hộ 1986 Buôn Hring 5 5     750.000                3.750.000 

2925 2 H Li Va Vợ 1/4/1983 Buôn Hring

2926 3 H Thoai Con 2/1/2008 Buôn Hring

2927 4 H Li Wai Con 13/04/2016 Buôn Hring

2928 5 A Thiêm Con 17/10/2010 Buôn Hring

2929 1 A Tôn Chủ hộ 24/04/1992 Buôn Hring 6 6     750.000                4.500.000 

2930 2 H Thêm Vợ 25/05/1988 Buôn Hring

2931 3 H Mian Con 7/3/2007 Buôn Hring

2932 4 A Tia Con 31/10/2012 Buôn Hring

2933 5 H Gun Con 24/10/2017 Buôn Hring

2934 6 H Nuă Mẹ 1/1/1952 Buôn Hring

2935 1 H Lên Chủ hộ 24/04/1995 Buôn Hring 4 4     750.000                3.000.000 

2936 2 Hà Văn Kim Chồng 20/04/1994 Buôn Hring

2937 3 Hà Anh Kiệt Con 22/01/2016 Buôn Hring

2938 4 Hà Thị Bảo Anh Con 27/02/2019 Buôn Hring

2939 1 A Hling Chủ hộ 20/03/1988 Buôn Hring 4 4     750.000                3.000.000 

2940 2 Y Dung Vợ 23/05/1994 Buôn Hring

2941 3 H Diêm Con 19/10/2015 Buôn Hring

2942 4 H Du Ly Con 5/6/2017 Buôn Hring

2943 1 A Noi Chủ hộ 2/1/1971 Buôn Hring 9 9     750.000                6.750.000 

2944 2 H Thin Vợ 1/1/1971 Buôn Hring

2945 3 H Lu Ly Con 17/11/1997 Buôn Hring

2946 4 A Hă Con 20/03/1999 Buôn Hring
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2947 5 H Thơ Con 2/2/2002 Buôn Hring

2948 6 H Mou Con 22/02/2003 Buôn Hring

2949 7 H Gái Con 25/08/2008 Buôn Hring

2950 8 H Lịch Con 13/03/2011 Buôn Hring

2951 9 H Bảo Ngọc Con 27/10/2017 Buôn Hring

2952 1 A Thó Chủ hộ 1/1/1994 Buôn Hring 6 6     750.000                4.500.000 

2953 2 H Phƣớc Vợ 10/1/1996 Buôn Hring

2954 3 H Phƣơng Con 27/07/2012 Buôn Hring

2955 4 H Phơi Con 20/05/2013 Buôn Hring

2956 5 A Phây Con 28/05/2017 Buôn Hring

2957 6 H Thit Mẹ 1952 Buôn Hring

2958 1 H Chi Chủ hộ 1/1/1961 Buôn Hring 3 3     750.000                2.250.000 

2959 2 A Yung Con 20/07/2000 Buôn Hring

2960 3 A Yƣơng Con 15/09/2001 Buôn Hring

2961 1 A Bai Chủ hộ 17/08/1981 Buôn Hring 9 9     750.000                6.750.000 

2962 2 H Wes Vợ 28/02/1982 Buôn Hring

2963 3 A Bin Con 15/03/2003 Buôn Hring

2964 4 A Dĩ Con 19/10/2004 Buôn Hring

2965 5 H Yến Wỳ Con 23/10/2007 Buôn Hring

2966 6 H Minh Hy Con 11/5/2009 Buôn Hring

2967 7 A Blin Con 13/09/2011 Buôn Hring

2968 8 A Minh Con 12/2/2014 Buôn Hring

2969 9 H Mƣợn Con 5/7/2019 Buôn Hring

2970 1 Phát Chủ hộ 10/10/1990 Buôn Hring 5 5     750.000                3.750.000 

2971 2 H Xa Vợ 6/12/1991 Buôn Hring

2972 3 A Li San Con 13/12/2011 Buôn Hring
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2973 4 A Zin Phận Con 12/12/2013 Buôn Hring

2974 5 A Li Thƣơng Con 26/09/2017 Buôn Hring

2975 1 A Thia Chủ hộ 11/11/1969 Buôn Hring 14 14     750.000              10.500.000 

2976 2 H Ră Vợ 10/8/1963 Buôn Hring

2977 3 H Thang Con 13/11/2007 Buôn Hring

2978 4 H Lăng Con 15/06/1984 Buôn Hring

2979 5 H Lơng Con 6/9/1989 Buôn Hring

2980 6 H Si Nel Con 30/08/1998 Buôn Hring

2981 7 H Tiểu Con 7/10/1997 Buôn Hring

2982 8 A Chuân Con 28/10/2000 Buôn Hring

2983 9 A Vic Kô Con 28/09/2001 Buôn Hring

2984 10 H Hƣơng Con 24/07/2004 Buôn Hring

2985 11 H Mĩ Anh Con 4/1/2004 Buôn Hring

2986 12 H Lê Doãn Con 25/07/2007 Buôn Hring

2987 13 A Ngiêi Con 11/5/2013 Buôn Hring

2988 14 A Luận Con 8/1/2015 Buôn Hring

2989 1 A Nol Chủ hộ 1939 Buôn Hring 4 3     750.000                2.250.000 chết trƣớc t4

2990 2 Thơl Con 1/1/1972 Buôn Hring

2991 3 A Pak Cháu 17/09/2008 Buôn Hring

2992 4 H Ki Na Cháu 4/6/2011 Buôn Hring

2993 1 A Ka Ta Lia Chủ hộ 1/6/1992 Buôn Hring 5 5     750.000                3.750.000 

2994 2 Y Doan Vợ 15/06/1990 Buôn Hring

2995 3 A Ly Ka Anh Con 28/03/2013 Buôn Hring

2996 4 A Lâm Con 26/06/2014 Buôn Hring

2997 5 A Luyện Con 15/09/2016 Buôn Hring

2998 1 Đjơ Chủ hộ 5/6/1949 Buôn Hring 6 6     750.000                4.500.000 
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2999 2 H Phú Con 16/06/1988 Buôn Hring

3000 3 A Joang Con 28/05/1993 Buôn Hring

3001 4 A Kruis Cháu 23/10/2007 Buôn Hring

3002 5 A Wơi Cháu 8/5/2008 Buôn Hring

3003 6 H Thảo Vi Cháu 1/9/2017 Buôn Hring

3004 1 H Thin Chủ hộ 1965 Buôn Hring 5 5     750.000                3.750.000 

3005 2 H Thơm Con 1985 Buôn Hring

3006 3 A Thoáng Con 6/11/1996 Buôn Hring

3007 4 A Thiểu Con 3/4/1999 Buôn Hring

3008 5 A Thủy Con 17/09/2012 Buôn Hring

3009 1 Chinh Chủ hộ 9/9/1979 Buôn Hring 5 5     750.000                3.750.000 

3010 2 H Yup Vợ 1/1/1982 Buôn Hring

3011 3 A Se Les Con 24/09/2011 Buôn Hring

3012 4 H Doel Con 24/06/2015 Buôn Hring

3013 5 A Chiến Con 12/9/2018 Buôn Hring

3014 1 H Siêng Chủ hộ 1/1/1982 Buôn Hring 6 6     750.000                4.500.000 

3015 2 H Sia Con 3/1/2000 Buôn Hring

3016 3 A Nhật Con 5/2/2003 Buôn Hring

3017 4 H Sach Con 4/9/2004 Buôn Hring

3018 5 Nguyễn A Hoa Con 18/05/2014 Buôn Hring

3019 6 Nguyễn Văn Bộ Chồng 1/1/1981 Buôn Hring

3020 1 A Tu Chủ hộ 2/2/1985 Buôn Hring 7 7     750.000                5.250.000 

3021 2 H Phit Vợ 10/3/1986 Buôn Hring

3022 3 H Tâm Con 5/12/2009 Buôn Hring

3023 4 H Tỉnh Con 5/11/2011 Buôn Hring

3024 5 A Phung Con 3/11/2012 Buôn Hring
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3025 6 H Tỉa Con 2/2/2016 Buôn Hring

3026 7 H Phân Con 23/03/2017 Buôn Hring

3027 1 Bring Chủ hộ 25/03/1987 Buôn Hring 8 7     750.000                5.250.000 

3028 2 A Wi Con 30/08/2007 Buôn Hring

3029 3 A Wiện Con 23/11/2008 Buôn Hring

3030 4 A Vối Con 22/06/2010 Buôn Hring

3031 5 A Đơi Con 12/3/2012 Buôn Hring

3032 6 H Song Bà 4/10/1930 Buôn Hring chết trƣớc t4

3033 7 Phit chồng 1986 Buôn Hring

3034 8 Đại Con 2008 Buôn Hring

3035 1 A Thinh Chủ hộ 15/02/1979 Buôn Hring 7 7     750.000                5.250.000 

3036 2 H Theam Vợ 9/9/1980 Buôn Hring

3037 3 A Xê Con 27/10/2013 Buôn Hring

3038 4 H Đang Con 27/05/2016 Buôn Hring

3039 5 A Đing Con 27/05/2016 Buôn Hring

3040 6 H Thiếu Con 14/06/2006 Buôn Hring

3041 7 H Thƣơng Con 2/7/2018 Buôn Hring

3042 1 A Blao Chủ hộ 3/4/1974 Buôn Hring 10 9     750.000                6.750.000 BTXH

3043 2 H Ngoan Niê Vợ 12/4/1978 Buôn Hring

3044 3 A Tin Con 11/11/1996 Buôn Hring

3045 4 A Ngôn Con 10/1/1998 Buôn Hring

3046 5 H Quỳnh Con 6/6/2001 Buôn Hring

3047 6 A Rôn Con 17/10/2003 Buôn Hring

3048 7 H Gen Con 4/2/2006 Buôn Hring

3049 8 H Tinh Con 5/6/2008 Buôn Hring

3050 9 H Sin Niê Con 5/12/2012 Buôn Hring
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3051 10 A Rik Tơn Niê Con 12/3/2013 Buôn Hring

3052 1 A Bru Chủ hộ 15/08/1976 Buôn Hring 6 6     750.000                4.500.000 

3053 2 H Jôn Vợ 6/5/1982 Buôn Hring

3054 3 H Jai Con 8/11/2002 Buôn Hring

3055 4 H Yoa Con 15/10/2003 Buôn Hring

3056 5 H Jiêng Con 30/01/2006 Buôn Hring

3057 6 A Bô Rin Con 5/5/2010 Buôn Hring

3058 1 Lai Chủ hộ 1955 Buôn Hring 7 6     750.000                4.500.000 

3059 2 A Mục Con 1/1/1981 Buôn Hring BTXH

3060 3 A Gut Con 1/1/1983 Buôn Hring

3061 4 H Yƣ Con 1/1/1988 Buôn Hring

3062 5 H Dƣ Cháu 1/11/2008 Buôn Hring

3063 6 A Gun Cháu 29/04/2010 Buôn Hring

3064 7 H Nhiêm Cháu 15/05/2012 Buôn Hring

3065 1 Wier Chủ hộ 1989 Buôn Hring 5 5     750.000                3.750.000 

3066 2 H Nêm Vợ 4/6/1986 Buôn Hring

3067 3 H Du Ra Con 3/9/2014 Buôn Hring

3068 4 H Du Ry Con 3/9/2014 Buôn Hring

3069 5 A Ninh Con 12/2/2019 Buôn Hring

3070 1 H Yol Chủ hộ 12/5/1953 Buôn Hring 5 5     750.000                3.750.000 

3071 2 H Yan Con 7/6/1996 Buôn Hring

3072 3 H Nhƣ Cháu 10/8/1998 Buôn Hring

3073 4 H Nhiệm Cháu 19/02/2000 Buôn Hring

3074 5 A Đa Kin Khác 25/11/2014 Buôn Hring

3075 1 A Un Chủ hộ 9/4/1979 Buôn Hring 11 11     750.000                8.250.000 

3076 2 H Kôn Vợ 1/1/1980 Buôn Hring
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3077 3 H Thấm Con 15/03/2000 Buôn Hring

3078 4 A Yu Lia Con 4/12/2002 Buôn Hring

3079 5 A Kơ An Con 26/12/2004 Buôn Hring

3080 6 A An Kô Con 5/7/2006 Buôn Hring

3081 7 A Kơ Ánh Con 7/3/2009 Buôn Hring

3082 8 H Kô Địp Con 20/08/2011 Buôn Hring

3083 9 H Kơ Đẹp Con 10/8/2014 Buôn Hring

3084 10 H Kơ Kơ Con 26/05/2016 Buôn Hring

3085 11 H Kơ Qua Con 26/07/2018 Buôn Hring

3086 1 A Gen Chủ hộ 22/12/1982 Buôn Hring 8 8     750.000                6.000.000 

3087 2 H Then Vợ 24/09/1984 Buôn Hring

3088 3 A Thai Gơ Con 23/06/2006 Buôn Hring

3089 4 H Thịnh Con 1/7/2008 Buôn Hring

3090 5 H Thét Gào Con 6/2/2010 Buôn Hring

3091 6 H Thu Gạt Con 8/11/2012 Buôn Hring

3092 7 H Thiệp Con 16/01/2016 Buôn Hring

3093 8 A Ger Con 11/11/2017 Buôn Hring

3094 1 Bang Đô Chủ hộ 28/08/1992 Buôn Hring 4 4     750.000                3.000.000 

3095 2 H Than Vợ 21/12/1993 Buôn Hring

3096 3 Thi Bin Con 17/05/2014 Buôn Hring

3097 4 A Thu Bi Con 26/07/2017 Buôn Hring

3098 1 A Gut Chủ hộ 12/11/1981 Buôn Hring 9 9     750.000                6.750.000 

3099 2 H Xuô Vợ 26/06/1986 Buôn Hring

3100 3 A Guang Con 30/10/2004 Buôn Hring

3101 4 A Yêu Gin Con 23/07/2006 Buôn Hring

3102 5 A Chuơn Con 13/02/2010 Buôn Hring
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3103 6 A Ma Ka Ky Con 13/11/2012 Buôn Hring

3104 7 A Xi Gem Con 15/11/2013 Buôn Hring

3105 8 A Xi Gƣm Con 15/11/2016 Buôn Hring

3106 9 A Ho Cha 1/1/1940 Buôn Hring

3107 1 A Nhah Chủ hộ 10/2/1972 Buôn Hring 9 9     750.000                6.750.000 

3108 2 H Yẹp Mẹ 1937 Buôn Hring

3109 3 H Bi Con 16/06/1985 Buôn Hring

3110 4 H Nhi Con 14/06/2011 Buôn Hring

3111 5 H Nhan Con 23/04/2014 Buôn Hring

3112 6 A Nhiệm Con 11/3/2016 Buôn Hring

3113 7 A Nhâm Con 16/03/2018 Buôn Hring

3114 8 A Nhiên Con 4/6/2007 Buôn Hring

3115 9 H Nhoa Con 11/4/2009 Buôn Hring

3116 1 A Nhim Chủ hộ 20/11/1979 Buôn Hring 7 7     750.000                5.250.000 

3117 2 Tim Vợ 25/07/1979 Buôn Hring

3118 3 H Nhƣ Con 18/08/2004 Buôn Hring

3119 4 A Nhau Con 7/2/2007 Buôn Hring

3120 5 H Nhai Con 12/9/2010 Buôn Hring

3121 6 A Nhói Con 9/4/2016 Buôn Hring

3122 7 A Nhật Con 26/10/2018 Buôn Hring

3123 1 A Mia Chủ hộ 20/08/1960 Buôn Hring 6 6     750.000                4.500.000 

3124 2 H Win Vợ 1963 Buôn Hring

3125 3 H Bé Con 2/4/1994 Buôn Hring

3126 4 A Thái Con 14/06/1997 Buôn Hring

3127 5 H Mom Em 1963 Buôn Hring

3128 6 H Xem Con 6/6/2002 Buôn Hring
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3129 1 A Brơn Chủ hộ 15/03/1989 Buôn Hring 4 4     750.000                3.000.000 

3130 2 Y Vui Vợ 3/3/1991 Buôn Hring

3131 3 Y Phƣợng Con 23/02/2013 Buôn Hring

3132 4 A Phụng Con 5/6/2014 Buôn Hring

3133 1 A Ka Điệp Chủ hộ 1939 Buôn Hring 4 4     750.000                3.000.000 

3134 2 H Nhir Vợ 1951 Buôn Hring

3135 3 A Vũ Con 3/9/1991 Buôn Hring

3136 4 H Nguyên Con 2/3/1987 Buôn Hring

3137 1 H Thier Chủ hộ 1/1/1985 Buôn Hring 6 6     750.000                4.500.000 

3138 2 Y Lim Êban Con 8/10/2008 Buôn Hring

3139 3 Y Cháy Êban Con 2/7/2010 Buôn Hring

3140 4 Y Rim Êban Con 24/03/2015 Buôn Hring

3141 5 Y Suiên Êban Con 16/06/2004 Buôn Hring

3142 6 Y Nhẫn êban Con 19/10/2018 Buôn Hring

3143 1 Chuân Chủ hộ 1/1/1987 Buôn Hring 5 5     750.000                3.750.000 

3144 2 H Phan Vợ 10/10/1991 Buôn Hring

3145 3 H Ly Chin Con 12/11/2014 Buôn Hring

3146 4 H Ly Phụng Con 10/7/2016 Buôn Hring

3147 5 A Phi Chơn Con 9/2/2019 Buôn Hring

3148 1 A Hlong Chủ hộ 1/1/1965 Buôn Hring 9 9     750.000                6.750.000 

3149 2 H Tui Vợ 1/1/1972 Buôn Hring

3150 3 A Tƣ Con 8/5/1993 Buôn Hring

3151 4 A Từng Con 19/10/1995 Buôn Hring

3152 5 A Tính Con 28/02/1997 Buôn Hring

3153 6 A Nhƣ Con 12/11/1999 Buôn Hring

3154 7 A Khái Con 19/11/2001 Buôn Hring
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3155 8 A Nhật Con 8/12/2002 Buôn Hring

3156 9 H Nhêt Con 10/11/2005 Buôn Hring

3157 1 H Điêm Chủ hộ 1/1/1974 Buôn Hring 6 6     750.000                4.500.000 

3158 2 Tum Chồng 1986 Buôn Hring

3159 3 H Thảo Con 16/07/1998 Buôn Hring

3160 4 A Thuận Con 18/08/2011 Buôn Hring

3161 5 A Thinh Con 20/12/2015 Buôn Hring

3162 6 H Rô Sa Con 7/10/2018 Buôn Hring

3163 1 Pan Chủ hộ 10/9/1997 Buôn Hring 4 4     750.000                3.000.000 

3164 2 H Gim Vợ 7/7/1998 Buôn Hring

3165 3 H Zu Mi Con 9/1/2015 Buôn Hring

3166 4 H Min Zy Con 14/06/2017 Buôn Hring

3167 1 H Wir Ktla Chủ hộ 20/01/1992 Buôn Hring 4 4     750.000                3.000.000 

3168 2 Trƣơng Văn Sĩ Chồng 22/05/1989 Buôn Hring

3169 3 Trƣơng Gia Bảo Con 8/7/2014 Buôn Hring

3170 4 Trƣơng Gia Linh Con 16/07/2018 Buôn Hring

3171 1 A Teh Chủ hộ 1966 Buôn Hring 8 8     750.000                6.000.000 

3172 2 H Hơn Vợ 2/3/1970 Buôn Hring

3173 3 H Hiểu Con 10/11/1996 Buôn Hring

3174 4 H Te Re Xa Con 13/03/1999 Buôn Hring

3175 5 A Tung Anh Con 5/10/2001 Buôn Hring

3176 6 A Tan Bi Con 1/2/2007 Buôn Hring

3177 7 H Huyện Nhi Con 7/10/2010 Buôn Hring

3178 8 A Tại Chính Con 20/04/2014 Buôn Hring

3179 1 A Chul Chủ hộ 3/1/1989 Buôn Hring 5 5     750.000                3.750.000 

3180 2 Hiệp Vợ 1/1/1990 Buôn Hring
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3181 3 A Chinh Con 2/3/2013 Buôn Hring

3182 4 A Phong Con 28/07/2014 Buôn Hring

3183 5 A Hƣng Con 27/07/2018 Buôn Hring

3184 1 H Bak Chủ hộ 1/1/1980 Buôn Hring 6 6     750.000                4.500.000 

3185 2 A Bit Con 10/7/2000 Buôn Hring

3186 3 H Hiên Con 10/1/2002 Buôn Hring

3187 4 H Hoa Con 4/3/2005 Buôn Hring

3188 5 H Hông Con 1/8/2007 Buôn Hring

3189 6 H Hạnh Con 22/01/2010 Buôn Hring

3190 1 Kris Tin Chủ hộ 1977 Buôn Hring 8 7     750.000                5.250.000 BTXH

3191 2 A Rơ Ni Con 4/3/1996 Buôn Hring

3192 3 H Kam Linh Con 29/04/1998 Buôn Hring

3193 4 A Ri Đan Con 15/05/2000 Buôn Hring

3194 5 A Ly Nis Con 17/08/2002 Buôn Hring

3195 6 H Lich Ti Con 27/11/2004 Buôn Hring

3196 7 A Zu Bụi Con 24/08/2009 Buôn Hring

3197 8 A Li Nuk Con 5/6/2011 Buôn Hring

3198 1 Đàm Thị Tiêm Chủ hộ 16/09/1979 Buôn Drang 3 3     750.000                2.250.000 

3199 2 Chĩu Thị Thu Lệ Con 2/10/2004 Buôn Drang

3200 3 Chĩu Thị Kim Chi Con 12/11/2009 Buôn Drang

3201 1 Y Ghuên Mlô Chủ hộ 1/1/1975 Buôn Drang 6 6     750.000                4.500.000 

3202 2 H Griêk Niê Vợ 1/1/1981 Buôn Drang

3203 3 H Diệp Niê Con 1/1/2003 Buôn Drang

3204 4 H Nhal Niê Con 9/7/2007 Buôn Drang

3205 5 Y Khanh Niê Con 18/06/2010 Buôn Drang

3206 6 Y Khoen Niê Con 25/07/2014 Buôn Drang
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3207 140 1 Nông Thị Liên Chủ hộ 15/05/1955 Buôn Drang 1 1     750.000                   750.000 

3208 1 Y Tiêm BYă Chủ hộ 13/03/1982 Buôn Drang 4 4     750.000                3.000.000 

3209 2 H Puynh Mlô Vợ 14/01/1986 Buôn Drang

3210 3 H Trúc Mlô Con 12/9/2009 Buôn Drang

3211 4 H Bé Mlô Con 18/04/2016 Buôn Drang

3212 1 H Sen Niê Chủ hộ 25/04/1993 Buôn Drang 4 4     750.000                3.000.000 

3213 2 Y Thin Niê Con 17/03/2015 Buôn Drang

3214 3 Y Bin Niê Con 28/01/2012 Buôn Drang

3215 4 Y Hoa Niê Chồng 16/08/1996 Buôn Drang

3216 1 H Pái Niê Chủ hộ 1986 Buôn Drang 4 4     750.000                3.000.000 

3217 2 H Bríp Niê Con 31/12/2006 Buôn Drang

3218 3 Y Hang Niê Con 13/01/2012 Buôn Drang

3219 4 Y Hoang Niê Con 8/11/2016 Buôn Drang

X XÃ EA MDROH

3220 1 Nguyễn Thị Minh Chủ hộ 1961 241602536 Thạch Sơn 6 5 750.000   3.750.000              

3221 2 Nguyễn Văn Tuấn Con 1989 241364821 Thạch Sơn BTXH

3222 3 Nguyễn Thị Tú Anh Con 1990 241364821 Thạch Sơn

3223 4 Nguyễn Thị Mai Con 1998 Thạch Sơn

3224 5 Nguyễn Thị Ly Con 1999 241880447 Thạch Sơn

3225 6 Nguyễn Thị Thùy Con 2002 241946469 Thạch Sơn

3226 1 Lê Quốc Oai Chủ hộ 1986 193513789 Thạch Sơn 4 4 750.000   3.000.000              

3227 2 Phạm Thị Hiệp Vợ 1989 241181375 Thạch Sơn

3228 3 Lê Thị Thu Hiền Con 2012 Thạch Sơn

3229 4 Lê Thị Thu Hằng Con 2018 Thạch Sơn

3230 1 Lê Viết Tâng Chủ hộ 1951 241668264 Thạch Sơn 5 5 750.000   3.750.000              

3231 2 Trần Thị Thuộc Vợ 1952 240933971 Thạch Sơn
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3232 3 Lê Viết Ngọc Con 1992 241218086 Thạch Sơn

3233 4 Lê Viết Hùng Cháu 2010 Thạch Sơn

3234 5 Lê Viết Duy Cháu 2011 Thạch Sơn

3235 1 Đặng Dào Nần Chủ hộ 1980 Thạch Sơn 5 4 750.000   3.000.000              BTXH

3236 2 Triệu Mùi Tàn Vợ 1984 241512959 Thạch Sơn

3237 3 Đặng Quầy Tòng Con 2005 Thạch Sơn

3238 4 Đặng Thị Chung Con 2007 Thạch Sơn

3239 5 Đặng Quý Phâu Con 2010 Thạch Sơn

3240 1 Đặng Viết Tý Chủ hộ 1984 186121808 Thạch Sơn 6 6 750.000   4.500.000              

3241 2 Nguyễn Thị Đào Vợ 1988 245851382 Thạch Sơn

3242 3 Đặng Viết Mạnh Con 2009 Thạch Sơn

3243 4 Đặng Viết An Con 2012 Thạch Sơn

3244 5 Đặng Thị Linh Con 2013 Thạch Sơn

3245 6 Đặng Viết Thịnh Con 2016 Thạch Sơn

3246 1 Hoàng Văn Thống Chủ hộ 1979 Thạch Sơn 5 5 750.000   3.750.000              

3247 2 Hà Thị Lò Vợ 1980 Thạch Sơn

3248 3 Nông Thị Huế Con 2001 Thạch Sơn

3249 4 Nông Văn Thiết Con 2004 Thạch Sơn

3250 5 Nông Văn quyết Con 2006 Thạch Sơn

3251 1 Dƣơng Văn Thời Chủ hộ 1987 241114330 Thạch Sơn 4 4 750.000   3.000.000              

3252 2 Nông Thị Mới Vợ 1988 241086582 Thạch Sơn

3253 3 Dƣơng Minh Tiến Con 2012 Thạch Sơn

3254 4 Dƣơng Ngọc Ánh Con Thạch Sơn

3255 1 Nguyễn Hữu Ánh Chủ hộ 1944 241688206 Thạch Sơn 4 4 750.000   3.000.000              

3256 2 Nguyến Thị Khoan Vợ 1949 241688207 Thạch Sơn

3257 3 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Cháu 2005 Thạch Sơn
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3258 4 Nguyễn Hữu Minh Đăng Cháu 2009 Thạch Sơn

3259 1 Lý Phúc Đƣờng Chủ hộ 1995 285843357 Thạch Sơn 4 4 750.000   3.000.000              

3260 2 Lý Thị Nhẩy Vợ 1996 Thạch Sơn

3261 3 Lý Văn Huấn Con 2013 Thạch Sơn

3262 4 Lý Văn Thông Con 2017 Thạch Sơn

3263 10 1 Nông Thị Phụng Chủ hộ 1960 Đồng Cao 1 1 750.000   750.000                 

3264 1 Phƣơng Văn Thái Chủ hộ 1977 241067040 Đồng Cao 6 5 750.000   3.750.000              

3265 2 Long Thị Nàng Vợ 1975 Đồng Cao

3266 3 Phƣơng Thị Mai Duyên Con 2000 Đồng Cao

3267 4 Phƣơng Thu Thắm Con 2003 Đồng Cao

3268 5 Phƣơng Thị Vân Con 2015 Đồng Cao

3269 6 Lƣu Thị Tích Bà 1930 Đồng Cao BTXH

3270 1 Chíu Cắm Sòi Chủ hộ 1989 Đồng Tâm 4 4 750.000   3.000.000              

3271 2 Triệu Thị Lƣu Vợ 1989 Đồng Tâm

3272 3 Chíu Xuân Lý Con 2006 Đồng Tâm

3273 4 Chíu Văn Phúc Con 2008 Đồng Tâm

3274 1 Phạm Văn Trƣởng Chủ hộ 1968 Đồng Tâm 3 3 750.000   2.250.000              

3275 2 Nguyễn Thị Thảo Vợ 1962 Đồng Tâm

3276 3 Phạm Văn Quang Con 1999 Đồng Tâm

3277 1 Dƣơng Kim Minh Chủ hộ 1978 Đại Thành 5 5 750.000   3.750.000              

3278 2 Đặng Thị Múi Vợ 1979 Đại Thành

3279 3 Triệu Thị Viển Em 1981 Đại Thành

3280 4 Dƣơng Phúc Quan Con 2010 Đại Thành

3281 5 Dƣơng Phục Thật Con 2010 Đại Thành

3282 1 Lý Mùi Nhẩy Chủ hộ 1968 Đại Thành 3 3 750.000   2.250.000              

3283 2 Triệu Văn Minh Cháu 2009 Đại Thành
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3284 3 Triệu Văn Nần Cháu 2012 Đại Thành

3285 1 Lý Mùi Sếnh Chủ hộ 1986 Đại Thành 2 2 750.000   1.500.000              

3286 2 Triệu Văn Tiến Con 2010 Đại Thành

3287 1 Triệu Dào Sìn Chủ hộ 1956 Đại Thành 5 5 750.000   3.750.000              

3288 2 Triệu Mùi Chầy Vợ 1950 Đại Thành

3289 3 Triệu Chòi Và Con 1990 Đại Thành

3290 4 Triệu Mùi Sì Con 1993 Đại Thành

3291 5 Triệu Tác Phúc Cháu 2010 Đại Thành

3292 1 Triệu Tòn Đặng Chủ hộ 1988 Đại Thành 4 4 750.000   3.000.000              

3293 2 Bàn Mùi Man Vợ 1994 Đại Thành

3294 3 Triệu Thị Sao Con 2009 Đại Thành

3295 4 Triệu Tiến Vƣơng Con 2011 Đại Thành

3296 1 Lý Sòi Dếch Chủ hộ 1973 240636868 Đồng Giao 4 4 750.000   3.000.000              

3297 2 Phùn Tài Múi Vợ 1972 Đồng Giao

3298 3 Lý Thị Thủy Con 2015 Đồng Giao

3299 4 Lý Thị Trang Con 2010 Đồng Giao

3300 1 Chíu Si múi Chủ hộ 1945 Đồng Giao 3 3 750.000   2.250.000              

3301 2 Tằng Hiếu Trƣờng Cháu 2001 Đồng Giao

3302 3 Tằng Cúc Thùy Cháu 2003 Đồng Giao

3303 1 Chíu A Hếnh Chủ hộ 1990 241805504 Đồng Giao 4 4 750.000   3.000.000              

3304 2 Lý A Mùi Vợ 1988 Đồng Giao

3305 3 Chíu Thị Trà My Con 2011 Đồng Giao

3306 4 Chíu Minh Quân Con 2013 Đồng Giao

3307 1 Lý Văn tống Chủ hộ 1985 Đồng Giao 6 6 750.000   4.500.000              

3308 2 Chíu Thị Hạnh Vợ 1988 Đồng Giao

3309 3 Lý Sinh Đƣờng Con 2007 Đồng Giao
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3310 4 Lý Thị Ngọc Lý Con 2011 Đồng Giao

3311 5 Chíu Tài Múi Mẹ 1959 Đồng Giao

3312 6 Lý Văn Lai Em 1990 Đồng Giao

3313 1 Đặng Du Cƣờng Chủ hộ 1995 241724006 Đồng Giao 4 4 750.000   3.000.000              

3314 2 Chíu A Hồng Vợ 1994 Đồng Giao

3315 3 Đặng Phu Anh Con 2013 Đồng Giao

3316 4 Đặng Thị Thùy Dƣơng Con 2016 Đồng Giao

3317 1 Chíu Thị Sinh Chủ hộ 1995 241646965 Đồng Giao 3 2 750.000   1.500.000              BTXH

3318 2 Chíu Thị Thiên Ân Con 2014 Đồng Giao

3319 3 Chíu Thị Thiên Ánh Con 2016 Đồng Giao

3320 1 Trịnh Văn Thìn Chủ hộ 1976 240975784 Đồng Giao 5 5 750.000   3.750.000              

3321 2 Trịnh Thị Mai Vợ 1977 Đồng Giao

3322 3 Trịnh Thị Dung Con 1996 Đồng Giao

3323 4 Trịnh Thị Phƣơng Con 2000 Đồng Giao

3324 5 Trịnh Phƣơng Sơn Con 2002 Đồng Giao

3325 1 Lý Sòi Sềnh Chủ hộ 1980 241067414 Đồng Giao 5 5 750.000   3.750.000              

3326 2 Lý Thị Thì Con 2000 Đồng Giao

3327 3 Lý VĂn Lâm Con 2002 Đồng Giao

3328 4 Lý Văn Kim Con 2005 Đồng Giao

3329 5 Lý Văn Cƣờng Con 2007 Đồng Giao

3330 1 Lý Sin Múi Chủ hộ 1940 241482917 Đồng Giao 3 3 750.000   2.250.000              

3331 2 Lý Sí Múi Con 1985 Đồng Giao

3332 3 Lý Công Thức Cháu 2007 Đồng Giao

3333 1 Lý Văn Long Chủ hộ 1990 241067412 Đồng Giao 5 5 750.000   3.750.000              

3334 2 Dƣơng thị Nảy Vợ 1991 Đồng Giao

3335 3 Lý Thanh Thủy Con 2008 Đồng Giao
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3336 4 Lý Thị Thanh Mai Con 2013 Đồng Giao

3337 5 Lý Thanh Thảo Con 2015 Đồng Giao

3338 1 Chíu Phúc Thọ Chủ hộ 1993 241512049 Đồng Giao 6 6 750.000   4.500.000              

3339 2 Hoàng Thị Kim Vợ 1996 Đồng Giao

3340 3 Chíu Thị Thùy Nhị Con 2010 Đồng Giao

3341 4 Chíu thị Ngọc Hân Con 2013 Đồng Giao

3342 5 Chíu Thị Nhƣ quỳnh Con 2015 Đồng Giao

3343 6 Chíu Duy tân Con 2018 Đồng Giao

3344 1 Chíu Sáng Sòi Chủ hộ 1959 241998707 Đồng Giao 5 5 750.000   3.750.000              

3345 2 Chíu A Nhì Con 1990 Đồng Giao

3346 3 Triệu thị Hải Con 1992 Đồng Giao

3347 4 Chíu Thị Lý Cháu 2012 Đồng Giao

3348 5 Chíu Văn Chiến Cháu 2014 Đồng Giao

3349 1 Phùn Tắc Lềnh Chủ hộ 1985 100960586 Đồng Giao 4 4 750.000   3.000.000              

3350 2 Lý Thị Phƣơng Vợ 1985 Đồng Giao

3351 3 Phùn Văn Nghĩa Con 2012 Đồng Giao

3352 4 Phùn Thị Diện Chúc Con 2013 Đồng Giao

3353 1 Dƣơng Cám Hồng Chủ hộ 1980 241333800 Đồng Giao 6 5 750.000   3.750.000              

3354 2 Lý Tài Múi Vợ 1982 Đồng Giao

3355 3 Lý Thị Hiền Con 2002 Đồng Giao

3356 4 Lý Thị Lan Con 2004 Đồng Giao

3357 5 Dƣơng Phúc Hoàng Con 2007 Đồng Giao BTXH

3358 6 Dƣơng Phúc Hậu Con 2013 Đồng Giao

3359 1 Chíu A Nhì Chủ hộ 1983 241067468 Đồng Giao 4 4 750.000   3.000.000              

3360 2 Lý Thị Xuân Vợ 1991 Đồng Giao

3361 3 Chíu thị Phƣơng Linh Con 2008 Đồng Giao
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3362 4 Chíu Thị Thảo Con 2010 Đồng Giao

3363 1 Chíu Sìn Sềnh Chủ hộ 1951 240936315 Đồng Giao 2 2 750.000   1.500.000              

3364 2 Tằng Sám Múi Vợ 1953 Đồng Giao

3365 1 Chíu Sám Múi Chủ hộ 1951 241067312 Đồng Giao 3 3 750.000   2.250.000              

3366 2 Lý a Si Con 1984 Đồng Giao

3367 3 Lý Sắm Múi Con 1990 Đồng Giao

3368 1 Triệu A Tài Chủ hộ 1994 241863853 Đồng Giao 4 4 750.000   3.000.000              

3369 2 Chíu Sám Múi Vợ 1988 Đồng Giao

3370 3 Triệu Kim Quốc Con 2012 Đồng Giao

3371 4 Triệu Kim Phụng Con 2015 Đồng Giao

3372 1 Lý Tài Nguyên Chủ hộ 1941 240766335 Đồng Giao 4 4 750.000   3.000.000              

3373 2 Vòng Nhì Múi Vợ 1942 Đồng Giao

3374 3 Lý Văn Hùng Con 1984 Đồng Giao

3375 4 Lý Thị Môn Cháu 2011 Đồng Giao

3376 1 Triệu Tiến Thọ Chủ hộ 1992 Hợp Thành 5 5 750.000   3.750.000              

3377 2 Dƣơng Thị Múi Vợ 1994 Hợp Thành

3378 3 Triệu Văn Huy Con 2012 Hợp Thành

3379 4 Triệu Văn Hoàng Con 2014 Hợp Thành

3380 5 Triệu Ngọc thanh Con 2018 Hợp Thành

3381 1 Triệu Dào Minh Chủ hộ 1949 Hợp Thành 3 3 750.000   2.250.000              

3382 2 Triệu Mùi Hàn Vợ 1947 Hợp Thành

3383 3 Triệu Mùi Líu Con 1990 Hợp Thành

3384 1 Vòng Dì kim Chủ hộ 1981 Hợp Thành 5 5 750.000   3.750.000              

3385 2 Đặng Thị Phim Vợ 1981 Hợp Thành

3386 3 Vòng Kim Hoa Con 2002 Hợp Thành

3387 4 Vòng Thị Múi Con 2006 Hợp Thành
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3388 5 Vòng Thị Thảo Con 2008 Hợp Thành

3389 1 Dƣơng Thị Hƣơng Chủ hộ 1973 Hợp Thành 4 4 750.000   3.000.000              

3390 2 Đặng Phúc Hải Con 1997 Hợp Thành

3391 3 Đặng Thị Xuyến Con 1998 Hợp Thành

3392 4 Đăng Phúc Đại Con 1999 Hợp Thành

3393 1 Đặng Thắng Phƣợng Chủ hộ 1940 Hợp Thành 2 2 750.000   1.500.000              

3394 2 Triệu Thị Man Vợ 1945 Hợp Thành

3395 1 Triệu Sinh Tài Chủ hộ 1983 Hợp Thành 5 5 750.000   3.750.000              

3396 2 Dƣơng Thị Thúy Vợ 1989 Hợp Thành

3397 3 Triệu Tuấn Anh Con 2011 Hợp Thành

3398 4 Tặng Thị Yến Vũ Con 2014 Hợp Thành

3399 5 Triệu thị Trúc Con 2019 Hợp Thành

3400 1 Lý Thị Chạn Chủ hộ 1967 Hợp Thành 4 4 750.000   3.000.000              

3401 2 Lý Văn Nhạy Con 1988 Hợp Thành

3402 3 Lý Văn Nháy Con 2001 Hợp Thành

3403 4 Triệu VĂn lƣu Con 2003 Hợp Thành

3404 1 Lý Thị Kiều Chủ hộ 1959 Hợp Thành 6 6 750.000   4.500.000              

3405 2 Lý Thị Coi Con 1990 Hợp Thành

3406 3 Lý Sinh Vƣợng Con 1996 Hợp Thành

3407 4 Lý Quỳnh Nhƣ Cháu 2014 Hợp Thành

3408 5 Lý Văn Hảo Thiên Cháu 2016 Hợp Thành

3409 6 Lý Văn Hòa Con 1990 Hợp Thành

3410 1 trịnh tạ Quẩy Chủ hộ 1986 Hợp Thành 5 5 750.000   3.750.000              

3411 2 Hoàng Mùi Ghện Vợ 1980 Hợp Thành

3412 3 Trịnh Minh kiêm Con 1998 Hợp Thành

3413 4 Trịnh Mùi Muổng Con 2000 Hợp Thành
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3414 5 Trịnh Mui Sênh Con 2004 Hợp Thành

3415 1 Lý Phụ Hin Chủ hộ 1963 Hợp Thành 5 5 750.000   3.750.000              

3416 2 Đặng Mùi Coi Vợ 1972 Hợp Thành

3417 3 Lý Tòn Pham Con 1999 Hợp Thành

3418 4 Lý Kim Vƣơng Con 2003 Hợp Thành

3419 5 Lý Văn Sỹ Con 2001 Hợp Thành

3420 1 Dƣơng kim Phùng Chủ hộ 1989 Hợp Thành 5 5 750.000   3.750.000              

3421 2 Lý Thị Huệ Vợ 1998 Hợp Thành

3422 3 Dƣơng Hoàng Anh Con 2013 Hợp Thành

3423 4 Dƣơng Thanh Trúc Con 2015 Hợp Thành

3424 5 Dƣơng Hoài Lễ Con 2016 Hợp Thành

3425 1 Hoàng Quốc Sinh Chủ hộ 1940 241964863 Hợp Hòa 2 2 750.000   1.500.000              

3426 2 Dƣơng Thị Kim Vợ 1942 Hợp Hòa

3427 1 Trịnh Văn Eng Chủ hộ 1985 240733699 Hợp Hòa 5 5 750.000   3.750.000              

3428 2 Hoàng Thị Hiệp Vợ 1991 Hợp Hòa

3429 3 Triệu Thị Ngai Mẹ 1942 Hợp Hòa

3430 4 Trịnh Thị Ngọc  Bích Con 2006 Hợp Hòa

3431 5 Trịnh Văn Quyết Con 2014 Hợp Hòa

3432 51 1 Hoàng Thị Minh Chủ hộ 1950 Hợp Hòa 1 750.000   BTXH

3433 1 Triệu Ngọc lƣơng Chủ hộ 1938 Hợp Hòa 2 1 750.000   750.000                 BTXH

3434 2 Hoàng Thị Bỏng Vợ 1941 Hợp Hòa

3435 1 Hà Thị Duyên Chủ hộ 1948 241649892 Hợp Hòa 4 3 750.000   2.250.000              

3436 2 hà Công Đoàn Con 1966 Hợp Hòa BTXH

3437 3 Hà Cung Đƣờng Cháu 2006 Hợp Hòa

3438 4 Hà Cung Đẹp Cháu 2008 Hợp Hòa

3439 1 Lƣơng thị Ón Chủ hộ 1972 241066987 Hợp Hòa 5 5 750.000   3.750.000              
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3440 2 Nông thị Vần Mẹ 1951 Hợp Hòa

3441 3 Hoàng Thị quỳnh Con 2003 Hợp Hòa

3442 4 Hoàng Thị Huế Con 2001 Hợp Hòa

3443 5 Hoàng Đức Huy Con 2004 Hợp Hòa

3444 1 Lý Văn Lèn Chủ hộ 1974 241391510 Hợp Hòa 7 7 750.000   5.250.000              

3445 2 Hoàng Thị Huân Vợ 1985 Hợp Hòa

3446 3 Lý Ngọc Ánh Hào Con 2003 Hợp Hòa

3447 4 Lý Quốc Khánh Con 2013 Hợp Hòa

3448 5 Lý Thị Vui Con 2015 Hợp Hòa

3449 6 Trần thị Nhung Con 1996 Hợp Hòa

3450 7 Lê thị Hƣơng Con 2005 Hợp Hòa

3451 1 Nông Thị Huế Chủ hộ 1973 241250209 Hợp Hòa 3 2 750.000   1.500.000              BTXH

3452 2 Hà linh Thƣơng Con 1999 Hợp Hòa

3453 3 Hà Công Thái Con 2005 Hợp Hòa

3454 1 Bế Thị Phắn Chủ hộ 1957 0,08007778 Hợp Hòa 8 6 750.000   4.500.000              

3455 2 Bế Văn Giỏng Anh 1946 Hợp Hòa

3456 3 Bế Văn Vinh Con 1978 Hợp Hòa

3457 4 Bế Văn Phƣơng Cháu 1999 Hợp Hòa

3458 5 Bê Thị Lê Thu Cháu 2001 Hợp Hòa BTXH

3459 6 Bế Thị Hồng Ánh Cháu 2004 Hợp Hòa BTXH

3460 7 Bế Thị My Con 1989 Hợp Hòa

3461 8 Hoàng Đình Nghĩa Cháu 2011 Hợp Hòa

3462 1 Ngạc Văn Đồng Chủ hộ 1977 Hợp Hòa 4 4 750.000   3.000.000              

3463 2 Dƣơng Thị Liên Vợ 1977 Hợp Hòa

3464 3 Ngạc Chung Đoàn Con 2002 Hợp Hòa

3465 4 Ngạc Công Vĩnh Con 2009 Hợp Hòa
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3466 1 Nguyễn Văn Đủ Chủ hộ 1975 240508761 Đoàn Kết 5 5 750.000   3.750.000              

3467 2 Đăặng Thị Khen Vợ 1977 Đoàn Kết

3468 3 Nguyễn Văn Chung Con 2005 Đoàn Kết

3469 4 Nguyễn thị Thảo my Con 2014 Đoàn Kết

3470 5 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Con 2015 Đoàn Kết

3471 1 Hoàng Bá Linh Chủ hộ 1982 240672073 Đoàn Kết 4 4 750.000   3.000.000              

3472 2 Lê Thị Thanh Thủy Vợ 1983 Đoàn Kết

3473 3 Hoàng thị Ngọc Anh Con 2005 Đoàn Kết

3474 4 Hoàng Lê Yến Nhi Con 2011 Đoàn Kết

3475 1 Xa Văn Son Chủ hộ 1937 241921598 Đoàn Kết 2 1 750.000   750.000                 BTXH

3476 2 Xa Thị Ngọc Nhi Cháu 2004 Đoàn Kết

3477 1 Lê Xuân Thu Chủ hộ 1964 241344340 Đoàn Kết 5 5 750.000   3.750.000              

3478 2 Huỳnh Thị Lan Vợ 1962 Đoàn Kết

3479 3 Lê Thị Ngọc Thảo Con 1990 Đoàn Kết

3480 4 Lê Ngọc Bảo Trân Con 1998 Đoàn Kết

3481 5 Lƣơng Bảo Nhi Cháu 2013 Đoàn Kết

3482 1 Nguyễn Đình Tuệ Chủ hộ 1984 241843680 Đoàn Kết 4 4 750.000   3.000.000              

3483 2 Nguyễn Thị Nhân Vợ 1988 Đoàn Kết

3484 3 Nguyễn Thành Trung Con 2012 Đoàn Kết

3485 4 Nguyễn Thị anh Đào Con 2015 Đoàn Kết

3486 1 Phan Đình Hƣớng Chủ hộ 1989 241779507 Đoàn Kết 6 6 750.000   4.500.000              

3487 2 Phan Thị Tuyết Chị 1987 Đoàn Kết

3488 3 Phan Đức Huy Em 2004 Đoàn Kết

3489 4 Nguyễn Văn Sơn Khác 1978 Đoàn Kết

3490 5 Phan Quốc Tùng Cháu 2013 Đoàn Kết

3491 6 Nguyễn Ngọc Hoài Anh Cháu 2018 Đoàn Kết
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3492 1 Nguyễn Thị Hoa Chủ hộ 1949 240048794 Đoàn Kết 4 4 750.000   3.000.000              

3493 2 Trần Ngọc Long Con 1991 Đoàn Kết

3494 3 Phạm Thị Mỹ Tiên Em 1991 Đoàn Kết

3495 4 Trần Ngọc tƣờng Vy Cháu 2018 Đoàn Kết

3496 1 Nguyễn Văn Trƣờng Chủ hộ 1970 240304261 Đoàn Kết 5 5 750.000   3.750.000              

3497 2 Lê Thị Tuyết Vợ 1974 Đoàn Kết

3498 3 Nguyễn Văn Sinh Con 1999 Đoàn Kết

3499 4 Nguyễn Văn Nhựt Con 2002 Đoàn Kết

3500 5 Nguyễn Văn Huy Con 2004 Đoàn Kết

3501 1 Tô Thị Điểu Chủ hộ 1957 EaMdroh 2 2 750.000   1.500.000              

3502 2 Ngô Công Lộc Con 1996 EaMdroh

3503 1 H Rô Mi Kbuôr Chủ hộ 1958 EaMdroh 3 3 750.000   2.250.000              

3504 2 Y Kly Kbuôr Con 1992 EaMdroh

3505 3 Y Quy Kbuôr Con 1994 EaMdroh

3506 1 H Ri Rya Chủ hộ 1970 EaMdroh 7 7 750.000   5.250.000              

3507 2 H E Rya Con 2001 EaMdroh

3508 3 Y Toàn Rya Con 2003 EaMdroh

3509 4 H Tim Rya Con 2009 EaMdroh

3510 5 H Che Rya Con 2010 EaMdroh

3511 6 H Nghe Rya Con 2011 EaMdroh

3512 7 Y Tuen Rya Con 2013 EaMdroh

3513 1 Chu Văn Dũng Chủ hộ 1985 EaMdroh 5 5 750.000   3.750.000              

3514 2 H Sƣợc Niê Vợ 1983 EaMdroh

3515 3 Y Thiu Niê Con 2004 EaMdroh

3516 4 H Yến Niê Con 2008 EaMdroh

3517 5 Chu  Văn Phan Con 2011 EaMdroh
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3518 1 H Lôch Rya Chủ hộ 1952 EaMdroh 5 4 750.000   3.000.000              

3519 2 Y Duy Rya Con 1995 EaMdroh

3520 3 H De Rya Con 1997 EaMdroh

3521 4 H Leo Rya Con 2000 EaMdroh

3522 5 H Bên Rya Con 2013 EaMdroh BTXH

3523 1 H Bết Niê Chủ hộ 1939 EaMdroh 3 2 750.000   1.500.000              BTXH

3524 2 Y Ky Niê Con 1969 EaMdroh

3525 3 H Van Niê Con 1994 EaMdroh

3526 73 1 Y Nuh Kbuôr Chủ hộ 1935 EaMdroh 1 750.000   BTXH

3527 1 H Biay Bya Chủ hộ 1950 EaMdroh 2 2 750.000   1.500.000              

3528 2 Y Sue Bya Con 1978 EaMdroh

3529 75 1 H Măng Niê Chủ hộ 1942 EaMdroh 1 750.000   BTXH

3530 1 H K tô Niê Chủ hộ 1990 EaMdroh 2 2 750.000   1.500.000              

3531 2 H Mi Tra Niê Con 2012 EaMdroh

3532 1 Bùi Văn Kính Chủ hộ 1969 EaMdroh 3 3 750.000   2.250.000              

3533 2 Đinh Thị Xếp Vợ 1968 EaMdroh

3534 3 Bùi Văn Mơ Con 1996 EaMdroh

3535 1 Kim Sang Chủ hộ 1990 EaMdroh 4 4 750.000   3.000.000              

3536 2 H Xuân Rcăm Vợ 1989 EaMdroh

3537 3 Kim Thị Nhƣ Ý Con 2015 EaMdroh

3538 4 Kim Quất Bảo Rcăm Con 2016 EaMdroh

3539 1 H Dun Ksơr Chủ hộ 1962 EaMdroh 6 6 750.000   4.500.000              

3540 2 H Noi ksor Con 1996 EaMdroh

3541 3 Y Reea Ksor Con 1998 EaMdroh

3542 4 Y Nhạc Ksor Con 2000 EaMdroh

3543 5 Y Diên Ksor Con 2003 EaMdroh
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3544 6 H Đạt Ksor Con 2005 EaMdroh

3545 80 1 H Rik Ksơr Chủ hộ 1954 EaMdroh 1 1 750.000   750.000                 

3546 1 Y Nghe Niê Chủ hộ 1945 EaMdroh 2 2 750.000   1.500.000              

3547 2 H brat RCăm Vợ 1931 EaMdroh

3548 1 Y Vƣơng Niê Chủ hộ 1987 EaMdroh 4 4 750.000   3.000.000              

3549 2 H Ngiăm Adrơng Vợ 1990 EaMdroh

3550 3 Y Niếp Adrong Con 2011 EaMdroh

3551 4 H Nƣơng Adrơng Con 2015 EaMdroh

3552 1 Y Khuin Kbuôr Chủ hộ 1979 Buôn Dhung 6 6 750.000   4.500.000              

3553 2 H Wơn Niê Vợ 1983 2406391122 Buôn Dhung

3554 3 Y Mi ka Niê Con 2003 Buôn Dhung

3555 4 Y Kanh Niê Con 2007 Buôn Dhung

3556 5 Y Si Môn Niê Con 2010 Buôn Dhung

3557 6 H Zely Niê Con 2016 Buôn Dhung

3558 1 H Gan M lô Chủ hộ 1997 241843419 Buôn Dhung 7 7 750.000   5.250.000              

3559 2 Y Dhêch Mlô Em 1998 Buôn Dhung

3560 3 H Lum Mlô Em 2002 Buôn Dhung

3561 4 Y Nhung M lô Em 2005 Buôn Dhung

3562 5 Y Dung M lô Em 2009 Buôn Dhung

3563 6 Y Phúc M lô Em 2014 Buôn Dhung

3564 7 Y Hiên M lô Em 2017 Buôn Dhung

3565 1 H Mrao Kbu ôr Chủ hộ 1969 240351995 Buôn Dhung 3 3 750.000   2.250.000              

3566 2 Lê Công Minh Chồng 1969 Buôn Dhung

3567 3 Y Tuấn Kbuôr Con 2003 Buôn Dhung

3568 1 H Ngơt Kbuôr Chủ hộ 1968 240352078 Buôn Dhung 3 2 750.000   1.500.000              

3569 2 H Met Kbuôr Mẹ 1928 Buôn Dhung BTXH
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3570 3 Y Kriu Kbuôr Con 1999 Buôn Dhung

3571 1 Triệu Phụ Kiêm Chủ hộ 1986 241510269 Buôn Dhung 6 6 750.000   4.500.000              

3572 2 Triệu Thị Mụi Vợ 1982 Buôn Dhung

3573 3 Triệu Mùi Nhất Con 2006 Buôn Dhung

3574 4 Triệu Mùi Sao Con 2009 Buôn Dhung

3575 5 Triệu Mùi Pham Con 2012 Buôn Dhung

3576 6 Triệu Kim Bảo Con 2016 Buôn Dhung

3577 1 Y War Niê Chủ hộ 1938 240100706 Buôn Dhung 3 2 750.000   1.500.000              BTXH

3578 2 H Lun Kbuôr Vợ 1949 Buôn Dhung

3579 3 Y Ruc Kbuôr Con 1999 Buôn Dhung

3580 1 H  Soan Êban Chủ hộ 1996 241603416 Buôn Dhung 3 3 750.000   2.250.000              

3581 2 Y La Xi Êban Con 2015 Buôn Dhung

3582 3 Y La Đin Êban Con 2018 Buôn Dhung

3583 1 H Pel Niê Chủ hộ 1995 241752410 Buôn Dhung 4 4 750.000   3.000.000              

3584 2 Y Ngăt Ayun Chồng 1997 Buôn Dhung

3585 3 H Ƣơng Niê Con 2016 Buôn Dhung

3586 4 Y Cay Niê Con 2018 Buôn Dhung

3587 1 H Đik Niê Hra Chủ hộ 1963 241805631 Buôn Dhung 6 6 750.000   4.500.000              

3588 2 H hăng Niê Hra Con 1996 Buôn Dhung

3589 3 H Mrăng Niê hra Con 1997 Buôn Dhung

3590 4 H Bếch Niê Hra Con 2003 Buôn Dhung

3591 5 Y Jen Ni Nie Hra Con 2014 Buôn Dhung

3592 6 Y Hai Niê Hra Con 2015 Buôn Dhung

3593 1 H Liên Kdok Chủ hộ 1986 240763640 Buôn Dhung 5 5 750.000   3.750.000              

3594 2 Y Djăm Niê Chồng 1974 Buôn Dhung

3595 3 Y Tiêu Kdoh Con 2005 Buôn Dhung
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3596 4 y Đức Kdoh Con 2010 Buôn Dhung

3597 5 y Hƣu Kdoh Con 2011 Buôn Dhung

3598 1 Y Kriek Êban Chủ hộ 1941 240009565 Buôn Dhung 3 3 750.000   2.250.000              

3599 2 H Yu Adrong Con 1983 Buôn Dhung

3600 3 H Un Adơng Con 2008 Buôn Dhung

3601 1 Lý Kiều Sinh Chủ hộ 1960 241311689 Buôn Dhung 6 6 750.000   4.500.000              

3602 2 Triệu Mùi Sao Vợ 1959 Buôn Dhung

3603 3 Triệu Phụ Sơn Con 1991 Buôn Dhung

3604 4 Triệu Mùi Nhậy Con 1994 Buôn Dhung

3605 5 Triệu Văn Tòng Cháu 2015 Buôn Dhung

3606 6 Triệu Văn Quyên Cháu 2009 Buôn Dhung

3607 1 Triệu Phụ Piao Chủ hộ 1976 241776255 Buôn Dhung 5 5 750.000   3.750.000              

3608 2 Triệu Mùi Khe Vợ 1972 Buôn Dhung

3609 3 Triệu Mùi Diết Con 1996 Buôn Dhung

3610 4 Triệu Mùi Chán Con 1998 Buôn Dhung

3611 5 Triệu Văn Khôi Cháu 2016 Buôn Dhung

3612 1 Phùng Mùi Ghến Chủ hộ 1979 241778488 Buôn Dhung 6 6 750.000   4.500.000              

3613 2 Triệu Phụ Sinh Chồng 1979 Buôn Dhung

3614 3 Triệu Dồng Phấu Con 2000 Buôn Dhung

3615 4 Triệu Mùi Pu Con 2009 Buôn Dhung

3616 5 Phùng Kiềm Vƣờn Con 2015 Buôn Dhung

3617 6 Phùng Kiềm Phin Con 2009 Buôn Dhung

3618 1 H En Niê Chủ hộ 2000 241843414 Buôn Dhung 3 3 750.000   2.250.000              

3619 2 Y Nim Niê Chồng 1998 Buôn Dhung

3620 3 Y Vila Niê Con 2017 Buôn Dhung

3621 1 Y Hia Niê Chủ hộ 1978 241066943 Buôn Dhung 5 5 750.000   3.750.000              
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3622 2 H ai Kbuôr Vợ 1985 Buôn Dhung

3623 3 H Viên Kbuôr Con 2002 Buôn Dhung

3624 4 H Hiếp Kbuôr Con 2004 Buôn Dhung

3625 5 H Hiên Kbuôr Con 2013 Buôn Dhung

3626 1 Y Phi Niê Chủ hộ 1972 240504645 Buôn Dhung 6 6 750.000   4.500.000              

3627 2 Y Duen Kbuôr Vợ 1979 Buôn Dhung

3628 3 Y Dleh Kbuôr Con 1996 Buôn Dhung

3629 4 Y Mai Kơn Kbuôr Con 2006 Buôn Dhung

3630 5 Y Hơn Kbuôr Con 2009 Buôn Dhung

3631 6 H We la Kbuôr Con 2011 Buôn Dhung

3632 1 Chíu A Tài Chủ hộ 1979 240641266 Buôn Cuôr 5 5 750.000   3.750.000              

3633 2 Nguyễn Thị hƣơng Vợ 1976 Buôn Cuôr

3634 3 Chíu Sinh nam Con 2003 Buôn Cuôr

3635 4 Chíu Sinh Đông Con 2005 Buôn Cuôr

3636 5 Chíu Thị Nhung Con 2006 Buôn Cuôr

3637 1 H Pơ Kbuôr Chủ hộ 1970 Buôn Cuôr 6 6 750.000   4.500.000              

3638 2 H Nghiê Kbuôr Con 1996 Buôn Cuôr

3639 3 H Dăn Kbuôr Con 2001 Buôn Cuôr

3640 4 H phôn Kbuôr Con 2007 Buôn Cuôr

3641 5 Y Nê M lô Con 1995 Buôn Cuôr

3642 6 Y Quyết Kbuôr Cháu 2015 Buôn Cuôr

3643 1 Y Bình Kbuôr Chủ hộ 2001 Buôn Cuôr 3 3 750.000   2.250.000              

3644 2 H An Kbuôr Em 2003 Buôn Cuôr

3645 3 Y Chắc Kbuôr Em 2005 Buôn Cuôr

3646 1 H Bruih Bkrông Chủ hộ 1966 Buôn Cuôr 3 3 750.000   2.250.000              

3647 2 Y Giang Bkrong Con 2002 Buôn Cuôr
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3648 3 Y Tam Bkrông Con 2008 Buôn Cuôr

3649 1 H Nher Kbuôr Chủ hộ 1987 Buôn Cuôr 4 3 750.000   2.250.000              

3650 2 H Djuan Kbuôr Con 2007 Buôn Cuôr BTXH

3651 3 H Phôn Kbuôr Con 2004 Buôn Cuôr

3652 4 Y Kiên Kbuôr Con 2018 Buôn Cuôr

3653 1 H Nghiêl Kbuôr Chủ hộ 1990 Buôn Cuôr 3 3 750.000   2.250.000              

3654 2 H Nuat Kbuôr Con 2010 Buôn Cuôr

3655 3 Y Nap Kbuôr Con 2012 Buôn Cuôr

3656 1 H Drun Kbuôr Chủ hộ 1949 Buôn Cuôr 4 4 750.000   3.000.000              

3657 2 H Djun Kbuôr Em 1952 Buôn Cuôr

3658 3 Y Nhang Kbuôr Con 1986 Buôn Cuôr

3659 4 H Si Na Kbuôr Con 2004 Buôn Cuôr

3660 1 Y Linh Bya Chủ hộ 1990 241344452 Buôn Cuôr 5 5 750.000   3.750.000              

3661 2 H Diu Kbuôr Vợ 1996 Buôn Cuôr

3662 3 H Yên Kbuôr Con 2010 Buôn Cuôr

3663 4 H JuSa Kbuôr Con 2012 Buôn Cuôr

3664 5 Y Sen Kbuôr Con 2015 Buôn Cuôr

3665 1 Y Blip Kbuôr Chủ hộ 1973 241894743 Buôn Cuôr 6 6 750.000   4.500.000              

3666 2 H Un Knul Vợ 1974 Buôn Cuôr

3667 3 Y Sinh Knul Con 2011 Buôn Cuôr

3668 4 H Dim Knul Con 2015 Buôn Cuôr

3669 5 Y linh Knul Con 2000 Buôn Cuôr

3670 6 Y Minh Knul Con 1998 Buôn Cuôr

3671 1 Y Kre Hmok Chủ hộ 1973 240313545 Buôn Cuôr 7 7 750.000   5.250.000              

3672 2 H Cin Bya Vợ 1975 Buôn Cuôr

3673 3 H Buel Bya Con 1994 Buôn Cuôr
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3674 4 H Oel Bya Con 1996 Buôn Cuôr

3675 5 H Lƣơm Bya Con 1998 Buôn Cuôr

3676 6 H Ngoan Bya Con 2009 Buôn Cuôr

3677 7 Y thuyên Bya Con 2013 Buôn Cuôr

3678 1 Chíu A Sám Chủ hộ 1989 241068220 Buôn Cuôr 3 3 750.000   2.250.000              

3679 2 Đặng thị Thu Liêng Vợ 1991 Buôn Cuôr

3680 3 Chíu Trƣờng Kỳ Con 2013 Buôn Cuôr

3681 1 Y Mui Bya Chủ hộ 1962 Buôn Cuôr 4 4 750.000   3.000.000              

3682 2 Y Păk Bkrông Con 1990 Buôn Cuôr

3683 3 Y Dheo Bkrông Con 1994 Buôn Cuôr

3684 4 H Ya Bkrông Con 1999 Buôn Cuôr

3685 1 Lý Thị phƣơng Chủ hộ 1967 240289078 Buôn Cuôr 6 6 750.000   4.500.000              

3686 2 Đặng Phuú Hùng Con 1988 Buôn Cuôr

3687 3 Đặng Phú Long Con 1991 Buôn Cuôr

3688 4 Đặng Thị bích Thảo Con 1993 Buôn Cuôr

3689 5 Đăặng Phú Quý Con 1997 Buôn Cuôr

3690 6 Đặng Phú Minh tứ Con 2002 Buôn Cuôr

3691 1 Đăặng Hữu Ngân Chủ hộ 1995 Buôn Cuôr 3 3 750.000   2.250.000              

3692 2 Triệu thị Múi Chồng 1995 Buôn Cuôr

3693 3 Đặng thị Kim phƣơng Con 2015 Buôn Cuôr

3694 1 Trần thị Vang Chủ hộ 1960 241325875 Buôn Cuôr 3 3 750.000   2.250.000              

3695 2 Lê Kim toàn Chồng 1962 Buôn Cuôr

3696 3 Lê Thị Thúy Con 1982 Buôn Cuôr

3697 1 H Đơm Knul Chủ hộ 1986 240639052 Buôn Cuôr 4 4 750.000   3.000.000              

3698 2 Y Chung Knul Con 2002 Buôn Cuôr

3699 3 Y Chƣng Knul Con 2004 Buôn Cuôr
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3700 4 Y Chƣứng Knul Con 2006 Buôn Cuôr

3701 1 Võ Văn Bền Chủ hộ 1983 241601957 Buôn Cuôr 5 5 750.000   3.750.000              

3702 2 Nguyễn Thanh Tâm Vợ 1988 Buôn Cuôr

3703 3 Võ Thị Thùy Dung Con 2008 Buôn Cuôr

3704 4 Võ Yến Phƣơng Con 2011 Buôn Cuôr

3705 5 Võ Thị Yến Nhi Con 2018 Buôn Cuôr

3706 1 Y Gen Niê Chủ hộ 1979 Buôn Cuôr 6 6 750.000   4.500.000              

3707 2 H Ninh Ênuol Vợ 1985 Buôn Cuôr

3708 3 Y Uyên Ênuol Con 2003 Buôn Cuôr

3709 4 Y Mến Ênuol Con 2005 Buôn Cuôr

3710 5 H Vẽ Ênuol Con 2007 Buôn Cuôr

3711 6 H Du Le Ênuol Con 2015 Buôn Cuôr

3712 1 Y Blok Knul Chủ hộ 1986 Buôn Cuôr 5 5 750.000   3.750.000              

3713 2 H Ngiap Kbuôr Vợ 1984 Buôn Cuôr

3714 3 Y Sơn Kbuôr Con 2009 Buôn Cuôr

3715 4 H Bích Kbuôr Con 2011 Buôn Cuôr

3716 5 Y Nguyên Kbuôr Con 2014 Buôn Cuôr

3717 1 Nguyễn Văn Vịnh Chủ hộ 1958 241776258 Buôn Cuôr 3 3 750.000   2.250.000              

3718 2 Trần thị Thích Vợ 1959 Buôn Cuôr

3719 3 Nguyễn Văn Long Con 1987 Buôn Cuôr

3720 1 Lý văn Sồi Chủ hộ 1962 241445501 Buôn Cuôr 3 3 750.000   2.250.000              

3721 2 Lý Sáng Sếnh Con 1982 Buôn Cuôr

3722 3 Lý Quang vinh Cháu 2013 Buôn Cuôr

3723 1 Y Dek Ênuol Chủ hộ 1981 241344441 Buôn Cuôr 5 5 750.000   3.750.000              

3724 2 H Bin Knul Vợ 1985 Buôn Cuôr

3725 3 Y lô Wen Knul Con 2002 Buôn Cuôr
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3726 4 Y Jul Knul Con 2004 Buôn Cuôr

3727 5 Y Del Knul Con 2013 Buôn Cuôr

3728 1 Vƣơng văn Thƣợng Chủ hộ 1937 241602788 Buôn Cuôr 2 1 750.000   750.000                 NCC

3729 2 Mạc Thị Tuyết Vợ 1946 Buôn Cuôr

3730 1 H Djoanh Kbuôr Chủ hộ 1975 241898584 Buôn Cuôr 6 6 750.000   4.500.000              

3731 2 Chíu A Sám Chồng 1977 Buôn Cuôr

3732 3 Y Nhin Kbuôr Con 1994 Buôn Cuôr

3733 4 Y Tiu Kbuôr Con 1996 Buôn Cuôr

3734 5 H Yên Kbuôr Con 2009 Buôn Cuôr

3735 6 H Gái Kbuôr Con 2014 Buôn Cuôr

3736 1 Y Sao Kbuôr Chủ hộ 1981 240639049 Buôn Cuôr 3 3 750.000   2.250.000              

3737 2 H Pi Bya Vợ 1991 Buôn Cuôr

3738 3 H En Bya Con 2015 Buôn Cuôr

3739 1 Y Wơn Ênuol Chủ hộ 1981 241034346 Buôn Cuôr 6 6 750.000   4.500.000              

3740 2 H Nghiệp Bkrông Vợ 1983 Buôn Cuôr

3741 3 Y Su Chơn Bkrong Con 2008 Buôn Cuôr

3742 4 Y Phong Bkrong Con 2010 Buôn Cuôr

3743 5 H Trâm Bkrong Con 2012 Buôn Cuôr

3744 6 Y Thông Bkrong Con 2014 Buôn Cuôr

3745 1 H Oai Knul Chủ hộ 1994 Buôn Cuôr 3 3 750.000   2.250.000              

3746 2 Y thi Knul Con 2009 Buôn Cuôr

3747 3 H dƣơng Knul Con 2012 Buôn Cuôr

3748 1 Y Sen Niê Chủ hộ 1987 Buôn Cuôr 5 5 750.000   3.750.000              

3749 2 H Ci Knul Vợ 1989 241344661 Buôn Cuôr

3750 3 H Vinh Knul Con 2009 Buôn Cuôr

3751 4 H Ninh Knul Con 2013 Buôn Cuôr
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3752 5 H Nhi Knul Con 2017 Buôn Cuôr

3753 1 Đỗ Văn Sự Chủ hộ 1955 Buôn Cuôr 4 4 750.000   3.000.000              

3754 2 Lê Thị Tăng Vợ 1959 Buôn Cuôr

3755 3 Đỗ Hoài Cầu Con 1986 Buôn Cuôr

3756 4 Đỗ Thị Mộng tuyền Cháu 2008 Buôn Cuôr

3757 1 Y Kla Kbuôr Chủ hộ 1979 Buôn Cuôr 4 4 750.000   3.000.000              

3758 2 H Briet Niê Vợ 1989 Buôn Cuôr

3759 3 Y Yuel Niê Con 2005 Buôn Cuôr

3760 4 Y Nok Niê Con 2011 Buôn Cuôr

3761 1 Y Ngơi Kbuôr Chủ hộ 1944 240062447 Buôn Cuôr 7 7 750.000   5.250.000              

3762 2 H Bring Hra Vợ 1955 Buôn Cuôr

3763 3 Y Vok Hra Con 1981 Buôn Cuôr

3764 4 Y Ning Hra Con 1984 Buôn Cuôr

3765 5 Y Buin Hra Con 1993 Buôn Cuôr

3766 6 Y Văn Hra Con 1997 Buôn Cuôr

3767 7 Y Hƣng Hra Con 1999 Buôn Cuôr

3768 1 H Blun Êban Chủ hộ 1978 240639090 Buôn Cuôr 4 4 750.000   3.000.000              

3769 2 H Rim Êban Con 2002 Buôn Cuôr

3770 3 H Nguyệt Êban Con 2004 Buôn Cuôr

3771 4 H Anh Êban Con 2007 Buôn Cuôr

3772 1 Y Ku Bya Chủ hộ 1988 Buôn Cuôr 4 4 750.000   3.000.000              

3773 2 H Jen Êban Vợ 1987 Buôn Cuôr

3774 3 H Lin Êban Con 2009 Buôn Cuôr

3775 4 Y Phát Êban Con 2011 Buôn Cuôr

XI XÃ EA MNANG

3776 1 Trƣơng Thanh Nhẫn Chủ hộ 10/04/1984 240792014 Thôn 1B 4 4 750.000   3.000.000              
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3777 2 Trần Thị Loan Vợ 08/10/1982 241445069 Thôn 1B

3778 3 Trƣơng Việt Anh Con 27/02/2009 Thôn 1B

3779 4 Trƣơng Thị Hồng Giao Con 05/12/2006 Thôn 1B

3780 1 Nguyễn Văn Đông Chủ hộ 01/01/1950 241913688 Thôn 1B 2 2 750.000   1.500.000              

3781 2 Nguyễn Thị Thảo Vợ 01/01/1955 241482715 Thôn 1B

3782 1 Nguyễn Thị Mai Chủ hộ 01/01/1950 Thôn 1B 6 6 750.000   4.500.000              

3783 2 Võ Thị Dung Con 01/01/1980 241359454 Thôn 1B

3784 3 Võ Thị Minh Con 01/01/1985 241359455 Thôn 1B

3785 4 Võ Văn Tâm Con 01/01/1990 241359453 Thôn 1B

3786 5 Võ Trinh Trinh Cháu 02/07/2008 Thôn 1B

3787 6 Võ Văn Hùng Cháu 21/11/2006 Thôn 1B

3788 1 Hoàng Văn Thắng Chủ hộ 12/04/1957 241943729 Thôn 1B 5 5 750.000   3.750.000              

3789 2 Trịnh Thị Tình Vợ 25/08/1960 Thôn 1B

3790 3 Hoàng Thị Thƣơng Con 02/02/1985 240947619 Thôn 1B

3791 4 Hoàng Văn Chiến Con 01/01/1994 Thôn 1B

3792 5 Hoàng Thị Gái Con 28/04/1997 Thôn 1B

3793 1 Nguyễn Hồng Sanh Chủ hộ 01/01/1962 Thôn 1B 5 5 750.000   3.750.000              

3794 2 Nguyễn Thị Liễu Con 01/01/1996 Thôn 1B

3795 3 Nguyễn Thị Mai Vợ 01/01/1972 Thôn 1B

3796 4 Nguyễn Thị Yến Con 01/01/1999 Thôn 1B

3797 5 Nguyễn Văn Sự Con 01/01/2000 Thôn 1B

3798 1 Thậm Xuân Y Chủ hộ 1931 240064299 Thôn 1B 3 1 750.000   750.000                 BTXH

3799 2 Phạm Thị Lý Vợ 1933 240064305 Thôn 1B BTXH

3800 3 Thậm Quang Triều Cháu 20/01/1981 240927833 Thôn 1B

3801 1 Nguyễn Lai Chủ hộ 12/09/1980 240641332 Thôn 3 4 3 750.000   2.250.000              

3802 2 Trần Thị Nhàn Mẹ 1937 241844207 Thôn 3 BTXH
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3803 3 Nguyễn Thị Hồng Vợ 02/09/1975 240517597 Thôn 3

3804 4 Nguyễn Thị Mận Con 2001 Thôn 3

3805 1 Võ Thị Hiền Trang Chủ hộ 31/07/1987 241034063 Thôn 3 3 3 750.000   2.250.000              

3806 2 Nguyễn Thị Hiền Ngọc Con 2014 Thôn 3

3807 3 Nguyễn Tấn Ngọc Tùng Con 2016 Thôn 3

3808 1 Nguyễn Thị Hải Chủ hộ 08/02/1955 240754582 Thôn 3 8 1 750.000   750.000                 

3809 2 Nguyễn Huy Mạnh Con 1987 241030766 Thôn 3 BTXH

3810 3 Nguyễn Huy Thủy Con 1990 Thôn 3 BTXH

3811 4 Nguyễn Huy Ƣớc Con 1993 Thôn 3 BTXH

3812 5 Nguyễn Huy Toàn Con 1998 241776339 Thôn 3 BTXH

3813 6 Nguyễn Huy Liêm Con 1996 241469182 Thôn 3 BTXH

3814 7 Nguyễn Văn Bắc Con 1984 Thôn 3 NCC

3815 8 Nguyễn Văn Việt Con 1974 Thôn 3 NCC

3816 1 Nông Ngọc Tuyển Chủ hộ 12/10/1975 240980907 Thôn 3 3 3 750.000   2.250.000              

3817 2 Nông Ngọc Nghĩa Con 25/02/2001 Thôn 3

3818 3 Nông Thị Thu Thảo Con 19/12/1999 241842219 Thôn 3

3819 11 1 Nguyễn Thị Quý Chủ hộ 03/05/1940 Thôn 3 1 1 750.000   750.000                 

3820 1 Võ Thuyên Chủ hộ 03/01/1956 241882708 Thôn 2B 2 2 750.000   1.500.000              

3821 2 Phạm Thị Lâm Vợ 06/07/1958 241040008 Thôn 2B

3822 13 1 Lê Thị Hằng Chủ hộ 04/01/2004 Thôn 2B 1 1 750.000   750.000                 

3823 1 Lê Thị Tấm Chủ hộ 01/01/1963 240111547 Thôn 2B 5 5 750.000   3.750.000              

3824 2 Nguyễn Thị Hậu Con 19/06/1989 241068724 Thôn 2B

3825 3 Nguyễn Dƣ Mạnh Con 17/08/1994 241085007 Thôn 2B

3826 4 Võ Thị Nhi Con 22/09/1995 212793879 Thôn 2B

3827 5 Đỗ Phú Huy Cháu 01/01/2009 Thôn 2B

3828 1 Bùi Thị Thúy Chủ hộ 10/02/1959 240220020 Thôn 2B 7 7 750.000   5.250.000              
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3829 2 Nguyễn Văn Huế Con 02/09/1991 241323002 Thôn 2B

3830 3 Nguyễn Văn Sơn Con 07/07/1987 241045564 Thôn 2B

3831 4 Hà Thị Chín Con 16/05/1994 241334071 Thôn 2B

3832 5 Hoàng Thị Kim Thƣơng Con 13/02/1990 241261229 Thôn 2B

3833 6 Nguyễn Hoàng Anh Khoa Cháu 2015 Thôn 2B

3834 7 Nguyễn Đức Phúc Cháu 2016 Thôn 2B

3835 1 Nguyễn Đình Thành Chủ hộ 1979 240771523 Thôn 2B 2 1 750.000   750.000                 BTXH

3836 2 Nguyễn Đình Đạt Con 25/11/2003 Thôn 2B

3837 1 Cao Thị Huyền Chủ hộ 21/10/1964 241359489 Thôn 2B 4 4 750.000   3.000.000              

3838 2 Nguyễn Thị Hồng Vân Con 21/08/1993 241258321 Thôn 2B

3839 3 Phạm Quỳnh Anh Con 25/06/2011 25/06/2011 Thôn 2B

3840 4 Nguyễn Anh Tuấn Con 2014 Thôn 2B

3841 1 Nguyễn Viết Sơn Chủ hộ 01/01/1970 241863656 Thôn 2B 6 6 750.000   4.500.000              

3842 2 Lƣơng Thị Hằng Vợ 01/01/1970 Thôn 2B

3843 3 Nguyễn Viết Trƣờng Con 06/03/1994 241421352 Thôn 2B

3844 4 Nguyễn Thị Thu Con 10/06/2001 241964548 Thôn 2B

3845 5 Nguyễn Viết Trinh Con 27/06/2003 Thôn 2B

3846 6 Nguyễn Viết Đông Cháu 15/04/2010 Thôn 2B

3847 1 Triệu Thị Thào Chủ hộ 21/03/1966 241029485 Thôn 5 2 2 750.000   1.500.000              

3848 2 Triệu Văn Vinh Con 08/05/2003 Thôn 5

3849 1 Phạm Văn Hậu Chủ hộ 17/07/1972 240641287 Thôn 5 5 5 750.000   3.750.000              

3850 2 Nguyễn Thị Lệ Thủy Vợ 04/04/1980 211720158 Thôn 5

3851 3 Phạm Thế Hiển Con 23/04/2001 241775658 Thôn 5

3852 4 Phạm Thị Thúy Ngân Con 23/06/2003 Thôn 5

3853 5 Phạm Thị Yến Nhƣ Con 09/03/2007 Thôn 5

3854 1 Lê Tiến Đức Chủ hộ 07/01/1950 Thôn 5 5 4 750.000   3.000.000              
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3855 2 Nguyễn Thị Liên Vợ 02/01/1952 170586750 Thôn 5

3856 3 Lê Tiến Dũng Con 04/04/1987 241068280 Thôn 5

3857 4 Lê Thị Bích Hồng Con 1983 Thôn 5 BTXH

3858 5 Lê Thị Cẩm Dung Cháu 01/06/2006 Thôn 5

3859 1 Lê Thị Thu Vợ 01/01/1981 240854083 Thôn 5

3860 2 Lê Văn Quân Chủ hộ 01/01/1981 Thôn 5 5 5 750.000   3.750.000              

3861 3 Lê Văn Thành Con 28/06/2008 Thôn 5

3862 4 Lê Văn Minh Con 11/08/2004 Thôn 5

3863 5 Lê Thị Hƣơng Con 2017 Thôn 5

3864 1 Nguyễn Đức Huỳnh Chủ hộ 10/10/1986 241248697 Thôn 5 5 5 750.000   3.750.000              

3865 2 Võ Thị Sang Vợ 15/06/1991 241348872 Thôn 5

3866 3 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Con 05/04/2011 Thôn 5

3867 4 Nguyễn Thị Thu Trang Con 01/01/2010 Thôn 5

3868 5 Nguyễn Đức Huy Con 16/09/2013 Thôn 5

3869 1 Dƣơng Thị Ba Chủ hộ 01/01/1945 241513915 Thôn 1A 3 3 750.000   2.250.000              

3870 2 Huỳnh Thị Tƣờng Vy Cháu 22/08/2002 22/08/2002 241069357 Thôn 1A

3871 3 Huỳnh Trung Tính Cháu 11/03/2006 Thôn 1A

3872 1 Trần Đăng Cảnh Chủ hộ 18/04/1975 241413088 Thôn 1A 4 4 750.000   3.000.000              

3873 2 Nguyễn Thị Chung Vợ 07/01/1975 241359322 Thôn 1A

3874 3 Trần Xuân Nguyên Con 08/04/2002 241880295 Thôn 1A

3875 4 Trần Thị Phƣơng Thảo Con 1999 241793033 Thôn 1A

3876 1 Hoàng Thị Hải Chủ hộ 02/01/1965 241289749 Thôn 1A 3 2 750.000   1.500.000              

3877 2 Phạm Thị Mông Mẹ 1931 180241580 Thôn 1A BTXH

3878 3 Trần Nguyên Thiện Con 20/07/2003 Thôn 1A

3879 1 Bùi Thanh Hƣơng Chủ hộ 1970 240641426 Thôn 1A 5 3 750.000   2.250.000              BTXH

3880 2 Bùi Thị Viên Mẹ 1922 240066985 Thôn 1A BTXH
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3881 3 Bùi Hoàng Nhƣ Ý Con 15/07/2008 Thôn 1A

3882 4 Bùi Hoàng Giang Con 02/02/2003 Thôn 1A

3883 5 Bùi Hoàng Vƣơng Con 10/05/2004 Thôn 1A

3884 1 Trịnh Văn Dƣơng Chủ hộ 18/04/1967 241341018 Thôn 1A 3 3 750.000   2.250.000              

3885 2 Phạm Thị Hƣơng Vợ 01/01/1961 241347629 Thôn 1A

3886 3 Trịnh Ngọc Ánh Con 13/04/1991 241345625 Thôn 1A

3887 1 Nguyễn Thị Mầu Chủ hộ 08/04/1982 241649719 Thôn 8 4 4 750.000   3.000.000              

3888 2 Nguyễn Văn Trƣờng Con 16/01/2002 241989142 Thôn 8

3889 3 Nguyễn Thị Thanh Hiền Con 16/10/2004 241989143 Thôn 8

3890 4 Nguyễn Thành Trung Con 01/08/2008 Thôn 8

3891 1 Hoàng Công Hƣng Chủ hộ 1984 240912800 Thôn 8 4 4 750.000   3.000.000              

3892 2 Hoàng Thị Mai Vợ 1989 241998251 Thôn 8

3893 3 Hoàng Thị Nhã Thy Con 2018 Thôn 8

3894 4 Hoàng Công Đức Cƣơng Con 29/06/2010 Thôn 8

3895 1 Lƣơng Văn Đức Chủ hộ 13/04/1985 241842732 Thôn 8 5 5 750.000   3.750.000              

3896 2 Nông Thị Thu Vợ 21/08/1985 240850202 Thôn 8

3897 3 Lƣơng Thị Tâm Nhƣ Con 06/10/2009 Thôn 8

3898 4 Lƣơng Tuấn Kiệt Con 08/09/2012 Thôn 8

3899 5 Lƣơng Đại Nghĩa Con 2015 Thôn 8

3900 1 Nông Thị Náy Chủ hộ 20/12/1963 241068338 Thôn 8 6 5 750.000   3.750.000              

3901 2 Hoàng Đức Hoan Chồng 1964 241068337 Thôn 8 BTXH

3902 3 Hoàng Văn Hái Con 10/10/1986 241068727 Thôn 8

3903 4 Hoàng Văn Hƣớng Con 21/09/1990 241068728 Thôn 8

3904 5 Riêu Thị Hồng Con 25/11/1986 Thôn 8

3905 6 Hoàng Minh Đức Cháu 2015 Thôn 8

3906 1 Triệu Văn Pảy Chủ hộ 1945 80101518 Thôn 8 7 5 750.000   3.750.000              BTXH
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3907 2 Triệu Văn Nam Con 1991 Thôn 8 BTXH

3908 3 Lƣơng Thị Quyền chồng 05/10/1941 90101457 Thôn 8

3909 4 Triệu Văn Xanh Con 12/05/1981 241426958 Thôn 8

3910 5 Nông Thị Đam Con 01/03/1986 240850089 Thôn 8

3911 6 Triệu Văn Tiến Cháu 03/12/2010 Thôn 8

3912 7 Triệu Thị Ngọc Liên Cháu 20/01/2012 Thôn 8

3913 1 Bế Văn Quân Chủ hộ 09/10/1981 240771688 Thôn 8 4 4 750.000   3.000.000              

3914 2 Bế Thị Biển Vợ 18/11/1979 241062197 Thôn 8

3915 3 Bế Văn Tùng Con 26/12/2008 Thôn 8

3916 4 Bế Văn Khởi Con 2015 Thôn 8

3917 1 Bế Văn Thời Chủ hộ 05/07/1952 80104860 Thôn 8 6 6 750.000   4.500.000              

3918 2 Nông Thị Điển Vợ 10/12/1953 80097101 Thôn 8

3919 3 Bế Văn Quy Con 07/06/1991 241510507 Thôn 8

3920 4 Bế Văn Chung Con 15/03/1994 241428360 Thôn 8

3921 5 Bế Thiên thạch Cháu 2017 Thôn 8

3922 6 Hà Thị Liễu Con 19/01/2000 Thôn 8

3923 1 Chíu A Tài Chủ hộ 20/10/1979 240641276 Thôn 8 5 5 750.000   3.750.000              

3924 2 Dƣơng Thị Oanh Vợ 28/09/1980 241449580 Thôn 8

3925 3 Chíu Văn Hƣng Con 07/11/1998 241722391 Thôn 8

3926 4 Chíu Văn Lâm Con 02/03/2000 Thôn 8

3927 5 Chíu Thị Liễu Con 18/02/2001 Thôn 8

3928 1 Nguyễn Trọng Tài Chủ hộ 01/01/1974 241647171 Thôn 7 6 6 750.000   4.500.000              

3929 2 Lê Thị Phùng Vợ 01/01/1966 241355066 Thôn 7

3930 3 Nguyễn Thị Hồng Phong Con 24/07/1994 241355067 Thôn 7

3931 4 Nguyễn Tấn Thành Con 27/02/1999 241722298 Thôn 7

3932 5 Nguyễn Phan Bích Lan Con 26/12/2012 Thôn 7
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3933 6 Nguyễn Thị Hồng Cảnh Con 22/07/1996 241601269 Thôn 7

3934 1 Trần Thị Hoa Linh Chủ hộ 10/01/1962 241359575 Thôn 2A 3 3 750.000   2.250.000              

3935 2 Nguyễn Thị Tƣờng Vi Con 28/06/2000 241882839 Thôn 2A

3936 3 Nguyễn Thị Cát Tƣờng Con 17/05/1998 241720047 Thôn 2A

3937 1 Phạm Đức Hóa Chủ hộ 01/01/1970 240771759 Thôn 2A 5 5 750.000   3.750.000              

3938 2 Nguyễn Thị Nở Vợ 01/01/1977 241068348 Thôn 2A

3939 3 Phạm Văn Hà Con 03/02/2000 Thôn 2A

3940 4 Phạm Đức Chƣơng Con 06/04/2005 Thôn 2A

3941 5 Phạm Thị Vân Con 11/12/2006 Thôn 2A

3942 1 Phan Thị Khiêm Chủ hộ 24/04/1942 241513466 Thôn 2A 4 4 750.000   3.000.000              

3943 2 Đoàn Ngọc Thƣơng Con 10/02/1985 Thôn 2A

3944 3 Hồ Thị Thủy Con 20/08/1986 Thôn 2A

3945 4 Đoàn Hồ Ngọc Ni Na Cháu 30/01/2009 Thôn 2A

3946 1 Hoàng Văn Khánh Chủ hộ 11/04/1985 241068618 Thôn 2A 4 4 750.000   3.000.000              

3947 2 Mạc Thị Liên Vợ 24/08/1984 241068638 Thôn 2A

3948 3 Hoàng Thị Nga Con 01/01/2006 Thôn 2A

3949 4 Hoàng Thị Diệu Linh Con 11/06/2013 Thôn 2A

3950 1 Nguyễn Văn Chƣơng Chủ hộ 10/10/1949 240115793 Thôn 2A 5 5 750.000   3.750.000              

3951 2 Nguyễn Thị Thành Vợ 17/02/1960 241967735 Thôn 2A

3952 3 Nguyễn Văn Thƣơng Con 07/06/1988 241112917 Thôn 2A

3953 4 Nguyễn Thị Thoa Con 10/10/1992 241721812 Thôn 2A

3954 5 Nguyễn Văn Lạc Con 17/08/1997 241265503 Thôn 2A

3955 1 Đoàn Thị Liễu Chủ hộ 20/03/1956 240996031 Thôn 2A 3 3 750.000   2.250.000              

3956 2 Liên Thị Ly Ly Con 17/05/1988 241068344 Thôn 2A

3957 3 Liên Anh Toàn Cháu 06/06/2012 Thôn 2A

3958 44 1 Hồ Thị Kim Đào Chủ hộ 1957 Thôn 2A 1 750.000   BTXH
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3959 1 Lê Thị Lý Chủ hộ 01/07/1985 241795045 Thôn 6 3 2 750.000   1.500.000              

3960 2 Nguyễn Văn An Con 2009 Thôn 6 BTXH

3961 3 Nguyễn Lê Khánh Toàn Con 02/09/2011 Thôn 6

3962 1 Triệu Thị Hƣơng Chủ hộ 25/04/1979 241306312 Thôn 6 2 1 750.000   750.000                 

3963 2 Lý Sáng Sinh Con 1999 241964425 Thôn 6 BTXH

3964 1 Chu Văn Vân Chủ hộ 13/09/1974 Thôn 6 5 5 750.000   3.750.000              

3965 2 Lý Thị Thảo Vợ 14/06/1980 240641392 Thôn 6

3966 3 Chu Thanh Ngọc Con 03/09/1999 241946194 Thôn 6

3967 4 Chu Tiểu Đồng Con 26/01/2006 Thôn 6

3968 5 Chu Thị Yễn Nhi Con 20/04/2009 Thôn 6

XII XÃ EA TUL

3969 1 H Ma Ba La Niê Chủ hộ 1996 Buôn Brah 8 8     750.000                6.000.000 

3970 2 Y Nhăn Hwing Cha 1966 Buôn Brah

3971 3 Y Gul Niê Anh 1991 Buôn Brah

3972 4 H Giang Niê Em 2000 Buôn Brah

3973 5 H Dƣơng Niê Em 2003 Buôn Brah

3974 6 Y Lâm Niê Em 2006 Buôn Brah

3975 7 Y Lâp Niê Em 2008 Buôn Brah

3976 8 Y Nguyên Niê Con 2014 Buôn Brah

3977 1 Y Blãn Niê Chủ hộ 1960 Buôn Brah 7 7     750.000                5.250.000 

3978 2 H Yuê Byă Vợ 1968 Buôn Brah

3979 3 H Éo Byă Con 1989 Buôn Brah

3980 4 H Uel Byă Con 1993 Buôn Brah

3981 5 Y Du Sa Byă Con 1996 Buôn Brah

3982 6 Y Rô Ben Byă Con 2001 Buôn Brah

3983 7 Y Ja Mi Byă Con 2003 Buôn Brah
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3984 1 Y Jƣn Hwing Chủ hộ 1964 Buôn Brah 4 4     750.000                3.000.000 

3985 2 H Kũk Niê Vợ 1968 Buôn Brah

3986 3 Y Biôl Niê Em 1986 Buôn Brah

3987 4 H Ha Mi Niê Con 2003 Buôn Brah

3988 1 H Wing KĎoh Chủ hộ 1970 Buôn Đing 5 5     750.000                3.750.000 

3989 2 H Bao KĎoh Con 1997 Buôn Đing

3990 3 Y Chôi KĎoh Con 2000 Buôn Đing

3991 4 Y Thị KĎoh Cháu 2011 Buôn Đing

3992 5 Y Đhim KĎoh Con 1993 Buôn Đing

3993 1 Y Jhuễ Niê Chủ hộ 1990 Buôn Hra A 4 4     750.000                3.000.000 

3994 2 H Rõng Niê Vợ 1993 Buôn Hra A

3995 3 Y Tinh Niê Con 2008 Buôn Hra A

3996 4 Y Dinh Niê Con 2010 Buôn Hra A

3997 1 Y Et Hwing Chủ hộ 1996 Buôn Hra A 5 5     750.000                3.750.000 

3998 2 H Mli Niê Vợ 1994 Buôn Hra A

3999 3 Y Kiệt Niê Con 2015 Buôn Hra A

4000 4 H Hạnh Niê Con 2017 Buôn Hra A

4001 5 Y Anh Đức Niê Con 2019 Buôn Hra A

4002 1 Nguyễn Thị Thỏa Chủ hộ 1950 Buôn Hra A 5 5     750.000                3.750.000 

4003 2 H Thảo Ayũn Con 1992 Buôn Hra A

4004 3 H Uên Ayũn Con 2009 Buôn Hra A

4005 4 Y Dhuẫt Niê Con 1990 Buôn Hra A

4006 5 H Thi Ayũn Con 2011 Buôn Hra A

4007 1 H Bol Niê Chủ hộ 1992 Buôn Hra A 2 2     750.000                1.500.000 

4008 2 Y Châu Niê Con 2014 Buôn Hra A

4009 1 Y Chôň Hwing Chủ hộ 1973 Buôn Hra A 7 7     750.000                5.250.000 
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4010 2 H Nôi Ay ũn Vợ 1973 Buôn Hra A

4011 3 Y Lớp Ay ũn Con 2000 Buôn Hra A

4012 4 Y Danh Ayũn Con 2002 Buôn Hra A

4013 5 H Ju Ly Ayũn Con 2009 Buôn Hra A

4014 6 H Ju Let Ayũn Con 2013 Buôn Hra A

4015 7 H Zet Ayũn Con 2018 Buôn Hra A

4016 1 Y Ya Kơ Ktla Chủ hộ 1990 Buôn Hra A 4 4     750.000                3.000.000 

4017 2 H Nƣng Ayũn Vợ 1999 Buôn Hra A

4018 3 Y Phea Ayũn Con 2016 Buôn Hra A

4019 4 H Pha Ayũn Con 2019 Buôn Hra A

4020 1 Y Khơp Niê Chủ hộ 1992 Buôn Hra A 3 3     750.000                2.250.000 

4021 2 H Riữ Ayũn Vợ 1993 Buôn Hra A

4022 3 Y Rô Nin Ayũn Con 2018 Buôn Hra A

4023 1 H Niang Niê Chủ hộ 1979 Buôn Hra B 5 5     750.000                3.750.000 

4024 2 Y Khăng Ayun Con 2008 Buôn Hra B

4025 3 H Binh Niê Con 2010 Buôn Hra B

4026 4 Y Trai Niê Con 2012 Buôn Hra B

4027 5 Y Tran Niê Con 2014 Buôn Hra B

4028 1 Y Lhiêč Ayũn Chủ hộ 1938 Buôn Hra B 4 3     750.000                2.250.000 BTXH

4029 2 H Lik Niê Vợ 1949 Buôn Hra B

4030 3 H Duih Niê Con 1996 Buôn Hra B

4031 4 H Linh San Niê Cháu 2016 Buôn Hra B

4032 1 H Yung Niê Chủ hộ 1973 Buôn Hra B 4 3     750.000                2.250.000 

4033 2 Y Ňuk Niê chồng 1968 Buôn Hra B

4034 3 H Bũl Niê Mẹ 1925 Buôn Hra B BTXH

4035 4 H Sơ Niê Con 2004 Buôn Hra B
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4036 1 H Mơn Ayun Chủ hộ 1968 Buôn Hra B 8 7     750.000                5.250.000 

4037 2 H Wƣn Ayun Con 1995 Buôn Hra B

4038 3 H Buôr Ayun Mẹ 1937 Buôn Hra B BTXH

4039 4 Y Êm Ayun Con 2000 Buôn Hra B

4040 5 Y Bhăm Ayun Em 1981 Buôn Hra B

4041 6 H Am Ayun Cháu 2015 Buôn Hra B

4042 7 Y Un Ayun Cháu 2017 Buôn Hra B

4043 8 Y Phố Ayun Cháu 2015 Buôn Hra B

4044 1 Y Bên Ayũn Chủ hộ 1978 Buôn Hra B 6 6     750.000                4.500.000 

4045 2 H Blôñ Niê Vợ 1973 Buôn Hra B

4046 3 Y Băn Niê Con 2004 Buôn Hra B

4047 4 H Bƣớc Niê Con 2007 Buôn Hra B

4048 5 H Dleh Niê Con 2009 Buôn Hra B

4049 6 H Săn Niê Con 2014 Buôn Hra B

4050 1 H Hoăt Ayũn Chủ hộ 1980 Buôn Knia 6 6     750.000                4.500.000 

4051 2 Y Đức Ayũn Con 2000 Buôn Knia

4052 3 H Rơi Ayũn Mẹ 1946 Buôn Knia

4053 4 Y Ki Ayũn Con 2007 Buôn Knia

4054 5 Y Net Ayũn Con 2009 Buôn Knia

4055 6 Y Hoanh Ayũn Con 2012 Buôn Knia

4056 1 Y Mê Ktla Chủ hộ 1963 Buôn Knia 6 6     750.000                4.500.000 

4057 2 H Djôñ Knul Vợ 1973 Buôn Knia

4058 3 H Rô My Knul Con 2003 Buôn Knia

4059 4 Y Ňung Knul Con 2005 Buôn Knia

4060 5 H Mer Knul Con 2011 Buôn Knia

4061 6 H Hƣơng Knul Con 2014 Buôn Knia
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4062 1 Y Wet Hwing Chủ hộ 1977 Buôn Knia 7 7     750.000                5.250.000 

4063 2 H Rĩt Niê Vợ 1975 Buôn Knia

4064 3 Y Thức Niê Con 1995 Buôn Knia

4065 4 Y Chôn Niê Chủ hộ 1998 Buôn Knia     750.000 

4066 5 H Ben Niê Vợ 2001 Buôn Knia

4067 6 Y Chan Niê Con 2004 Buôn Knia

4068 7 H Kuêl Niê Mẹ 1955 Buôn Knia

4069 1 Y Hùng Kbuôr Chủ hộ 1990 Buôn Knia 4 4     750.000                3.000.000 

4070 2 H Pi Lin Niê Vợ 1993 Buôn Knia

4071 3 H Xuân Niê Con 2013 Buôn Knia

4072 4 H Tuyết Niê Con 2016 Buôn Knia

4073 1 Y Nam Hwing Chủ hộ 1987 Buôn Knia 4 4     750.000                3.000.000 

4074 2 H Yuen Knul Vợ 1990 Buôn Knia

4075 3 Y Quân Knul Con 2008 Buôn Knia

4076 4 Y Hen Knul Con 2015 Buôn Knia

4077 1 Y Te Niê Chủ hộ 1975 Buôn Knia 6 6     750.000                4.500.000 

4078 2 H Lanh Niê Vợ 1982 Buôn Knia

4079 3 Y Dƣơng Niê Con 2002 Buôn Knia

4080 4 Y Buin Niê Con 2009 Buôn Knia

4081 5 H Vân Niê Con 2013 Buôn Knia

4082 6 Y Thanh Niê Em 1984 Buôn Knia

4083 1 Y Sap Ktla Chủ hộ 1963 Buôn Knia 7 7     750.000                5.250.000 

4084 2 H Pruč Hwing Vợ 1960 Buôn Knia

4085 3 Y Muñ Hwing Con 1992 Buôn Knia

4086 4 Y Bhăm Hwing Con 1994 Buôn Knia

4087 5 Y Chung Hwing Con 1996 Buôn Knia
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4088 6 Y Siêu Hwing Con 1998 Buôn Knia

4089 7 Y Quynh Hwing Con 2009 Buôn Knia

4090 1 Y Kao Niê Chủ hộ 1962 Buôn Phơng 7 7     750.000                5.250.000 

4091 2 H Brũ Hwing Vợ 1966 Buôn Phơng

4092 3 H Brũi Hwing Con 1992 Buôn Phơng

4093 4 Y Thuyn Hwing Con 1994 Buôn Phơng

4094 5 Y Đuyn Hwing Con 1996 Buôn Phơng

4095 6 H Uyl Hwing Con 1998 Buôn Phơng

4096 7 Y Tƣ Hwing Con 2003 Buôn Phơng

4097 1 Y Dhũt Mlô Chủ hộ 1967 Buôn Phơng 6 6     750.000                4.500.000 

4098 2 H Djuôn Niê Vợ 1970 Buôn Phơng

4099 3 H Nuyr Niê Con 1994 Buôn Phơng

4100 4 Y Ther Niê Con 1996 Buôn Phơng

4101 5 Y Loi Niê Con 1997 Buôn Phơng

4102 6 H Lim Niê Con 2001 Buôn Phơng

4103 1 Y Soan Ayũn Chủ hộ 1972 Buôn Phơng 6 6     750.000                4.500.000 

4104 2 H Quên Hwing Vợ 1972 Buôn Phơng

4105 3 H Đuêl Hwing Con 1990 Buôn Phơng

4106 4 H Ghet Hwing Con 1999 Buôn Phơng

4107 5 H Na My Hwing Cháu 2009 Buôn Phơng

4108 6 Y Zu Ly Hwing Cháu 2013 Buôn Phơng

4109 1 Y Bleč Mlô Chủ hộ 1969 Buôn Phơng 6 6     750.000                4.500.000 

4110 2 H Bhƣt Niê Vợ 1970 Buôn Phơng

4111 3 Y Riêu Niê Con 1994 Buôn Phơng

4112 4 Y Rên Niê Con 1996 Buôn Phơng

4113 5 H Đuên Niê Con 2005 Buôn Phơng
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4114 6 Y Tôn Niê Con 2009 Buôn Phơng

4115 1 Y Nut Byă Chủ hộ 1945 Buôn Phơng 6 6     750.000                4.500.000 

4116 2 H Bum Hwing Vợ 1945 Buôn Phơng

4117 3 Y Tir Hwing Con 1990 Buôn Phơng

4118 4 H Kla Hwing Con 1992 Buôn Phơng

4119 5 Y Khay Hwing Cháu 2010 Buôn Phơng

4120 6 H Diêm Hwing Cháu 2017 Buôn Phơng

4121 1 Y Hƣu Niê Chủ hộ 1984 Buôn Phơng 4 4     750.000                3.000.000 

4122 2 H Lƣt Hwing Vợ 1991 Buôn Phơng

4123 3 Y Khiên Hwing Con 2014 Buôn Phơng

4124 4 Y Tiên Hwing Con 2017 Buôn Phơng

4125 1 Y Thoan Ayũn Chủ hộ 1990 Buôn Phơng 5 5     750.000                3.750.000 

4126 2 H Mluên Niê Vợ 1991 Buôn Phơng

4127 3 H Nhi Niê Con 2011 Buôn Phơng

4128 4 Y Chức Niê Con 2016 Buôn Phơng

4129 5 H Djit Niê Mẹ 1966 Buôn Phơng

4130 1 Y Ran Niê Chủ hộ 1996 Buôn Phơng 4 4     750.000                3.000.000 

4131 2 H Bluyn Hwing Vợ 1995 Buôn Phơng

4132 3 Y Đô Na Hwing Con 2013 Buôn Phơng

4133 4 Y Sơn Hwing Con 2020 Buôn Phơng

4134 1 Y Toăt Niê Chủ hộ 1986 Buôn Pơr 3 3     750.000                2.250.000 

4135 2 H Rơng Mlô Vợ 1993 Buôn Pơr

4136 3 Y Zi La Mlô Con 2012 Buôn Pơr

4137 1 Y Nôp Mlô Chủ hộ 1987 Buôn Pơr 4 4     750.000                3.000.000 

4138 2 H Glen Niê Vợ 1991 Buôn Pơr

4139 3 H Diêu Niê Con 2011 Buôn Pơr
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4140 4 Y Dong Niê Con 2016 Buôn Pơr

4141 1 Y Dan Niê Chủ hộ 1991 Buôn Pơr 3 3     750.000                2.250.000 

4142 2 H Em Mlô Vợ 1995 Buôn Pơr

4143 3 Y Zen Ny Mlô Con 2014 Buôn Pơr

4144 1 Y Hinh Ayũn Chủ hộ 1991 Buôn Pơr 3 3     750.000                2.250.000 

4145 2 H Rin Niê Vợ 1991 Buôn Pơr

4146 3 Y Thế Niê Con 2015 Buôn Pơr

4147 1 Y Qua Mlô Chủ hộ 1992 Buôn Pơr 4 4     750.000                3.000.000 

4148 2 H Bluê Mlô Vợ 1993 Buôn Pơr

4149 3 H Sia Mlô Con 2015 Buôn Pơr

4150 4 Y Siô Mlô Con 2018 Buôn Pơr

4151 1 H Ngoh Ayũn Chủ hộ 1981 Buôn Sah A 3 3     750.000                2.250.000 

4152 2 Y Doanh Ayũn chồng 1998 Buôn Sah A

4153 3 H Tú Anh Ayũn Con 2009 Buôn Sah A

4154 1 Y JaRaKa Êban Chủ hộ 1983 Buôn Sah A 6 5     750.000                3.750.000 

4155 2 H Loang Ktla Vợ 1980 Buôn Sah A

4156 3 Y Ha Ri Ktla Con 2007 Buôn Sah A

4157 4 Y Mê Gy Ktla Con 2013 Buôn Sah A BTXH

4158 5 Y Za Guyn Ktla Con 2015 Buôn Sah A

4159 6 Y Jô Rim Ktla Con 2003 Buôn Sah A

4160 1 H Piăk Niê Chủ hộ 1978 Buôn Sah A 4 4     750.000                3.000.000 

4161 2 H Ni Kôn Niê Con 1999 Buôn Sah A

4162 3 Y Duân Niê Con 2002 Buôn Sah A

4163 4 Y Rô Bi Niê Con 2018 Buôn Sah A

4164 1 H Bôi Mlô Chủ hộ 1989 Buôn Sah A 5 5     750.000                3.750.000 

4165 2 Y Hoan Mlô Con 2008 Buôn Sah A
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4166 3 H Su Wan Mlô Con 2009 Buôn Sah A

4167 4 Y Zuin Mlô Con 2012 Buôn Sah A

4168 5 Y Suan Mlô Con 2013 Buôn Sah A

4169 1 H Lũm Niê Chủ hộ 1945 Buôn Sah A 4 4     750.000                3.000.000 

4170 2 H Ngiêng Niê Con 1984 Buôn Sah A

4171 3 Y Jhuẽ Niê Con 1990 Buôn Sah A

4172 4 H Ouč Niê Con 1994 Buôn Sah A

4173 1 Y Hiu Êban Chủ hộ 1995 Buôn Sah A 3 3     750.000                2.250.000 

4174 2 H Ban Niê Vợ 1997 Buôn Sah A

4175 3 H Ngân Niê Con 2018 Buôn Sah A

4176 1 Y Diam Niê Chủ hộ 1964 Buôn Sah A 7 7     750.000                5.250.000 

4177 2 H Reng Ayun Vợ 1966 Buôn Sah A

4178 3 H Nuăl Ayun Con 1994 Buôn Sah A

4179 4 Y Kƣa Ayun Con 1996 Buôn Sah A

4180 5 H Brĩ Ayun Con 1998 Buôn Sah A

4181 6 H Duet Ayun Con 2000 Buôn Sah A

4182 7 H Oét Ayun Con 2002 Buôn Sah A

4183 1 H Yõk Ayũn Chủ hộ 1953 Buôn Sah A 4 4     750.000                3.000.000 

4184 2 Y Lê Ayũn Con 1991 Buôn Sah A

4185 3 Y Săc Ayũn Con 2001 Buôn Sah A

4186 4 Y Dân Ayũn Con 2007 Buôn Sah A

4187 1 Y Blim Hwing Chủ hộ 1975 Buôn Sah A 8 8     750.000                6.000.000 

4188 2 H Blio Ayũn Vợ 1980 Buôn Sah A

4189 3 H Nem Ayũn Con 2000 Buôn Sah A

4190 4 Y Lem Ayũn Con 2002 Buôn Sah A

4191 5 H Kiền Ayũn Con 2003 Buôn Sah A
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4192 6 H Liêp Ayũn Con 2004 Buôn Sah A

4193 7 H Niêp Ayũn Con 2006 Buôn Sah A

4194 8 H Niêt Ayũn Con 2012 Buôn Sah A

4195 1 Y Le Byă Chủ hộ 1990 Buôn Sah A 6 6     750.000                4.500.000 

4196 2 H Ri Niê Vợ 1995 Buôn Sah A

4197 3 Y Ju Min Niê Con 2009 Buôn Sah A

4198 4 Y Jê Ny Niê Con 2013 Buôn Sah A

4199 5 Y Mi Nĩk Niê Con 1997 Buôn Sah A

4200 6 Y Bi Ya Niê Con 2000 Buôn Sah A

4201 1 Y Wĩn Adrơng Chủ hộ 1992 Buôn Sah A 4 4     750.000                3.000.000 

4202 2 H Za Wi Niê Vợ 1998 Buôn Sah A

4203 3 H An Na Niê Con 2015 Buôn Sah A

4204 4 H Zu Let Niê Con 2017 Buôn Sah A

4205 1 Y Đơn Mlô Chủ hộ 1991 Buôn Sah A 3 3     750.000                2.250.000 

4206 2 H Nil Niê Vợ 1994 Buôn Sah A

4207 3 Y Ba By Niê Con 2015 Buôn Sah A

4208 1 Y Dum Ayũn Chủ hộ 1982 Buôn Sah A 3 3     750.000                2.250.000 

4209 2 H Êt Niê Vợ 1981 Buôn Sah A

4210 3 H Ra Vi Niê Con 2016 Buôn Sah A

4211 1 Y Kă Êban Chủ hộ 1958 Buôn Sah A 8 8     750.000                6.000.000 

4212 2 H Õk Niê Vợ 1971 Buôn Sah A

4213 3 Y Trang Niê Con 1990 Buôn Sah A

4214 4 Y Chang Niê Con 1997 Buôn Sah A

4215 5 Y Sang Niê Con 2000 Buôn Sah A

4216 6 H Nguil Niê Con 2003 Buôn Sah A

4217 7 Y Ruang Niê Con 2005 Buôn Sah A
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4218 8 Y Loang Niê Con 2008 Buôn Sah A

4219 1 Y Ruăt Ayũn Chủ hộ 1989 Buôn Sah A 3 3     750.000                2.250.000 

4220 2 H Bih Niê Vợ 1994 Buôn Sah A

4221 3 H Thƣ Niê Con 2015 Buôn Sah A

4222 1 Y Tân Niê Siêng Chủ hộ 1961 Buôn Sah B 6 6     750.000                4.500.000 

4223 2 H Nuăi Niê Vợ 1969 Buôn Sah B

4224 3 H Jo Ni Niê Con 1995 Buôn Sah B

4225 4 Y Gôl Niê Con 1997 Buôn Sah B

4226 5 Y Khes Niê Con 1999 Buôn Sah B

4227 6 H Bây Niê Con 2001 Buôn Sah B

4228 1 H Bup Hwing Chủ hộ 1984 Buôn Sah B 4 4     750.000                3.000.000 

4229 2 H Trung Hwing Con 2005 Buôn Sah B

4230 3 Y Suât Hwing Con 2009 Buôn Sah B

4231 4 H Đan Ny Hwing Con 2013 Buôn Sah B

4232 1 H Ňiêl Niê Chủ hộ 1989 Buôn Sah B 4 4     750.000                3.000.000 

4233 2 Nguyễn Hữu Nghị chồng 1988 Buôn Sah B

4234 3 Y Zen Ny Niê Con 2014 Buôn Sah B

4235 4 Nguyễn Hữu Thƣơng Niê Con 2018 Buôn Sah B

4236 55 1 H Ngok Niê Chủ hộ 1976 Buôn Sah B 1 1     750.000                   750.000 

4237 1 H En Ayũn Chủ hộ 1958 Buôn Sah B 4 4     750.000                3.000.000 

4238 2 Y Hiu Ayũn Con 1989 Buôn Sah B

4239 3 H Lak Ayũn Con 1993 Buôn Sah B

4240 4 H Si Ra Ayũn Cháu 2014 Buôn Sah B

4241 1 Y Thƣa Niê Chủ hộ 1987 Buôn Sah B 4 4     750.000                3.000.000 

4242 2 H Yăk Êban Vợ 1988 Buôn Sah B

4243 3 H Kha Ly Êban Con 2010 Buôn Sah B
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4244 4 H My La Êban Con 2014 Buôn Sah B

4245 1 Y Thoan KĎoh Chủ hộ 1989 Buôn Sah B 2 2     750.000                1.500.000 

4246 2 H Či Niê Vợ 1988 Buôn Sah B

4247 1 H Yui Ayũn Chủ hộ 1981 Buôn Sah B 5 5     750.000                3.750.000 

4248 2 H Mê Ra Ayun Con 2000 Buôn Sah B

4249 3 Y Thơm Ayun Con 2004 Buôn Sah B

4250 4 H Ne Ra Ayun Con 2011 Buôn Sah B

4251 5 Y La Si Ayun Con 2007 Buôn Sah B

4252 1 H Diệp Ayũn Chủ hộ 1988 Buôn Sah B 4 4     750.000                3.000.000 

4253 2 Y Ly San Dy Ayũn Con 2011 Buôn Sah B

4254 3 H Je Ne La Ayũn Con 2013 Buôn Sah B

4255 4 H En Ny Ayũn Con 2018 Buôn Sah B

4256 1 Y Bê Li Niê Chủ hộ 1989 Buôn Sah B 5 5     750.000                3.750.000 

4257 2 H Pe Ti Ayũn Vợ 1993 Buôn Sah B

4258 3 Ayũn Thùy Dung Con 2012 Buôn Sah B

4259 4 Y Bu Li Ayũn Con 2015 Buôn Sah B

4260 5 H Li Đa Ayũn Con 2018 Buôn Sah B

4261 1 H Yuăt Ayũn Chủ hộ 1996 Buôn Sah B 3 3     750.000                2.250.000 

4262 2 Y Mãi Niê Vợ 1996 Buôn Sah B

4263 3 H Bô Li Ayun Con 2015 Buôn Sah B

4264 1 Y Thuil Ktla Chủ hộ 1988 Buôn Sah B 3 3     750.000                2.250.000 

4265 2 H Ma Li Ênuôl Vợ 1992 Buôn Sah B

4266 3 H Zi Ênuôl Con 2010 Buôn Sah B

4267 1 Y Ngoan Mlô Chủ hộ 1993 Buôn Sah B 3 3     750.000                2.250.000 

4268 2 H Khanh Ayŭn Vợ 1995 Buôn Sah B

4269 3 H Điều Ayũn Con 2015 Buôn Sah B
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4270 1 Y Chƣơng Êban Chủ hộ 1987 Buôn Sah B 3 3     750.000                2.250.000 

4271 2 H Điu Ayun Vợ 1993 Buôn Sah B

4272 3 H Kiều Ayun Con 2017 Buôn Sah B

4273 1 H Yƣ Niê Chủ hộ 1970 Buôn Sah B 5 5     750.000                3.750.000 

4274 2 Y Tiêm Kbuôr Vợ 1967 Buôn Sah B

4275 3 H Za Li Niê Con 1997 Buôn Sah B

4276 4 Y Lƣơng Kriêng Con 1994 Buôn Sah B

4277 5 Y Zy La Niê Cháu 2018 Buôn Sah B

4278 1 H Mai Hwing Chủ hộ 1975 Buôn Sah B 7 7     750.000                5.250.000 

4279 2 Y Juet Hwing Con 1994 Buôn Sah B

4280 3 H Nuăt Hwing Con 1996 Buôn Sah B

4281 4 H Rữ Hwing Con 1997 Buôn Sah B

4282 5 H Vũ Hwing Con 2005 Buôn Sah B

4283 6 Y Zô Na Hwing Cháu 2014 Buôn Sah B

4284 7 Y Dƣa Hwing Cháu 2014 Buôn Sah B

4285 1 Y Suar Ktla Chủ hộ 1966 Buôn Triă 6 6     750.000                4.500.000 

4286 2 H Bữ Hwing Vợ 1968 Buôn Triă

4287 3 H Yoat Hwing Con 1995 Buôn Triă

4288 4 Y Thoăt Hwing Con 1999 Buôn Triă

4289 5  H Mi Hwing Con 2003 Buôn Triă

4290 6 H Phay Hwing Cháu 2015 Buôn Triă

4291 1 H NI NIÊ Chủ hộ 1966 Buôn Triă 7 7     750.000                5.250.000 

4292 2 Y KHUEN NIÊ Vợ 1990 Buôn Triă

4293 3 H NGIÊR NIÊ Con 1993 Buôn Triă

4294 4 H ČUT NIÊ Con 1994 Buôn Triă

4295 5 H DAP NIÊ Con 1998 Buôn Triă
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4296 6 Y KLAP NIÊ Con 2002 Buôn Triă

4297 7 Y KLƠP NIÊ Con 2004 Buôn Triă

4298 1 H BǏP AYŬN Chủ hộ 1968 Buôn Triă 5 5     750.000                3.750.000 

4299 2 Y KUANG AYŬN Con 2003 Buôn Triă

4300 3 Y BINH AYŬN Con 2007 Buôn Triă

4301 4 H DUYÊN AYŬN Con 2000 Buôn Triă

4302 5 H AN AYŬN Con 2015 Buôn Triă

4303 1 H Liêm Hwing Chủ hộ 1984 Buôn Triă 4 4     750.000                3.000.000 

4304 2 Y Met Kbuôr Vợ 1988 Buôn Triă

4305 3 Y Čai Hwing Con 2006 Buôn Triă

4306 4 H Na Vi Hwing Con 2013 Buôn Triă

4307 1 Y Mhũ Niê Chủ hộ 1986 Buôn Tu 7 7     750.000                5.250.000 

4308 2 H Klƣu Hwing Vợ 1985 Buôn Tu

4309 3 Y Hoan Hwing Con 2010 Buôn Tu

4310 4 H Hăn Na Hwing Con 2012 Buôn Tu

4311 5 H Lý Hwing Con 2013 Buôn Tu

4312 6 H Ngip Hwing Con 2016 Buôn Tu

4313 7 H Sơ Ky Hwing Con 2018 Buôn Tu

4314 1 H Ger Ktla Chủ hộ 1977 Buôn Tu 4 4     750.000                3.000.000 

4315 2 H Tinh Ktla Vợ 2005 Buôn Tu

4316 3 Y Tim Niê chồng 1971 Buôn Tu

4317 4 H Hiếu Ktla Con 2015 Buôn Tu

4318 1 Y Wiệt Niê Chủ hộ 1957 Buôn Tu 8 8     750.000                6.000.000 

4319 2 H Ngiêo Hwing Vợ 1957 Buôn Tu

4320 3 H Lối Hwing Con 1994 Buôn Tu

4321 4 H Bỗi Hwing Con 1997 Buôn Tu

69

70

71

72

73

74
167



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ  

(chủ hộ; 

vợ, chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

Ďƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

Ďồng

Tổng kinh phí hỗ 

trợ (Ďồng)
Ghi chú

Số TT

4322 5 Y Se Hwing Con 1999 Buôn Tu

4323 6 H Lin Hwing Em 1981 Buôn Tu

4324 7 Y Kin Hwing Con 2002 Buôn Tu

4325 8 H Uôn Hwing Con 2004 Buôn Tu

4326 75 1 H Rung Ktla Chủ hộ 1920 Buôn Tu 1     750.000 BTXH

4327 1 H Bin Ktla Chủ hộ 1955 Buôn Tu 5 5     750.000                3.750.000 

4328 2 Y Nên Ktla Vợ 1987 Buôn Tu

4329 3 H Bla Ktla Con 1994 Buôn Tu

4330 4 H Rom Ktla Con 1998 Buôn Tu

4331 5 Y Ti La Ktla Cháu 2015 Buôn Tu

4332 1 Y Giới Niê Chủ hộ 1994 Buôn Tu 3 3     750.000                2.250.000 

4333 2 H Nin Hwing Vợ 1995 Buôn Tu

4334 3 H Ha Ra Hwing Con 2014 Buôn Tu

4335 1 Y Nôl Byă Chủ hộ 1970 Buôn Tu 4 4     750.000                3.000.000 

4336 2 H Biêng Hwing Vợ 1990 Buôn Tu

4337 3 Y Gơn Hwing Con 2010 Buôn Tu

4338 4 Y Cơn Hwing Con 2016 Buôn Tu

4339 1 H Lam Niê Chủ hộ 1982 Buôn Tu 3 3     750.000                2.250.000 

4340 2 Y Siêng Niê Con 2004 Buôn Tu

4341 3 H Yun Niê Con 2007 Buôn Tu

4342 1 Y Roa Ayũn Chủ hộ 1995 Buôn Tu 3 3     750.000                2.250.000 

4343 2 H Ngiăng Ktla Vợ 1994 Buôn Tu

4344 3 Y Đoan Ktla Con 2012 Buôn Tu

4345 1 Y Sãi Ayũn  Chủ hộ 1994 Buôn Tu 3 3     750.000                2.250.000 

4346 2 H Juel Hwing Vợ 1997 Buôn Tu

4347 3 H Min Di Hwing Con 2017 Buôn Tu
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4348 1 H Phoč Hwing Chủ hộ 1996 Buôn Tu 3 3     750.000                2.250.000 

4349 2 Y Gô Ly Hwing Con 2016 Buôn Tu

4350 3 H Yer Hwing Mẹ 1970 Buôn Tu

4351 1 H Phăm Hwing Chủ hộ 1975 Buôn Tu 5 5     750.000                3.750.000 

4352 2 Y Dĩu Hwing Con 1995 Buôn Tu

4353 3 Y Dang Hwing Con 1999 Buôn Tu

4354 4 H Yuôn Hwing Con 2002 Buôn Tu

4355 5 H Yoan Hwing Con 2008 Buôn Tu

4356 1 H Bonh KĎoh Chủ hộ 1977 Buôn Yao 5 5     750.000                3.750.000 

4357 2 Y Yiă KĎoh Vợ 1996 Buôn Yao

4358 3 H Iă KĎoh 1998 Buôn Yao

4359 4 H Lin KĎoh 2004 Buôn Yao

4360 5 H Ân KĎoh Con 2002 Buôn Yao

4361 1 Y Prai KĎoh Chủ hộ 1983 Buôn Yao 4 4     750.000                3.000.000 

4362 2 Ka Nguyệt Vợ 1987 Buôn Yao

4363 3 Ka Xim Con 2011 Buôn Yao

4364 4 Ka Sang Con 2014 Buôn Yao

4365 1 H Leo Ayun Chủ hộ 1977 Buôn Yao 5 5     750.000                3.750.000 

4366 2 H Cầm Ayun Vợ 1997 Buôn Yao

4367 3 Y Briêt Ayun Vợ 1999 Buôn Yao

4368 4 Y Thông Ktla Vợ 1995 Buôn Yao

4369 5 H Su Ti Ayun Cháu 2018 Buôn Yao

4370 1 Y Dhanh Ayũn Chủ hộ 1989 Buôn Yao 4 4     750.000                3.000.000 

4371 2 H Nghiep Ktla Vợ 1990 Buôn Yao

4372 3 Y Suil Ktla Con 2012 Buôn Yao

4373 4 Y Sƣu Ktla Con 2014 Buôn Yao
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4374 1 Y Ngam BĎap Chủ hộ 1990 Buôn Yao 4 4     750.000                3.000.000 

4375 2 H Ngim Ktla Vợ 1988 Buôn Yao

4376 3 H Na Ktla Con 2011 Buôn Yao

4377 4 H Âu Ktla Con 2014 Buôn Yao

4378 1 Y Dỡ Ayũn Chủ hộ 1957 Buôn Yao 7 7     750.000                5.250.000 

4379 2 H Drũn Ktla Vợ 1959 Buôn Yao

4380 3 Y Sac Ktla Con 1981 Buôn Yao

4381 4 Y Yor Ktla Con 1995 Buôn Yao

4382 5 Y Đƣk Ktla Con 1998 Buôn Yao

4383 6 Y U Ktla Con 2000 Buôn Yao

4384 7 Y Hiêp Ktla Con 2002 Buôn Yao

4385 1 Y Bliêt Êban Chủ hộ 1977 Buôn Yao 6 6     750.000                4.500.000 

4386 2 H An Ktla Vợ 1975 Buôn Yao

4387 3 Y Dung Ktla Con 2003 Buôn Yao

4388 4 Y Du Ka Ktla Con 2007 Buôn Yao

4389 5 H Đinh Ktla Con 2012 Buôn Yao

4390 6 Y Don Ktla Con 2017 Buôn Yao

4391 1 H Ngem Niê Chủ hộ 1975 Buôn Yao 2 2     750.000                1.500.000 

4392 2 Trần Đình Hiếu Niê Con 2014 Buôn Yao

4393 1 Y Winh Kriêng Chủ hộ 1980 Buôn Yao 7 5     750.000                3.750.000 

4394 2 H Im KĎoh Vợ 1983 Buôn Yao

4395 3 Y Khuyl KĎoh Con 2007 Buôn Yao

4396 4 H Nuil KĎoh Con 2005 Buôn Yao

4397 5 Y Lĩl AĎrơng Con 1910 Buôn Yao BTXH

4398 6 H Ut KĎoh Mẹ 1920 Buôn Yao BTXH

4399 7 Y Bƣp KĎoh Con 2017 Buôn Yao
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4400 1 Y Chuôih Mlô Chủ hộ 1938 Buôn Yao 6 6     750.000                4.500.000 

4401 2 H Sup Niê Vợ 1963 Buôn Yao

4402 3 Y Phê Niê Con 2003 Buôn Yao

4403 4 H Mut Niê Con 1999 Buôn Yao

4404 5 Y Chút Mlô Con 1991 Buôn Yao

4405 6 Y Canh Niê Cháu 2017 Buôn Yao

XIII THỊ TRẤN EA PÔK

4406 1 1 Y Dlôc Niê Chủ hộ 1980 240572262 Buôn Ea Mấp 5 5     750.000 3.750.000              

4407 1 2 H Brao Êban Vợ 1975 Buôn Ea Mấp

4408 1 3 H Bran Êban Con 30/08/1998 Buôn Ea Mấp

4409 1 4 Y Ă Êban Con 13/09/2007 Buôn Ea Mấp

4410 1 6 Y Ot ÊBAN Cháu 2013 Buôn Ea Mấp

4411 2 1 H Lui Êban Chủ hộ 1978 Buôn Ea Mấp 3 3     750.000 2.250.000              

4412 2 2 H LÔI ÊBAN Con 2005 Buôn Ea Mấp

4413 2 3 H LIN ÊBAN Con 2000 Buôn Ea Mấp

4414 3 1 H Jẽk Êban Chủ hộ 1987 Buôn Ea Mấp 4 4     750.000 3.000.000              

4415 3 2 Y BĂC ÊBAN Con 2003 Buôn Ea Mấp

4416 3 3 Y XÂY ÊBAN Con 2005 Buôn Ea Mấp

4417 3 4 H UM ÊBAN Con 2013 Buôn Ea Mấp

4418 4 1 Y Brăn Niê Chủ hộ 1986 241017448 Buôn Ea Mấp 3 3     750.000 2.250.000              

4419 4 2 H NHI ADRƠNG Vợ 1992 Buôn Ea Mấp

4420 4 3 Y THÔ MAT ADRƠNG Con 2012 Buôn Ea Mấp

4421 5 1 Y Năng Niê Chủ hộ 1983 Buôn Ea Mấp 6 6     750.000 4.500.000              

4422 5 2 H YÔK ÊBAN Vợ 1986 Buôn Ea Mấp

4423 5 3 H YUÔN ÊBAN Con 2006 Buôn Ea Mấp

4424 5 4 Y SUÔM ÊBAN Con 2010 Buôn Ea Mấp
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4425 5 5 Y RAN ÊBAN Con 2013 Buôn Ea Mấp

4426 5 6 Y Phiên Êban Con 2016 Buôn Ea Mấp

4427 6 1 H Waih Niê Chủ hộ 1960 240205934 Buôn Ea Mấp 3 3     750.000 2.250.000              

4428 6 2 Y Khôn Niê Cháu 2017 Buôn Ea Mấp

4429 6 3 Y JAN NIÊ Con 1988 Buôn Ea Mấp

4430 7 1 H Rêk Niê Chủ hộ 1984 240769993 Buôn Ea Mấp 3 3     750.000 2.250.000              

4431 7 2 Y TRA NIÊ Con 2002 Buôn Ea Mấp

4432 7 3 Y KUAR NIÊ Con 2006 Buôn Ea Mấp

4433 8 1 Y Tôn Kbuôr Chủ hộ 1991 Buôn Ea Mấp 5 5     750.000 3.750.000              

4434 8 2 H NGU ĂN ADRƠNG Vợ 1992 Buôn Ea Mấp

4435 8 3 Y CHI AN ADRƠNG Con 2012 Buôn Ea Mấp

4436 8 4 Y SIA ADRƠNG Con 2014 Buôn Ea Mấp

4437 8 5 Y SIP ADRƠNG Con 2016 Buôn Ea Mấp

4438 9 1 Y Sơ Ri Ayun Chủ hộ 1993 Buôn Ea Mấp 4 4     750.000 3.000.000              

4439 9 2 H NUÔI ÊNUÔL Vợ 1991 Buôn Ea Mấp

4440 9 3 H TRIN ÊNUÔL Con 2013 Buôn Ea Mấp

4441 9 4 H TRAN ÊNUÔL Con 2015 Buôn Ea Mấp

4442 10 1 Y nin Mlô Chủ hộ 1993 241458477 Buôn Ea Mấp 4 4     750.000 3.000.000              

4443 10 2 H LANG ADRƠNG Vợ 1990 Buôn Ea Mấp

4444 10 3 H KHA LA ADRƠNG Con 2010 Buôn Ea Mấp

4445 10 4 H KHA NA ADRƠNG Con 2012 Buôn Ea Mấp

4446 11 1 H Mep Niê Chủ hộ 1958 240205932 Buôn Ea Mấp 5 5     750.000 3.750.000              

4447 11 2 Y MON NIÊ Con 1991 Buôn Ea Mấp

4448 11 3 H JUEN NIÊ Con 1994 Buôn Ea Mấp

4449 11 4 H MI LINH NIÊ Con 1998 Buôn Ea Mấp

4450 11 5 H JI NA NIÊ Cháu 2012 Buôn Ea Mấp
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4451 12 1 Y Luet Niê Chủ hộ 1988 241723322 Buôn Ea Mấp 3 2     750.000 1.500.000              BTXH

4452 12 2 H DJÔN AYUN Vợ 1990 241366934 Buôn Ea Mấp

4453 12 3 Y LIM AYUN Con 2014 Buôn Ea Mấp

4454 13 1 H Ri Knul Chủ hộ 1995 241482207 Buôn Ea Mấp 5 4     750.000 3.000.000              

4455 13 2 Y GÔ AYUN CHỒNG 1989 241446009 Buôn Ea Mấp BTXH

4456 13 3 H NGAI KNUL Con 2013 Buôn Ea Mấp

4457 13 4 Y TAM KNUL Con 2014 Buôn Ea Mấp

4458 13 5 Y PIM KNUL Con 2019 Buôn Ea Mấp

4459 14 1 Y Khinh Niê Chủ hộ 1986 241313659 Buôn Ea Sut 4 4     750.000 3.000.000              

4460 14 2 H JỎAR ADRƠNG Vợ 1991 241369400 Buôn Ea Sut

4461 14 3 H JIN ADRƠNG Con 2007 Buôn Ea Sut

4462 14 4 Y JONG ADRƠNG Con 2012 Buôn Ea Sut

4463 15 1 Y Khơn Niê Chủ hộ 1985 240932098 Buôn Ea Sut 5 5     750.000 3.750.000              

4464 15 2 H VENG AYUN Vợ 1981 240636012 Buôn Ea Sut

4465 15 3 Y SƢƠN AYUN Con 2004 Buôn Ea Sut

4466 15 4 H ĐÂM AYUN Con 2006 Buôn Ea Sut

4467 15 5 H ĐON AYUN Con 2015 Buôn Ea Sut

4468 16 1 H Ũc Niê KĎăm Chủ hộ 1922 240124412 Buôn Ea Sut 4 3     750.000 2.250.000              BTXH

4469 16 2 H RIÊNG NIÊ KDĂM Con 1968 Buôn Ea Sut

4470 16 3 H MU NIÊ KDĂM Cháu 1991 241445691 Buôn Ea Sut

4471 16 4 H NAI LY NIÊ KDĂM Cháu 2005 Buôn Ea Sut

4472 17 1 Y Lăm Byă Chủ hộ 1977 241299416 Buôn Ea Sut 5 5     750.000 3.750.000              

4473 17 2 H NGHEÊ ADRƠNG Vợ 1970 240572382 Buôn Ea Sut

4474 17 3 H OANH ADRƠNG Con 1990 Buôn Ea Sut

4475 17 4 Y DƢƠC ADRƠNG Con 2000 Buôn Ea Sut

4476 17 5 H ĐIÊP ADRƠNG Con 2005 Buôn Ea Sut
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4477 18 1 H Thĩn Byă Chủ hộ 1981 240634904 Buôn Ea Sut 4 4     750.000 3.000.000              

4478 18 2 H RÊ KA BUÔN YĂ Con 2004 Buôn Ea Sut

4479 18 3 Y RÊ ÔL BUÔN YĂ Con 2005 Buôn Ea Sut

4480 18 4 H RÊ ÂN BYĂ Con 2015 Buôn Ea Sut

4481 19 1 Y Bũt Niê Chủ hộ 1975 240771189 Buôn Ea Sut 6 6     750.000 4.500.000              

4482 19 2 H VIA ÊBAN Vợ 1979 Buôn Ea Sut

4483 19 3 H BƢỚC ÊBAN Con 2001 241964684 Buôn Ea Sut

4484 19 4 Y THƢỚC ÊBAN Con 2003 Buôn Ea Sut

4485 19 5 H NHƢỢC ÊBAN Con 2005 Buôn Ea Sut

4486 19 6 Y TOAN ÊBAN Con 2013 Buôn Ea Sut

4487 20 1 Y Dhiăm Niê Chủ hộ 1984 240769835 Buôn Ea Sut 5 5     750.000 3.750.000              

4488 20 2 H YUÊCH ÊBAN Vợ 1984 240769982 Buôn Ea Sut

4489 20 3 H THÊ HI ÊBAN Con 2008 Buôn Ea Sut

4490 20 4 Y THÊ PHƢN ÊABN Con 2011 Buôn Ea Sut

4491 20 5 Y KHƢN ÊBAN Con 2013 Buôn Ea Sut

4492 21 1 H Bhĩ Niê (H Ner Niê) Chủ hộ 1948 Buôn Ea Sut 2 2     750.000 1.500.000              

4493 21 2 H NGẬP NIÊ Cháu 2008 Buôn Ea Sut

4494 22 1 Y Thức Mlô Chủ hộ 1989 241162725 Buôn Ea Sut 4 3     750.000 2.250.000              

4495 22 2 H BIƠH NIÊ Vợ 1988 240769836 Buôn Ea Sut

4496 22 3 H RE DY NIÊ Con 2011 Buôn Ea Sut

4497 22 4 H BLIT NIÊ Con 1930 Buôn Ea Sut BTXH

4498 23 1 H Luin Êban Chủ hộ 1993 Buôn Ea Sut 4 4     750.000 3.000.000              

4499 23 2 Y SUN NIÊ CHỒNG 1987 Buôn Ea Sut

4500 23 3 H LA VI ÊBAN Con 2012 Buôn Ea Sut

4501 23 4 H LEM ÊBAN Con 2015 Buôn Ea Sut

4502 24 1 Y Dhăk Niê Chủ hộ 1982 Buôn Ea Sut 5 5     750.000 3.750.000              
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4503 24 2 H MRENG ÊBAN Vợ 1986 Buôn Ea Sut

4504 24 3 H BUÔN ÊBAN Con 2007 Buôn Ea Sut

4505 24 4 H MUÔN ÊBAN Con 2010 Buôn Ea Sut

4506 24 5 H DUÔN ÊBAN Con 2013 Buôn Ea Sut

4507 25 1 Y WIN ADRƠNG Chủ hộ 00/00/1991 241243527 Buôn Lang 5 5     750.000 3.750.000              

4508 25 2 H DRÊNH ÊBAN Vợ 00/00/1985 Buôn Lang

4509 25 3 H NEL ÊBAN Con 22/11/2007 Buôn Lang

4510 25 4 H GIN ÊBAN Con 9/4/2013 Buôn Lang

4511 25 5 H SƠMIU ÊBAN Con 16/09/2017 Buôn Lang

4512 26 1 H Dliu Adrơng Chủ hộ 21/09/1987 241179586 Buôn Lang 3 3     750.000 2.250.000              

4513 26 2 Y Thân Aliô chồng 09/04/1987 Buôn Lang

4514 26 3 H Joan Adrơng Con 14/10/2011 Buôn Lang

4515 27 1 H Nuôn Ê nuôl Chủ hộ 01/01/1935 240111660 Buôn Lang 4 4     750.000 3.000.000              

4516 27 2 H Lina ÊNuôl Cháu 26/12/2006 Buôn Lang

4517 27 3 Y Jô Tham ÊNuôl Cháu 07/07/2013 Buôn Lang

4518 27 4 H Riêp ÊNuôl Con 01/01/1989 241921473 Buôn Lang

4519 28 1 H BIƠH ÊBAN Chủ hộ 29/12/1989 241065979 Buôn Lang 5 5     750.000 3.750.000              

4520 28 2 Y LUÔN ÊNUÔL CHỒNG 20/02/1988 241065935 Buôn Lang

4521 28 3 Y NI KÔ ÊBAN Con 26/11/2011 Buôn Lang

4522 28 4 H TƢƠI ÊBAN Con 11/2/2016 Buôn Lang

4523 28 5 H LAI ÊBAN Con 2018 Buôn Lang

4524 29 1 Y TẠO MLÔ Chủ hộ 1/2/1992 241254587 Buôn Lang 4 4     750.000 3.000.000              

4525 29 2 H PI ADRƠNG Vợ 7/12/1991 Buôn Lang

4526 29 3 Y WƢƠT ADRƠNG Con 3/2/2013 Buôn Lang

4527 29 4 H WƢN ADRƠNG Con 10/28/2015 Buôn Lang

4528 30 1 Y Rin Niê Chủ hộ 1979 240634602 Buôn Pôk A 3 3     750.000 2.250.000              
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4529 30 2 H PO HWING Vợ 1979 241255970 Buôn Pôk A

4530 30 3 H SAYA HWING Con 2007 Buôn Pôk A

4531 31 1 Y Đêm Mlô Chủ hộ 1975 Buôn Pôk A 4 4     750.000 3.000.000              

4532 31 2 Y MUÔN NIÊ Con 1994 Buôn Pôk A

4533 31 3 H ƢNG NIÊ Con 2006 Buôn Pôk A

4534 31 4 H RƢNG NIÊ Con 2013 Buôn Pôk A

4535 32 1 H Bip Niê Chủ hộ 1962 240124099 Buôn Pôk A 6 6     750.000 4.500.000              

4536 32 2 H BĂN NIÊ Vợ 1950 240124136 Buôn Pôk A

4537 32 3 H BUIN NIÊ Con 1995 241601468 Buôn Pôk A

4538 32 4 Y KƠN NIÊ Con 1999 241920387 Buôn Pôk A

4539 32 5 H NIÊN NIÊ Con 2004 Buôn Pôk A

4540 32 6 H BLIT NIÊ Cháu 2014 Buôn Pôk A

4541 33 1 Y Dhum Byă Chủ hộ 1964 240389974 Buôn Pôk A 9 9     750.000 6.750.000              

4542 33 2 H CWEAR KBUÔR Vợ 1970 240406685 Buôn Pôk A

4543 33 3 Y DHOAN KBUÔR Con 1993 Buôn Pôk A

4544 33 4 H TRIK KBUÔR Con 1995 241512710 Buôn Pôk A

4545 33 5 H ĐUA KBUÔR Con 1997 241682492 Buôn Pôk A

4546 33 6 H BU KBUÔR Con 1999 241905284 Buôn Pôk A

4547 33 7 Y KIN KBUÔR Con 2003 Buôn Pôk A

4548 33 8 H MƠI KBUÔR KHÁC 1937 Buôn Pôk A

4549 33 9 Y JA LIN KBUÔR CHỒNG 2009 Buôn Pôk A

4550 34 1 H Puich Niê Chủ hộ 1979 240572563 Buôn Pôk A 5 5     750.000 3.750.000              

4551 34 2 H TRINH NIÊ Con 2002 Buôn Pôk A

4552 34 3 Y TRIM NIÊ Con 2003 Buôn Pôk A

4553 34 4 H RIM NIÊ Con 2007 Buôn Pôk A

4554 34 5 H BIM NIÊ Mẹ 1956 Buôn Pôk A
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4555 35 1 Y Phor Êban Chủ hộ 1989 241255911 Buôn Pôk A 4 4     750.000 3.000.000              

4556 35 2 H ĐÔ NIÊ Vợ 1993 241512699 Buôn Pôk A

4557 35 3 H NHÊN NIÊ Con 2013 Buôn Pôk A

4558 35 4 Y NIENG NIÊ Con 2017 Buôn Pôk A

4559 36 1 H Bran Niê Chủ hộ 1986 241882859 Buôn Pôk A 3 3     750.000 2.250.000              

4560 36 2 H SU NIÊ Con 2016 Buôn Pôk A

4561 36 3 Y BĂẮC NIÊ Con 2018 Buôn Pôk A

4562 37 1 H Anh niê Chủ hộ 1988 Buôn Pôk A 3 3     750.000 2.250.000              

4563 37 2 Y DƢƠNG NIÊ Con 2001 Buôn Pôk A

4564 37 3 H PHƢƠNG NIÊ Con 2012 Buôn Pôk A

4565 38 1 Y Mu Mlô Chủ hộ 1973 240634736 Buôn Pôk A 8 8     750.000 6.000.000              

4566 38 2 H NƠK NIÊ Vợ 1968 240406671 Buôn Pôk A

4567 38 3 H LOAN NIÊ Con 1998 241724019 Buôn Pôk A

4568 38 4 H LUIN NIÊ Con 1999 Buôn Pôk A

4569 38 5 H NGOAN NIÊ Con 2001 Buôn Pôk A

4570 38 6 H OAN NIÊ Con 2003 Buôn Pôk A

4571 38 7 H ÊM NIÊ Con 2004 Buôn Pôk A

4572 38 8 Y THOAI NIÊ Cháu 2015 Buôn Pôk A

4573 39 1 H Li Niê Chủ hộ 1997 Buôn Pôk A 3 3     750.000 2.250.000              

4574 39 2 Y KHANH HĐƠK CHỒNG 1994 241513640 Buôn Pôk A

4575 39 3 Y SA ÊN NIÊ Con 2016 Buôn Pôk A

4576 40 1 H Bƣi Ktla Chủ hộ 1990 241665684 Buôn Pôk A 7 6     750.000 4.500.000              

4577 40 3 Y PIM ÊBAN Con 1990 Buôn Pôk A

4578 40 4 Y NGUYÊN KTLA Con 2009 Buôn Pôk A

4579 40 5 Y NIÊN KTLA Con 2012 Buôn Pôk A

4580 40 6 H BUÊN KTLA Con 2014 Buôn Pôk A
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4581 40 7 Y NGUÂ KTLA Con 2018 Buôn Pôk A

4582 40 8 H WIL KTLA Mẹ 1965 240302590 Buôn Pôk A BTXH

4583 41 1 Y Priâo Mlô Chủ hộ 1966 240634512 Buôn Pôk A 7 7     750.000 5.250.000              

4584 41 2 H NGE ADRƠNG Vợ 1968 240302630 Buôn Pôk A

4585 41 3 Y PHI ADRƠNG Con 1992 241899001 Buôn Pôk A

4586 41 4 H MAN ADRƠNG Con 1997 241899002 Buôn Pôk A

4587 41 5 H DJEM ADRƠNG Cháu 2009 Buôn Pôk A

4588 41 6 H YEM ADRƠNG Cháu 2014 Buôn Pôk A

4589 41 7 H YÔAL ADRƠNG Cháu 2017 Buôn Pôk A

4590 42 1 Y Mre Niê Chủ hộ 1945 Buôn Pôk A 1 1     750.000 750.000                 

4591 43 1 trần văn châu Chủ hộ 01/01/1935 210846403 Buôn Pôk B 2 1     750.000 750.000                 BTXH

4592 43 2 phạm thị bảy Vợ 01/01/1941 Buôn Pôk B

4593 44 1 Y Phi Ayun Chủ hộ 1993 241255818 Buôn Pôk B 6 6     750.000 4.500.000              

4594 44 2 H PRA AYUN Vợ 1993 Buôn Pôk B

4595 44 3 H LY AYUN Con 2010 Buôn Pôk B

4596 44 4 H PAI AYUN Con 2014 Buôn Pôk B

4597 44 5 Y TAM AYUN Con 2015 Buôn Pôk B

4598 44 6 H NALI AYUN Con 2019 Buôn Pôk B

4599 45 1 Y Pho Niê Chủ hộ 1990 241446548 Buôn Pôk B 5 5     750.000 3.750.000              

4600 45 2 H LUEN ÊBAN Vợ 1991 241446547 Buôn Pôk B

4601 45 3 Y MÔL ÊBAN Con 2012 Buôn Pôk B

4602 45 4 H DUYL ÊBAN Con 2014 Buôn Pôk B

4603 45 5 H NHUYL ÊBAN Con 2014 Buôn Pôk B

4604 46 1 Y Dlan Êban Chủ hộ 1967 240290109 Buôn Pôk B 3 3     750.000 2.250.000              

4605 46 2 H DLĂK ADRƠNG Vợ 1969 240355794 Buôn Pôk B

4606 46 3 Y ĐÔNG ADRƠNG Con 1996 241880510 Buôn Pôk B
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4607 47 1 Võ Trung Minh Chủ hộ 1968 250719743 Buôn Pôk B 4 4     750.000 3.000.000              

4608 47 2 LÝ THỊ THUÂN Vợ 1969 241389213 Buôn Pôk B

4609 47 3 VÕ THỊ TRÀ MY Con 1995 241604450 Buôn Pôk B

4610 47 4 VÕ TRUNG HiẾU Con 1997 241711901 Buôn Pôk B

4611 48 1 Hồ Quyền Chủ hộ 1941 240111578 Tdp Quyết Thắng 6 5     750.000 3.750.000              BTXH

4612 48 2 Lê Thị Tiềm Vợ 13/08/1942 240111577 Tdp Quyết Thắng

4613 48 3 Hồ Thị Phụng Con 15/03/1983 240735725 Tdp Quyết Thắng

4614 48 4 Ngô Hồ Ly Sa Cháu 12/05/2008 Tdp Quyết Thắng

4615 48 5 Ngô Hồ Ly Na Cháu 20/10/2005 Tdp Quyết Thắng

4616 48 6 HỒ NGUYỄN NHU HÒA Cháu 17/11/2017 Tdp Quyết Thắng

4617 49 1 Nguyễn Thị Hiệc Chủ hộ 04/10/1946 240111575 Tdp Quyết Thắng 1 1     750.000 750.000                 

4618 50 1 Hoàng Tuấn Chủ hộ 1984 240769797 Tdp Quyết Thắng 2 1     750.000 750.000                 BTXH

4619 50 2 Hoàng Dũng Em 1995 Tdp Quyết Thắng

4620 51 1 Bùi Thị Trần Chủ hộ 1946 241663034 TDP Quyết Thắng 1     750.000 BTXH

4621 52 1 Đặng Tỏ Chủ hộ 1941 201077396 TDP Quyết Thắng 2 1     750.000 750.000                 BTXH

4622 52 2 Bùi Thị Lang Vợ 01/01/1948 210077395 TDP Quyết Thắng

4623 53 1 Nguyễn Trung Khiêm Chủ hộ 1979 240678062 Tdp Quyết Tiến 4 4     750.000 3.000.000              

4624 53 2 Nguyễn Thị Khánh Ly Con 12/04/2008 Tdp Quyết Tiến

4625 53 3 Nguyễn Thị Vân Khánh Con 31/07/2003 241942737 Tdp Quyết Tiến

4626 53 4 Trần Thị Sách Vợ 01/01/1982 240570025 Tdp Quyết Tiến

4627 54 1 Nguyễn THị Kim Hoa Chủ hộ 03/03/1949 241865679 TDP Quyết Tiến 1 1     750.000 750.000                 

4628 55 1 Võ Thị Yêm Chủ hộ 1937 240260812 Tdp Thắng Lợi 1     750.000 BTXH

4629 56 1 Nguyễn Thị Tỉnh Chủ hộ 1947 241686706 Tdp Thắng Lợi 6 5     750.000 3.750.000              BTXH

4630 56 2 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Cháu 22/04/2012 Tdp Thắng Lợi

4631 56 3 Trƣơng Phƣớc Thị Yến Con 04/06/1990 230774219 Tdp Thắng Lợi

4632 56 4 Nguyễn Danh Côn Con 22/02/1985 240926655 Tdp Thắng Lợi
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4633 56 5 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Cháu 22/02/2010 Tdp Thắng Lợi

4634 56 6 NGUYỄN DANH KHANG Cháu 2017 Tdp Thắng Lợi

4635 57 1 Trần Đăng Cầu Chủ hộ 1938 240111380 Tdp Thắng Lợi 2 1     750.000 750.000                 BTXH

4636 57 2 Trịnh Thị Thúy Chinh Vợ 01/01/1949 241323176 Tdp Thắng Lợi

4637 58 1 Lê Thị Ngụ Chủ hộ 1930 180536187 Tdp Thắng Lợi 1 1     750.000 750.000                 

4638 59 1 H Ri Niê Chủ hộ 06/07/1949 240051067 Tdp Thành Công 6 6     750.000 4.500.000              

4639 59 2 H SiVon Niê Con 04/06/1981 Tdp Thành Công

4640 59 3 H VaLen Niê Cháu 15/02/2009 Tdp Thành Công

4641 59 4 H SƠ My Niê Cháu 17/05/2013 Tdp Thành Công

4642 59 5 Y Sinh Arul Con 19/05/1984 Tdp Thành Công

4643 59 6 H ZANY NIÊ Cháu 2018 Tdp Thành Công

4644 60 1 Nguyễn Đức Dũng Chủ hộ 20/06/1962 240775103 Tdp Thành Công 5 5     750.000 3.750.000              

4645 60 2 Nguyễn Trọng Nghĩa Con 19/01/2002 Tdp Thành Công

4646 60 3 Nguyễn Thị Mỹ Nhân Con 02/01/2007 Tdp Thành Công

4647 60 4 Nguyễn Thị Mai Ly Con 01/11/2009 Tdp Thành Công

4648 60 5 Vũ Thị Thanh Nga Vợ 21/11/1978 241513335 Tdp Thành Công

4649 61 1 THÂN THỊ CHÂU Chủ hộ 1963 Tdp Toàn Thắng 2 1     750.000 750.000                 BTXH

4650 61 2 BÙI VĂN ĐÌNH Con 1995 Tdp Toàn Thắng

4651 62 1 nguyễn thị hồng Chủ hộ 06/04/1945 Tdp Toàn Thắng 3 3     750.000 2.250.000              

4652 62 2 bành anh tuấn Con 22/06/1982 Tdp Toàn Thắng

4653 62 3 bành thị kim huệ Cháu 17/03/2008 Tdp Toàn Thắng

4654 63 1 H Brê Knul Chủ hộ 1943 Thôn 4 1 1     750.000 750.000                 

4655 64 1 Y Pliu HĎơk Chủ hộ 1969 241056873 Thôn 4 4 4     750.000 3.000.000              

4656 64 2 H NGẮT KĐOH Vợ 1983 241354688 Thôn 4

4657 64 3 H WÔN KĐOH Con 2002 Thôn 4

4658 64 4 H DÔN KĐOH Con 2006 Thôn 4
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4659 65 1 H Neo Kbuôr Chủ hộ 1980 240572410 Thôn 4 3 3     750.000 2.250.000              

4660 65 2 H REN NI KBUÔR Con 2004 Thôn 4

4661 65 3 Y MÔ KBUÔR Con 2014 Thôn 4

4662 66 1 H Doét Adrơng Chủ hộ 1992 Thôn 4 3 3     750.000 2.250.000              

4663 66 2 Y CHEL ADRƠNG Con 2009 Thôn 4

4664 66 3 Y EL ADRƠNG Con 2012 Thôn 4

4665 67 1 RahLan H Dô Chủ hộ 1989 241392242 Thôn 4 2 2     750.000 1.500.000              

4666 67 2
RAHLAN DANH THỊ DiỄM 

PHÚC
Con 2013 Thôn 4

4667 68 1 H Nhi Ayun Chủ hộ 1988 241065662 Thôn 4 4 4     750.000 3.000.000              

4668 68 2 H XUÂN AYUN Con 2006 Thôn 4

4669 68 3 Y YAKƠ AYUN Con 2009 Thôn 4

4670 68 4 Y BINH AYUN Con 2012 Thôn 4

4671 69 1 Kiều Thị Hồng Chủ hộ 1931 241912235 Thôn 4 2     750.000 BTXH

4672 69 2 Nguyễn văn lịch CHỒNG 1933 241912236 Thôn 4 BTXH

4673 70 1 Nguyễn Thị Kim Nga Chủ hộ 01/01/1964 241364855 Thôn 8 7 7     750.000 5.250.000              

4674 70 2 Hoàng Long Sơn Chồng 07/07/1952 241291348 Thôn 8

4675 70 3 Hoàng Thị My Ni Con 20/05/1994 241445837 Thôn 8

4676 70 4 Hoàng Ngọc Dũng Con 05/11/1996 241777075 Thôn 8

4677 70 5 Hoàng Thị Mi Na Con 28/08/1998 241965379 Thôn 8

4678 70 6 Hoàng Thị Mi Mi Con 26/06/1999 241722769 Thôn 8

4679 70 7 Hoàng Thị Mi tơn Con 18/01/2002 Thôn 8

4680 71 1 Lê Thị Huyền Chủ hộ 1971 Thôn 8 3 3     750.000 2.250.000              

4681 71 2 Lê Quang Thi Anh 1968 Thôn 8

4682 71 3 Lê Thị Linh Con 07/07/2005 Thôn 8

4683 72 1 Phan Thị Lan Chủ hộ 1961 240260462 Thôn 8 5 5     750.000 3.750.000              

4684 72 2 Nguyễn Thế Minh Con 20/03/1993 Thôn 8
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4685 72 3 Nguyễn Thị Thanh Con 06/03/1988 Thôn 8

4686 72 4 Phạm Văn Khả Con 17/03/2003 Thôn 8

4687 72 5 Phạm Văn Khƣơng Con 07/03/2003 Thôn 8

4688 73 1 Phan Thị Huệ Chủ hộ 20/03/1962 170773146 Thôn 8 10 10     750.000 7.500.000              

4689 73 2 Đặng Minh Dũ Chồng 02/03/1956 Thôn 8

4690 73 3 Đặng THị Hoa Nữ Con 24/06/1990 Thôn 8

4691 73 4 Đặng Thị Mai Trinh Con 28/04/1998 Thôn 8

4692 73 5 Đặng Trung Hiếu Cháu 07/02/2001 Thôn 8

4693 73 6 Đặng Trọng Việt Cháu 01/04/2004 Thôn 8

4694 73 7 Đặng Thị Kim Ngân Cháu 13/09/2009 Thôn 8

4695 73 8 ĐẶng Thị Kim ánh Cháu 22/04/2011 Thôn 8

4696 73 9 Đặng Ngọc Khôi Cháu 16/06/2011 Thôn 8

4697 73 10 Đặng Ngọc Cƣờng Con 25/05/1985 Thôn 8

4698 74 1 Hồ văn Chủ hộ 29/07/1952 241445313 Thôn 8 6 4     750.000 3.000.000              

4699 74 2 Nguyễn Thị Hòa Vợ 1954 Thôn 8 BTXH

4700 74 3 Hồ Văn Mãnh Con 12/08/1984 Thôn 8

4701 74 4 Hồ văn Tiến Con 12/11/1989 Thôn 8 BTXH

4702 74 5 Nguyễn Thị Thúy Con 02/07/1988 Thôn 8

4703 74 6 Hồ Văn An Cháu 25/07/2015 Thôn 8

4704 75 1 Lê Khắc Quang Chủ hộ 03/01/1953 240572120 Thôn 8 2 2     750.000 1.500.000              

4705 75 2 Đinh Thị Hƣờng Vợ 20/10/1954 100375855 Thôn 8

4706 76 1 Nguyễn Thị Tâm Chủ hộ 02/04/1941 240673109 Thôn An Bình 5 4     750.000 3.000.000              

4707 76 2 Đoàn Diễm Nhƣ Cháu 07/11/2008 Thôn An Bình

4708 76 3 Đoàn Thị Minh Thƣ Cháu 01/01/2007 Thôn An Bình

4709 76 4 CAO THỊ HỒNG Con 1979 240572405 Thôn An Bình

4710 76 5 ĐOÀN VĂN HOAN Con 1975 240673109 Thôn An Bình BTXH
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4711 77 1 Lê Thị Kim Loan Chủ hộ 01/12/1976 240481370 Thôn An Bình 4 4     750.000 3.000.000              

4712 77 2 Tô Thị Kim Hạnh Con 16/10/1998 Thôn An Bình

4713 77 3 Tô Thị Kim sót Con 2000 Thôn An Bình

4714 77 4 Tô Văn Bình Con 01/10/2005 Thôn An Bình

4715 78 1 Y TÊN AYUN Chủ hộ 22/06/1967 240260496 Thôn Cƣ H'Lăm 2 1     750.000 750.000                 BTXH

4716 78 2 H UYÊN NIÊ Con 27/04/2003 Thôn Cƣ H'Lăm

4717 79 1 H BLÊNHNIÊ Chủ hộ 07/01/1955 240034698 Thôn Cƣ H'Lăm 6 6     750.000 4.500.000              

4718 79 2 Y JUNG NIÊ Con 1994 Thôn Cƣ H'Lăm

4719 79 3 H SARA NIÊ Con 06/01/1997 Thôn Cƣ H'Lăm

4720 79 4 H YÊU RI NIÊ Con 30/01/1999 Thôn Cƣ H'Lăm

4721 79 5 Y JER NIÊ Cháu 08/05/2014 Thôn Cƣ H'Lăm

4722 79 6 Y BIN NIÊ Cháu 2017 Thôn Cƣ H'Lăm

4723 80 1 H BLIM AYUN Chủ hộ 1940 240034744 Thôn Cƣ H'Lăm 2     750.000 BTXH

4724 80 2 H NGUYÊN AYUN Con 03/10/1983 Thôn Cƣ H'Lăm BTXH

4725 81 1 Nguyễn Thị Lấm Chủ hộ 1930 Thôn Tân Tiến 5 5     750.000 3.750.000              

4726 81 2 Bùi Thị Hồng Con 13/10/1973 241255746 Thôn Tân Tiến

4727 81 3 Bùi Trung Bắc Cháu 19/11/1997 241777485 Thôn Tân Tiến

4728 81 4 Bùi Thị Huyền Linh Cháu 24/07/1998 Thôn Tân Tiến

4729 81 5 Bùi Thị Thiên Trúc Cháu 2018 Thôn Tân Tiến

4730 82 1 Lê Thị Hiền Chủ hộ 28/10/1981 241722556 Thôn Tân Tiến 5 4     750.000 3.000.000              

4731 82 2 Nguyễn Văn Thịnh Con 14/09/2010 Thôn Tân Tiến

4732 82 3 Nguyễn Linh Tân Con 21/02/2002 241880976 Thôn Tân Tiến

4733 82 4 Nguyễn Linh Tuấn Con 25/06/2008 Thôn Tân Tiến

4734 82 5 NGUYỄN VĂN THIỆN CHỒNG 1971 Thôn Tân Tiến BTXH

4735 83 1 Nguyễn Thị Lan Chủ hộ 01/01/1954 Thôn Tân Tiến 5 5     750.000 3.750.000              

4736 83 2 Nguyễn Thị Bích Chi Con 14/03/1990 241255721 Thôn Tân Tiến
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4737 83 3 Hoàng Văn Lộc Cháu 01/03/2007 Thôn Tân Tiến

4738 83 4 Nguyễn Thị Yến Nhi Cháu 15/12/2011 Thôn Tân Tiến

4739 83 5 Nguyễn Thị Trà My Cháu 25/02/2013 Thôn Tân Tiến

4740 84 1 TRần Công An Chủ hộ 20/09/1981 240634844 Thôn Tân Tiến 4 3     750.000 2.250.000              

4741 84 2 Nguyễn Thị Xuân Vợ 10/12/1979 241077609 Thôn Tân Tiến

4742 84 3 Trần Công Mạnh Con 10/06/2004 Thôn Tân Tiến

4743 84 4 TRẦN CÔNG QuỲNH Con 2006 Thôn Tân Tiến BTXH

4744 85 1 Hồ Thanh Hùng Chủ hộ 1986 Thôn Thống Nhất 2 1     750.000 750.000                 BTXH

4745 85 2 Hồ Quang Huy Con 01/01/2005 Thôn Thống Nhất

4746 86 1 NGUYỄN VĂN BÀI Chủ hộ 1959 241446852 Thôn Thống Nhất 2 2     750.000 1.500.000              

4747 86 2 LÊ THỊ THÀNH Vợ 1966 Thôn Thống Nhất

4748 87 1 NGUYỄN PHÖ NGHĨA Chủ hộ 16/02/1976 201534736 Thôn Thống Nhất 5 5     750.000 3.750.000              

4749 87 2 PHẠM THỊ HẰNG Vợ 06/05/1972 Thôn Thống Nhất

4750 87 3 NGUYỄN THÀNH NHÂN Con 14/08/2007 Thôn Thống Nhất

4751 87 4 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Con 03/07/2009 Thôn Thống Nhất

4752 87 5 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG ANH Con 18/07/2012 Thôn Thống Nhất

4753 88 1 ĐÀO THỊ HuỀ Chủ hộ 10/10/1975 241722420 Thôn Thống Nhất 3 2     750.000 1.500.000              BTXH

4754 88 2 HOÀNG QUỐC CƢỜNG Con 13/07/2003 Thôn Thống Nhất

4755 88 3 HOÀNG THỊ THANH Con 12/08/2008 Thôn Thống Nhất

XIV XÃ EA KUÊH

4756 1 Y Phĩ Êban Chủ hộ 1942 240124719 Buôn Ja Rai 2 2 750.000   1.500.000              

4757 2 H Đel Niê Vợ 1954 240124715 Buôn Ja Rai 

4758 1 H BRƣng Êban Chủ hộ 1970 240406901 Buôn Ja Rai 2 2 750.000   1.500.000              

4759 2 H Ju Lê Niê Cháu 2012 Buôn Ja Rai 

4760 1 Y Thi Niê Chủ hộ 1957 240046148 Buôn Ja Rai 6 6 750.000   4.500.000              

4761 2 H Nhơn Êban Vợ 1957 241844278 Buôn Ja Rai 

1

2

3
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4762 3 H Nẽ Êban Con 1994 Buôn Ja Rai 

4763 4 Y Lot Êban Con 1996 Buôn Ja Rai 

4764 5  Y Wot Êban Con 1999 Buôn Ja Rai 

4765 6 Y Dung Êban Cháu 2017 Buôn Ja Rai 

4766 1 Y Thi Êban Chủ hộ 1985 241237655 Buôn Ja Rai 3 3 750.000   2.250.000              

4767 2 H Thu Mlô Vợ 1997 241723463 Buôn Ja Rai 

4768 3 H Bi Ly Mlô Con 2015 Buôn Ja Rai 

4769 1 Y Pling Niê Chủ hộ 1990 241514624 Buôn Ja Rai 4 4 750.000   3.000.000              

4770 2 H Líp Êban Vợ 1988 241237825 Buôn Ja Rai 

4771 3 Y Rô Ny Êban  Con 2014 Buôn Ja Rai 

4772 4 Y Rô By Êban Con 2015 Buôn Ja Rai 

4773 1 H Mut Niê Chủ hộ 1950 Buôn Ja Rai 6 6 750.000   4.500.000              

4774 2 Y Bê Niê Con 1987 Buôn Ja Rai 

4775 3 H Dân Niê Con 1984 Buôn Ja Rai 

4776 4 Y Nang Niê Cháu 2005 Buôn Ja Rai 

4777 5 Y Khang Niê Cháu 2010 Buôn Ja Rai 

4778 6 Y Thăng Niê Cháu 2019 Buôn Ja Rai 

4779 1 Y Nễn Adrơng Chủ hộ 1990 241314433 Buôn Ja Rai 6 6 750.000   4.500.000              

4780 2 H Drao Niê Vợ 1995 241826656 Buôn Ja Rai 

4781 3 Y Dan Niê Con 2011 Buôn Ja Rai 

4782 4 Y Dối Niê Con 2014 Buôn Ja Rai 

4783 5 H Kim Niê Con 2018 Buôn Ja Rai 

4784 6 Y Duin Niê Con 2019 Buôn Ja Rai 

4785 1 Y BLăn Êban Chủ hộ 1972 Buôn Ja Rai 11 11 750.000   8.250.000              

4786 2 H Rieo Adrơng Vợ 1973 Buôn Ja Rai 

4787 3 H Ni Ăn Adrơng Con 1994 Buôn Ja Rai 

3

4

5
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8
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4788 4 H Ri Ăp Adrơng Con 1998 Buôn Ja Rai 

4789 5 H Biêp Adrơng Con 1998 Buôn Ja Rai 

4790 6 Y Thôl Adrơng Con 2001 Buôn Ja Rai 

4791 7 H Ni Ăp Adrơng Con 2003 Buôn Ja Rai 

4792 8 H Nhĩ Adrơng Con 2008 Buôn Ja Rai 

4793 9 H Hiền Adrơng Cháu 2019 Buôn Ja Rai 

4794 10 Y Đôi Adrơng Cháu 2016 Buôn Ja Rai 

4795 11 H Guinh Adrơng Cháu 2016 Buôn Ja Rai 

4796 1 H Nung Adrơng Chủ hộ 1989 Buôn Ja Rai 3 2 750.000   1.500.000              BTXH

4797 2 Y Ngọc Adrơng Con 2009 Buôn Ja Rai 

4798 3 Y Ngơi Adrơng Con 2012 Buôn Ja Rai 

4799 1 Lê Thị Huân Chủ hộ 1975 241842762 Buôn Ja Rai 4 4 750.000   3.000.000              

4800 2 Lê Văn Trang chồng 1977 311518668 Buôn Ja Rai 

4801 3 Lê Gia Bảo Con 2010 Buôn Ja Rai 

4802 4 Lê Gia Nghĩa Con 2012 Buôn Ja Rai 

4803 1 Rcam Buar Chủ hộ 1973 241904442 Buôn Ja Rai 6 6 750.000   4.500.000              

4804 2 H Ngăm Niê Vợ 1986 Buôn Ja Rai 

4805 3 H Thăm Niê Con 2003 Buôn Ja Rai 

4806 4 Y Thƣơng Niê Con 2007 Buôn Ja Rai 

4807 5 RCăm H Mi Niê Con 2012 Buôn Ja Rai 

4808 6 H Anh Niê Con 2016 Buôn Ja Rai 

4809 1 Siu Lam Chủ hộ 1952 241778916 Buôn Ja Rai 6 6 750.000   4.500.000              

4810 2 H Õ Niê Con 1990 240088875 Buôn Ja Rai 

4811 3 H Ngam Niê Con 1990 Buôn Ja Rai 

4812 4 H Hiên Niê Cháu 2011 Buôn Ja Rai 

4813 5 Y Phú Niê Cháu 2014 Buôn Ja Rai 

8
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4814 6 Y Sƣng Byă Con 1989 Buôn Ja Rai 

4815 1 Y Xĩk Êban Chủ hộ 1944 Buôn Ja Rai 4 4 750.000   3.000.000              

4816 2 H Dhul Byă Vợ 1954 Buôn Ja Rai 

4817 3 Y Rƣng Byă Con 1970 Buôn Ja Rai 

4818 4 Y Bơk Byă Con 1973 Buôn Ja Rai 

4819 1 Nay Blô Chủ hộ 1954 241979003 Buôn Ja Rai 4 4 750.000   3.000.000              

4820 2 Kpă Kô Con 1985 Buôn Ja Rai 

4821 3 Kpă H Nhơn Con 1996 Buôn Ja Rai 

4822 4 Kpă H Trap Cháu 2014 Buôn Ja Rai 

4823 1 Y Tuân Êban Chủ hộ 1986 240772106 Buôn Ja Rai 5 5 750.000   3.750.000              

4824 2 H Bluen BYă Vợ 1993 241239011 Buôn Ja Rai 

4825 3 H Yên Byă Con 2013 Buôn Ja Rai 

4826 4 Y Sa tô Êban Con 2015 Buôn Ja Rai 

4827 5 H Mai Byă Con 2011 Buôn Ja Rai 

4828 1 Y Hơ ÊBan Chủ hộ 1984 241337055 Buôn Ja Rai 7 7 750.000   5.250.000              

4829 2 H Nhân Niê Vợ 1989 241239027 Buôn Ja Rai 

4830 3 H PZông Niê Con 2003 Buôn Ja Rai 

4831 4 H Min Niê Con 2004 Buôn Ja Rai 

4832 5 Y Ngit Niê Con 2006 Buôn Ja Rai 

4833 6 H Lin Niê Con 2008 Buôn Ja Rai 

4834 7 H I Niê Con 2011 Buôn Ja Rai 

4835 1 H Blam Niê Chủ hộ 1961 Buôn Ja Rai 7 7 750.000   5.250.000              

4836 2 Siu Lam chồng 1965 Buôn Ja Rai 

4837 3 Y Dăng Niê Con 1994 Buôn Ja Rai 

4838 4 H Wăt Niê Con 1998 Buôn Ja Rai 

4839 5 Y Thăng Niê Con 1999 Buôn Ja Rai 
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4840 6 H Brai Niê Con 2001 Buôn Ja Rai 

4841 7 H Phi Niê Con 2003 Buôn Ja Rai 

4842 1 TRần Văn Thanh Chủ hộ 1980 174652541 Thôn 15 6 5 750.000   3.750.000              

4843 2 Phạm Thị Ngân Vợ 1984 Thôn 15

4844 3 Trần Thị Phƣơng Con 2007 Thôn 15

4845 4 Trần Thị Thủy Con 2008 Thôn 15

4846 5 Trần Văn Thiên Bảo Con 2012 Thôn 15

4847 6 Trần Bảo chung Con 2016 Thôn 15 BTXH

4848 1 Nguyễn Thị Dũng Chủ hộ 1957 Thôn 15 2 2 750.000   1.500.000              

4849 2 Nguyễn Thị Vân Cháu 2005 Thôn 15

4850 1 Tạ Quang Hân Chủ hộ 1948 240161658 Thôn 15 4 4 750.000   3.000.000              

4851 2 Nguyễn THị Lan Vợ 1949 Thôn 15

4852 3 Tạ Quang Hoàn Con 1981 Thôn 15

4853 4 Tạ Quang Thành Con 1993 Thôn 15

4854 1 Ngô Thị Thắm Chủ hộ 1989 241237606 Thôn 15 4 4 750.000   3.000.000              

4855 2 Nguyễn Văn Phong chồng 1983 Thôn 15

4856 3 Nguyễn Thị Thu Thảo Con 2012 Thôn 15

4857 4 Nguyễn Trí Hiền Con 2014 Thôn 15

4858 1 Phạm Bá Nam Chủ hộ 1989 241964314 Thôn 15 4 4 750.000   3.000.000              

4859 2 Phạm Thị Giao Vợ 1989 Thôn 15

4860 3 Phạm Thiên Anh Thƣ Con 2011 Thôn 15

4861 4 Phạm Bá Hoàng Phát Con 2015 Thôn 15

4862 1 Trần Thị Mỹ Lợi Chủ hộ 1986 Thôn 15 2 BTXH

4863 2 Trần Thị Mỹ Lành Con 2011 Thôn 15 BTXH

4864 24 1 Nguyễn Thị Toại Chủ hộ 1957 Thôn 15 1 1 750.000   750.000                 

4865 1 Trần văn Đoài Chủ hộ 1983 241394944 Thôn Thác Đá 9 9 750.000   6.750.000              
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4866 2 Nguyễn Thị Nga Vợ 1986 Thôn Thác Đá 

4867 3 Trần văn Đông Em 1991 Thôn Thác Đá 

4868 4 Trần Thị Vân Anh Con 2008 Thôn Thác Đá 

4869 5 Trần Trọng Tấn Con 2011 Thôn Thác Đá 

4870 6 Trần Trọng Tiến Con 3013 Thôn Thác Đá 

4871 7 Nguyễn Thị Kim Chi Em 1996 Thôn Thác Đá 

4872 8 Trần Nguyễn Bảo Ngọc Cháu 2017 Thôn Thác Đá 

4873 9 Trần Nguyễn Bảo Châu Cháu 2917 Thôn Thác Đá 

4874 1 Nguyễn Thị Nữ Chủ hộ 1960 186544865 Thôn Thác Đá 3 3 750.000   2.250.000              

4875 Văn Huy Nam Cháu 2005 Thôn Thác Đá 

4876 Văn Thị Nhung Cháu 2007 Thôn Thác Đá 

4877 1 Nguyễn Hoàng Đào Chủ hộ 1992 241325128 Thôn Thác Đá 4 4 750.000   3.000.000              

4878 2 Nguyễn Thị Hồng Sang Vợ 1994 Thôn Thác Đá 

4879 3 Nguyễn Hoàng Gia Bảo Con 2013 Thôn Thác Đá 

4880 4 Nguyễn Hoàng Gia Phát Con 2018 Thôn Thác Đá 

4881 1 Triệu Thị Ba Vợ 1985 Thôn Thác Đá 4 4 750.000   3.000.000              

4882 2 Bàn Ngọc Thanh Chủ hộ 1979 Thôn Thác Đá 

4883 3 Bàn Thị Vân Con 2004 Thôn Thác Đá 

4884 4 Bàn Văn Phi Con 2006 Thôn Thác Đá 

4885 1 Võ Đình Hƣng Chủ hộ 1974 241063568 Thôn Thác Đá 5 5 750.000   3.750.000              

4886 2 Nguyễn Thị Lý Vợ 1975 Thôn Thác Đá 

4887 3 Võ Văn Khang Con 2002 Thôn Thác Đá 

4888 4 Võ Thị Huyền Trang Con 2005 Thôn Thác Đá 

4889 5 Võ Thị Yến Nhi Con 2010 Thôn Thác Đá 

4890 1 Lê Xuân Năm Chủ hộ 1969 240813953 Thôn Thác Đá 4 4 750.000   3.000.000              

4891 2 Dƣơng Thị Phƣợng Vợ 1979 Thôn Thác Đá 
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4892 3 Lê Xuân Tuấn Anh Con 2003 Thôn Thác Đá 

4893 4 Lê Xuân Anh Tuấn Con 2004 Thôn Thác Đá 

4894 1 Y Bảo Niê Chủ hộ 1985 241237725 Buôn Triết 5 5 750.000   3.750.000              

4895 2 H Luin Niê Vợ 1991 Buôn Triết 

4896 3 H Thiệp Niê Con 2008 Buôn Triết 

4897 4 H Phre Niê Con 2010 Buôn Triết 

4898 5 H Jim My Niê Con 2015 Buôn Triết 

4899 1 Y Dhƣn Êban Chủ hộ 1970 Buôn Triết 6 6 750.000   4.500.000              

4900 2 H Tliê Niê Vợ 1968 Buôn Triết 

4901 3 H Thao Niê Con 1993 Buôn Triết 

4902 4 Y Hiếu Niê Con 1995 Buôn Triết 

4903 5 H Đin Niê Cháu 2015 Buôn Triết 

4904 6 Y Cƣơi Ayun Con 1990 Buôn Triết 

4905 1 H Hin Niê Chủ hộ 1995 241512272 Buôn Triết 6 6 750.000   4.500.000              

4906 2 Y Brok Niê chồng 1989 Buôn Triết 

4907 3 H Lê Mi Niê Con 2013 Buôn Triết 

4908 4 Y Sel Rcăm Cha 1960 Buôn Triết 

4909 5 H Chiêr Niê Mẹ 1950 Buôn Triết 

4910 6 Y Khƣn Niê Con 2015 Buôn Triết 

4911 1 Y Bin NIÊ ( Êban) Chủ hộ 1970 Buôn Triết 8 8 750.000   6.000.000              

4912 2 H Non KĎoh Vợ 1976 Buôn Triết 

4913 3 H Tinh KĎoh Con 2000 Buôn Triết 

4914 4 H Jip KĎoh Con 2002 Buôn Triết 

4915 5 Y Yut KĎoh Con 2008 Buôn Triết 

4916 6 Y Đa Niêl KĎoh Con 2006 Buôn Triết 

4917 7 H Hê Brơ KĎoh Con 2010 Buôn Triết 
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4918 8 Y Đam KĎoh Con 2013 Buôn Triết 

4919 1 Hồ Thị Hòa Chủ hộ 1954 Thôn Đoàn Kết 3 3 750.000   2.250.000              

4920 2 Hoàng Thị Dáng Hoa Cháu 2004 Thôn Đoàn Kết 

4921 3 Hoàng Tấn Dũng Cháu 2006 Thôn Đoàn Kết 

4922 1 Triệu Thị Oanh Chủ hộ 1983 241064789 Buôn Dao 6 6 750.000   4.500.000              

4923 2 Đinh Văn Trƣờng chồng 1978 Buôn Dao 

4924 3 Triệu Thị Thúy Con 2003 Buôn Dao 

4925 4 Triệu Sinh Tiến Con 2005 Buôn Dao 

4926 5 Triệu Sinh Chiến Con 2012 Buôn Dao 

4927 6 Triệu Thị Mỹ Dung Con 2014 Buôn Dao 

4928 1 Bàn Sồi Hùng Chủ hộ 1981 241237601 Buôn Dao 2 2 750.000   1.500.000              

4929 2 BÀn A Minh Con Buôn Dao 

4930 1 Đặng Phúc Khang Chủ hộ 1991 241257897 Buôn Dao 4 4 750.000   3.000.000              

4931 2 Triệu Kim Vân Vợ 1992 Buôn Dao 

4932 3 Đặng Thiên Ân Con 2013 Buôn Dao 

4933 4 Đặng Diệu Linh Con 2017 Buôn Dao 

4934 1 Quách Xuân Thủy Chủ hộ 1957 240355967 Buôn Dao 2 1 750.000   750.000                 

4935 2 Nguyễn Thị Huê Vợ 1960 Buôn Dao Chết trƣớc T4

4936 1 Triệu Tắc Sềnh Chủ hộ 1943 241649511 Buôn Dao 2 2 750.000   1.500.000              

4937 2 Đặng Thị Sơn Vợ 1943 Buôn Dao 

4938 1 Đặng Hữu Điền Chủ hộ 1990 241237618 Buôn Dao 4 4 750.000   3.000.000              

4939 2 Triệu Thị Long Vợ 1998 Buôn Dao 

4940 3 Đặng Phúc Trung Con 2016 Buôn Dao 

4941 4 Đặng Triệu Phúc Nguyên Con 2019 Buôn Dao 

4942 1 Lê Thị Hóa Chủ hộ 1968 241645293 Buôn Thái 2 2 750.000   1.500.000              

4943 2 Lô Văn Đạt Con 1997 Buôn Thái 
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4944 1 Lô Văn Thu Chủ hộ 1949 Buôn Thái 2 2 750.000   1.500.000              

4945 2 La Thị Thanh Vợ 1960 Buôn Thái 

4946 44 1 Lô Thị Tƣờng Chủ hộ 1924 Buôn Thái 1 BTXH

4947 1 Lê Xuân Vũ Chủ hộ 1941 241645029 Buôn Thái 4 4 750.000   3.000.000              

4948 2 Lô Thị Liên Buôn Thái 

4949 3 Lê Thị May Huyền Buôn Thái 

4950 4 Lê Anh Hòa Buôn Thái 

4951 1 Lô Thị Y Va Chủ hộ 1985 241336844 Buôn Thái 2 1 750.000   750.000                 BTXH

4952 2 Lô Văn Thƣơng Con 2009 Buôn Thái 

4953 1 Tạ Thị Hiền Chủ hộ 1978 241064743 Buôn Thái 5 5 750.000   3.750.000              

4954 2 Trịnh Hùng Hậu 2004 Buôn Thái 

4955 3 Trịnh Hậu Giang 2005 Buôn Thái 

4956 4 Tạ Quang Hiệu 1996 Buôn Thái 

4957 5 Tạ Hùng Hữu 2016 Buôn Thái 

4958 48 1 Mạc Thị Phong Chủ hộ 1956 241795658 Buôn Thái 1 1 750.000   750.000                 

4959 1 Lƣơng Thị Ỏn Chủ hộ 1987 241237742 Buôn Thái 2 1 750.000   750.000                 BTXH

4960 2 Lƣơng Quốc Bảo Con 2014 Buôn Thái 

4961 1 Hoàng Văn Suốt Chủ hộ 1971 241869955 Buôn Thái 5 5 750.000   3.750.000              

4962 2 Hồ Thị Thảo Vợ 1980 Buôn Thái 

4963 3 Hoàng Thị Mai Con 2008 Buôn Thái 

4964 4 Hoàng Thị Lan Con 2010 Buôn Thái 

4965 5 Hoàng Thị Quỳnh Nhƣ Con 2015 Buôn Thái 

4966 1 Lữ Văn Dũng Chủ hộ 1984 241143729 Buôn Thái 4 4 750.000   3.000.000              

4967 2 Lô Thị Liên Vợ 1980 Buôn Thái 

4968 3 Lữ Thị Mai Linh Con 2010 Buôn Thái 

4969 4 Lữ Thị Ngọc Thƣơng Con 2014 Buôn Thái 
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4970 1 Lô Văn Mƣời Chủ hộ 1981 187013185 Buôn Thái 4 4 750.000   3.000.000              

4971 2 Lƣơng Thị Thìn Vợ 1976 Buôn Thái 

4972 3 Lô Thị Mỹ Uyên Con 2002 Buôn Thái 

4973 4 Lô Chí Trƣờng Con 2004 Buôn Thái 

4974 1 Y' Tăng ÊŇuôl Chủ hộ 1950 Buôn HLuk 10 9 750.000   6.750.000              
Chết trƣớc 

T4
4975 2 H An Mlô Vợ 1959 Buôn HLuk

4976 3 Y Nang MLô Con 1996 Buôn HLuk

4977 4 Y Phai MLô Con 1998 Buôn HLuk

4978 5 Y Nai MLô Con 2000 Buôn HLuk

4979 6 Y Sai MLô Con 2002 Buôn HLuk

4980 7 Y Lai MLô Con 2005 Buôn HLuk

4981 8 H Loi Mlô Con 1994 Buôn HLuk

4982 9 Y Kiệt MLô Cháu 2014 Buôn HLuk

4983 10 H Tuệ Mlô Cháu 2013 Buôn HLuk

4984 1 Y' Loi ÊŇuôl Chủ hộ 1952 Buôn HLuk 2 2 750.000   1.500.000              

4985 2 H Niê Êban Vợ 1952 Buôn HLuk

4986 1 H' Wiên Kbuôr Con 1960 Buôn HLuk 5 5 750.000   3.750.000              

4987 2 Y Mƣời Kbuôr Con 1997 Buôn HLuk

4988 3 Y Cin Kbuôr Con 1999 Buôn HLuk

4989 4 H Tam Kbuôr Con 2003 Buôn HLuk

4990 5 H Wuir Kbuôr Con 2008 Buôn HLuk

4991 1 H Loanh ÊBan Chủ hộ 1996 Buôn HLuk 4 4 750.000   3.000.000              

4992 2 Y Phim Bkrông 1994 Buôn HLuk

4993 3 Y Dƣơng Êban 2014 Buôn HLuk

4994 4 H Quan Êban 2016 Buôn HLuk

4995 1 H' Briăm Êban Chủ hộ 1956 Buôn HLuk 3 3 750.000   2.250.000              
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4996 2 H Biêk Êban Con 2000 Buôn HLuk

4997 3 H Bi La Êban Cháu 2018 Buôn HLuk

4998 1 H' Nƣơng Hmŏk Chủ hộ 1993 Buôn HLuk 3 3 750.000   2.250.000              

4999 2 Y Ruên Ktala chồng 1987 Buôn HLuk

5000 3 Y Thuột Hmŏk Con 2010 Buôn HLuk

5001 1 Y Bhen Knul Chủ hộ 1952 Buôn HLuk 3 3 750.000   2.250.000              

5002 2 H Lam Byă Vợ 1953 Buôn HLuk

5003 3 Y Khôn Byă Con 1995 Buôn HLuk

5004 1 H' Lai Êban Chủ hộ 1990 Buôn HLuk 6 6 750.000   4.500.000              

5005 2 Y Quyết Êban Em 1995 Buôn HLuk

5006 3 Y Nghê Êban Em 2000 Buôn HLuk

5007 4 H Sơ Don Êban Con 2013 Buôn HLuk

5008 5 H Lô Ra Êban Con 2015 Buôn HLuk

5009 6 Lý Tài Hƣơng chồng 1991 Buôn HLuk

5010 1 Y' Mơng Niê Chủ hộ 1963 Buôn HLuk 4 4 750.000   3.000.000              

5011 2 H Kăp Êban Vợ 1979 Buôn HLuk

5012 3 Y Lôt Êban Con 2007 Buôn HLuk

5013 4 Y Long Nhi Êban Con 2010 Buôn HLuk

5014 1 H' Lăm Êban Chủ hộ 1949 Buôn HLuk 5 5 750.000   3.750.000              

5015 2 H Rít Êban Con 1990 Buôn HLuk

5016 3 Y Luyên Êban Cháu 2009 Buôn HLuk

5017 4 H Đuên Êban Cháu 2012 Buôn HLuk

5018 5 Y Sơn Êban Cháu 2016 Buôn HLuk

5019 1 H' Ňim Êban Chủ hộ 1988 Buôn HLuk 5 5 750.000   3.750.000              

5020 2 Nguyễn Văn Dũng chồng 1984 Buôn HLuk

5021 3
Nguyễn Thị Nhƣ 

Huyền Êban
Con 2010 Buôn HLuk
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5022 4 Nguyễn Văn Thoại Êban Con 2012 Buôn HLuk

5023 5
Nguyễn Thị

 Ngọc Trinh Êban
Con 2017 Buôn HLuk

5024 1 Y' Thiết Byă Chủ hộ 1987 Buôn HLuk 4 4 750.000   3.000.000              

5025 2 H Troa Êban Vợ 1994 Buôn HLuk

5026 3 H Nhƣơng Êban Con 2013 Buôn HLuk

5027 4 Y Wang Êban Con 2019 Buôn HLuk

5028 1 H Blǐ Bkrông Chủ hộ 1996 Buôn HLuk 3 3 750.000   2.250.000              

5029 2 Y Khƣơng Hmok Chồng 1996 Buôn HLuk

5030 3 Y Thinh Bkrông Con 2016 Buôn HLuk

5031 1 H Nội Êban Chủ hộ 1979 Buôn HLuk 3 3 750.000   2.250.000              

5032 2 H Phƣơng Êban Con 2008 Buôn HLuk

5033 3 H Nhao Êban Con 2013 Buôn HLuk

5034 1 H Mai Êban Chủ hộ 1996 Buôn HLuk 4 4 750.000   3.000.000              

5035 2 Y Khéo Niê Buôn HLuk

5036 3 H Sa Ka Êban Buôn HLuk

5037 4 H Mô Li Êban Buôn HLuk

5038 1 Y Ben Ny BYă Chủ hộ 1995 Buôn HLuk 3 3 750.000   2.250.000              

5039 2 H Kân Bkrông Vợ 1999 Buôn HLuk

5040 3 H Xuân Bkrông Con 2018 Buôn HLuk

5041 1 H Vữn Bkrông Chủ hộ 1995 Buôn HLuk 4 4 750.000   3.000.000              

5042 2 Y Bliên KĎoh chồng 1995 Buôn HLuk

5043 3 H Hăn Bkrông Con 2013 Buôn HLuk

5044 4 H Điệp Bkrông Con 2017 Buôn HLuk

5045 1 H' Ling Mlô Chủ hộ 1990 Buôn Wing 3 3 750.000   2.250.000              

5046 2 Y Wit Mlô Con 2011 Buôn Wing

5047 3 Y Wi Mlô Con 2015 Buôn Wing
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5048 1  Y Phiên Rcăm Chủ hộ 1981 Buôn Wing 5 5 750.000   3.750.000              

5049 2 H Diên Kbuôr Con 2004 Buôn Wing

5050 3 H Gie Kbuôr Con 2001 Buôn Wing

5051 4 Y Giăng Kbuôr Con 2010 Buôn Wing

5052 5 H Lai Kbuôr Con 2007 Buôn Wing

5053 1 Y' Lêu Niê Chủ hộ 1991 Buôn Wing 4 4 750.000   3.000.000              

5054 2 H Wét Mjâo Vợ 1985 Buôn Wing

5055 3 H Trang Mjâo Con 2014 Buôn Wing

5056 4 Y Pháp Mjâo Con 2017 Buôn Wing

5057 1 Y Djhai Kbuôr Chủ hộ 1959 240034909 Buôn Wing 5 5 750.000   3.750.000              

5058 2 H Drik Niê 1959 Buôn Wing

5059 3 Y Gul Niê Con 1989 Buôn Wing

5060 4 Y Khoa Niê Con 1994 Buôn Wing

5061 5 H Ruit Niê 2015 2001 Buôn Wing

5062 1 H' Wiên Mjâo 
 Chủ hộ 2010 1945 Buôn Wing 4 3 750.000   2.250.000              BTXH

5063 2 Y Bin Mjâo Cháu 2016 Buôn Wing

5064 3 H My Na Mjâo Cháu 2018 Buôn Wing

5065 4 H Noet Mjâo Cháu 1992 Buôn Wing

5066 1 Y' Wót Mlô Chủ hộ 1970 Buôn Wing 2 2 750.000   1.500.000              

5067 2 Y Dân Mlô Con 2004 Buôn Wing

5068 1 H Ňoa Kbuôr Chủ hộ 1972 240479358 Buôn Wing 3 3 750.000   2.250.000              

5069 2 H Khung Kbuôr Mẹ 1915 240286630 Buôn Wing

5070 3 Y Han kBuôr Con 2015 Buôn Wing

5071 1 Y' Nǔk Mjâo Chủ hộ 1960 Buôn Wing 6 6 750.000   4.500.000              

5072 2 H Hƣơng Niê Vợ 1974 Buôn Wing

5073 3 H Vân Mjâo Con 1994 Buôn Wing
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5074 4 H Thiên Niê Con 2001 Buôn Wing

5075 5 H Nhiên Niê Con 2004 Buôn Wing

5076 6 H kít Niê Con 2016 Buôn Wing

5077 1 Y' An Hwing Chủ hộ 1991 241349560 Buôn Wing 4 4 750.000   3.000.000              

5078 2 H Leo Niê Vợ 1990 Buôn Wing

5079 3 H SU RA Niê Con 2013 Buôn Wing

5080 4 Y Long Niê Con 2017 Buôn Wing

5081 1 H' Yon Niê Chủ hộ 1974 240511192 Buôn Wing 6 6 750.000   4.500.000              

5082 2 Y Yôn Niê Con 1997 Buôn Wing

5083 3 Y Phát Niê Con 1998 Buôn Wing

5084 4 Y P rô Niê Con 2000 Buôn Wing

5085 5 Y Pi Tơ Niê Con 2002 Buôn Wing

5086 6 H Nhƣ Niê Con 2012 Buôn Wing

5087 1 Ksor Uôh Chủ hộ 1975 Buôn Wing 7 7 750.000   5.250.000              

5088 2 KPă H Wơnh Vợ 1973 241722362 Buôn Wing

5089 3 KPă H Trâm Con 2006 Buôn Wing

5090 4 KPă Jan Con 2012 Buôn Wing

5091 5 KPă Hoàn Con 2004 Buôn Wing

5092 6 KPă H Tuyết Con 2009 Buôn Wing

5093 7 KPă H Goanh Con 2001 Buôn Wing

5094 1 H' Gŭ Kbuôr Chủ hộ 1983 241064844 Buôn Wing 4 4 750.000   3.000.000              

5095 2 Vang văn Tôn chồng 1987 Buôn Wing

5096 3 Vang Nghĩa Kbuôr Con 2012 Buôn Wing

5097 4 Vang Trƣơng Kbuôr Con 2014 Buôn Wing

5098 1 H' Bhai Mjâo Chủ hộ 1989 241064898 Buôn Wing 3 3 750.000   2.250.000              

5099 2 H Lƣ Mjâo Con 2009 Buôn Wing
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5100 3 H Na Mjâo Con 2012 Buôn Wing

5101 1 Trần Xuân Ngâu Chủ hộ 1933 Buôn Wing 2 1 750.000   750.000                 BTXH

5102 2 Phạm Thị Vụ Vợ 1957 Buôn Wing

5103 1 H Nhong Niê Chủ hộ 1995 241843119 Buôn Wing 4 4 750.000   3.000.000              

5104 2 Y Dri Mjâo chồng 1996 Buôn Wing

5105 3 H Dang Niê Con 2013 Buôn Wing

5106 4 Y Danh Niê Con 2014 Buôn Wing

5107 1 Y Nợ Niê Chủ hộ 1993 241604113 Buôn Wing 4 4 750.000   3.000.000              

5108 2 H BLanh KĎoh Vợ 1995 Buôn Wing

5109 3 H Sa Na KĎoh Con 2013 Buôn Wing

5110 4 H Cao KĎoh Con 2015 Buôn Wing

5111 1 H Teo Niê Chủ hộ 1978 240511177 Buôn Wing 4 4 750.000   3.000.000              

5112 2 Y Thức BKrông chồng 1991 Buôn Wing

5113 3 H Nang Niê Con 2009 Buôn Wing

5114 4 Y Tiêu Hộ Niê Con 2015 Buôn Wing

5115 1 Y San Yon Kbuôr Chủ hộ 1993 Buôn Wing 4 4 750.000   3.000.000              

5116 2 H Li Na HMok Vợ 1991 Buôn Wing

5117 3 H Đa Lin Hmok Con 2012 Buôn Wing

5118 4 Y Chí Hmok Con 2015 Buôn Wing

5119 1 Trần Thị Dần Chủ hộ 1964 241645006 Buôn Wing 4 4 750.000   3.000.000              

5120 2 Trần Thị Huyền Trang Con 1991 Buôn Wing

5121 3 Trần Quốc Hiếu Con 1995 Buôn Wing

5122 4 Trần Quốc Hùng Con 1993 Buôn Wing

5123 1 Y' Klum Kbuôr Chủ hộ 1977 Buôn Wing 4 3 750.000   2.250.000              BTXH

5124 2 Y Run Niê Con 2001 Buôn Wing

5125 3 Y Mi Niê Con 2003 Buôn Wing
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5126 4 Y Sƣ Niê Con 2007 Buôn Wing

5127 1 Y' Ri Kbuôr Chủ hộ 1982 Buôn Wing 4 4 750.000   3.000.000              

5128 2 H Lƣơng Niê Vợ 1989 Buôn Wing

5129 3 Y Nhây Niê Con 2007 Buôn Wing

5130 4 H Chức Niê Con 2011 Buôn Wing

5131 1 Y' Huh Niê Chủ hộ 1982 241237773 Buôn Wing 3 3 750.000   2.250.000              

5132 2 H Ét Kbuôr Vợ 1988 Buôn Wing

5133 3 H Chun Kbuôr Con 2008 Buôn Wing

5134 1 H' Mát Niê Chủ hộ 1998 Buôn Wing 4 4 750.000   3.000.000              

5135 2 H Hăng Niê Con 2005 Buôn Wing

5136 3 H Li Xa Niê Con 2016 Buôn Wing

5137 4 Y Xiêm Êban Ông 1962 Buôn Wing

5138 1 Y Won Hmok Chủ hộ 1988 241171665 Buôn Wing 4 4 750.000   3.000.000              

5139 2 H Nƣơng Adrơng Vợ 1994 Buôn Wing

5140 3 H Nhi Adrơng Con 2009 Buôn Wing

5141 4 H Nhiu Adrơng Con 2014 Buôn Wing

5142 1 H Nui Ayŭn Chủ hộ 1963 240286943 Buôn Ayun 4 4 750.000   3.000.000              

5143 2 Y Blin Ayŭn Con 1999 Buôn Ayun 

5144 3 H Tran Niê Cháu 2016 Buôn Ayun 

5145 4 H Bơl Niê Con 1993 Buôn Ayun 

5146 1 H Luin Niê Chủ hộ 1987 241064910 Buôn Ayun 7 7 750.000   5.250.000              

5147 2 Y Nang Niê Chồng 1983 Buôn Ayun 

5148 3 Y Khin Niê Con 2007 Buôn Ayun 

5149 4 H Dôn Niê Con 2010 Buôn Ayun 

5150 5 H Doanh Niê Con 2012 Buôn Ayun 

5151 6 Y Khách Niê Con 2015 Buôn Ayun 

89

90

91

92

93

94

95

199



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ  

(chủ hộ; 

vợ, chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

Ďƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

Ďồng

Tổng kinh phí hỗ 

trợ (Ďồng)
Ghi chú

Số TT

5152 7 H Dƣ Niê Con 2018 Buôn Ayun 

5153 1 H Sri Niê Chủ hộ 1974 240511257 Buôn Ayun 7 7 750.000   5.250.000              

5154 2 Y Briêl Bkrông chồng 1950 Buôn Ayun 

5155 3 Y Cƣơng Niê Con 2000 Buôn Ayun 

5156 4 Y Kiên Niê Con 2009 Buôn Ayun 

5157 5 H Mách Niê Con 2012 Buôn Ayun 

5158 6 Y Siên Niê Con 2015 Buôn Ayun 

5159 7 H Kruh Niê Mẹ 1936 Buôn Ayun 

5160 1 H Diêr Ayŭn Chủ hộ 1974 240511203 Buôn Ayun 6 5 750.000   3.750.000              

5161 2 H Huăng Ayŭn Mẹ 1925 Buôn Ayun 750.000   BTXH

5162 3 H Gái  Ayŭn Con 2000 Buôn Ayun 

5163 4 H Nhúit  Ayŭn Con 2002 Buôn Ayun 

5164 5 Y Phi  Ayŭn Con 2007 Buôn Ayun 

5165 6 Y Hùng  Ayŭn Con 2004 Buôn Ayun 

5166 1 H' Điên Niê Chủ hộ 1983 241064878 Buôn Ayun 4 3 750.000   2.250.000              BTXH

5167 2 H Ha Ria Niê Con 2008 Buôn Ayun 

5168 3 H Ha Na Niê Con 2010 Buôn Ayun 

5169 4 Y Yô Na Niê Con 2016 Buôn Ayun 

5170 1 H Blen Niê Chủ hộ 1980 241237833 Buôn Ayun 3 3 750.000   2.250.000              

5171 2 H Nhoen Niê Con 2003 Buôn Ayun 

5172 3 Y Ân Niê Con 2013 Buôn Ayun 

5173 1 Y' Bạc Niê Chủ hộ 1992 241337075 Buôn Ayun 4 4 750.000   3.000.000              

5174 2 H Hiăt Niê Vợ 1982 Buôn Ayun 

5175 3 Y Ngôn Niê Con 2011 Buôn Ayun 

5176 4 Y Nguồn Niê Con 2015 Buôn Ayun 

5177 1 Y DJai Kbuôr Chủ hộ 1989 241064405 Buôn Ayun 5 5 750.000   3.750.000              
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5178 2 H Nem Niê Vợ 1991 Buôn Ayun 

5179 3 H Duyl Niê Con 2008 Buôn Ayun 

5180 4 H Suyn Niê Con 2009 Buôn Ayun 

5181 5 H Yên Niê Con 2013 Buôn Ayun 

5182 1 Y Tiên Niê Chủ hộ 1985 241064909 Buôn Ayun 5 5 750.000   3.750.000              

5183 2 H Đôi Ktala Vợ 1988 Buôn Ayun 

5184 3 Y Chăn Ktala Con 2001 Buôn Ayun 

5185 4 Y Binh Ktala Con 2008 Buôn Ayun 

5186 5 Y Thăn Ktala Con 2012 Buôn Ayun 

5187 1 Y' Minh Êban Chủ hộ 1982 241238057 Buôn Ayun 5 4 750.000   3.000.000              

5188 2 H Bon Niê Vợ 1985 Buôn Ayun 

5189 3 Y Tô Nin Niê Con 2014 Buôn Ayun 

5190 4 H Tâm Nhƣ Niê Con 2010 Buôn Ayun 

5191 5 H Lƣơm Niê Con 2016 Buôn Ayun BTXH

5192 1 Y Sep Niê Chủ hộ 1996 241722934 Buôn Ayun 3 3 750.000   2.250.000              

5193 2 H Nhoát KNul Vợ 1997 Buôn Ayun 

5194 3 H Du Đa KNul Con 2015 Buôn Ayun 

5195 1 H Jƣn Niê Chủ hộ 1988 241237915 Buôn Ayun 3 3 750.000   2.250.000              

5196 2 Y Kur MJâo chồng 1985 Buôn Ayun 

5197 3 Y Wing Niê Con 2008 Buôn Ayun 

5198 1 Y Ňuôl Bkrông Chủ hộ 1958 240201431 Buôn Ayun 6 6 750.000   4.500.000              

5199 2 H Lim Niê Vợ 1964 240511247 Buôn Ayun 

5200 3 Y D Hông Niê Con 1991 Buôn Ayun 

5201 4 Y Quít Niê Con 2001 Buôn Ayun 

5202 5 Y Tế Niê Con 2005 Buôn Ayun 

5203 6 H Ƣn Niê Con 2006 Buôn Ayun 
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5204 1 Rmah H Nhel Chủ hộ 1985 Buôn Ayun 5 4 750.000   3.000.000              BTXH

5205 2 Y Pôn Niê Con 2005 Buôn Ayun 

5206 3 Y Hônh Niê Con 2010 Buôn Ayun 

5207 4 Y Bông Niê Con 2015 Buôn Ayun 

5208 5 Y Câu Niê Con 2019 Buôn Ayun 

5209 108 1 Hà Văn Tạ Chủ hộ 1956 Buôn Xê Đăng 1 1 750.000   750.000                 

5210 1 Lu Ca Mun Chủ hộ 1987 Buôn Xê Đăng 6 6 750.000   4.500.000              

5211 2 Y Thẹp Vợ 1985 Buôn Xê Đăng 

5212 3 Y Kim Thủy Con 2009 Buôn Xê Đăng 

5213 4 Ma Theo Đi Con 1998 Buôn Xê Đăng 

5214 5 Ju Xê Đê Con 199 Buôn Xê Đăng 

5215 6 Ma Cô Mon Con Buôn Xê Đăng 

5216 1 A Kay Chủ hộ 1993 Buôn Xê Đăng 4 4 750.000   3.000.000              

5217 2 H Bách Vợ 1993 Buôn Xê Đăng 

5218 3 A Quang Con 2017 Buôn Xê Đăng 

5219 4 Y' Tinh Con 2004 Buôn Xê Đăng 

5220 1 Y' Buh Chủ hộ 1941 Buôn Xê Đăng 3 3 750.000   2.250.000              

5221 2 A Ba Con 1981 Buôn Xê Đăng 

5222 3 A Nuôn Con 1986 Buôn Xê Đăng 

5223 1 A Sa Chủ hộ 1979 Buôn Xê Đăng 8 8 750.000   6.000.000              

5224 2 Y Nan Vợ 1988 Buôn Xê Đăng 

5225 3 Y Na Con 2010 Buôn Xê Đăng 

5226 4 Y Sen Con 2012 Buôn Xê Đăng 

5227 5 A Huy Con 2013 Buôn Xê Đăng 

5228 6 A Trƣởng Con 2015 Buôn Xê Đăng 

5229 7 A Phan Con 2016 Buôn Xê Đăng 

107

109

110

111

112

202



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ  

(chủ hộ; 

vợ, chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

Ďƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

Ďồng

Tổng kinh phí hỗ 

trợ (Ďồng)
Ghi chú

Số TT

5230 8 A Dũng Con 2018 Buôn Xê Đăng 

5231 1 Triệu Dƣơng Thái Chủ hộ 1985 Buôn Xê Đăng 5 5 750.000   3.750.000              

5232 2 Hồng Vợ 1987 Buôn Xê Đăng 

5233 3 Triệu Thị Uyên Nhi Con 2008 Buôn Xê Đăng 

5234 4 Triệu Thị Uyên Nhƣ Con 2014 Buôn Xê Đăng 

5235 5 Triệu Thái Toàn Con 2019 Buôn Xê Đăng 

5236 1
 Y Blong Kbuôr 

 (Y' Đoan )
Chủ hộ 1968 Buôn Xê Đăng 4 3 750.000   2.250.000              BTXH

5237 2 Y Phiên Con 2010 Buôn Xê Đăng 

5238 3 Y Phƣơng Con 2014 Buôn Xê Đăng 

5239 4 A Nin Con 1995 Buôn Xê Đăng 

5240 1 A Hyất Chủ hộ 1970 Buôn Xê Đăng 5 5 750.000   3.750.000              

5241 2 Y Xô Vợ 1978 Buôn Xê Đăng 

5242 3 Y Xoan Con 2001 Buôn Xê Đăng 

5243 4 A Tuấn Con 2004 Buôn Xê Đăng 

5244 5 A Thoáng Con 2006 Buôn Xê Đăng 

5245 1 Y' Danh Chủ hộ 1987 241459386 Buôn Xê Đăng 9 9 750.000   6.750.000              

5246 1 A Thoai chồng 1987 Buôn Xê Đăng 

5247 2 Y Diễn Guyêng Con 2008 Buôn Xê Đăng 

5248 3 A Thiên Nhã Con 2010 Buôn Xê Đăng 

5249 4 A Ghê Vin Con 2013 Buôn Xê Đăng 

5250 5 Y Ly Dinh Con 2015 Buôn Xê Đăng 

5251 6 Y Ly ver Con 2018 Buôn Xê Đăng 

5252 7 A Phát Cha 1942 Buôn Xê Đăng 

5253 8 Y  H Phen Mẹ 1942 Buôn Xê Đăng 

5254 1 Nguyễn Thị Khánh Chủ hộ 1972 Buôn Xê Đăng 4 4 750.000   3.000.000              

5255 2 Triệu Thị Thuận Con 1997 Buôn Xê Đăng 
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5256 3 Triệu Da Bảo Con 2014 Buôn Xê Đăng 

5257 4 Triệu Ngọc Nhƣ Ý Con 2017 Buôn Xê Đăng 

5258 1 A Nhiệm Chủ hộ 1995 241648106 Buôn Xê Đăng 4 4 750.000   3.000.000              

5259 2 Y Uây Vợ 1995 Buôn Xê Đăng 

5260 3 Y Tuyên Con 2016 Buôn Xê Đăng 

5261 4 A Tim Con 2018 241989252 Buôn Xê Đăng 

5262 1 A Wế Chủ hộ 1940 241989253 Buôn Xê Đăng 5 4 750.000   3.000.000              BTXH

5263 2 Y Mriă Vợ 1941 Buôn Xê Đăng 

5264 3 A Đất Con 1993 241807705 Buôn Xê Đăng 

5265 4 H Ngiăt AJun Con 1990 Buôn Xê Đăng 

5266 5 Y Diêu Cháu 2015 Buôn Xê Đăng 

5267 1 A Chanh Chủ hộ 1988 Buôn Xê Đăng 4 4 750.000   3.000.000              

5268 2 Y Nhiên Vợ 1989 Buôn Xê Đăng 

5269 3 Y Đêm Con 2010 Buôn Xê Đăng 

5270 4 Y Na Chi Con 2013 Buôn Xê Đăng 

5271 1 A Xanh Chủ hộ 1970 Buôn Xê Đăng 6 6 750.000   4.500.000              

5272 2 Y Thâu Vợ 1976 Buôn Xê Đăng 

5273 3 A Sai Con 1997 Buôn Xê Đăng 

5274 4 A Ly San Con 2000 Buôn Xê Đăng 

5275 5 A Sa Líc Con 2002 Buôn Xê Đăng 

5276 6 A Sa Lát Con 2004 Buôn Xê Đăng 

5277 1 Thiết Chủ hộ 1981 241239072 Buôn Xê Đăng 8 8 750.000   6.000.000              

5278 2 Y Goan Vợ 1985 241604826 Buôn Xê Đăng 

5279 3 Y Lim Con 2003 Buôn Xê Đăng 

5280 4 A Qúy Con 2006 Buôn Xê Đăng 

5281 5 A Quyên Con 2008 Buôn Xê Đăng 
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5282 6 Y Liên Con 2010 Buôn Xê Đăng 

5283 7 A Vy Quyết Con 2013 Buôn Xê Đăng 

5284 8 A Vy Quỳnh Con 2015 Buôn Xê Đăng 

5285 1 A Diên Chủ hộ 1992 241604821 Buôn Xê Đăng 6 5 750.000   3.750.000              

5286 2 Lang Vợ 1995 241880271 Buôn Xê Đăng 

5287 3 A Minh Triết Con 2013 Buôn Xê Đăng 

5288 4 A Quốc Huy Con 2015 Buôn Xê Đăng 

5289 5 A Quốc Dũng Con 2017 Buôn Xê Đăng 

5290 6 Y Khoil Mẹ 1931 Buôn Xê Đăng BTXH

5291 1 A Quang Đại Chủ hộ 1994 Buôn Xê Đăng 4 4 750.000   3.000.000              

5292 2 H Der Vợ 1993 Buôn Xê Đăng 

5293 3 A Quảng Khánh Con 2015 Buôn Xê Đăng 

5294 4 An Na Sinh Con 2019 Buôn Xê Đăng 

5295 1 A Nơ Chủ hộ 1959 Buôn Xê Đăng 7 7 750.000   5.250.000              

5296 2 Y Đêu Vợ 1963 Buôn Xê Đăng 

5297 3 A Quảng Du Con 2000 Buôn Xê Đăng 

5298 4 Y Duyen Ni Con 2002 Buôn Xê Đăng 

5299 5 Linh Thị Phƣợng Con 2017 Buôn Xê Đăng 

5300 6 Y Linh Na Tha Con 2017 Buôn Xê Đăng 

5301 7 A Điệp Con 1985 Buôn Xê Đăng 

5302 1 A Soa Chủ hộ 1981 241512367 Buôn Xê Đăng 8 8 750.000   6.000.000              

5303 2 Y Khal Vợ 1975 Buôn Xê Đăng 

5304 3 A Treng Con 2001 Buôn Xê Đăng 

5305 4 Y Xuyên Con 2003 Buôn Xê Đăng 

5306 5 A Vỹ Con 2005 Buôn Xê Đăng 

5307 6 Y Nhuy Con 2007 Buôn Xê Đăng 
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5308 7 Y Phƣơng An Con 2010 Buôn Xê Đăng 

5309 8 Y Phƣơng Nhi Con 2012 Buôn Xê Đăng 

5310 1 A Nớt Chủ hộ 1984 241512588 Buôn Xê Đăng 7 7 750.000   5.250.000              

5311 2 Wiệt Vợ 1982 241989320 Buôn Xê Đăng 

5312 3 Y Nguôn Con 2005 Buôn Xê Đăng 

5313 4 Y Ghuyên Con 2007 Buôn Xê Đăng 

5314 5 Y Goa Con 2010 Buôn Xê Đăng 

5315 6 A Trang Gun Con 2013 Buôn Xê Đăng 

5316 7 Y Na Rin Con 2017 Buôn Xê Đăng 

5317 1 A Xiêng Chủ hộ 1994 Buôn Xê Đăng 8 8 750.000   6.000.000              

5318 2 Điêu Vợ 1993 Buôn Xê Đăng 

5319 3 A Sian Con 2013 Buôn Xê Đăng 

5320 4 Y Mai Ta Con 2014 Buôn Xê Đăng 

5321 5 A Von Con 2015 Buôn Xê Đăng 

5322 6 Y Kuih Mẹ 1974 Buôn Xê Đăng 

5323 7 Y Xim Em 1970 Buôn Xê Đăng 

5324 8 Y Ta Cháu 2000 Buôn Xê Đăng 

5325 1 A Xấu Chủ hộ 1973 241882216 Buôn Xê Đăng 7 7 750.000   5.250.000              

5326 2 Y El Vợ 1970 Buôn Xê Đăng 

5327 3 A Tinh Con 1998 Buôn Xê Đăng 

5328 4 Ly Trô Con 2003 Buôn Xê Đăng 

5329 5 Ly Na Con 2005 Buôn Xê Đăng 

5330 6 Y Sao Con 2008 Buôn Xê Đăng 

5331 7 Y Soài Con 2012 Buôn Xê Đăng 

5332 1 Y Nhíp Chủ hộ 1987 241913071 Buôn Xê Đăng 7 7 750.000   5.250.000              

5333 2 A Sa Lốp chồng 1982 241865122 Buôn Xê Đăng 
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5334 3 Y Hanh Ny Con 2004 Buôn Xê Đăng 

5335 4 Y Minh Thu Con 2007 Buôn Xê Đăng 

5336 5 Y Minh Thi Con 2012 Buôn Xê Đăng 

5337 6 Y Mai Trang Con 2015 Buôn Xê Đăng 

5338 7 Y Mai Tra Con Buôn Xê Đăng 

5339 1 A Krih Chủ hộ 1994 241337052 Buôn Xê Đăng 4 4 750.000   3.000.000              

5340 2 H Ngăi Vợ 1996 Buôn Xê Đăng 

5341 3 H Nhi Con 2015 Buôn Xê Đăng 

5342 4 A Dôn Con 2017 Buôn Xê Đăng 

5343 1 A Đá Chủ hộ 1982 241646677 Buôn Xê Đăng 7 7 750.000   5.250.000              

5344 2 Y Mao Vợ 2414646668 Buôn Xê Đăng 

5345 3 A Du Ca Con 2003 Buôn Xê Đăng 

5346 4 Y Duy Đăm Con Buôn Xê Đăng 

5347 5 Y Mai Điět Con Buôn Xê Đăng 

5348 6 A Du Đón Con 2015 Buôn Xê Đăng 

5349 7 Y Du Việt Con Buôn Xê Đăng 

5350 1 A Tang Chủ hộ 1995 241920146 Buôn Xê Đăng 3 3 750.000   2.250.000              

5351 2 Y My Vợ Buôn Xê Đăng 

5352 3  A Minh Tuấn Con 2018 Buôn Xê Đăng 

5353 1 Gô Chang Chủ hộ 1990 Buôn Xê Đăng 6 6 750.000   4.500.000              

5354 2 Y En Vợ Buôn Xê Đăng 

5355 3 Y Hân Buôn Xê Đăng 

5356 4 A Gruyn 2014 Buôn Xê Đăng 

5357 5 A Chang Guy 2016 Buôn Xê Đăng 

5358 6 A Hiệu 2017 Buôn Xê Đăng 

5359 1 Y' Díh Chủ hộ 240610226 Buôn Xê Đăng 7 7 750.000   5.250.000              
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5360 2 Vi Văn Kím chồng 1984 Buôn Xê Đăng 

5361 3 Vi A Khánh Con 2009 Buôn Xê Đăng 

5362 4 Vi Thị Y Tiên Con Buôn Xê Đăng 

5363 5 Vi Kim Khang Con 2013 Buôn Xê Đăng 

5364 6 Vi Phú An Con 2014 Buôn Xê Đăng 

5365 7 Vi Văn Hóa Anh 1971 Buôn Xê Đăng 

5366 1 A Khinh Chủ hộ 1987 241513725 Buôn Xê Đăng 7 7 750.000   5.250.000              

5367 2 Y Jét Vợ 241513735 Buôn Xê Đăng 

5368 3 Y Rô Gin Con Buôn Xê Đăng 

5369 4 A Phi Gum Con 2009 Buôn Xê Đăng 

5370 5 Y Gƣơng Con Buôn Xê Đăng 

5371 6 A Duy Gôn Con 2015 Buôn Xê Đăng 

5372 7 Y Gim Con Buôn Xê Đăng 

5373 1 Triệu Cún Sáng Chủ hộ 1983 Buôn Xê Đăng 6 6 750.000   4.500.000              

5374 2 Tăng Thị Cúc Vợ 1982 Buôn Xê Đăng 

5375 3 Triệu Thị Kiều My Con 2004 Buôn Xê Đăng 

5376 4 Triệu Minh Quân Con 2005 Buôn Xê Đăng 

5377 5 Triệu Thị Diễm Châu Con 2015 Buôn Xê Đăng 

5378 6 Triệu Minh Thuận Con 2017 Buôn Xê Đăng 

5379 1 Lý Tài Đông Chủ hộ 1993 Buôn Xê Đăng 6 6 750.000   4.500.000              

5380 2 Y Nhiên Vợ 1991 Buôn Xê Đăng 

5381 3 Lý Thị Thu Con 2013 Buôn Xê Đăng 

5382 4 Lý A Quảng Hiếu Con 2017 Buôn Xê Đăng 

5383 5 Lý Văn Lang Cha 1964 Buôn Xê Đăng 

5384 6 Lý Tài Hƣng Anh 1986 Buôn Xê Đăng 

5385 1 Nguyễn Mỹ Mạnh Chủ hộ 1985 Buôn Xê Đăng 5 5 750.000   3.750.000              
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5386 2 Phan Thị Hồng Hoàn Vợ 1990 Buôn Xê Đăng 

5387 3 Nguyễn Mỹ Tâm Con 2010 Buôn Xê Đăng 

5388 4 Nguyễn Phan Xuân Diện Con 2012 Buôn Xê Đăng 

5389 5 Phan Hoàng Bảo Con 2014 Buôn Xê Đăng 

5390 1 Triệu Thị Huệ Chủ hộ 1966 Buôn Xê Đăng 10 10 750.000   7.500.000              

5391 2 Linh A Ba chồng 1968 Buôn Xê Đăng 

5392 3 Linh Công Anh Con 1994 Buôn Xê Đăng 

5393 4 Linh Công Út Cƣờng Con 1999 Buôn Xê Đăng 

5394 5 Linh Công Sang Con 2000 Buôn Xê Đăng 

5395 6 Linh Công Anh Con 1994 Buôn Xê Đăng 

5396 7 Linh Thị Vân Con 1996 Buôn Xê Đăng 

5397 8 Đặng Thị Vân Con 1995 Buôn Xê Đăng 

5398 9 Linh Thiên Phúc Cháu 2016 Buôn Xê Đăng 

5399 10 Linh Gia Hƣng Cháu 2017 Buôn Xê Đăng 

5400 1 Triệu Qúy Sinh Chủ hộ 1994 Buôn Xê Đăng 4 4 750.000   3.000.000              

5401 2 Đặng Thị Hòa Vợ 1995 Buôn Xê Đăng 

5402 3 Triệu Nhật Phi Con 2013 Buôn Xê Đăng 

5403 4 Triệu Lệ Na Con 2015 Buôn Xê Đăng 

5404 1 Triệu A Sám Chủ hộ 1990 Buôn Xê Đăng 5 5 750.000   3.750.000              

5405 2 Chíu Thị Lai Vợ 1994 Buôn Xê Đăng 

5406 3 Triệu Sơn Giang Con 2010 Buôn Xê Đăng 

5407 4 Triệu Gia Huy Con 2015 Buôn Xê Đăng 

5408 5 Chìu Thị Cả Mẹ 1962 Buôn Xê Đăng 

5409 1 Bàn Ngọc Thắng Chủ hộ 1992 241769758 Buôn Xê Đăng 3 3 750.000   2.250.000              

5410 2 Bàn Si Múi Vợ 1994 Buôn Xê Đăng 

5411 3 Bàn Du Hạo Con 2013 Buôn Xê Đăng 
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5412 1 Triệu Thái Quang Chủ hộ 1995 241258256 Buôn Xê Đăng 4 4 750.000   3.000.000              

5413 2 Linh Thị Tu Vợ 1990 Buôn Xê Đăng 

5414 3 Triệu Phi Hùng Con 2013 Buôn Xê Đăng 

5415 4 Triệu Phi Bảo Con 2015 Buôn Xê Đăng 

5416 1 Đặng Văn Lập Chủ hộ 1963 241898250 Buôn Xê Đăng 3 3 750.000   2.250.000              

5417 2 Chìu Tài Múi Vợ 1961 Buôn Xê Đăng 

5418 3 Đặng Đức Liên Con 1993 Buôn Xê Đăng 

5419 1 Đặng Đức Phƣợng Chủ hộ 1986 241320463 Buôn Xê Đăng 4 4 750.000   3.000.000              

5420 2 Chìu Kim Thành Vợ 1985 Buôn Xê Đăng 

5421 3 Đặng Phúc Tiến Con 2009 Buôn Xê Đăng 

5422 4 Đăng Phúc Vũ Con 2017 Buôn Xê Đăng 

5423 1 Đặng Văn Chiêu Chủ hộ 1976 241943491 Buôn Xê Đăng 6 6 750.000   4.500.000              

5424 2 BÀn Thị Xuân Vợ 1974 Buôn Xê Đăng 

5425 3 Đặng Thị Thanh Con 1997 Buôn Xê Đăng 

5426 4 Đặng Thị Toan Con 1999 Buôn Xê Đăng 

5427 5 Đặng Đức Việt Con 2003 Buôn Xê Đăng 

5428 6 Đặng Đức Minh Con 2005 Buôn Xê Đăng 

5429 1 Chìu A Ứng Chủ hộ 1988 241779541 Buôn Xê Đăng 4 4 750.000   3.000.000              

5430 2 Triệu Thị Thanh Vợ 1996 Buôn Xê Đăng 

5431 3 Triệu Thị Quỳnh Nhƣ Con 2014 Buôn Xê Đăng 

5432 4 Chíu Thị Bình Em 2008 Buôn Xê Đăng 

5433 1
 Chìu A Sy  

(Đặng Thị Hai (B))
Chủ hộ 1984 241843394 Buôn Xê Đăng 5 5 750.000   3.750.000              

5434 2 Đặng Thị Hƣơng Vợ 1990 Buôn Xê Đăng 

5435 3 Chìu Phúc Hiếu Con 2017 Buôn Xê Đăng 

5436 4 Đặng Thị Hai Bà 1954 Buôn Xê Đăng 

5437 5 Chìu A Sám Anh 1977 Buôn Xê Đăng 
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5438 1 Triệu Qúy Vỏng Chủ hộ 1963 Buôn Xê Đăng 6 6 750.000   4.500.000              

5439 2 Chiếu Thị Hoa Vợ 1969 Buôn Xê Đăng 

5440 3 Triệu A Hai Con 1996 Buôn Xê Đăng 

5441 4 Triệu Văn Ba Con 1999 Buôn Xê Đăng 

5442 5 Triệu cắm Phúc Con 2001 Buôn Xê Đăng 

5443 6 Triệu Kim Bình Con 2004 Buôn Xê Đăng 

5444 1 Chíu Sinh Dảu Chủ hộ 1971 241880961 Buôn Xê Đăng 4 4 750.000   3.000.000              

5445 2 Chíu Thị Thanh Vợ 1977 Buôn Xê Đăng 

5446 3 Chíu Thị Nhung Con 1996 Buôn Xê Đăng 

5447 4 Chíu Chan Thành Con 2000 Buôn Xê Đăng 

5448 1 Chíu Sinh Cầu Chủ hộ 1980 Buôn Xê Đăng 4 4 750.000   3.000.000              

5449 2 Chìu Kim Xuân Vợ 1988 Buôn Xê Đăng 

5450 3 Chíu A Thắng Con 2010 Buôn Xê Đăng 

5451 4 Chíu Khế Nhi Con 2014 Buôn Xê Đăng 

5452 1 Đặng Văn Khua Chủ hộ 1985 241252100 Buôn Xê Đăng 6 6 750.000   4.500.000              

5453 2 Triệu Kim Thúy Vợ 1989 Buôn Xê Đăng 

5454 3 Đặng Tằng Vẻn Ông 1934 Buôn Xê Đăng 

5455 4 Đặng Thị Lệ Nhung Con 2008 Buôn Xê Đăng 

5456 5 Đặng Thị Nhƣ Tuyết Con 2010 Buôn Xê Đăng 

5457 6 Đặng Khánh Huy Con 2014 Buôn Xê Đăng 

5458 1 Huyên Văn Hùng Chủ hộ 1974 70627360 Buôn Xê Đăng 5 5 750.000   3.750.000              

5459 2 Dƣơng Thị Hoan Vợ 1972 Buôn Xê Đăng 

5460 3 Huyên Thị Thúy Con 1993 Buôn Xê Đăng 

5461 4 Huyên Thị Vi Con 2012 Buôn Xê Đăng 

5462 5 Huyên Thị Hằng Con 1996 Buôn Xê Đăng 

5463 1 Triệu Văn Tô Chủ hộ 1938 Buôn Xê Đăng 7 6 750.000   4.500.000              BTXH
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5464 2 Bàn Thị Hoa Vợ 1960 Buôn Xê Đăng 

5465 3 Triệu văn Tuất Con 1999 Buôn Xê Đăng 

5466 4 Triệu Thị Bích Quyên Con 1987 Buôn Xê Đăng 

5467 5 Triệu Kiếm Hoàng Cháu 2008 Buôn Xê Đăng 

5468 6 Triệu Vĩnh Nhân Cháu 2018 Buôn Xê Đăng 

5469 7 Triệu Quang Thiện Cháu 2015 Buôn Xê Đăng 

5470 1 Linh Công Tùng Chủ hộ 1992 Buôn Xê Đăng 6 6 750.000   4.500.000              

5471 2 Y Glais Vợ 1996 241882216 Buôn Xê Đăng 

5472 3 Linh Thái Huy Con 2013 Buôn Xê Đăng 

5473 4 Linh Thiị Thúy Nga Con 2015 Buôn Xê Đăng 

5474 5 Linh Thị Thúy Hằng Con 2017 Buôn Xê Đăng 

5475 6 Linh Thái Minh Con 2019 Buôn Xê Đăng 

5476 1 Phùn Dáu Thòng Chủ hộ 1941 241602417 Buôn Xê Đăng 2 2 750.000   1.500.000              

5477 2 Triệu Thị Bẩy Vợ 1952 Buôn Xê Đăng 

5478 1 Triệu Ngọc Hòa Chủ hộ 1994 241512582 Buôn Xê Đăng 4 4 750.000   3.000.000              

5479 2 Y Tâm Vợ 1993 Buôn Xê Đăng 

5480 3 Triệu Minh Hiếu Con 2014 Buôn Xê Đăng 

5481 4 Triệu Anh Tuấn Con 2018 Buôn Xê Đăng 

5482 1 Linh Công Bảo Chủ hộ 1991 241069285 Buôn Xê Đăng 4 4 750.000   3.000.000              

5483 2 Triệu Thị Hai Vợ 1995 Buôn Xê Đăng 

5484 3 Linh Thái Vƣơng Con 2015 Buôn Xê Đăng 

5485 4 Linh Thái Châu Con 2010 Buôn Xê Đăng 

5486 1 A Saihs Chủ hộ 1995 Buôn Xê Đăng 4 4 750.000   3.000.000              

5487 2 Y Ngắt Vợ 1996 Buôn Xê Đăng 

5488 3 Y Loan Con 2014 Buôn Xê Đăng 

5489 4 A Ly Sânh Con 2017 Buôn Xê Đăng 
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5490 1 Kang Chủ hộ 1982 241371710 Buôn Xê Đăng 6 6 750.000   4.500.000              

5491 2 Y KRin Vợ 1993 Buôn Xê Đăng 

5492 3 Y Hoanh Con 2010 Buôn Xê Đăng 

5493 4 A Mi Hot Con 2011 Buôn Xê Đăng 

5494 5 A Kron Con 2013 Buôn Xê Đăng 

5495 6 A Kim Luân Con 2017 Buôn Xê Đăng 

5496 1 Triệu Sinh Ngân Chủ hộ 1988 101029492 Buôn Xê Đăng 4 4 750.000   3.000.000              

5497 2 Chíu Thị Mây Vợ 1991 Buôn Xê Đăng 

5498 3 Triệu Hữu Tiến Con 2012 Buôn Xê Đăng 

5499 4 Triệu Thị Mỹ Linh Con 2015 Buôn Xê Đăng 

5500 1 Y Oan Chủ hộ 1979 Buôn Xê Đăng 3 3 750.000   2.250.000              

5501 2 A Thim Con 1997 Buôn Xê Đăng 

5502 3 Y Thi Nhiêm Con 2010 Buôn Xê Đăng 

5503 164 1 Kha Thị Xuyến Chủ hộ 1957 Buôn Xê Đăng 1 BTXH

5504 165 1 Đặng Thị Thiện Chủ hộ 1927 Thôn Thác Đá 1 BTXH

5505 166 1 Đinh Văn Bình Chủ hộ 1961 Buôn Ja Rai 1 BTXH

XV XÃ EA DRƠNG

5506 1 H Bỗ BKrông Chủ hộ 1980 241 488 049 Buôn Tah 6 6 750.000   4.500.000              

5507 2 H Ngar BKrông Con 1998 241 968 682 Buôn Tah

5508 3 H Nguit BKrông Con 2000 Buôn Tah

5509 4 H Nguin BKrông Con 2002 241 907 567 Buôn Tah

5510 5 H Nhai BKrông Con 2013 Buôn Tah

5511 6 Y Za Zon BKrông Cháu 2016 Buôn Tah

5512 1 H Dlan Ayun Chủ hộ 1940 240 102 796 Buôn Tah 3 3 750.000   2.250.000              

5513 2 Y Tuân Ayun Cháu 2000 241 867 224 Buôn Tah

5514 3 H Bliêt Ayun Cháu 2003 Buôn Tah
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5515 1 Y War Knul Chủ hộ 1948 240 233 726 Buôn Tah 7 7 750.000   5.250.000              

5516 2 H Bel Niê Vợ 1967 240 289 394 Buôn Tah

5517 3 Y Roen Niê Con 1990 Buôn Tah

5518 4 Y Gut Niê Con 1993 Buôn Tah

5519 5 Y Phen Niê Con 1997 Buôn Tah

5520 6 H Bo Ne Niê Con 1995 Buôn Tah

5521 7 H Gin Niê Con 1999 Buôn Tah

5522 1 Y Gin Êban Chủ hộ 1959 240 099 637 Buôn Tah 8 8 750.000   6.000.000              

5523 2 H Brơng Niê Vợ 1972 241 475 738 Buôn Tah

5524 3 H Rip Niê Con 1997 Buôn Tah

5525 4 H Sôl Niê Con 1999 241 949 718 Buôn Tah

5526 5 H Pria Niê Con 2005 Buôn Tah

5527 6 H Tôi Niê Con 2007 Buôn Tah

5528 7 Y Grũp Niê Con 2000 Buôn Tah

5529 8 Y Blăk Niê Con 2011 Buôn Tah

5530 1 Y Nguễ Êban Chủ hộ 1940 240 102 786 Buôn Tah 2 2 750.000   1.500.000              

5531 2 H Nỡ Niê Vợ 1943 240 102 787 Buôn Tah

5532 1 H Thel Niê Chủ hộ 1983 241 288 620 Buôn Tah 3 3 750.000   2.250.000              

5533 2 H Ngô Niê Con 2017 Buôn Tah

5534 3 Y Tô Niê Con 2018 Buôn Tah

5535 1 Y Khƣơng Ayun Chủ hộ 1984 240 731 592 Buôn Tah 3 3 750.000   2.250.000              

5536 2 H Rƣng Niê Vợ 1987 241 075 908 Buôn Tah

5537 3 H Lao Niê Con 2013 Buôn Tah

5538 1 Y Tơi Niê Chủ hộ 1984 240 777 216 Buôn Tah 6 6 750.000   4.500.000              

5539 2 H Wil Ayun Vợ 1981 241 040 662 Buôn Tah

5540 3 Y Cun Ayun Con 2007 Buôn Tah

3

4

5

6

7

8
214



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ  

(chủ hộ; 

vợ, chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

Ďƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

Ďồng

Tổng kinh phí hỗ 

trợ (Ďồng)
Ghi chú

Số TT

5541 4 Y Nơ Ayun Con 2008 Buôn Tah

5542 5 Y Gun Ayun Con 2010 Buôn Tah

5543 6 H Dan Ayun Con 2016 Buôn Tah

5544 1 Y Rĩng Niê Chủ hộ 1984 240 777 416 Buôn Tah 7 7 750.000   5.250.000              

5545 2 H Đap Ayun Vợ 1986 241 076 1212 Buôn Tah

5546 3 H Nõi Ayun Con 2005 Buôn Tah

5547 4 Y Tăc Ayun Con 2007 Buôn Tah

5548 5 Y Kêch Ayun Con 2011 Buôn Tah

5549 6 H Zit Ayun Con 2013 Buôn Tah

5550 7 Y Dơm Ayun Con 2017 Buôn Tah

5551 1 Y Ming Êung Chủ hộ 1987 241 026 975 Buôn Tah 5 5 750.000   3.750.000              

5552 2 H Duk Ayun Vợ 1992 241 600 894 Buôn Tah

5553 3 Y Srin Ayun Con 2012 Buôn Tah

5554 4 Y Đhen Ayun Con 2014 Buôn Tah

5555 5 Y Huy Ayun Con 2017 Buôn Tah

5556 1 Y Thôn Niê Chủ hộ 1986 241 038 077 Buôn Tah 5 5 750.000   3.750.000              

5557 2 H Kri Ayun Vợ 1990 241 075 467 Buôn Tah

5558 3 H San Yiêng Ayun Con 2012 Buôn Tah

5559 4 H Ngõc Ayun Con 2007 Buôn Tah

5560 5 Y Pim Ayun Con 2010 Buôn Tah

5561 1 Y Rot Êban Chủ hộ 1996 241 799 230 Buôn Tah 3 3 750.000   2.250.000              

5562 2 H Trên Niê Vợ 1996 241 601 880 Buôn Tah

5563 3 Y Hiêp Niê Con 2013 Buôn Tah

5564 1 Y Yuel Êban Chủ hộ 1991 241 478 492 Buôn Tah 4 4 750.000   3.000.000              

5565 2 H Phai Ayun Vợ 1993 241 313 523 Buôn Tah

5566 3 Y Zẽ Ayun Con 2015 Buôn Tah

8

9

10

11

12

13

215



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ  

(chủ hộ; 

vợ, chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

Ďƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

Ďồng

Tổng kinh phí hỗ 

trợ (Ďồng)
Ghi chú

Số TT

5567 4 Y Zƣ Ayun Con 2018 Buôn Tah

5568 1 Y Câm Niê Chủ hộ 1992 241 449 407 Buôn Tah 4 4 750.000   3.000.000              

5569 2 H Djiêp Êban Vợ 1994 241 313 417 Buôn Tah

5570 3 H Ngai Êban Con 2011 Buôn Tah

5571 4 Y Kan Êban Con 2016 Buôn Tah

5572 1 H Núi Niê Chủ hộ 1942 240 102 736 Buôn Tah B 4 4 750.000   3.000.000              

5573 2 H Ler Ayun Con 1969 240 474 790 Buôn Tah B

5574 3 H Kƣk Niê Cháu 1996 241 514 500 Buôn Tah B

5575 4 H Miêt Niê Cháu 1998 241 777 127 Buôn Tah B

5576 1 H Đliê Niê Chủ hộ 1970 240 777 413 Buôn Tah B 5 5 750.000   3.750.000              

5577 2 Y Phen NIê Chồng 1973 240 641 622 Buôn Tah B

5578 3 H Dul Niê Con 1997 241 827 403 Buôn Tah B

5579 4 Y Thep Niê Con 1999 Buôn Tah B

5580 5 Y Lep Niê Con 2001 Buôn Tah B

5581 1 H Yũn Ayun Chủ hộ 1970 240 477 680 Buôn Tah B 3 3 750.000   2.250.000              

5582 2 Y Luân Ayun Con 1996 241 603 740 Buôn Tah B

5583 3 H Sơ Ne Ayun Con 2001 Buôn Tah B

5584 1 Y Kỗ Ayun Chủ hộ 1990 241 313 724 Buôn Tah B 4 4 750.000   3.000.000              

5585 2 H Truôl Niê Vợ 1995 241 457 32 Buôn Tah B

5586 3 H Choang Niê Con 2012 Buôn Tah B

5587 4 Y Khách Niê Con 2013 Buôn Tah B

5588 1 Y Duin Ayun Chủ hộ 1994 Buôn Tah B 4 4 750.000   3.000.000              

5589 2 H Cƣng Niê Vợ 1996 241 686 492 Buôn Tah B

5590 3 H Diê Niê Con 2015 Buôn Tah B

5591 4 Y Jeu Niê Con 2017 Buôn Tah B

5592 1 Y Ger Kbuôr Chủ hộ 1968 240 319 558 Buôn Tah B 6 5 750.000   3.750.000              
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5593 2 H Ing Ayun Vợ 1974 240 477 758 Buôn Tah B

5594 3 Y Côn Ayun Con 1999 Buôn Tah B BTXH

5595 4 H Bôn Ayun Con 1996 Buôn Tah B

5596 5 Y Rôn Ayun Con 1995 Buôn Tah B

5597 6 H Un Nhi Ayun Con 2014 Buôn Tah B

5598 1 H Lƣn Ayun Chủ hộ 1967 240 477 784 Buôn Tah B 5 5 750.000   3.750.000              

5599 2 H Ngat Ayun Con 1998 241 912 553 Buôn Tah B

5600 3 H lit Ayun Con 1996 Buôn Tah B

5601 4 Y Bƣ Ayun Con 2005 Buôn Tah B

5602 5 H Khuynh Ayun Con 2005 Buôn Tah B

5603 1 Y Krô Êban Chủ hộ 1978 240 571 890 Buôn Tah B 6 5 750.000   3.750.000              

5604 2 H Mĩm Ayun Vợ 1983 240 641 655 Buôn Tah B

5605 3 H Lan Ayun Chị 1968 Buôn Tah B BTXH

5606 4 Y Kil Ayun Con 2004 Buôn Tah B

5607 5 H Chil Ayun Con 2009 Buôn Tah B

5608 6 Y Ngâp Ayun Con 2005 Buôn Tah B

5609 1 Y Djac Ayun Chủ hộ 1970 240 474 850 Buôn Tah B 9 9 750.000   6.750.000              

5610 2 H Rao Niê Vợ 1973 240 474 789 Buôn Tah B

5611 3 Y Tƣơc Niê Con 1995 241 776 896 Buôn Tah B

5612 4 H Nƣơk Niê Con 1997 241 776 172 Buôn Tah B

5613 5 Y Nôm Niê Con 1999 Buôn Tah B

5614 6 Y Nƣa Niê Con 2004 Buôn Tah B

5615 7 H Buôr Niê Con 2007 Buôn Tah B

5616 8 Y Mi Ti Niê Con 2014 Buôn Tah B

5617 9 Y Mi Ka Niê Con 2017 Buôn Tah B

5618 1 Y Jôl Niê Chủ hộ 1986 240 776 678 Buôn Tah B 5 5 750.000   3.750.000              

24

20

21

22

23

217



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ  

(chủ hộ; 

vợ, chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

Ďƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

Ďồng

Tổng kinh phí hỗ 

trợ (Ďồng)
Ghi chú

Số TT

5619 2 H Wep Niê Vợ 1986 241 075 876 Buôn Tah B

5620 3 Y Kên Ni Nê Con 2013 Buôn Tah B

5621 4 H Ni La Niê Con 2011 Buôn Tah B

5622 5 Y Ken Li Niê Con 2017 Buôn Tah B

5623 1 Y Đen B.yă Chủ hộ 1993 241 681 242 Buôn Tah B 4 3 750.000   2.250.000              

5624 2 H Brak Ayun Vợ 1997 241 603 724 Buôn Tah B

5625 3 H Bich ayun Con 2014 Buôn Tah B BTXH

5626 4 H Ngân Ayun Con 2007 Buôn Tah B

5627 1 H Đil Niê Chủ hộ 1969 240 641 77 Buôn Tah B 5 5 750.000   3.750.000              

5628 2 Y Son Ni Niê Con 1997 Buôn Tah B

5629 3 Y We Ly Niê Con 2003 Buôn Tah B

5630 4 Y Da Ly Niê Con 2005 Buôn Tah B

5631 5 H Zu Ly Niê Con 2006 Buôn Tah B

5632 1 H Nuên Niê Chủ hộ 1982 240 641 736 Buôn Tah B 5 5 750.000   3.750.000              

5633 2 Y Ka in Niê Con 2004 Buôn Tah B

5634 3 H Rô Niê Con 2009 Buôn Tah B

5635 4 H But Niê Con 2018 Buôn Tah B

5636 5 Y Gen Niê Con 2016 Buôn Tah B

5637 1 H Brẽ Ayun Chủ hộ 1957 240 111 272 Buôn Yông 5 5 750.000   3.750.000              

5638 2 H Nah Ayun Con 1988 241 313 564 Buôn Yông

5639 3 Bùi Văn Thọ Con 1986 031 195 718 Buôn Yông

5640 4 Y Yô Ayun Con 2007 Buôn Yông

5641 5 Y Zô Ayun Con 2010 Buôn Yông

5642 1 H Bip Niê Chủ hộ 1945 240 111 005 Buôn Yông 6 6 750.000   4.500.000              

5643 2 H Sip Niê Con 1978 240 777 316 Buôn Yông

5644 3 H Nhẽ Niê Con 1994 241 513 929 Buôn Yông
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5645 4 Y Niêm ÊBan Con 1994 241 359804 Buôn Yông

5646 5 H Zuin Niê Cháu 2012 Buôn Yông

5647 6 H Nhƣơng Niê Cháu 2018 Buôn Yông

5648 1 H Buăn Êban Chủ hộ 1954 Buôn Yông 6 6 750.000   4.500.000              

5649 2 H Uin Êban Con 1993 Buôn Yông

5650 3 Y Ben Ja Min Êban Con 1995 241 898 040 Buôn Yông

5651 4 Y Răk Êban Con 1998 Buôn Yông

5652 5 Y Hân Niê Con 1990 Buôn Yông

5653 6 H Zi La Êban Cháu 2012 Buôn Yông

5654 1 Y Giang Êban Chủ hộ 1931 240 111 018 Buôn Yông 2 2 750.000   1.500.000              

5655 2 H Brũ Niê Vợ 1940 240 111 028 Buôn Yông

5656 1 Y Wăm Mlô Chủ hộ 1949 240 111 006 Buôn Yông 7 7 750.000   5.250.000              

5657 2 H Bỗc Êban Vợ 1952 240 111 065 Buôn Yông

5658 3 H Bel Êban Con 1979 240 575 582 Buôn Yông

5659 4 H Na Sa Êban Cháu 1997 241 793 247 Buôn Yông

5660 5 Y Cel Êban Cháu 2008 Buôn Yông

5661 6 Y Phạm Êban Cháu 2011 Buôn Yông

5662 7 Y Ri Son Êban Cháu 2016 Buôn Yông

5663 1 Y  Miâo Niê Chủ hộ 1986 241 075 897 Buôn Yông 4 4 750.000   3.000.000              

5664 2 H Gêng Êban Vợ 1993 241 721 843 Buôn Yông

5665 3 Y Đông Êban Con 2013 Buôn Yông

5666 4 Y Lim Êban Con 2016 Buôn Yông

5667 1 Y Trik Niê Chủ hộ 1992 241 600 188 Buôn Yông 4 4 750.000   3.000.000              

5668 2 H Zang Mlô Vợ 1994 241 482 776 Buôn Yông

5669 3 H Sin Mlô Con 2013 Buôn Yông

5670 4 Y Si Gôn Mlô Con 2016 Buôn Yông
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5671 1 H Lic  Êban Chủ hộ 1994 241 510 739 Buôn Yông 3 3 750.000   2.250.000              

5672 2 Y Khen Di Niê Chồng 1996 241 512 014 Buôn Yông

5673 3 H Zu Mai Êban Con 2013 Buôn Yông

5674 1 Y Klỡng Niê Chủ hộ 1945 240 102 732 Buôn Yông B 3 3 750.000   2.250.000              

5675 2 H Wƣn Ayun Vợ 1946 240 102 701 Buôn Yông B

5676 3 Y Sữa Ayun Con 1993 241 646 331 Buôn Yông B

5677 1 H Bluôn Ayun Chủ hộ 1965 241 943 576 Buôn Yông B 7 7 750.000   5.250.000              

5678 2 Y Thuyêt Ayun Con 1989 Buôn Yông B

5679 3 H Cim Ayun Con 1995 241 723 190 Buôn Yông B

5680 4 Y Plƣ Ayun Con 2003 Buôn Yông B

5681 5 Y U Ayun Con 1999 Buôn Yông B

5682 6 Y Đĩk Ayun Con 2014 Buôn Yông B

5683 7 H Su Mơ Ayun Con 2017 Buôn Yông B

5684 1 Y Thanh ktla Chủ hộ 1972 204 474 954 Buôn Yông B 8 8 750.000   6.000.000              

5685 2 H Wel Êban Vợ 1976 240 474 953 Buôn Yông B

5686 3 Y Thiêu Êban Con 1995 241 808 224 Buôn Yông B

5687 4 Y Li win Êban Con 1998 241 808 223 Buôn Yông B

5688 5 H Na Tra Êban Con 2001 241 912 152 Buôn Yông B

5689 6 Y Khin Êban Con 2005 Buôn Yông B

5690 7 Y Khe Ri Êban Con 2009 Buôn Yông B

5691 8 Y Khiu Êban Con 2017 Buôn Yông B

5692 1 Y Lhƣt Niê Chủ hộ 1965 240 474 901 Buôn Yông B 12 12 750.000   9.000.000              

5693 2 H Noan Ayun Vợ 1969 240 474 899 Buôn Yông B

5694 3 H Iêt Ayun Con 1994 241 723 032 Buôn Yông B

5695 4 H Gơk Ayun Con 1996 241 973 781 Buôn Yông B

5696 5 H Ngơi Ayun Con 1998 Buôn Yông B
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5697 6 Y Lơng Ayun Con 1999 Buôn Yông B

5698 7 H Trõk Ayun Con 2002 241 969 758 Buôn Yông B

5699 8 H Oach Ayun Con 2004 Buôn Yông B

5700 9 H Đrƣn Ayun Con 2006 Buôn Yông B

5701 10 H Hăo Ayun Con 2008 Buôn Yông B

5702 11 H Thƣa Ayun Con 2010 Buôn Yông B

5703 12 H Cik Ayun Con 2011 Buôn Yông B

5704 1 Y Ngõ Ayun Chủ hộ 1975 240 474 803 Buôn Yông B 6 6 750.000   4.500.000              

5705 2 H Nin Niê Con 1979 240 517 650 Buôn Yông B

5706 3 Y Phil Niê Con 1998 241 648 697 Buôn Yông B

5707 4 Y Blir Niê Con 2000 Buôn Yông B

5708 5 Y Kữu Niê Con 2003 Buôn Yông B

5709 6 H Klip Niê Con 2013 Buôn Yông B

5710 1 H Dũn Ayun Chủ hộ 1989 241 313 604 Buôn Yông B 3 3 750.000   2.250.000              

5711 2 Y Đao Ayun Con 2014 Buôn Yông B

5712 3 H Phôn Ayun Con 2018 Buôn Yông B

5713 1 Y Blir Niê Chủ hộ 1954 240 474 947 Buôn Yông B 7 7 750.000   5.250.000              

5714 2 H Lê Ayun Vợ 1964 240 223 967 Buôn Yông B

5715 3 Y Uăn Ayun Con 1992 241 266 407 Buôn Yông B

5716 4 Y Đrƣm Ayun Con 1999 241 754 580 Buôn Yông B

5717 5 H Môih Ayun Con 1997 241 723 550 Buôn Yông B

5718 6 H Gƣl Ayun Con 2001 Buôn Yông B

5719 7 Y Thƣh Ayun Con 2006 Buôn Yông B

5720 1 Y Bep Niê Chủ hộ 1962 240 474 894 Buôn Yông B 2 2 750.000   1.500.000              

5721 2 H Brêm Êban Vợ 1966 240 474 895 Buôn Yông B

5722 1 Y Sil Niê Chủ hộ 1988 241 262 498 Buôn Yông B 4 4 750.000   3.000.000              
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5723 2 H Răng Ayun Vợ 1990 241 126 272 Buôn Yông B

5724 3 Y Khân Ayun Con 2011 Buôn Yông B

5725 4 Y Viêt Ayun Con 2017 Buôn Yông B

5726 1 Y Yƣp Niê Chủ hộ 1991 Buôn Yông B 7 6 750.000   4.500.000              
Chết trƣớc 

T4
5727 2 H Lƣơc Ayun Vợ 1991 241 076 145 Buôn Yông B

5728 3 Y Chậu Ayun Con 2010 Buôn Yông B

5729 4 Y Vân Ayun Con 2013 Buôn Yông B

5730 5 H Lăm Ayun Mẹ 1968 240511508 Buôn Yông B

5731 6 Y Wũt ayun Em 1996 241648279 Buôn Yông B

5732 7 Y Blơt Niê Cha 1964 Buôn Yông B

5733 1 Bùi Văn Dũng Chủ hộ 1981 241 882 370 Buôn Yông B 6 6 750.000   4.500.000              

5734 2 Nguyễn Thị Thuận Vợ 1974 241 912 603 Buôn Yông B

5735 3 Bùi Thị Quỳnh Trang Con 2009 Buôn Yông B

5736 4 Bùi Thị Kim Xuân Con 2004 Buôn Yông B

5737 5 Bùi Văn Trƣờng Con 1997 Buôn Yông B

5738 6 Bùi Văn Tình Con 2002 Buôn Yông B

5739 1 Y Jan Niê Chủ hộ 1993 241 313 569 Buôn Yông B 3 3 750.000   2.250.000              

5740 2 H Djuin Ayun Vợ 1995 241 511 802 Buôn Yông B

5741 3 H Yô Ba Ayun Con 2014 Buôn Yông B

5742 1 Y Tuil Ayun Chủ hộ 1979 240 517 438 Buôn Yông B 6 6 750.000   4.500.000              

5743 2 H Gô Mlô Vợ 1982 241 243 667 Buôn Yông B

5744 3 H Yôl Mlô Con 1999 241 778 463 Buôn Yông B

5745 4 H Pô Ri Mlô Con 2002 241 913 711 Buôn Yông B

5746 5 Y Ân Mlô Con 2015 Buôn Yông B

5747 6 Y Moel Mlô Con 2018 Buôn Yông B

5748 1 H Briên Kbuôr Chủ hộ 1966 240777176 Buôn Gram B 8 8 750.000   6.000.000              
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5749 2 Y Sat Kbuôr Con 1993 241512862 Buôn Gram B

5750 3 H Bang Kbuôr Con 1992 241446349 Buôn Gram B

5751 4 H Mrõ Kbuôr Con 1996 241722289 Buôn Gram B

5752 5 Y Sỡ Kbuôr Con 2000 241907140 Buôn Gram B

5753 6 Y Wơ Kbuôr Con 2001 Buôn Gram B

5754 7 Y Grƣm Kbuôr Con 2016 Buôn Gram B

5755 8 H Xuyến Kbuôr Con 2018 Buôn Gram B

5756 1 H Ngông Niê Chủ hộ 1970 240352440 Buôn Gram B 5 5 750.000   3.750.000              

5757 2 H Wên Niê Con 1997 241842544 Buôn Gram B

5758 3 Y Bruêt Niê Con 1999 241842545 Buôn Gram B

5759 4 Y Trân Niê Con 2008 Buôn Gram B

5760 5 H Be La Niê Con 2019 Buôn Gram B

5761 1 H Chăm Kbuôr Chủ hộ 1984 241076206 Buôn Gram B 4 4 750.000   3.000.000              

5762 2 Y Thoan Kbuôr Con 1973 Buôn Gram B

5763 3 Y Kin Kbuôr Con 2011 Buôn Gram B

5764 4 Y Ket Kbuôr Con 2014 Buôn Gram B

5765 1 H Ngiêk kbuôr Chủ hộ 1948 240192543 Buôn Gram B 7 7 750.000   5.250.000              

5766 2 Y Săk kbuôr Con 1993 Buôn Gram B

5767 3 Y Nan kbuôr Con 1995 241513017 Buôn Gram B

5768 4 Y Ban kbuôr Con 1999 Buôn Gram B

5769 5 Y Đoa kbuôr Con 1998 Buôn Gram B

5770 6 Y Đũng kbuôr Con 2001 Buôn Gram B

5771 7 Y Côi kbuôr Con 2003 Buôn Gram B

5772 1 Y Jiê Niê Chủ hộ 1987 241180678 Buôn Gram B 5 5 750.000   3.750.000              

5773 2 H Nguyên Ayun Vợ 1985 Buôn Gram B

5774 3 H Duyên Ayun Con 2005 Buôn Gram B
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5775 4 Y Bƣơm Ayun Con 2010 Buôn Gram B

5776 5 Y Tƣk Ayun Con 2013 Buôn Gram B

5777 1 H Jhâo Byă Chủ hộ 1970 240320153 Buôn Gram B 9 9 750.000   6.750.000              

5778 2 Y Duân Byă Con 1995 Buôn Gram B

5779 3 Y Duyên Byă Con 1997 Buôn Gram B

5780 4 H Guên Byă Con 2000 241912602 Buôn Gram B

5781 5 Y Dơng Byă Con 2006 Buôn Gram B

5782 6 Y Ruông Byă Con 2007 Buôn Gram B

5783 7 Y Đât Byă Con 2011 Buôn Gram B

5784 8 H Luyt Byă Con 2017 Buôn Gram B

5785 9 Y Trƣp Byă Con 2019 Buôn Gram B

5786 1 Y Bliu Hwing Chủ hộ 1934 240192686 Buôn Gram B 3 3 750.000   2.250.000              

5787 2 H Bok Ayun Vợ 1934 240192685 Buôn Gram B

5788 3 H Ƣơc Ayun Con 1981 241964657 Buôn Gram B

5789 1 H Djƣn Ayun Chủ hộ 1957 240192594 Buôn Gram B 9 9 750.000   6.750.000              

5790 2 H Nung Ayun Con 1987 241796963 Buôn Gram B

5791 3 Y Tơi Ayun Con 1995 Buôn Gram B

5792 4 H Kuil Ayun Con 1997 241803526 Buôn Gram B

5793 5 H Et Ayun Con 2000 241999051 Buôn Gram B

5794 6 Y Nha Ayun Con 2012 Buôn Gram B

5795 7 Y Lƣơng Ayun Con 2016 Buôn Gram B

5796 8 Y Duah Niê Con 1984 Buôn Gram B

5797 9 Nguyễn Thị Trâm Ayun Con 2019 Buôn Gram B

5798 57 1 Y Sao Ayun Chủ hộ 1925 240192630 Buôn Gram B 1 BTXH

5799 1 Y Yai Niê Chủ hộ 1985 241076084 Buôn Gram B 5 5 750.000   3.750.000              

5800 2 H Sơ Ra Niê Vợ 1983 240687347 Buôn Gram B
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5801 3 H Diên Đa Niê Con 2009 Buôn Gram B

5802 4 H Quyên Niê Con 2008 Buôn Gram B

5803 5 H An Dy Niê Con 2019 Buôn Gram B

5804 1 Y Tuc Niê Chủ hộ 1942 240192671 Buôn Gram B 6 6 750.000   4.500.000              

5805 2 H Bur Kbuôr Vợ 1957 Buôn Gram B

5806 3 H NHẽo Kbuôr Con 1987 241257304 Buôn Gram B

5807 4 Y Đer Kbuôr Con 1989 Buôn Gram B

5808 5 Y Tim Kbuôr Con 2010 Buôn Gram B

5809 6 Y GaLaTi Kbuôr Con 2013 Buôn Gram B

5810 1 H Chiêr Ayun Chủ hộ 1943 240192604 Buôn Gram B 5 5 750.000   3.750.000              

5811 2 H Băn Ayun Con 1977 240777117 Buôn Gram B

5812 3 H Đƣng Ayun Con 1985 241603813 Buôn Gram B

5813 4 Y Djai Ayun Con 1990 241603814 Buôn Gram B

5814 5 Y Blan Ayun Con 1993 241667995 Buôn Gram B

5815 1 Y Thin Kbuôr Chủ hộ 1989 241512991 Buôn Gram B 5 5 750.000   3.750.000              

5816 2 H Na Ayun Vợ 1990 241384948 Buôn Gram B

5817 3 Y Du Mi Ayun Con 2008 Buôn Gram B

5818 4 H Kep Ayun Con 2010 Buôn Gram B

5819 5 H Jhoan Ayun Con 2012 Buôn Gram B

5820 1 Y Hao Ayun Chủ hộ 1960 240117898 Buôn Gram B 8 8 750.000   6.000.000              

5821 2 H Thăo Ayun Con 1990 Buôn Gram B

5822 3 H Juet Ayun Con 1995 Buôn Gram B

5823 4 Y Quêt Ayun Con 1997 Buôn Gram B

5824 5 H Diệp Ayun Con 2002 Buôn Gram B

5825 6 Y King Ayun Con 2014 Buôn Gram B

5826 7 Y Thê Ayun Con 2017 Buôn Gram B
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5827 8 Y Mun Ayun Con 2018 Buôn Gram B

5828 1 Y Yuên Ayun Chủ hộ 1969 240289539 Buôn Gram B 6 6 750.000   4.500.000              

5829 2 H Druet Ayun Vợ 1981 241325774 Buôn Gram B

5830 3 Y Kim Ayun Con 2001 Buôn Gram B

5831 4 Y Khuynh Ayun Con 2009 Buôn Gram B

5832 5 Y Phon Ayun Con 2009 Buôn Gram B

5833 6 Y Phet Ayun Con 2015 Buôn Gram B

5834 1 Nay Yu Chủ hộ 1981 230760949 Buôn Gram B 5 5 750.000   3.750.000              

5835 2 H Niăp Kbuôr Vợ 1987 241076240 Buôn Gram B

5836 3 Y Hoang Kbuôr Con 2011 Buôn Gram B

5837 4 H Yêu Kbuôr Con 2013 Buôn Gram B

5838 5 H Nam Kbuôr Con 2016 Buôn Gram B

5839 1 H Ngiêo Ayun Chủ hộ 1992 241266211 Buôn Gram B 5 5 750.000   3.750.000              

5840 2 Y Gak Ayun Con 2012 Buôn Gram B

5841 3 Y Gôl Ayun Con 2014 Buôn Gram B

5842 4 Y Gêl Ayun Con 2014 Buôn Gram B

5843 5 Y Blor Ayun Con 2019 Buôn Gram B

5844 1 Y Nhiỡ Kbuôr Chủ hộ 1992 241510097 Buôn Gram B 4 4 750.000   3.000.000              

5845 2 H Moi Ayun Vợ 1995 241510083 Buôn Gram B

5846 3 H Đer Ayun Con 2013 Buôn Gram B

5847 4 Y Thao Ayun Con 2015 Buôn Gram B

5848 1 Y Sôl Byă Chủ hộ 1993 241468150 Buôn Gram B 2 2 750.000   1.500.000              

5849 2 H Mut Kbuôr Vợ 1984 240777336 Buôn Gram B

5850 1 Y Guh Niê Chủ hộ 1987 241 313 522 Buôn Hô 4 4 750.000   3.000.000              

5851 2 H Djuôn Ayun Vợ 1990 241 512 159 Buôn Hô

5852 3 Y Thuôc Ayun Con 2006 Buôn Hô
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5853 4 Y Thuk Ayun Con 2011 Buôn Hô

5854 1 Y Blul Ayun Chủ hộ 1950 240 111 199 Buôn Hô 3 3 750.000   2.250.000              

5855 2 H Ding Niê Con 1986 Buôn Hô

5856 3 Y Phăm Niê Cháu 2003 Buôn Hô

5857 1 Y Krih Hwing Chủ hộ 1983 241 076 088 Buôn Hô 6 6 750.000   4.500.000              

5858 2 H Mri Niê Vợ 1987 241 806 023 Buôn Hô

5859 3 Y Nhuat Niê Con 2009 Buôn Hô

5860 4 Y Ngio Niê Con 2011 Buôn Hô

5861 5 Y Dhuăn Ayun Cha 1952 240 111 206 Buôn Hô

5862 6 H Rin Niê Mẹ 1956 241 805 788 Buôn Hô

5863 1 H Chăm Ayun Chủ hộ 1933 240 111 309 Buôn Hô 3 2 750.000   1.500.000              BTXH

5864 2 H Klăm Ayun Em 1939 240 111 310 Buôn Hô

5865 3 H Blil Ayun Con 1945 240 111 312 Buôn Hô

5866 1 H Wac Adrơng Chủ hộ 1979 240 041 578 Buôn Kroa A 4 4 750.000   3.000.000              

5867 2 H Bip Adrơng Con 2000 Buôn Kroa A

5868 3 H Bri Adrơng Con 2003 Buôn Kroa A

5869 4 Y Su Adrơng Con 2018 Buôn Kroa A

5870 1 H Blễn Êban Chủ hộ 1972 240 479 771 Buôn Kroa A 6 5 750.000   3.750.000              

5871 2 H SơLy Êban Con 1995 241 514 656 Buôn Kroa A

5872 3 Y Zin Êban Con 1997 Buôn Kroa A BTXH

5873 4 Y Siêu Êban Con 2001 Buôn Kroa A

5874 5 H Truyên Êban Con 2008 Buôn Kroa A

5875 6 Y Wu Niê Con 1995 241 541 964 Buôn Kroa A

5876 1 H Lup Êban Chủ hộ 1970 240 477 453 Buôn Kroa A 4 4 750.000   3.000.000              

5877 2 H Mƣơng Êban Chủ hộ 2000 Buôn Kroa A

5878 3 H Mến Êban Con 2003 Buôn Kroa A
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5879 4 H Thƣc Êban Con 2005 Buôn Kroa A

5880 1 H Ôn Êban Chủ hộ 1999 241 796 319 Buôn Kroa A 9 9 750.000   6.750.000              

5881 2 H Mâu Êban Em 2001 Buôn Kroa A

5882 3 Y Ruin Êban Em 2002 Buôn Kroa A

5883 4 Y Nâu Êban Em 2010 Buôn Kroa A

5884 5 Y Rô Êban Em 2011 Buôn Kroa A

5885 6 Y Lâm Niê Cha 1978 Buôn Kroa A

5886 7 H Bi Êban Bà 1939 Buôn Kroa A

5887 8 H En Ny Êban Cháu 2016 Buôn Kroa A

5888 9 Y A Môt Niê Chồng 1996 241 779 976 Buôn Kroa A

5889 1 Y Hiêr Êban Chủ hộ 1956 240 122 902 Buôn Kroa A 8 8 750.000   6.000.000              

5890 2 H Nge Niê Vợ 1962 Buôn Kroa A

5891 3 Y Hen Niê Con 1984 Buôn Kroa A

5892 4 H Yel Niê Con 1993 241 428 180 Buôn Kroa A

5893 5 Y Suin Niê Con 1996 Buôn Kroa A

5894 6 Y Zên Niê Cháu 2012 Buôn Kroa A

5895 7 H Ren Niê Cháu 2014 Buôn Kroa A

5896 8 Y Doang Êban Con 1991 241428180 Buôn Kroa A

5897 1 Y Sƣh Niê Chủ hộ 1966 240255393 Buôn Kroa A 7 7 750.000   5.250.000              

5898 2 H Blũk Êban Vợ 1969 241313684 Buôn Kroa A

5899 3 H Rum Êban Con 1991 Buôn Kroa A

5900 4 Y Zun Êban Con 2001 Buôn Kroa A

5901 5 Y Nuễn Adrơng Con 1987 241075848 Buôn Kroa A

5902 6 H Điêu Êban Cháu 2017 Buôn Kroa A

5903 7 Y Tĩu Êban Cháu 2018 Buôn Kroa A

5904 1 Y Khuân Byă Chủ hộ 1996 Buôn Kroa A 3 3 750.000   2.250.000              
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5905 2 H Tuên Adrơng Vợ 1990 240175664 Buôn Kroa A

5906 3 Y Gƣt Adrơng Con 2015 Buôn Kroa A

5907 1 Y Khiêm Mlô Chủ hộ 1969 240325561 Buôn Kroa A 9 9 750.000   6.750.000              

5908 2 H Ngun ADrơng Vợ 1968 240776977 Buôn Kroa A

5909 3 H H Niên ADrơng Con 1995 241647628 Buôn Kroa A

5910 4 Y Mê Thuôt ADrơng Con 2001 241920060 Buôn Kroa A

5911 5 Y Jôk ADrơng Con 2004 Buôn Kroa A

5912 6 Y Kô Sam ADrơng Con 2010 Buôn Kroa A

5913 7 Y Rô mik ADrơng Con 2014 Buôn Kroa A

5914 8 Y Rô miu ADrơng Con 2016 Buôn Kroa A

5915 9 Y Xin Êban Con 1994 241512394 Buôn Kroa A

5916 1 Y Thân Êban Chủ hộ 1997 Buôn Kroa A 4 4 750.000   3.000.000              

5917 2 H Wƣơn Adrơng Vợ 1997 241943783 Buôn Kroa A

5918 3 Y Tinh Adrơng Con 2015 Buôn Kroa A

5919 4 Y Bin Adrơng Con 2016 Buôn Kroa A

5920 1 H Rui Mlô Chủ hộ 1968 Đoàn Kết 11 8 750.000   6.000.000              
Chết trƣớc 

T4
5921 2 Nguyễn Văn Thắng Chồng 1971 241290110 Đoàn Kết

5922 3 H Chin Mlô Con 1993 Đoàn Kết

5923 4 H Nho Mlô Con 1996 Đoàn Kết

5924 5 H Duyên Mlô Con 1998 Đoàn Kết

5925 6 Y Giang Mlô Con 2002 Đoàn Kết

5926 7 Y Tum Mlô Con 2004 Đoàn Kết

5927 8 Y Út Mlô Con 2006 Đoàn Kết

5928 9 Y Dát Mlô Cháu 2011 Đoàn Kết

5929 10 Y Kỳ Vĩnh Nguyên Mlô Cháu 2014 Đoàn Kết BTXH

5930 11 H Thiên An Mlô Cháu 2016 Đoàn Kết BTXH
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5931 1 Nguyễn Thị Thanh Chủ hộ 1971 241021918 Đoàn Kết 2 2 750.000   1.500.000              

5932 2 Hoàng Trung Việt Chồng 1970 240885930 Đoàn Kết

5933 83 1 Bùi Thị Hoàng Chủ hộ 1954 241837177  Phú Phong 1 1 750.000   750.000                 

5934 1 Trần Thị Sửu Chủ hộ 1973 240747503  Phú Phong 4 4 750.000   3.000.000              

5935 2 Hồ Thị Kim Diễn Con 2001 241997063  Phú Phong

5936 3 Hồ Thị Kim Quình Con 2004  Phú Phong

5937 4 Hồ Thanh Quang Con 2006  Phú Phong

5938 1 Nguyễn Văn Tịnh Chủ hộ 1974 240776970  Phú Phong 4 3 750.000   2.250.000              BTXH

5939 2 Ngô Thị Thắm Vợ 1977 240517886  Phú Phong

5940 3 Nguyễn Đình Khang Con 2000 241808495  Phú Phong

5941 4 Nguyễn Đình Khang Con 2003 241922981  Phú Phong

5942 1 Nguyễn Viết Thiều Chủ hộ 1952 241313714  Phú Phong 4 4 750.000   3.000.000              

5943 2 Đồng Thị Vui Vợ 1955 241976816  Phú Phong

5944 3 Lê Thị Tuyến Con 1993 197301232  Phú Phong

5945 4 Nguyễn Lê Thanh Huyền Cháu 2014  Phú Phong

5946 1 Trần Quang Kiệt Chủ hộ 1944 241313763  Phú Phong 5 5 750.000   3.750.000              

5947 2 Lê Thị Dƣợc Vợ 1947 190984526  Phú Phong

5948 3 Trần Quang Liệu Con 1987  Phú Phong

5949 4 Trần Thị Lan Anh Cháu 2009  Phú Phong

5950 5 Trần Quang Kiệt Cháu 2013  Phú Phong

5951 1 Nguyễn Thị Thái Chủ hộ 1979 241805552 Phú Thành 3 3 750.000   2.250.000              

5952 2 Nguyễn Khăc Hoàng Quân Con 2002 Phú Thành

5953 3 Nguyễn Khăc Hoàng Nguyên Con 2004 Phú Thành

5954 1 Phạm Thị Trình Chủ hộ 1955 241075535 Phú Thành 4 4 750.000   3.000.000              

5955 2 Trần Đình Huỳnh Con 1993 241601303 Phú Thành

5956 3 Trần Đình Mạnh Con 1993 Phú Thành
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5957 4 Trần Đình Sự Con 1997 241645617 Phú Thành

5958 1 Lê Hữu Lợi Chủ hộ 1945 241360078 Phú Thành 2 2 750.000   1.500.000              

5959 2 Nguyễn Thị Bé Vợ 1953 241360079 Phú Thành

5960 91 1 Trần Thị Cƣ Chủ hộ 1938 240202570 An Phú 1 1 750.000   750.000                 

5961 92 1 Lê Thị Tam Chủ hộ 1947 241976911 An Phú 1 1 750.000   750.000                 

5962 93 1 Trần Thị Mai Chủ hộ 1951 An Phú 1 1 750.000   750.000                 

5963 94 1 Nguyễn Thị Xuân Chủ hộ 1949 An Phú 1
Chết trƣớc 

T4
5964 1 Nguyễn Thị Xuân Chủ hộ 1977 240731497 An Phú 2 2 750.000   1.500.000              

5965 2 Nguyễn Thị Thanh Con 2018 An Phú

5966 96 1 Phạm Thị Hiệp Chủ hộ 1951 240474807 An Phú 1 1 750.000   750.000                 

5967 97 1 Đỗ Đức Vệ Chủ hộ 1930 171079508 An Phú 1 BTXH

5968 1 Nguyễn Văn Hoa Chủ hộ 1957 240777120 An Phú 4 4 750.000   3.000.000              

5969 2 Trần Thị Tâm Vợ 1960 240776883 An Phú

5970 3 Nguyễn Văn Dƣơng Con 1988 An Phú

5971 4 Nguyễn Đức Thắng Con 2000 An Phú

5972 99 1 Nguyễn Thị Hƣờng Chủ hộ 1933 180615608 Tân Phú 1 BTXH

5973 1 Bùi Thị Tứ Chủ hộ 1937 180644414 Tân Phú 2 BTXH

5974 2 Nguyễn Văn Thảo Con 1978 Tân Phú -           BTXH

5975 1 Nguyễn Thị Nga Chủ hộ 1972 241510207 Tân Phú 2 1 750.000   750.000                 BTXH

5976 2 Nguyễn Hoàng Phát Con 2011 Tân Phú

5977 102 1 Lê Thị Tƣ Chủ hộ 1937 240207447 Tân Phú 1 1 750.000   750.000                 

5978 103 1 Hồ Thị Nhung Chủ hộ 1942 241392307 Tân Phú 1 1 750.000   750.000                 

5979 104 1 Hồ Thị Phƣợng Chủ hộ 1949 241555881 Tân Phú 1 1 750.000   750.000                 

5980 1 Nguyễn Sĩ Ngoạn Chủ hộ 1946 241882716 Nam Kỳ 5 5 750.000   3.750.000              

5981 2 Đậu Thị Huy Vợ 1946 241062483 Nam Kỳ

5982 3 Nguyễn Sĩ Hạ Con 1986 241055286 Nam Kỳ
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5983 4 Hà Thị Phƣơng Con 1992 241366504 Nam Kỳ

5984 5 Nguyễn Sĩ Đức Cháu 2017 Nam Kỳ

5985 106 1 Lê Thị Diệu Chủ hộ 1950   Nam Kỳ 1 1 750.000   750.000                 

5986 1 Hoàng Văn Thứ Chủ hộ 1977 240868048 Tân Sơn 3 3 750.000   2.250.000              

5987 2 Hoàng Hà Thu Con 2002 Tân Sơn

5988 3 Hoàng Thị Mơ Mẹ 1943 150438568 Tân Sơn

5989 1 Lê Thị Uyên Chủ hộ 1971 240575726 Tân Sơn 4 4 750.000   3.000.000              

5990 2 Nguyễn Thị Hƣờng Con 1994 241447207 Tân Sơn

5991 3 Nguyễn Hữu Hiệp Con 2000 241843594 Tân Sơn

5992 4 Nguyễn Thị Mai Hằng Con 2007 Tân Sơn

5993 1 Tăng Thị Chiến Chủ hộ 1975 241602111 Tân Sơn 4 4 750.000   3.000.000              

5994 2 Hoàng Thị Linh Con 2000 241724966 Tân Sơn

5995 3 Hoàng Thị Thùy Dƣơng Con 2002 Tân Sơn

5996 4 Hoàng Văn Trung Nguyên Con 2006 Tân Sơn

5997 1 Lê Ngọc Tiến Chủ hộ 1977 173069020 Tân Sơn 4 4 750.000   3.000.000              

5998 2 Nguyễn Thị Tƣơi Vợ 1983 241943099 Tân Sơn

5999 3 Lê Thị Hồng Thắm Con 2004 Tân Sơn

6000 4 Lê Thị Phƣơng Anh Con 2010 Tân Sơn

6001 1 Phạm Thị Chính Chủ hộ 1958 240575673 Tân Sơn 2 1 750.000   750.000                 BTXH

6002 2 Phạm Trung Hiếu Con 2016 Tân Sơn

6003 1 Đặng Ngọc Sơn Chủ hộ 1970 241328504 Tân Sơn 4 4 750.000   3.000.000              

6004 2 Lê Thị Hạnh Vợ 1969 241327854 Tân Sơn

6005 3 Đặng Thị Linh Con 1996 341604797 Tân Sơn

6006 4 Đặng Ngọc Tuấn Con 1998 241614798 Tân Sơn

XVI XÃ CƢ DLIÊ MNÔNG

6007 1 1 Nguyễn Thị Mỉa Chủ hộ 1952 190803379 Thôn 1 1 1 750.000 750.000
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6008 1 Hà Thị Xuân Chủ hộ 1963 241989762 Thôn 1 5 5 750.000 3.750.000

6009 2 Lƣơng Thị Tố Nhƣ Con 1993 241702147 Thôn 1

6010 3 Lê Bá Sơn Con 1991 241429053 Thôn 1

6011 4 Lê Bá Ngọc Cháu 2012 Thôn 1

6012 5 Lê Lƣơng Bá Vũ Cháu 2014 Thôn 1

6013 1 Nguyễn Thị Sáu Chủ hộ 1971 241649729 Thôn 2 5 4 750.000 3.000.000

6014 2 Đặng Cao Nguyên Con 1991 241687040 Thôn 2

6015 3 Đặng Thị Hằng Con 1999 241882096 Thôn 2

6016 4 Đặng Trọng Long Con 2000 241839300 Thôn 2

6017 5 Đặng Trọng Ngọ Con 2004 Thôn 2 NCC

6018 1 Nguyễn Thị Huê Chủ hộ 1962 Thôn 3 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

6019 2 Nguyễn Thành Vinh Con 2001 241913615 Thôn 3

6020 3 Nguyễn Thị Hiền Con 1996 241514600 Thôn 3

6021 1 Nguyễn Thị Hỉm Chủ hộ 1938 180152093 Thôn 3 4 1 750.000 750.000 BTXH

6022 2 Nguyễn Văn Kiều Con 1966 Thôn 3 BTXH

6023 3 Nguyễn Thị Lan Con 1974 Thôn 3 BTXH

6024 4 Nguyễn Văn Quý Cháu 1998 241723760 Thôn 3

6025 1 Nguyễn Thị Thực Chủ hộ 1982 241603802 Thôn 3 3 3 750.000 2.250.000

6026 2 Võ Thị Ngọc Huyền Con 2005 242007440 Thôn 3

6027 3 Võ Thị ái My Con 2007 Thôn 3

6028 1 Lê Thị Trình Chủ hộ 1969 241073437 Thôn 4 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

6029 2 Võ Văn Linh Con 1997 241601775 Thôn 4

6030 3 Võ Thị Huyền Trang Con 2005 Thôn 4

6031 1 Nguyễn Văn Hà Chủ hộ 1976 241338866 Thôn 5 5 5 750.000 3.750.000

6032 2 Cao Thị Minh Vợ 1976 241721016 Thôn 5

6033 3 Nguyễn Thị Minh Anh Con 2002 241989301 Thôn 5
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6034 4 Nguyễn Đức Kiên Con 2007 Thôn 5

6035 5 Nguyễn Thị Hà Vi Con 2004 Thôn 5

6036 1 Nguyễn Văn Minh Chủ hộ 1947 241648960 Thôn 5 2 1 750.000 750.000 BTXH

6037 2 Nguyễn Thị Xuân Vợ 1946 241512362 Thôn 5

6038 1 Cao Thị Cƣ Chủ hộ 1956 241671399 Thôn 6 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

6039 2 Vũ Đình Ngọc Con 1987 187023835 Thôn 6

6040 3 Vũ Thị Hoa Con 1994 241860699 Thôn 6

6041 4 Điều Thị Oai Con 1996 285435591 Thôn 6

6042 5 Vũ Đình Điểu Phong Đăng Cháu 2015 Thôn 6

6043 6 Vũ Đình Vinh Cháu 2019 Thôn 6

6044 1 Phạm Văn Tựu Chủ hộ 1969 270987257 Thôn 6 5 5 750.000 3.750.000

6045 2 Nguyễn Thị Thanh Nga Vợ 1981 241882659 Thôn 6

6046 3 Phạm Thị Thanh Hằng Con 2007 Thôn 6

6047 4 Phạm Thị Thanh Lợi Con 2001 241881216 Thôn 6

6048 5 Phạm Thị Thanh Ly Con 2012 Thôn 6

6049 1 Lê Thị My Chủ hộ 1988 241514664 Thôn 6 2 1 750.000 750.000 BTXH

6050 2 Lê Bảo Long Con 2012 Thôn 6

6051 1 Nguyễn Văn Long Chủ hộ 1966 240671265 Thôn 8 5 4 750.000 3.000.000

6052 2 Võ Thị Nhạc Vợ 1960 240445034 Thôn 8

6053 3 Nguyễn Hữu Thức Con 2001 241880227 Thôn 8

6054 4 Nguyễn Hữu Châu Con 1996 Thôn 8 BTXH

6055 5 Nguyễn Thị Trang Con 1999 Thôn 8

6056 1 Hà Thị Duyên Chủ hộ 1969 183818305 Thôn Tân Lập 4 4 750.000 3.000.000

6057 2 Phạm Thị Thùy Nhung Con 2006 Thôn Tân Lập

6058 3 Phạm Thành Công Chồng 1971 211334909 Thôn Tân Lập

6059 4 Phạm Thị Thùy Trang Con 2005 242007475 Thôn Tân Lập
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6060 1 Nguyễn Văn Nhất Chủ hộ 1980 241073306 Thôn Tân Lập 5 3 750.000 2.250.000

6061 2 Nguyễn Thị Hoa Vợ 1970 241964693 Thôn Tân Lập

6062 3 Nguyễn Văn Nhân Con 2012 Thôn Tân Lập

6063 4 Nguyễn Thị Sâm Con 2003 Thôn Tân Lập BTXH

6064 5 Hồ Thị Giản Mẹ 1933 241602629 Thôn Tân Lập BTXH

6065 1 Nguyễn Xuân Bình Chủ hộ 1974 240774805 Thôn Tân Lập 5 5 750.000 3.750.000

6066 2 Ngô Thị Lích Vợ 1982 240774706 Thôn Tân Lập

6067 3 Nguyễn Thị Kim Oanh Con 2005 Thôn Tân Lập

6068 4 Nguyễn Thị Kim Uyên Con 2007 Thôn Tân Lập

6069 5 Nguyễn Đức Vũ Tân Con 2011 Thôn Tân Lập

6070 1 Phan Văn Thi Chủ hộ 1975 241882774 Thôn Tân Lập 4 4 750.000 3.000.000

6071 2 Phan Thị Thanh Toàn Vợ 1979 241842520 Thôn Tân Lập

6072 3 Phan Thị Việt Anh Con 2002 241965874 Thôn Tân Lập

6073 4 Phan Quang Nhật Con 2005 Thôn Tân Lập

6074 1 Nguyễn Thị Liền Chủ hộ 1969 241603516 Thôn Tân Thành 2 1 750.000 750.000 BTXH

6075 2 Nguyễn Văn Quí Trọng Con 2005 Thôn Tân Thành

6076 1 Trƣơng Văn Bách Chủ hộ 1980 241513540 T. Đăk Hà Tây 5 4 750.000 3.000.000

6077 2 Nguyễn Thị Huế Vợ 1974 241181933 T. Đăk Hà Tây

6078 3 Trƣơng Văn Anh Con 2008 T. Đăk Hà Tây

6079 4 Trƣơng Thị Thùy Vân Con 2006 T. Đăk Hà Tây

6080 5 Trƣơng Văn Khoa Con 2014 T. Đăk Hà Tây BTXH

6081 1 Lê Văn Khƣơng Chủ hộ 1967 T. Đăk Hà Tây 4 3 750.000 2.250.000

6082 2 Lê Quang Khánh Con 2007 T. Đăk Hà Tây BTXH

6083 3 Trần Thị Hoa Vợ 1970 241685760 T. Đăk Hà Tây

6084 4 Lê Anh Tuấn Con 2008 T. Đăk Hà Tây

6085 1 Nguyễn Mạnh Hùng Chủ hộ 1974 241248557 T. Đăk Hà Tây 4 4 750.000 3.000.000
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6086 2 Nguyễn Thị Hoa Vợ 1975 241261007 T. Đăk Hà Tây

6087 3 Nguyễn Tiến Mạnh Con 1997 241625904 T. Đăk Hà Tây

6088 4 Nguyễn Thị Thanh Huyền Con 1999 241881267 T. Đăk Hà Tây

6089 1 Phan Văn Đoài Chủ hộ 1975 241360905 T. Đăk Hà Đông 3 3 750.000 2.250.000

6090 2 Phan Văn Đông Con 2010 T. Đăk Hà Đông

6091 3 Trần Thị Thức Vợ 1969 241384054 T. Đăk Hà Đông

6092 1 Trần Xuân Trị Chủ hộ 1974 241803852 T. Đăk Hà Đông 4 4 750.000 3.000.000

6093 2 Lƣơng Thị Lam Vợ 1984 241803853 T. Đăk Hà Đông

6094 3 Trần Xuân Sang Con 2012 T. Đăk Hà Đông

6095 4 Trần Lƣơng Thảo Linh Con 2010 T. Đăk Hà Đông

6096 1 Nguyễn Văn Minh Chủ hộ 1952 241007595 T. Đăk Hà Đông 2 2 750.000 1.500.000

6097 2 Mai Thị Quyết Vợ 1953 T. Đăk Hà Đông

6098 1 Nguyễn Hào Quang Chủ hộ 1974 241794193 T. Đăk Hà Đông 5 5 750.000 3.750.000

6099 2 Trần Thị Long Vợ 1975 241496397 T. Đăk Hà Đông

6100 3 Nguyễn Thị Huyền Trang Con 2009 T. Đăk Hà Đông

6101 4 Nguyễn Hồng Hải Con 2005 T. Đăk Hà Đông

6102 5 Nguyễn Hồng Quân Con 2000 241837030 T. Đăk Hà Đông

6103 26 1 Nguyễn Thị Tần Chủ hộ 1943 241419156 T. Đăk Hà Đông 1 1 750.000 750.000

6104 1 Nguyễn Thị Thành Chủ hộ 1977 241665560 T. Đăk Hà Đông 4 4 750.000 3.000.000

6105 2 Nguyễn Thị Yến Vân Con 2002 241881046 T. Đăk Hà Đông

6106 3 Nguyễn Thị Huyền Trang Con 2007 T. Đăk Hà Đông

6107 4 Nguyễn Thị Phƣơng Thảo Con 1997 241869185 T. Đăk Hà Đông

6108 1 Hồ Sỹ Sáu Chủ hộ 1973 241249662 T. Đăk Hà Đông 6 6 750.000 4.500.000

6109 2 Ngô Thị Nga Vợ 1985 182530837 T. Đăk Hà Đông

6110 3 Hồ Thị Kim Hiền Con 2012 T. Đăk Hà Đông

6111 4 Hồ Thị Thu Lành Con 2013 T. Đăk Hà Đông

22

23

21

25

27

28

24

236



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ  

(chủ hộ; 

vợ, chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

Ďƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

Ďồng

Tổng kinh phí hỗ 

trợ (Ďồng)
Ghi chú

Số TT

6112 5 Hồ Thị Hà Linh Con 2017 T. Đăk Hà Đông

6113 6 Hồ Thị Trúc Quỳnh Con 2018 T. Đăk Hà Đông

6114 1 Y Blah Ayũn Chủ hộ 1973 240447285 Buôn Brah 8 8 750.000 6.000.000

6115 2 H Djũn Niê Vợ 1980 240571251 Buôn Brah

6116 3 H Nghê Niê Con 2012 Buôn Brah

6117 4 H Rim Niê Con 1997 241649710 Buôn Brah

6118 5 H Trang Niê Con 2002 241965818 Buôn Brah

6119 6 Y Đô Na Niê Cháu 2017 Buôn Brah

6120 7 Y Thuôt Niê Con 2006 Buôn Brah

6121 8 Y Kei Niê Con 1995 241791514 Buôn Brah

6122 1 Y Bũn Niê Chủ hộ 1960 241033267 Buôn Brah 5 5 750.000 3.750.000

6123 2 H Muẽn Kbuôr Vợ 1972 241338930 Buôn Brah

6124 3 H Yiêr Kbuôr Con 1999 241778221 Buôn Brah

6125 4 Y Buăn Kbuôr Con 1997 241844755 Buôn Brah

6126 5 Y Ju Nê Kbuôr Con 2016 Buôn Brah

6127 1 H Ram Hwing Chủ hộ 1974 240447327 Buôn Brah 5 5 750.000 3.750.000

6128 2 Ksơr Chong Chồng 1976 241722889 Buôn Brah

6129 3 H Juêt Hwing Con 2002 241007149 Buôn Brah

6130 4 Y Thức Hwing Con 2000 241912343 Buôn Brah

6131 5 H Zen Ni Hwing Con 2013 Buôn Brah

6132 1 Khúc Thị Bé Chủ hộ 1960 Buôn Brah 2 2 750.000 1.500.000

6133 2 Nguyễn Minh Chính Con 2002 Buôn Brah

6134 1 Y Diên Niê Chủ hộ 1988 241070976 Buôn Brah 4 4 750.000 3.000.000

6135 2 H Nhiên Hwing Vợ 1989 241249473 Buôn Brah

6136 3 H Oăn Hwing Con 2014 Buôn Brah

6137 4 Y Phiếu Hwing Con 2008 Buôn Brah
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6138 1 H Yôc Niê Chủ hộ 1980 240571250 Buôn Brah 5 5 750.000 3.750.000

6139 2 Y Đoàn KĎoh Con 1998 241778668 Buôn Brah

6140 3 H Chich Niê Con 2006 Buôn Brah

6141 4 H Mat Niê Con 1999 241777383 Buôn Brah

6142 5 Y Thanh Niê Cháu 2017 Buôn Brah

6143 1 Y Hƣng Hwing Chủ hộ 1991 241721738 Buôn Brah 4 4 750.000 3.000.000

6144 2 H Ép Niê Vợ 1994 241338718 Buôn Brah

6145 3 H Duyên Niê Con 2011 Buôn Brah

6146 4 H Dau Niê Con 2019 Buôn Brah

6147 1 Y Reo Niê Chủ hộ 1969 Buôn Brah 8 8 750.000 6.000.000

6148 2 Y Chan Hwing Cháu 2015 Buôn Brah

6149 3 H Pũn Hwing Chủ hộ 1973 240444973 Buôn Brah

6150 4 H Đƣơng Hwing Con 1998 Buôn Brah

6151 5 Y Han Hwing Con 2007 Buôn Brah

6152 6 Y Lang Hwing Con 2001 Buôn Brah

6153 7 Y Quyên Hwing Con 1993 241649608 Buôn Brah

6154 8 Y Thang Hwing Con 2003 Buôn Brah

6155 1 Y Nhim Ktla Chủ hộ 1979 240640186 Buôn Brah 7 7 750.000 5.250.000

6156 2 H Di Hwing Con 2011 Buôn Brah

6157 3 H Dăn Hwing Vợ 1980 240571173 Buôn Brah

6158 4 H Gí Hwing Con 2009 Buôn Brah

6159 5 Y Du Hwing Con 2002 Buôn Brah

6160 6 Y Thoi Hwing Con 2015 Buôn Brah

6161 7 Y Gia Hwing Con 14/04/2007 Buôn Brah

6162 1 Y Mới Mlô Chủ hộ 1993 241338871 Buôn Brah 3 3 750.000 2.250.000

6163 2 H Mãn Niê Vợ 1995 241602176 Buôn Brah
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6164 3 Y Philip Niê Con 2016 Buôn Brah

6165 1 Y Dhiêm Niê Chủ hộ 1975 240479239 Buôn Brah 6 5 750.000 3.750.000

6166 2 H Ngiăm Bdap Vợ 1975 241073409 Buôn Brah BTXH

6167 3 H Nhoen Bdap Con 2012 241882231 Buôn Brah

6168 4 Y Phang Bdap Con 2014 Buôn Brah

6169 5 Y Phí Bdap Con 2016 Buôn Brah

6170 6 Y Diên Bdap Con 2001 241882831 Buôn Brah

6171 1 Y Mat Niê Chủ hộ 1996 241468778 Buôn Brah 3 3 750.000 2.250.000

6172 2 H Nhuel Bdap Vợ 1995 241446669 Buôn Brah

6173 3 Y Hữu Bdap Con 2014 Buôn Brah

6174 1 Y Hà Niê Chủ hộ 1996 241913407 Buôn Brah 4 4 750.000 3.000.000

6175 2 H Ling Kbuôr Vợ 1995 241775964 Buôn Brah

6176 3 Y Khải Kbuôr Con 2016 Buôn Brah

6177 4 Y Teo Ny Kbuôr Con 2018 Buôn Brah

6178 1 Kpã Luin Chủ hộ 1977 241843174 Buôn Phơng 7 6 750.000 4.500.000

6179 2 H Ňững Niê Vợ 1982 240640094 Buôn Phơng

6180 3 Kpã HThũ Niê Con 2006 Buôn Phơng

6181 4 Kpã Jop Niê Con 2001 Buôn Phơng

6182 5 Kpã Yop Niê Con 1999 Buôn Phơng

6183 6 KPã Japan Niê Con 2013 Buôn Phơng

6184 7 Kpã Hli Niê Con 2011 Buôn Phơng BTXH

6185 1 H Nẽn KĎoh Chủ hộ 1976 240511980 Buôn Phơng 3 3 750.000 2.250.000

6186 2 Y LyĎa KĎoh Con 1999 241844481 Buôn Phơng

6187 3 Y Tai KĎoh Con 2003 Buôn Phơng

6188 1 Y Siăng Niê Chủ hộ 1980 240571172 Buôn Phơng 4 4 750.000 3.000.000

6189 2 H Loai KĎoh Vợ 1983 240640081 Buôn Phơng
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6190 3 Y Nƣc KĎoh Con 2012 Buôn Phơng

6191 4 Y Đat KĎoh Con 2002 Buôn Phơng

6192 1 Y Bhiên KĎoh Chủ hộ 1980 240571198 Buôn Phơng 4 4 750.000 3.000.000

6193 2 H Yơm Niê Vợ 1986 241492063 Buôn Phơng

6194 3 Y Tiên Niê Con 2009 Buôn Phơng

6195 4 H Lam Niê Con 2016 Buôn Phơng

6196 1 Y Diên Niê Chủ hộ 1987 241077189 Buôn Phơng 2 1 750.000 750.000 BTXH

6197 2 Y Sôpha KĎoh Con 2009 Buôn Phơng

6198 1 Y Grah Niê Chủ hộ 1947 241943161 Buôn Phơng 9 9 750.000 6.750.000

6199 2 H Dluĩn Mlô Vợ 1951 240146913 Buôn Phơng

6200 3 H Ňen Mlô Con 1988 241343100 Buôn Phơng

6201 4 H Riết Mlô Con 1990 241249545 Buôn Phơng

6202 5 H Ruk Mlô Con 1993 241842162 Buôn Phơng

6203 6 Y Nguêl Mlô Cháu 2009 Buôn Phơng

6204 7 Y Maja Mlô Cháu 2016 Buôn Phơng

6205 8 Y Khơi Ml ô Cháu 2019 Buôn Phơng

6206 9 Y Bƣ Niê Con 1991 241501739 Buôn Phơng

6207 1 Y Nuat Mlô Chủ hộ 1944 240193986 Buôn Phơng 7 6 750.000 4.500.000

6208 2 H Nguat Niê Vợ 1944 240193825 Buôn Phơng

6209 3 Nay Ka Con 1988 241881564 Buôn Phơng

6210 4 H Ren Niê Con 1992 241338973 Buôn Phơng

6211 5 H Sĩ Uông Niê Cháu 2008 Buôn Phơng

6212 6 Y Nep Niê Cháu 2010 Buôn Phơng

6213 7 H Nƣm Niê Con 1990 Buôn Phơng BTXH

6214 1 H Bluên Êban Chủ hộ 1993 241249523 Buôn Phơng 4 4 750.000 3.000.000

6215 2 Y Phôn Êban Vợ 2008 Buôn Phơng
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6216 3 Y Kawin Êban Con 2013 Buôn Phơng

6217 4 Y Khức Niê Chồng 1989 241844155 Buôn Phơng

6218 1 Y Phan Mlô Chủ hộ 1990 241249534 Buôn Phơng 6 6 750.000 4.500.000

6219 2 H Lip Niê Vợ 1993 241249417 Buôn Phơng

6220 3 Y Roan Niê Con 2010 Buôn Phơng

6221 4 Y Thế Niê Con 2012 Buôn Phơng

6222 5 Y Niu Niê 2016 Buôn Phơng

6223 6 Y Bhem Niê Con 2018 Buôn Phơng

6224 1 H Lăk Niê Chủ hộ 1975 240511978 Buôn Phơng 3 3 750.000 2.250.000

6225 2 Y Phèm Niê Con 2013 Buôn Phơng

6226 3 Y Pham Niê Con 2011 Buôn Phơng

6227 1 Y Sep Niê Chủ hộ 1992 241881808 Buôn Phơng 5 4 750.000 3.000.000

6228 2 H Kat KĎoh Vợ 1996 241602012 Buôn Phơng

6229 3 Y Samer KĎoh Con 2010 Buôn Phơng

6230 4 H Tala KĎoh Con 2014 Buôn Phơng

6231 5 Y Wel KĎoh Con 2012 Buôn Phơng BTXH

6232 1 Y Kƣa Ayun Chủ hộ 1990 241249931 Buôn Phơng 3 3 750.000 2.250.000

6233 2 H Jip Niê Vợ 1993 241648160 Buôn Phơng

6234 3 Y Tuông Niê Con 2011 Buôn Phơng

6235 1 H Nhoen Hwing Chủ hộ 1978 241075258 Buôn Đrao 3 3 750.000 2.250.000

6236 2 H Sim Hwing Con 2005 Buôn Đrao

6237 3 Y Wiêt Hwing Con 2009 Buôn Đrao

6238 1 Y Thanh KĎoh Chủ hộ 1986 241338993 Buôn Đrao 4 4 750.000 3.000.000

6239 2 Y Đung Bdap Con 2008 Buôn Đrao

6240 3 Y Tây Bdap Con 2012 Buôn Đrao

6241 4 H Biêr Bdap Vợ 1988 244073235 Buôn Đrao
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6242 1 Y Thai Niê Chủ hộ 1982 240640174 Buôn Đrao 4 4 750.000 3.000.000

6243 2 H Rio Mlô Con 2010 Buôn Đrao

6244 3 H Jim Mlô Vợ 1988 241073410 Buôn Đrao

6245 4 H Hrik Mlô Con 2006 Buôn Đrao

6246 1 H Nit Bdap Chủ hộ 1986 240776033 Buôn Đrao 4 4 750.000 3.000.000

6247 2 H Get Bdap Con 2012 Buôn Đrao

6248 3 H Nhi Bdap Con 2005 Buôn Đrao

6249 4 Y Try Bdap Con 2018 Buôn Đrao

6250 1 H Mren Mjâo Chủ hộ 1995 241776045 Buôn Đrao 5 5 750.000 3.750.000

6251 2 Y Klƣt Kbuôr Chồng 1993 241338241 Buôn Đrao

6252 3 H Miêng Mjao Mẹ 1968 240447261 Buôn Đrao

6253 4 H Muil Mjao Con 2010 Buôn Đrao

6254 5 H Đan Mjao Con 2015 Buôn Đrao

6255 1 Y Bƣng Bya Chủ hộ 1935 240185686 Buôn Đrao 8 8 750.000 6.000.000

6256 2 H Chap Kbuôr Vợ 1947 240185694 Buôn Đrao

6257 3 H Kih Kbuôr Con 1978 240511892 Buôn Đrao

6258 4 Y Yũt Kbuôr Cháu 2017 Buôn Đrao

6259 5 Y Dơh Kbuôr Cháu 2019 Buôn Đrao

6260 6 H Prai Kbuôr Con 1985 241073244 Buôn Đrao

6261 7 Y Phol Kbuôr Con 1990 241249549 Buôn Đrao

6262 8 Y Rol Kbuôr Con 1993 241343042 Buôn Đrao

6263 1 H Sara Niê Chủ hộ 1990 241236722 Buôn Đrao 2 1 750.000 750.000 BTXH

6264 2 Y Đat Niê Con 2008 Buôn Đrao

6265 1 Y Yuêt Ayũn Chủ hộ 1985 241073587 Buôn Đrao 4 4 750.000 3.000.000

6266 2 H Ien Kbuôr Vợ 1991 241075515 Buôn Đrao

6267 3 H Lũk Kbuôr Con 2008 Buôn Đrao
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6268 4 H Quýt Kbuôr Con 2012 Buôn Đrao

6269 1 Y Yăm Hwing 1968 240304508 Buôn Đrao 8 8 750.000 6.000.000

6270 2 H Bẽc Niê Chủ hộ 1969 240304522 Buôn Đrao

6271 3 H Lũa Niê Vợ 2006 Buôn Đrao

6272 4 Y Sam Niê Con 1995 241514891 Buôn Đrao

6273 5 Y Suet Niê Con 1992 241249480 Buôn Đrao

6274 6 Y Sƣơn Niê Con 2002 Buôn Đrao

6275 7 H Đim Niê Con 1998 Buôn Đrao

6276 8 H Hạnh Niê Cháu 2018 Buôn Đrao

6277 1 Y Trƣơng Ayun Chủ hộ 1983 240640204 Buôn Đrao 4 4 750.000 3.000.000

6278 2 H Bim Niê Con 2007 241073301 Buôn Đrao

6279 3 H Blôch Niê Vợ 1987 Buôn Đrao

6280 4 Y Him Niê Con 2012 Buôn Đrao

6281 1 Y Rƣng Niê Chủ hộ 1993 241337161 Buôn Đrao 5 5 750.000 3.750.000

6282 2 H Nhĩm Ktla Vợ 1989 241073259 Buôn Đrao

6283 3 H Sim Ktla Con 2005 Buôn Đrao

6284 4 Y Wiêt Hwing Con 2009 Buôn Đrao

6285 5 Y Trơi Hwing Con 2014 Buôn Đrao

6286 1 H Sơmy Ktla Chủ hộ 1991 241073434 Buôn Đrao 3 3 750.000 2.250.000

6287 2 H Nhƣ Ktla Con 2007 Buôn Đrao

6288 3 Y Lập Ktla Con 2016 Buôn Đrao

6289 1 Y Thoih Ktla Chủ hộ 1994 241343025 Buôn Đrao 7 6 750.000 4.500.000

6290 2 H Miêu KĎoh Vợ 1993 241338735 Buôn Đrao

6291 3 Y Yen Niê Cha 1973 Buôn Đrao BTXH

6292 4 H Bộn KĎoh Mẹ 1973 Buôn Đrao

6293 5 H Ngân KĎoh Em 1997 Buôn Đrao
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6294 6 Y Noăi KĎoh Em 2003 Buôn Đrao

6295 7 Y Tuyn KĎoh Con 2017 Buôn Đrao

6296 1 H Yai Kbuôr Chủ hộ 1977 Buôn Đrao 2 1 750.000 750.000 BTXH

6297 2 H Ming Kbuôr Con 2012 Buôn Đrao

6298 1 H Ner Niê Chủ hộ 1984 Buôn Đrao B 5 3 750.000 2.250.000 BTXH

6299 2 H Hăng Niê Con 2009 Buôn Đrao B

6300 3 Y Năng Niê Con 2004 Buôn Đrao B

6301 4 H Nít Niê Chị 1980 240571157 Buôn Đrao B

6302 5 Y Blõk Ayũn Cha 1937 240123439 Buôn Đrao B BTXH

6303 1 H Nhat Niê Chủ hộ 1983 240640037 Buôn Đrao B 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

6304 2 H Nƣơng Niê Con 2010 Buôn Đrao B

6305 3 Y Phi Gô Niê Con 2009 Buôn Đrao B

6306 1 H Hai Ktla Chủ hộ 1995 241601788 Buôn Đrao B 4 4 750.000 3.000.000

6307 2 Y Giam Ktla Con 2011 Buôn Đrao B

6308 3 Y Than Niê Chồng 1982 240640581 Buôn Đrao B

6309 4 H Lăk Niê Con 2017 Buôn Đrao B

6310 1 Y Minh Bdap Chủ hộ 1991 240511876 Buôn Đrao B 4 4 750.000 3.000.000

6311 2 H Blip Ayũn Vợ 1990 241073420 Buôn Đrao B

6312 3 Y Jơp Ayũn Con 2007 Buôn Đrao B

6313 4 H Chƣơm Ayũn Con 2016 Buôn Đrao B

6314 1 H Bliêu Ayũn Chủ hộ 1969 240447314 Buôn Đrao B 5 3 750.000 2.250.000 BTXH

6315 2 Y K in Ayun Con 2003 Buôn Đrao B

6316 3 Y K li Ayun Con 2006 Buôn Đrao B

6317 4 H Loanh Ayũn Con 1992 Buôn Đrao B BTXH

6318 5 Y Suza Byã Cháu 2010 Buôn Đrao B

6319 1 H Nhet Kbuôr Chủ hộ 1972 240447275 Buôn Đrao B 4 4 750.000 3.000.000

66

67

68

69

70

71

72

73

244



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ  

(chủ hộ; 

vợ, chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

Ďƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

Ďồng

Tổng kinh phí hỗ 

trợ (Ďồng)
Ghi chú

Số TT

6320 2 H Tri Kbuôr Con 2005 Buôn Đrao B

6321 3 Y Trung Kbuôr Con 1997 241012492 Buôn Đrao B

6322 4 Kbuôr Đinh Trao Con 2012 Buôn Đrao B

6323 1 H Drah Ayũn Chủ hộ 1994 241723821 Buôn Đrao B 5 5 750.000 3.750.000

6324 2 Y Chuyên Bkrông Vợ 1988 241316359 Buôn Đrao B

6325 3 H Ni Ayũn Con 2013 Buôn Đrao B

6326 4 Y Păk Ayũn Con 2016 Buôn Đrao B

6327 5 H Tiêp Ayũn Con 2018 Buôn Đrao B

6328 1 Y Suôi Hwing Chủ hộ 1989 241349525 Buôn Đrao B 4 4 750.000 3.000.000

6329 2 H Ňă Mlô Vợ 1987 241073400 Buôn Đrao B

6330 3 Y Tiệp Mlô Con 2012 Buôn Đrao B

6331 4 Y Tơi Mlô Con 2017 Buôn Đrao B

6332 1 H Bèo Hwing Chủ hộ 1989 241073395 Buôn Đrao B 4 4 750.000 3.000.000

6333 2 H Bƣơn Hwing Con 2010 Buôn Đrao B

6334 3 Y Nhôm Niê Chồng 1985 241069417 Buôn Đrao B

6335 4 Y Sôt Hwing Con 2017 Buôn Đrao B

6336 1 Chíu A Khanh Chủ hộ 1989 241236897 Buôn Đrao B 4 4 750.000 3.000.000

6337 2 H Djoanh KĎoh Vợ 1994 241511178 Buôn Đrao B

6338 3 Y Trí KĎoh Con 2012 Buôn Đrao B

6339 4 Y Đăng KĎoh Con 2019 Buôn Đrao B

6340 1 H Nhiêt Mlô Chủ hộ 1985 240774924 Buôn Đrao B 5 5 750.000 3.750.000

6341 2 H Mƣợn Mlô Con 2004 Buôn Đrao B

6342 3 Y Kuê Niê Chồng 1980 240767154 Buôn Đrao B

6343 4 H Nexa Mlô Con 2014 Buôn Đrao B

6344 5 H Nguñ Mlô Mẹ 1963 240121087 Buôn Đrao B

6345 1 H Lich Mlô Chủ hộ 1985 241249544 Buôn Đrao B 4 4 750.000 3.000.000
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6346 2 Nguyễn Văn Hải Chồng 1981 173403915 Buôn Đrao B

6347 3 Y Quân Mlô Con 2004 241989189 Buôn Đrao B

6348 4 Y Vi Na Mlô Con 2011 Buôn Đrao B

6349 1 Y Dƣơng Mlô Chủ hộ 1989 241328760 Buôn Đrao B 4 4 750.000 3.000.000

6350 2 Y Saven KĎoh Con 2008 241240452 Buôn Đrao B

6351 3 H Lue KĎoh Vợ 1990 Buôn Đrao B

6352 4 Y Phâm KĎoh Con 2013 Buôn Đrao B

6353 1 Y Chô Bdap Chủ hộ 1994 241514942 Buôn Đrao B 3 3 750.000 2.250.000

6354 2 H Ol Niê Vợ 1996 241844380 Buôn Đrao B

6355 3 Y Khá Niê Con 2014 Buôn Đrao B

6356 1 Y Nghĩ Niê Chủ hộ 1987 241075660 Buôn HĎing 4 4 750.000 3.000.000

6357 2 H Yêr Kbuôr Vợ 1987 241249625 Buôn HĎing

6358 3 Y Bina Kbuôr Con 2008 Buôn HĎing

6359 4 Y Bino Kbuôr Con 2015 Buôn HĎing

6360 1 Y Huỳnh Niê Chủ hộ 1992 241268988 Buôn HĎing 3 3 750.000 2.250.000

6361 2 H Wõl Mlô Vợ 1992 241339046 Buôn HĎing

6362 3 Y Ân Mlô Con 2016 Buôn HĎing
XVI

I
XÃ CƢ SUÊ

6363 1 1 Đỗ Thị Ngọc Chủ hộ 09/10/1986 240796373 Thôn 1 4 4     750.000                3.000.000 

6364 2 Trần Văn Sơn chồng 28/9/1986 290862309 Thôn 1

6365 3 Trần Đỗ Anh Khôi Con 09/07/2009 Thôn 1

6366 4 Trần Đỗ Bảo Nam Con 10/10/2015 Thôn 1

6367 2 1 Trƣơng Thị Sen Chủ hộ 01/01/1941 240124498 Thôn 1 5 4     750.000                3.000.000 BTXH

6368 2 Mai Thị Hải Con 15/10/1981 240771838 Thôn 1 `

6369 3 Lê Thị ThùY Vi Cháu 02/12/2004 Thôn 1

6370 4 Lê Thanh Ngân Cháu 26/8/2007 Thôn 1

79

80

81

82

83

246



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ  

(chủ hộ; 

vợ, chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

Ďƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

Ďồng

Tổng kinh phí hỗ 

trợ (Ďồng)
Ghi chú

Số TT

6371 5 Lê Bảo Nguyên Cháu 31/05/2016 Thôn 1

6372 3 1 Đỗ Thị Mỹ Chủ hộ 25/6/1984 240771854 Thôn 1 3 3     750.000                2.250.000 

6373 2 Mai Thị NguyễN Con 05/03/2008 Thôn 1

6374 3 Mai Thị Lƣu BiệT Con 23/07/2010 Thôn 1

6375 4 1 Nguyễn Duy Hòa Chủ hộ 17/08/1978 240517162 Thôn 1 4 4     750.000                3.000.000 

6376 2 Phan Thị Lan Vợ 05/05/1979 05/05/1979 240570183 Thôn 1

6377 3 Nguyễn Duy Hải Con 16/07/2010 Thôn 1

6378 4 Nguyễn Thị Vững Con 01/01/1949 240124652 Thôn 1

6379 5 1 Đỗ Thị Khanh  Chủ hộ 01/01/1931 240124477 Thôn 1 2 1     750.000                   750.000 BTXH

6380 2 Nguyễn Văn Thành Con 10/11/1976 241601457 Thôn 1

6381 6 1 Nguyễn Thị Từ  Chủ hộ 01/01/1935 240124630 Thôn 1 2 1     750.000                   750.000 BTXH

6382 2 Hồ Thị Châu Con 01/011978 241601457 Thôn 1

6383 7 1 Hồ Thị Kim Ngọc Chủ hộ 07/08/1974 240473824 Thôn 1 4 4     750.000                3.000.000 

6384 2 Hồ Trần Mạnh Vì Dân Con 18/04/2010 Thôn 1

6385 3 Hồ Trần Thị Pha Lê Con 26/11/2012 Thôn 1

6386 4 Hồ Trần Mạnh Tiên Con 06/10/2014 Thôn 1

6387 8 1 Nguyễn Đình La Chủ hộ 05/05/1944 241258264 Thôn 1 10 10     750.000                7.500.000 

6388 2 Trƣơng Thị Chi Con 10/05/1950 241054129 Thôn 1

6389 3 Nguyễn Đình Anh Con 10/04/1982 241054130 Thôn 1

6390 4 Nguyễn Đình Tiến Con 15/02/1983 241003731 Thôn 1

6391 5 Nguyễn Thị Kim Hằng Con 15/01/1986 Thôn 1

6392 6 Nguyễn Đình Tuấn Cháu 01/03/2008 Thôn 1

6393 7 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Cháu 15/09/2010 Thôn 1

6394 8 Nguyễn Đình Phƣớc Cháu 31/07/2009 Thôn 1

6395 9 Nguyễn Đình An Cháu 05/05/2011 Thôn 1

6396 10 Hà Thị Kim Liên Cháu 02/09/1984 240848308 Thôn 1
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6397 9 1 Huỳnh Thị Khiết  Chủ hộ 01/01/1939 240124622 Thôn 1 1     750.000 BTXH

6398 10 1 Nguyễn Thị Diệu Hồng Chủ hộ 05/09/1953 240215072 Thôn 1 1     750.000 BTXH

6399 11 1 Ngô Thị Tặng Chủ hộ 1955 Thôn 1 1 1     750.000                   750.000 

6400 12 1 Phan Hùng Cơ Chủ hộ 05/08/1988 241004425 Thôn 1 3 3     750.000                2.250.000 

6401 2 H Hoành Mlô Vợ 16/03/1991 241359741 Thôn 1

6402 3 Phan Thị Diểm My Con 04/12/2015 Thôn 1

6403 13 1 Phan Thị Sa Chủ hộ 01/01/1948 241844454 Thôn 2 7 7     750.000                5.250.000 

6404 2 Đặng Hữu Tùng Con 25/8/1975 241602668 Thôn 2 

6405 3 Đồng Thị Lành Con 10/01/1977 241843360 Thôn 2

6406 4 Đặng Hoàng Điệp Cháu 02/02/1996 241648129 Thôn 2

6407 5 Đặng Hoàng Trinh Cháu 01/10/1999 241843359 Thôn 2

6408 6 Đặng Hoàng Thƣơng Cháu 06/11/2003 Thôn 2

6409 7 Đặng Hữu Toàn Cháu 15/01/2008 Thôn 2

6410 14 1 Nguyễn Quang Dũng Chủ hộ 03/11/1984 Nam 240767768 Thôn 2 5 5     750.000                3.750.000 

6411 2 Triệu Thị Lan Vợ 01/01/1986 240772072 Thôn 2

6412 3 Nguyễn Đức Quang Huy Con 25/09/2005 Thôn 2

6413 4 Nguyễn Đức Huy Hoàng Con 14/06/2011 Thôn 2

6414 5 Nguyễn Ngọc Hân Con 14/09/2012 Thôn 2

6415 15 1 Lê Thị NgọC HuyềN Chủ hộ 23/09/1988 241775913 Thôn 2 4 3     750.000                2.250.000 

6416 2 Võ ThàNh ĐạT  Con 03/05/2006 Thôn 2 BTXH

6417 3 Võ Tiểu TrúC Con 22/9/2007 Thôn 2

6418 4 Võ Thành Giáp Con 20/01/2016 Thôn 2

6419 16 1 Nguyễn Hà Chủ hộ 27/08/1984 240979146 Thôn 2 4 4     750.000                3.000.000 

6420 2 Huỳnh Thị Diệu Vợ 01/08/1985 191759828 Thôn 2

6421 3 Nguyễn Huỳnh Ngọc Kỳ Duyên Con 30/10/2013 Thôn 2

6422 4 Nguyễn Ngọc Phƣơng Nghi Con 23/08/2015 Thôn 2
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6423 17 1 Trần Thị Chung Chủ hộ 01/01/1962 01/01/1962 240285374 Thôn 2 4 4     750.000                3.000.000 

6424 2 Lê Văn Thông chồng 01/01/1962 247679183 Thôn 2

6425 3 Lê Văn Huy Nam Con 20/12/2001 241912608 Thôn 2

6426 4 Lê Văn Minh Con 29/04/1988 241065292 Thôn 2

6427 18 1 Triệu Tiến Linh  Chủ hộ 01/01/1933 240111978 Thôn 3 9 8     750.000                6.000.000 BTXH

6428 2 Lý Thị Mùi 20/06/1959 240444299 Thôn 3 

6429 3 Triệu Thị Lan 01/01/1986 240772072 Thôn 3

6430 4 Triệu Tiến Đức 12/02/1990 241604008 Thôn 3

6431 5 Triệu Ngọc Sáng 18/08/2001 241912624 Thôn 3

6432 6 Triệu Quang Vinh 16/11/2004 Thôn 3

6433 7 Phạm Bảo Duy 01/12/2012 Thôn 3

6434 8 Phạm Ngọc Yến Nhi 20/10/2014 Thôn 3

6435 9 Triệu Thị Kim Thao 12/01/1993 241359677 Thôn 3

6436 19 1 Triệu Văn Quảng  01/01/1935 Nam 240119065 Thôn 3 1     750.000 BTXH

6437 20 1 Đặng Thị Liêu  01/01/1933 Nữ 240119020 Thôn 3 2 1     750.000                   750.000 BTXH

6438 2 Lý Thị Thu 06/12/1974 Nữ 240406902 Thôn 3

6439 21 1 Lê Thị Ruộng Chủ hộ 05/3/1943 241645322 Thôn 4 2 1     750.000                   750.000 BTXH

6440 2 Nguyễn Thị Có Con 06/02/1982 241065259 Thôn 4

6441 22 1 Nguyễn Thị Đông Chủ hộ 05/08/1963 241804415 Thôn 4 1     750.000 BTXH

6442 23 1 Trần Cọng  Chủ hộ 01/01/1937 241779869 Thôn 4 3 2     750.000                1.500.000 BTXH

6443 2 Lê Thị Anh Vợ 01/01/1942 Thôn 4

6444 3 Trần Ngọc Hƣng Con 22/07/2004 Thôn 4

6445 24 1 Phạm Thanh Đƣợc Chủ hộ 03/08/1989 241120710 Thôn 4 5 5     750.000                3.750.000 

6446 2 Bùi Thị Thêu 10/10/1985 241777483 Thôn 4

6447 3 Phạm Thị Bích Ngọc 03/03/2011 Thôn 4

6448 4 Phạm Thị Ngọc Bích 03/03/2011 Thôn 4
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6449 5 PhạM Thị NgọC Châu 04/02/2016 Thôn 4

6450 25 1 Nguyễn Thanh Hội Chủ hộ 01/01/1956 Nam 240260971 Thôn 4 3 3     750.000                2.250.000 

6451 2 Nguyễn Thị Bảo Vợ 01/01/1953 241603823 Thôn 4

6452 3 Nguyễn Thị Bích Đông Con 08/08/1988 241068935 Thôn 4

6453 26 1 Nguyễn Thị Trƣỡng Chủ hộ 01/01/1954 241612768 Thôn 4 3 3     750.000                2.250.000 

6454 2 Lê Đức Thuận Trung Con 12/02/1992 Thôn 4

6455 3 Lê Đúc Thành Con 12/02/1995 241612759 Thôn 4

6456 27 1 Nguyễn Văn Thiện Chủ hộ 30/06/1983 240636362 Thôn 4 4 4     750.000                3.000.000 

6457 2 Nguyễn Thị Bích Thảo Vợ 11/12/1989 Thôn 4

6458 3 Nguyễn Hữu Tài Con 24/02/2009 Thôn 4

6459 4 Nguyễn Hữu Trí Con 26/11/2016 Thôn 4

6460 28 1 Triệu Quang Phong Chủ hộ 01/01/1983 240636252 Thôn 5 3 3     750.000                2.250.000 

6461 2 Lý Thị Ly Thanh Vợ 27/05/1985 240772105 Thôn 5

6462 3 Triệu Thị Kim Oanh Con 28/8/2006 Thôn 5

6463 29 1 Đặng Thị Năm Chủ hộ 23/9/1975 240474258 Thôn 5 4 4     750.000                3.000.000 

6464 2 Đặng Hà Linh Con 20/01/2008 Thôn 5

6465 3 Đặng Hà Thúy Con 22/06/2006 Thôn 5

6466 4 Hà MạNh LiệT Con 01/01/1979 241150507 Thôn 5

6467 30 1 BàN Chung Linh Chủ hộ 01/01/1970 240392449 Thôn 5 4 4     750.000                3.000.000 

6468 2 TriệU Thị Văn Vợ 04/5/1967 240289082 Thôn 5

6469 3 BàN NgọC QuỳNh Con 15/3/2001 241904577 Thôn 5

6470 4 BàN Thị ĐạI Con 08/10/1992 240121395 Thôn 5

6471 31 1 BàN NgọC Đông Chủ hộ 01/01/1965 240263043 Thôn 5 6 6     750.000                4.500.000 

6472 2 Lý Thị HảI Vợ 01/01/1963 240240945 Thôn 5

6473 3 BàN Thế Anh Con 06/09/1991 241339387 Thôn 5

6474 4 BàN Thế Quang Con 10/3/1998 241723925 Thôn 5
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6475 5 Lý Thị Hai Con 02/05/1998 241649505 Thôn 5

6476 6 BàN DiễM Phƣơng Cháu 20/10/2014 Thôn 5

6477 32 1 Triệu Thị Thu Chủ hộ 02/10/1975 240444241 Thôn 5 7 7     750.000                5.250.000 

6478 2 Bàn Minh Lang Con 01/11/1993 241359661 Thôn 5

6479 3 Bàn Minh Hải Con 08/12/1997 241912830 Thôn 5

6480 4 Bàn Minh Quân Con 19/01/2009 Thôn 5

6481 5 Triệu Thảo Vân Con 20/06/1993 241513036 Thôn 5

6482 6 Bàn Ái Ly Cháu 04/05/2014 Thôn 5

6483 7 Bàn Trí Dũng Cháu 17/10/2017 Thôn 5

6484 33 1 Lý Hữu Phƣớc Chủ hộ 23/11/1986 240772103 Thôn 5 4 4     750.000                3.000.000 

6485 2 Đặng Thị Vân Vợ 03/01/1994 241359754 Thôn 5

6486 3 Lý Minh Hiếu Con 20/02/2014 Thôn 5

6487 4 Lý Minh Kiệt Con 15/10/2015 Thôn 5

6488 34 1 Triệu Tiến Tài Chủ hộ 10/3/1968 240289111 Thôn 5 9 8     750.000                6.000.000 

6489 2 Đặng Thị Lan Vợ 01/01/1970 240392417 Thôn 5

6490 3 Đặng Thị Xuân Con 20/8/1989 241069356 Thôn 5

6491 4 Triệu Thị Mỹ Vy Con 14/4/2008 Thôn 5

6492 5 Triệu Thị Mỹ Hƣơng Con 03/01/1999 Thôn 5

6493 6 Triệu Thị Ngọc Trân Con 25/04/2016 Thôn 5

6494 7 Triệu Phi Sơn Con 02/01/1992 241600790 Thôn 5

6495 8 Triệu Thị Năm Mẹ 01/01/1932 Thôn 5 Chết trƣớc T4

6496 9 Triệu Thị Ngọc Chi Con 21/9/2013 Thôn 5

6497 35 1 Triệu Hoàng Tân Chủ hộ 02/02/1984 240772167 Thôn 5 2 2     750.000                1.500.000 

6498 2 Dƣơng Triệu Diệu Anh Con 16/10/2014 Thôn 5

6499 36 1 Bàn Ngọc Vinh Chủ hộ 01/01/1963 240119340 Thôn 5 6 6     750.000                4.500.000 

6500 2 Lê Thị Hiệp Con 01/01/1998 Thôn 5
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6501 3 Bàn Kim Long Con 01/01/1998 241777553 Thôn 5

6502 4 Bàn Minh Hiếu Con 07/5/2002 Thôn 5

6503 5 Bàn Minh Dũng Con 24/6/2001 Thôn 5

6504 6 Triệu Thị Hai Mẹ 01/01/1943 240119341 Thôn 5

6505 37 1 Lê Thị Hoa Chủ hộ 02/12/1957 Thôn 6 1     750.000 BTXH

6506 28 1 Hồ Văn Bốn Chủ hộ 20/101949 241604147 Thôn Ea Mô 5 4     750.000                3.000.000 BTXH

6507 2 Trƣơng Thị Hạnh Vợ 06/02/1951 241698431 Thôn Ea Mô

6508 3 Hồ Tam Quốc Con 12/085/1993 241378424 Thôn Ea Mô

6509 4 Hồ Quốc Đại Con 01/01/2016 Thôn Ea Mô

6510 5 Nguyễn Thị Hoài Cháu 08/8/1997 233214760 Thôn Ea Mô

6511 39 1 Triệu Thị Dung Chủ hộ 16/12/1991 241258185 Thôn Ea Mô 2 2     750.000                1.500.000 

6512 2 Bàn Thị Trúc Vy Con 01/10/2013 Thôn Ea Mô

6513 40 1 Tô Thị Cúc Chủ hộ 01/01/1941 210599327 Thôn Ea Mô 1 1     750.000                   750.000 

6514 41 1 H Tim Êban Chủ hộ 25/12/1989 241948748 Buôn Sút MĐƣng 5 5     750.000                3.750.000 

6515 2 H Thủy Trâm Êban Con 25/11/2009 Buôn Sút MĐƣng

6516 3 H Bảo Trâm Êban Con 26/10/2011 Buôn Sút MĐƣng

6517 Y Hải Êban Con 27/4/2019 Buôn Sút MĐƣng

6518 4 Y Oh Êban Mẹ 01/01/1955 Buôn Sút MĐƣng

6519 42 1 Y Anh Êban Chủ hộ 20/07/1992 241354077 Buôn Sút MĐƣng 4 4     750.000                3.000.000 

6520 2 H Ngăm Byă Vợ 01/6/1993 241258112 Buôn Sút MĐƣng

6521 Y Phê Bya Con 07/8/2018 Buôn Sút MĐƣng

6522 3 Y Yô Nian Byă Con 13/11/2012 Buôn Sút MĐƣng

6523 43 1 Y Kali Byă Chủ hộ 03/03/1984 240887852 Buôn Sút MĐƣng 5 5     750.000                3.750.000 

6524 2 H Bluôn Êban Vợ 04/7/1989 241171712 Buôn Sút MĐƣng

6525 3 Y Yaky Êban Con 06/07/2010 Buôn Sút MĐƣng

6526 4 Y Đany Êban Con 15/4/2014 Buôn Sút MĐƣng
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6527 5 H July Êban Con 16/10/1999 241862162 Buôn Sút MĐƣng

6528 44 1 Y Sƣ Bu Sria Chủ hộ 09/10/1988 241550308 Buôn Sút MĐƣng 5 5     750.000                3.750.000 

6529 2 H Rƣm Niê Vợ 20/6/1984 240772285 Buôn Sút MĐƣng

6530 3 Y Đang Niê Con 6/7/2017 Buôn Sút MĐƣng

6531 4 Y Zem Niê Con 06/7/2008 Buôn Sút MĐƣng

6532 5 H Nuyn Niê Con 30/11/2010 Buôn Sút MĐƣng

6533 45 1 Y Hiên Adrơng Chủ hộ 25/7/1987 241058811 Buôn Sút MĐƣng 4 4     750.000                3.000.000 

6534 2 H Da Niê Vợ 10/5/1990 241323064 Buôn Sút MĐƣng

6535 3 H Be La Niê Con 20/10/2010 Buôn Sút MĐƣng

6536 4 H Giang Niê Con 24/12/2014 Buôn Sút MĐƣng

6537 46 1 Lê Văn Hồng Chủ hộ 01/4/1951 240285597 Buôn Sút MĐƣng 4 4     750.000                3.000.000 

6538 2 Trần Thị Lợi Vợ 02/10/1967 241391235 Buôn Sút MĐƣng

6539 3 Lê Văn Thắng Con 20/10/1996 241510132 Buôn Sút MĐƣng

6540 4 Lê Văn Hiếu Con 17/04/2002 Buôn Sút MĐƣng

6541 47 1 H Lai Niê Chủ hộ 11/10/1983 240905018 Buôn Sút MĐƣng 4 4     750.000                3.000.000 

6542 2 H Yong Niê Con 19/9/2004 Buôn Sút MĐƣng

6543 3 Y Tuân Niê Con 09/4/2009 Buôn Sút MĐƣng

6544 4 Y Khanh Niê Con 19/6/2014 Buôn Sút MĐƣng

6545 48 1 Y Yôb Hwing Chủ hộ 01/01/1994 241343694 Buôn Sút MĐƣng 4 4     750.000                3.000.000 

6546 2 H Môl Êban Vợ 24/5/1991 241258111 Buôn Sút MĐƣng

6547 3 H Nani Êban Con 05/10/2012 Buôn Sút MĐƣng

6548 4 Y Quốc Êban Con 02/9/2015 Buôn Sút MĐƣng

6549 49 1 Y Prang Niê Chủ hộ 12/2/1982 241065250 Buôn Sút MĐƣng 5 5     750.000                3.750.000 

6550 2 H Nĩ Êban Vợ 01/01/1978 240571886 Buôn Sút MĐƣng

6551 3 Y Khuân Êban Con 20/6/2002 Buôn Sút MĐƣng

6552 4 Y Khuyên Êban Con 20/2/2006 Buôn Sút MĐƣng
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6553 5 H Đƣơm Êban Con 16/12/2013 Buôn Sút MĐƣng

6554 50 1 Y Nguôm Byă Chủ hộ 01/01/1988 241076560 Buôn Sút MĐƣng 4 4     750.000                3.000.000 

6555 2 H Ĭl Adrơng Vợ 04/04/1984 241065167 Buôn Sút MĐƣng

6556 3 H Quỳnh Adrơng Con 11/11/2011 Buôn Sút MĐƣng

6557 4 Y Quyết Adrơng Con 28/7/2015 Buôn Sút MĐƣng

6558 51 1 H Prỡ Byă Chủ hộ 01/01/1975 Buôn Sút MĐƣng 4 4     750.000                3.000.000 

6559 2 Y Bat Cheo Byă Con 01/01/1995 Buôn Sút MĐƣng

6560 3 Y Đa Nhen Byă Cháu 29/05/2008 Buôn Sút MĐƣng

6561 4 H Nhuên Byă Con 06/07/1985 Buôn Sút MĐƣng

6562 52 1 H Dŏ Êban Chủ hộ 01/01/1963 240119245 Buôn Sút MĐƣng 2 2     750.000                1.500.000 

6563 2 Lê Van Chăm chồng 01/01/1952 241943802 Buôn Sút MĐƣng

6564 53 1 Y Ơl Êban Chủ hộ 01/01/1990 241067722 Buôn Sút MĐƣng 4 4     750.000                3.000.000 

6565 2 H Mƣi Niê Vợ 01/5/1995 241511092 Buôn Sút MĐƣng

6566 H Điu Niê 3/7/2019 Buôn Sút MĐƣng

6567 3 Y Quan Niê Con 14/2/2013 Buôn Sút MĐƣng

6568 54 1 H Ñê Êban Chủ hộ 20/01/1991 241291691 Buôn Sút MĐƣng 4 4     750.000                3.000.000 

6569 2 Y Thơm Byă chồng 01/01/1990 Buôn Sút MĐƣng

6570 3 H Niêp Êban Con 29/03/2010 Buôn Sút MĐƣng

6571 4 Y Phiên Êban Con 23/05/2014 Buôn Sút MĐƣng

6572 55 1 Y Gel Êban Chủ hộ 07/4/1974 240473982 Buôn Sút MĐƣng 9 9     750.000                6.750.000 

6573 2 H Chơp Ktla chồng 20/05/1974 240473965 Buôn Sút MĐƣng

6574 3 H Ngit Ktla Con 19/12/1995 241601514 Buôn Sút MĐƣng

6575 4 Y Lot Ktla Con 11/11/1998 241721953 Buôn Sút MĐƣng

6576 5 Y Si Mê Ôn Ktla Con 15/12/2000 Buôn Sút MĐƣng

6577 6 H Nêu Ktla Con 04/04/2003 Buôn Sút MĐƣng

6578 7 Y Lap Ktla Cháu 30/10/2012 Buôn Sút MĐƣng
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6579 8 Y Chê Mi Ktla Cháu 11/10/2015 Buôn Sút MĐƣng

6580 9 Y Ciên Êban Con 19/09/1989 240964714 Buôn Sút MĐƣng

6581 56 1 H Met Kbuôr Chủ hộ 09/04/1991 Buôn Sút MĐƣng 5 5     750.000                3.750.000 

6582 2 Y Bun Niê chồng 28/8/1996 Buôn Sút MĐƣng

6583 3 Y Kha Li Kbuôr Con 01/02/2011 Buôn Sút MĐƣng

6584 H Mƣơng Kbuôr 8/6/2015 Buôn Sút MĐƣng

6585 4 H Na Kbuôr Con 27/09/2012 Buôn Sút MĐƣng

6586 57 1 H Pŏ Êban Chủ hộ 01/01/1959 240119134 Buôn Sút MĐƣng 2 2     750.000                1.500.000 

6587 2 H Thuôt Êban Con 14/11/1999 241721463 Buôn Sút MĐƣng

6588 58 1 Y Uel Niê Chủ hộ 28/11/1989 241097620 Buôn Sút MĐƣng 3 3     750.000                2.250.000 

6589 2 H Kim Adrong 2/21/2017 Buôn Sút MĐƣng

6590 3 H Buiñ Adrơng Vợ 05/10/1993 Buôn Sút MĐƣng

6591 59 1 Y Đim Êban Chủ hộ 01/01/1976 Buôn Sút MĐƣng 8 8     750.000                6.000.000 

6592 2 H Tĭ Ktla Vợ 01/01/1978 Buôn Sút MĐƣng

6593 3 Y Pa Ktla Con 01/01/2002 Buôn Sút MĐƣng

6594 4 H Ôn Ktla Con 01/01/2005 Buôn Sút MĐƣng

6595 5 H Jơn Ktla Con 01/01/2008 Buôn Sút MĐƣng

6596 6 H Nhun Ktla Con 01/01/2010 Buôn Sút MĐƣng

6597 7 Y Nut Ktla Con 01/01/2013 Buôn Sút MĐƣng

6598 8 H Riêng Êban Mẹ 01/01/1935 Buôn Sút MĐƣng

6599 60 1 H Pai Êban Chủ hộ 01/01/1983 240772151 Buôn Sút Mdrang 7 7     750.000                5.250.000 

6600 2 H Miâo Êban Mẹ 01/01/1942 240124804 Buôn Sút Mdrang

6601 3 Y Kriă Ayun chồng 01/01/1983 Buôn Sút Mdrang

6602 4 H Riêng Êban Con 12/4/2016 Buôn Sút Mdrang

6603 5 Y Sa Lây Êban Con 21/7/2018 Buôn Sút Mdrang

6604 6 H Ngai Êban Con 01/01/1987 241065184 Buôn Sút Mdrang
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6605 7 Y Đôi Êban Con 01/01/2007 Buôn Sút Mdrang

6606 61 1 H Tinh Êban Chủ hộ 06/07/1989 241179587 Buôn Sút Mdrang 6 6     750.000                4.500.000 

6607 2 Trần Hoàng Bảo Hân Êban Con 19/08/2006 Buôn Sút Mdrang

6608 3 Khởi My Êban Con 20/10/2015 Buôn Sút Mdrang

6609 4 Khởi Ny Êban 12/8/2017 Buôn Sút Mdrang

6610 5 Bảo Nhi Êban Con 22/7/2008 Buôn Sút Mdrang

6611 6 Bảo Trâm Êban Con 29/10/2010 Buôn Sút Mdrang

6612 62 1 H Dji Niê  Chủ hộ 01/01/1955 241059466 Buôn Sút Mdrang 2     750.000 BTXH

6613 2 H Tit Niê Con 01/01/1975 Buôn Sút Mdrang BTXH

6614 63 1 Y Suet Adrơng Chủ hộ 01/01/1972 240392509 Buôn Sút Mdrang 15 15     750.000              11.250.000 

6615 2 H Jap Êban Vợ 01/01/1972 240474123 Buôn Sút Mdrang

6616 3 H Ngăr Êban Con 23/3/1993 241359463 Buôn Sút Mdrang

6617 4 Y Jin Êban Con 07/12/1995 241604689 Buôn Sút Mdrang

6618 5 H Uyên Êban Con 15/11/1997 Buôn Sút Mdrang

6619 6 Y Thuyên Êban Con 02/01/1999 241998814 Buôn Sút Mdrang

6620 7 H Nguyên Êban Con 02/07/2002 Buôn Sút Mdrang

6621 8 H Ngat Êban Con 12/01/2000 Buôn Sút Mdrang

6622 9 H Nguin Êban Con 11/01/2005 Buôn Sút Mdrang

6623 10 Y Phun Êban Con 30/01/2007 Buôn Sút Mdrang

6624 11 H Ngêm Êban Con 12/7/2008 Buôn Sút Mdrang

6625 12 Y Wun Êban Cháu 05/7/2011 Buôn Sút Mdrang

6626 13 H Ngâm Êban Cháu 29/7/2013 Buôn Sút Mdrang

6627 14 Y Dƣợc Êban Cháu 05/11/2015 Buôn Sút Mdrang

6628 15 Y Bƣớc Êban Cháu 05/11/2015 Buôn Sút Mdrang

6629 64 1 H A Byă Chủ hộ 01/01/1972 240392512 Buôn Sút Mdrang 6 6     750.000                4.500.000 

6630 2 H Ñil Byă Con 27/02/1999 241724326 Buôn Sút Mdrang
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6631 3 H Wil Byă Con 01/01/1996 241722469 Buôn Sút Mdrang

6632 4 H Moan Byă Con 01/01/2001 241839904 Buôn Sút Mdrang

6633 5 Y Zô Nat Byă Con 01/02/2015 Buôn Sút Mdrang

6634 6 H Suyên Gi  Byă Con 26/09/2017 Buôn Sút Mdrang

6635 65 1 H Buih Byă Chủ hộ 01/01/1975 241513143 Buôn Sút Mdrang 4 4     750.000                3.000.000 

6636 2 H Čan  Byă Con 10/12/1999 241804497 Buôn Sút Mdrang

6637 3 Y Đô Niê Con 25/3/1996 241646125 Buôn Sút Mdrang

6638 4 Y Triết Byă Cháu 16/06/2016 Buôn Sút Mdrang

6639 66 1 H Pang Niê Chủ hộ 01/01/1956 240289004 Buôn Sút Mdrang 2 2     750.000                1.500.000 

6640 2 H Djƣn Niê Con 01/01/1975 240517142 Buôn Sút Mdrang

6641 67 1 H Thi Êban Chủ hộ 20/12/1988 241110647 Buôn Sút Mdrang 3 3     750.000                2.250.000 

6642 2 Y Khe Win Êban Con 12/11/2007 Buôn Sút Mdrang

6643 3 Y Thô Mat  Êban Con 30/05/2014 Buôn Sút Mdrang

6644 68 1 Y Hăn Niê Chủ hộ 01/01/1974 Buôn Sút Mdrang 7 7     750.000                5.250.000 

6645 2 H Lim Êban Vợ 01/01/1972 240474109 Buôn Sút Mdrang

6646 3 H Băm Êban Con 06/3/1996 241778996 Buôn Sút Mdrang

6647 4 Y B Éo Êban Con 24/12/1998 Buôn Sút Mdrang

6648 5 Y Séo Êban Con 30/3/2004 Buôn Sút Mdrang

6649 6 H Nuen Êban Con 20/11/2008 Buôn Sút Mdrang

6650 7 H Lê Na Êban Con 20/11/2008 Buôn Sút Mdrang

6651 69 1 Y Tit Byă Chủ hộ 01/01/1985 240951339 Buôn Sút Mgrƣ 4 4     750.000                3.000.000 

6652 2 H Trin Knul Mẹ 01/01/1975 240473939 Buôn Sút Mgrƣ

6653 3 H Lari Knul Con 04/10/2008 Buôn Sút Mgrƣ

6654 4 H Lara Knul Con 16/10/2012 Buôn Sút Mgrƣ

6655 70 1 H Bê Byă Chủ hộ 01/01/1980 241510197 Buôn Sút Mgrƣ 5 5     750.000                3.750.000 

6656 2 H Hiêng Byă Con 04/04/1999 241964228 Buôn Sút Mgrƣ
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6657 3 Y Si Byă Con 02/7/2001 241964227 Buôn Sút Mgrƣ

6658 4 H Li Vi Byă Con 7/17/2016 Buôn Sút Mgrƣ

6659 5 Y Juin Byă Con 03/12/2018 Buôn Sút Mgrƣ

6660 71 1 Y Niêm Adrơng Chủ hộ 01/01/1967 Buôn Sút Mgrƣ 6 6     750.000                4.500.000 

6661 2 H Rai Êban Vợ 01/01/1964 Buôn Sút Mgrƣ

6662 3 H Đan Êban Con 21/7/2007 Buôn Sút Mgrƣ

6663 4 H Đăk Êban Con 11/7/2005 Buôn Sút Mgrƣ

6664 5 Y Tƣơng Êban Con 01/10/1991 Buôn Sút Mgrƣ

6665 6 Y Phai Êban Cháu 19/01/2012 Buôn Sút Mgrƣ

6666 72 1 H Lơp Êban Chủ hộ 10/10/1998 241123056 Buôn Sút Mgrƣ 4 4     750.000                3.000.000 

6667 2 H Mrãi Êban Mẹ 01/01/1949 240120977 Buôn Sút Mgrƣ

6668 3 Y Lônh Kchăm Con 01/01/1993 Buôn Sút Mgrƣ

6669 4 Y Drôk Êban Con 16/03/2015 Buôn Sút Mgrƣ

6670 73 1 Ngô  Quang Ngọc Chủ hộ 01/01/1962 241513853 Buôn Sút Mgrƣ 1 1     750.000                   750.000 

6671 74 1 Y Kriêu Byă Chủ hộ 01/01/1984 241109192 Buôn Sút Hluốt 5 5     750.000                3.750.000 

6672 2 H Sê Van Con 6/7/2015 Buôn Sút Hluốt

6673 3 H Sê Min 6/2/2017 Buôn Sút Hluốt

6674 4 H Ruih Êban Vợ 01/01/1983 Buôn Sút Hluốt

6675 5 Y Sé Ha Con 2007 Buôn Sút Hluốt

6676 75 1 Y Nai Byă Chủ hộ 2003 Buôn Sút Hluốt 3     750.000 BTXH

6677 2 H Lăm Byă  Em 2003 Buôn Sút Hluốt BTXH

6678 3 H Wit Byă  Em 2007 Buôn Sút Hluốt BTXH

6679 76 1 Y Bay Byă Chủ hộ 1957 Buôn Sút Hluốt 7 7     750.000                5.250.000 

6680 2 H Dũ Êban Vợ 1958 Buôn Sút Hluốt

6681 3 H Úc Êban Con 1990 Buôn Sút Hluốt

6682 4 H Nhiêu Êban Con 1997 Buôn Sút Hluốt
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6683 5 H Quynh Êban Cháu 2012 Buôn Sút Hluốt

6684 6 H Wắt Êban 1992 Buôn Sút Hluốt

6685 7 Y Sê Wân Êban Cháu 2013 Buôn Sút Hluốt

6686 77 1 Y Bluh  Byă Chủ hộ 1987 Buôn Sút Hluốt 3 3     750.000                2.250.000 

6687 2 H Tâm Êban Vợ 1988 Buôn Sút Hluốt

6688 3 Y Khoen Êban Con 2009 Buôn Sút Hluốt

6689 78 1 Y Hôn Êban Chủ hộ 1974 Buôn Sút Hluốt 7 7     750.000                5.250.000 

6690 2 H Wăn Niê Vợ 1978 Buôn Sút Hluốt

6691 3 H Nok Niê Mẹ 1944 Buôn Sút Hluốt

6692 4 H Grƣ Niê Con 2003 Buôn Sút Hluốt

6693 5 Y Lƣa Niê Con 2007 Buôn Sút Hluốt

6694 6 Y Lối Niê Con 2009 Buôn Sút Hluốt

6695 7 Y Lƣới Niê Con 2009 Buôn Sút Hluốt

6696 79 1 Y Djuê Niê  Chủ hộ 1965 Buôn Sút Hluốt 5 5     750.000                3.750.000 

6697 2 H An Êban Con 1981 Buôn Sút Hluốt

6698 3 H Riu Êban Con 1999 Buôn Sút Hluốt

6699 4 H Ngok Êban Con 2000 Buôn Sút Hluốt

6700 5 Y Lƣc Êban Con 2011 Buôn Sút Hluốt

6701 80 1 Y Chôc Aliô Chủ hộ 1984 240964809 Buôn Sút Hluốt 6 6     750.000                4.500.000 

6702 2 H Muel Êban Vợ 1990 Buôn Sút Hluốt

6703 3 H Li Sa Êban Con 2009 Buôn Sút Hluốt

6704 4 H Ngot Êban Con 2014 Buôn Sút Hluốt

6705 5 Y Xuân Êban Con 2017 Buôn Sút Hluốt

6706 6 Y Thành Êban Con 2017 Buôn Sút Hluốt

6707 81 1 Y Wil Êban Chủ hộ 1988 Buôn Sút Hluốt 4 4     750.000                3.000.000 

6708 2 H Ru Byă Vợ 1992 Buôn Sút Hluốt
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6709 3 Y Yoel Byă Con 2014 Buôn Sút Hluốt

6710 4 H Ly Ra Byă Con 7/9/1905 Buôn Sút Hluốt

6.710 6.355 4.765.750.000TỔNG CỘNG
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